BÀI 1

SỨC HẤP DẪN CỦA TRUYỆN KỂ

(11 tiết)

(Đọc: 7 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết)

Mục tiêu

Về kiến thức
Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện nói chung và thần thoại nói riêng như: cốt truyện, không gian, thời gian, nhân vật, lời người kể chuyện ngôi thứ ba và lời nhân vật.

Về năng lực
Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của một tác phẩm truyện.
Biết thuyết trình (giới thiệu, đánh giá) về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện.
Về phẩm chất
Sống có khát vọng, có hoài bão và thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng.
TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

Phần 1: ĐỌC
Tiết 1-2

Văn bản 1,2,3
TRUYỆN VỀ CÁC VỊ THẦN SÁNG TẠO THẾ GIỚI

   (THẦN TRỤ TRỜI, THẦN SÉT, THẦN GIÓ)
(Thần thoại Việt Nam)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức 

Giúp học sinh:

- Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của truyện thần thoại.

- Nêu được một số yếu tố cơ bản của chùm truyện về các vị thần sáng tạo thế giới: cốt truyện, không gian, thời gian, nhân vật,…; nghệ thuật sử dụng yếu tố hoang đường, mối quan hệ giữa các yếu tố hoang đường với thế giới khách quan.

- Hiểu được cách nhận thức và lí giải về thế giới tự nhiên của người xưa.

2. Năng lực
a. Năng lực chung: Tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng CNTT…
b. Năng lực đặc thù:  
* Đọc:
- Nhận biết và phân tích được  một số đặc điểm cơ bản thể loại thần thoại nói chung, đặc biệt là nhóm truyện thần thoại suy nguyên: cốt truyện, thời gian, không gian, nhân vật...

- Nhận biết và phân tích được các yếu tố cơ bản của chùm truyện về các vị thần sáng tạo thế giới: cốt truyện, không gian, thời gian, nhân vật.

- Nhận biết và phân tích được nghệ thuật sử dụng yếu tố hoang đường

- Hiểu, phân tích, đánh giá được cách nhận thức, lí giải về thế giới tự nhiên và khát vọng của người xưa; thấy được vẻ đẹp “một đi không trở lại” làm nên sức hấp dẫn riêng của thể loại thần thoại.

* Nói –nghe:

- Biết kể lại cốt truyện và nêu nhận xét về nội dung, nghệ thuật của 3 truyện thần thoại và một số truyện thần thoại khác.

- Biết cảm nhận, trao đổi, trình bày ý kiến của mình về các nhân vật trong truyện; biết thể hiện thái độ và quan điểm cá nhân về một số chi tiết tiêu biểu của truyện, về nhân vật trong văn bản.

* Viết: Có khả năng tạo lập một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của một tác phẩm truyện.
3. Phẩm chất
- Sống có trách nhiệm với cộng đồng.
- Trân trọng trí tưởng tượng và di sản nghệ thuật của người xưa.

- Tôn trọng và có ý thức tìm hiểu các nền văn học, văn hoá trên thế giới.

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học:
Máy tính, máy chiếu, Phiếu học tập, các công cụ đánh giá…

2. Học liệu: 

- SGK Ngữ văn 10 tập 1; Sách giáo viên Ngữ Văn 10, tập 1
- Thiết kế bài giảng điện tử, tài liệu tham khảo.

- Video, clip, tranh ảnh liên quan đến bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, huy động  kiến thức trải nghiệm, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về truyện thần thoại.
b. Nội dung hoạt động: HS xem ảnh và đoán tên các vị thần

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: Chiếu hình ảnh về 1 số vị thần 

- HS: Xem hình ảnh về các vị thần và đoán tên các vị thần.

	[image: image84.jpg]



	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	Thần Dớt (Zeus) – Vị thần tối cao, lãnh đạo tất cả các vị thần trên đỉnh núi Olympus
	Nữ thần trí tuệ Athena
	Thần A-pô-lô (Apollo)

(Vị thần của thơ ca, nghệ thuật,

âm nhạc,..)
	Thần Prô–mê-tê (Prometheus) – Vị thần lấy trộm lửa của Dớt trao cho loài người.
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	Nữ Oa – nữ thần bảo trợ Cho gia đình. Nổi bật với kì tích đôi đá vá trời
	Nữ thần Aphrodite - Nữ thần tình yêu và sắc đẹp


	Hê-ra-clét (Hercules) - Người giữ cổng Đỉnh Olympus. Thần của sức mạnh, anh hùng, thể thao, vận động viên, y tế, nông nghiệp, khả năng sinh sản, thương mại, nhà tiên tri, bảo vệ sự thiêng liêng của nhân loại


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

 HS suy nghĩ cá nhân. GV có thể gợi ý về chức năng của mỗi vị thần trong quan niệm của người cổ đại.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV: Trong thời kì hồng hoang, khi chưa có khoa học kĩ thuật, những người dân cổ đại vẫn luôn khao khát khám phá, chinh phục tự nhiên. Với trí tưởng tượng bay bổng cùng những quan niệm sơ khai của mình, họ đã lí giải nguồn gốc của vũ trụ và muôn loài thông qua những câu chuyện thần thoại. Vậy đâu là sức hấp dẫn của những truyện kể đó, hôm nay cô cùng các em hãy ngược dòng thời gian trở về tìm câu trả lời qua một số truyện thần thoại quen thuộc trong kho tàng truyện thần thoại vô cùng phong phú của dân tộc VN: Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Gío.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nội dung 1. Tìm hiểu tri thức ngữ văn

a. Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về truyện kể và truyện thần thoại.

b. Nội dung hoạt động: Vận dụng tổng hợp các kĩ năng để tìm hiểu về truyện: khái niệm, chi tiết thần kì, đề tài, chủ đề…)

- HS hoạt động cá nhân: đọc và thu thập thông tin kết hợp làm việc nhóm
- GV hướng dẫn HS cách thức tìm hiểu và trình bày.

c. Sản phẩm: Kết quả trình bày của HS về một số nét cơ bản của truyện.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV hướng dẫn HS  trao đổi với nhau về phần Tri thức ngữ văn trong SGK để nêu những hiểu biết về thể loại truyện và thần thoại.

GV giúp HS tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: Vẻ đẹp của truyện

* Chia nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ: (GV giao nhiệm vụ trước khi đến lớp)

Nhóm 1: Nhóm MC

GV trực tiếp hướng dẫn để nhóm MC thiết kế bộ câu hỏi về truyện và truyện thần thoại.

Dự kiến:

? Truyện có những yếu tố nào?(dành cho nhóm 2)
? Bạn hiểu như thế nào về cốt truyện, sự kiện? (dành cho nhóm 2)
? Người kể chuyện là ai? Vai trò của người kể chuyện trong tác phẩm truyện là gì? (dành cho nhóm 2)
? Thế nào là nhân vật, nhân vật có vai trò gì trong tác phẩm truyện? (dành cho nhóm 2)
? Bạn có thể cho biết thần thoại là gì? Nguồn gốc và cách phân loại thần thoại? (dành cho nhóm 3)

? Thần thoại có những đặc trưng cơ bản nào? (dành cho nhóm 3)
Nhóm 2: Nhóm CHUYÊN GIA TRUYỆN 

Chuẩn bị các tri thức về truyện dựa vào phần Tri thức ngữ văn, SGK, T9.

Nhóm 3: Nhóm CHUYÊN GIA THẦN THOẠI

Chuẩn bị các tri thức về truyện thần thoại dựa vào phần Tri thức ngữ văn, SGK, T10.

Bước 2. Tổ chức tọa đàm theo nhiệm vụ đã phân công
Bước 3. Các nhóm bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét và sử dụng bảng kiểm đánh giá hoạt động nhóm của HS.

- GV lưu ý một số kiến thức:
	I. Tri thức ngữ văn

1. Truyện kể 

a. Cốt truyện

-  Cốt truyện trong tác phẩm tự sự ( thần thoại, sử thi, cổ tích, truyện ngắn, tiểu thuyết,…) và kịch được tạo nên bởi sự kiện (hoặc chuỗi sự kiện). 

b. Sự kiện

- Sự kiện là sự việc, biến cố dẫn đến những thay đổi mang tính bước ngoặt trong thế giới nghệ thuật hoặc bộc lộ những ý nghĩa nhất định với nhân vật hay người đọc - điều chưa được họ nhận thấy cho đến khi nó xảy ra.

- Sự kiện trong cốt truyện được triển khai hoặc liên kết với nhau theo một mạch kể nhất định, thống nhất với hệ thống chi tiết và lời văn nghệ thuật (bao gồm các thành phần lời kể, lời tả, lời bình luận,...) tạo thành truyện kể.
c. Người kể chuyện

- Trong nhiều loại hình tự sự dân gian, người kể chuyện có thể là người trực tiếp tiếp diễn xướng để kể lại câu chuyện cho công chúng. Trong tự sự của văn học viết, người kể chuyện là “vai” hay “đại diện” mà nhà văn tạo ra để thay thế mình thực hiện việc kể chuyện.

- Truyện kể chỉ tồn tại khi có người kể chuyện. Nhờ người kể chuyện, người đọc được dẫn dắt vào thế giới nghệ thuật của truyện kể để tri nhận về nhân vật, sự kiện, không gian, thời gian,…Người kể chuyện cũng khơi dậy ở người đọc những suy tư về ý nghĩa mà truyện kể có thể gợi ra.

d. Nhân vật 

-  Nhân vật là con người cụ thể được khắc họa trong tác phẩm văn học bằng các biện pháp nghệ thuật. Cũng có những trường hợp nhân vật trong tác phẩm văn học là thần linh, loài vật, đồ vật,…nhưng khi ấy, chúng vẫn đại diện cho những tính cách, tâm lí, ý chí hay khát vọng của con người. 

- Nhân vật là phương tiện để văn học khám phá và cắt nghĩa về con người.

2. Thần thoại

a. Khái niệm: 

   - Thần thoại là thể loại truyện kể xa xưa nhất, thể hiện quan niệm về vũ trụ và khát vọng chinh phục thế giới tự nhiên của con người thời nguyên thủy. 

b. Phân loại

- Căn cứ theo chủ đề:

+ Thần thoại suy nguyên (kể về nguồn gốc vũ trụ và muôn loài)

+ Thần thoại sáng tạo (kể về cuộc chinh phục thiên nhiên và sáng tạo văn hóa)

- Căn cứ theo đề tài, nội dung:

+ Truyện kể về việc sinh ra trời đất, núi sông, cây cỏ, muông thú.

+ Truyện kể về việc sinh ra loài người và các tộc người.

+ Truyện kể về kì tích sáng tạo văn hóa.

c. Đặc điểm

- Cốt truyện đơn giản.

- Thời gian, không gian: 

+ Thời gian phiếm chỉ mang tính ước lệ.

+ Không gian vũ trụ với nhiều cõi khác nhau.

- Nhân vật chính: các vị thần, những con người có nguồn gốc thần linh, năng lực siêu nhiên, hình dạng khổng lồ, sức mạnh phi thường. 

  Chức năng của các nhân vật là cắt nghĩa, lí giải các hiện tượng tự nhiên và đời sống xã hội, thể hiện niềm tin và khát vọng tinh thần có ý nghĩa lâu dài của nhân loại.

- Thủ pháp nghệ thuật: cường điệu, phóng đại.

- Lối tư duy hồn nhiên, chất phác, trí tưởng tượng bay bổng, lãng  mạn.

( Sức sống lâu bền cho thần thoại.


Nội dung 2. Đọc hiểu văn bản

a. Mục tiêu: 

- HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích;

- Nhận biết và chỉ ra được đặc điểm (các yếu tố) của thể loại thần thoại trong chùm truyện về các vị thần sáng tạo thế giới.

- Tóm tắt được văn bản.

b. Nội dung hoạt động: 

- HS đọc, quan sát SGK và tìm thông tin, trả lời câu hỏi của GV.

- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi.

c. Sản phẩm: Câu trả lời đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động

Nhiệm vụ 1. Đọc và tìm hiểu chú thích
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:

(1) GV hướng dẫn cách đọc: Đọc rõ ràng, rành mạch, nhấn giọng ở những chi tiết kì ảo. Chú ý: các chi tiết mở đầu câu chuyện; vóc dáng, hành động, công việc, tính khí của các nhân vật.

- GV đọc mẫu một vài đoạn.

- HS chú ý các câu hỏi gợi ý ở bên phải văn bản, thử trả lời nhanh các câu hỏi đó.

- Tìm hiểu chú thích SGK để hiểu chính xác văn bản.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS đọc VB, đọc phần chú thích giải thích nghĩa từ khó dưới chân trang.

+ GV quan sát, khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

GV nhận xét cách đọc của HS qua quá trình quan sát, lắng nghe.
	I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

1. Đọc và tìm hiểu chú thích

- Đọc VB

- Tìm hiểu chú thích (SGK)


Nhiệm vụ 2: Khám phá văn bản

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm theo bàn.

Bước 1: 

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ: Đọc thầm 3 văn bản, dựa vào câu hỏi 1-sgk tr14, thực hiện nhiệm vụ trong PHT số 1 - Phụ lục 1
+ GV phát PHT số 1; HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, gợi mở, khích lệ HS

- HS đọc thảo luận, trả lời các nội dung trong phiếu học tập

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

 - HS cử đại diện báo cáo sản phẩm, HS còn lại lắng nghe, bổ sung, phản biện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động nhóm của HS ( Phiếu đánh giá hoạt động nhóm của HS – PHỤ LỤC 3)

- GV nhận xét, bổ sung sản phẩm của học sinh.
	2. Khám phá văn bản

2.1. Không gian, thời gian, nhân vật, sự kiện chính trong các câu chuyện.
Đặc điểm

Thần Trụ Trời

Thần Sét

Thần Gío

Thời gian

Thuở ấy chưa có vũ trụ, chưa có muôn vật và loài người.

Không xác định
Không xác định

Không gian

Trời đất chỉ là một đám hỗn độn, tối tăm, lạnh lẽo.
Trên thiên đình và dưới trần gian
Trên thiên đình, dưới trần gian

Nhân vật

Thần Trụ Trời

Thần Sét

Thần Gió

Sự kiện/ cốt truyện

Thần đội trời, đào đất đá đắp cột chống trời. Trời đất vì vậy được phân ra làm hai. Sau đó, thần phá cột ném vung đất đá đi khắp nơi thành núi, đảo, cồn, đồi, cao nguyên,…Chỗ thần đào đá nay thành biển rộng. 

Là tướng lĩnh của Ngọc Hoàng, chuyên thi hành luật pháp ở trần gian. Thần có một lưỡi búa đá chuyên để xử án. Thần thường ngủ vào mùa đông và làm việc vào tháng Hai, tháng Ba. Tính thần nóng nảy, có lúc làm người, vật chết oan và bị Ngọc Hoàng phạt. 
Thần gió có chiếc quạt màu nhiệm tạo gió nhỏ, bão lớn theo lệnh Ngọc Hoàng. Thần có đứa con nhỏ nghịch ngợm, giở quạt của cha làm gió thổi chơi lúc thần đi vắng khiến một người đói khổ dưới trần gian bị  văng mất bát gạo đi vay. Thần Gió bị kiện lên thiên đình. Kết quả là con thần Gió bị đày xuống trần chăn trâu cho người mất gạo, sau hóa thành cây ngải để báo tin gió cho thiên hạ.
* Nhận xét: Cả 3 văn bản trên đều thuộc nhóm thần thoại suy nguyên (thần thoại kể về nguồn gốc vũ trụ và muôn loài). Dấu hiệu:
- Nhân vật: đều là các vị thần sáng tạo ra thế giới

+ Thần Trụ Trời: Tạo ra trời và đất.

+ Thần Sét: Tạo ra sét

+ Thần Gió: Tạo ra gió

- Câu chuyện về công việc của họ đều nhằm lí giải sự hình thành trời đất, các hiện tượng tự nhiên, đời sống trong thuở hồng hoang của vũ trụ, loài người.

+ Thần Trụ Trời: Giải thích và mô tả việc tạo lập thế giới

+ Thần Sét: Lí giải hiện tượng sấm sét

+ Thần Gió: Lí giải nguồn gốc của gió, lốc; tên gọi cây ngải gió/ ngải “tướng quân”; hành vi dùng loại cây này để chữa bệnh cho trâu, bò của người dân.

	Bước 1: GV chia nhóm ( mỗi nhóm gồm 2 bàn) và  giao nhiệm vụ:

+ Đọc thầm 3 văn bản, dựa vào câu hỏi 3,6- sgk, t14 để hoàn thành nhiệm vụ trong Phiếu học tập số 2 – Phụ lục 1:

1. Tìm và nhận xét về những chi tiết kể về các vị thần (thần Trụ Trời, thần Sét, thần Gió) trong chùm truyện – sgk.

- Hình dáng:

- Tính khí:

- Công việc:

- Cơ sở tưởng tượng:

2. Nhận xét về đặc điểm của các vị thần trong các câu chuyện trên.

3. Phân tích ý nghĩa của các nhân vật thần trong việc thể hiện quan niệm, nhận thức về thế giới tự nhiên và khát vọng của người cổ đại?

4. Chỉ ra những đặc điểm nổi bật trong cách xây dựng nhân vật của chùm truyện. Từ đó nhận xét về thái độ, tình cảm của người xưa đối với thế giới tự nhiên.
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS thảo luận, hoàn thành phiếu học tập.

+ GV quan sát, giúp đỡ, khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  GV yêu cầu 1- 2 nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, nhận định:

- GV nhận xét về hoạt động nhóm và sản phẩm của HS bằng bảng kiểm (Phiếu đánh giá hoạt động nhóm  – PHỤ LỤC 2); tổng hợp ý kiến trong bảng tổng hợp chung.
	2.2. Các vị thần

a/  Đặc điểm, cơ sở tưởng tượng

Hình dáng

Tính khí

Công việc

Cơ sở tưởng tượng

Thần

Trụ Trời

- Thân thể to lớn, chân thần bước một bước..từ tỉnh này qua tỉnh nọ hay là từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia 

-> Vóc dáng lớn lao, kì vĩ.

Chăm chỉ, cần mẫn

- Đứng dậy dùng đầu đội trời, đào đất, đá đắp thành một cái cột vừa to vừa cao để chống trời…đẩy trời lên mãi.

- Khi trời cao vừa ý: phá cột đá đi, ném vung đá và đất đi khắp nơi...thành một hòn núi hay một hòn đảo. thành cồn đồi, thành cao nguyên, biển cả.

-> Sức lực phi thường, cần mẫn lao động, lập nên kì tích lớn lao- phân khai trời đất.
Sự tách biệt trời, đất; sự hình thành của các cồn, đồi núi, cao nguyên, biển cả,...

Thần

Sét

Mặt mũi nanh ác, tiếng quát tháo dữ dội

+ Nóng nảy, nóng nảy, cực oai, cực dữ.

+ Hễ thấy và nghe tiếng gà là giật mình.

 -> Vị thần nóng tính, dữ dằn song cũng có nỗi sợ hãi rất đời thường.
+ Chuyên một việc thi hành luật pháp luật ở trần gian, hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay 

+ Khi xử án: tự mình nhảy xuống tận nơi, dùng lưỡi búa bổ xuống đầu…có lúc làm cho người, vật chết oan. 

-> Hành động quyết liệt, nghiêm minh, song có lúc hồ đồ, gây họa cho người, vật.

Hiện tượng sấm sét trong mùa hè, khi trời mưa.

Thần

Gió

 Không có đầu. 

-> kì quặc, quái dị.

Chưa cẩn trọng trong công việc 

(để đứa con nghịch chiếc quạt, gay họa cho người dưới hạ giới).
+ Dùng bảo bối là một thứ quạt nhiệm màu để  làm gió nhỏ, bão lớn ở trần gian theo lệnh của Ngọc Hoàng.
+ phối hợp cùng thần Mưa, thần Sét cùng hoạt động vô cùng đáng sợ.
-> Thần có sức mạnh phi thường, làm công việc lớn lao, thần bí, đáng sợ.
Hiện tượng gió trong tự nhiên; hiện tượng cây ngải gió cuốn lá, cuốn bông lại khi trời sắp nổi gió.

* Nhận xét về đặc điểm của các vị thần:

- Ngoại hình: kì vĩ, kì lạ, mang tầm vóc và dáng dấp của vũ trụ.

- Công việc: Mỗi vị thần có 1 chức năng riêng, “đảm trách” 1 công việc cụ thể và đều hướng tới mục đích nhận thức, lí giải các hiện tượng trong tự nhiên, đời sống con người.

- Các vị thần cũng được miêu tả như những người lao động bình thường: vất vả, cần mẫn và cũng có lúc chểnh mảng, sai sót; có những nỗi sợ hãi rất đời thường.

b/ Ý nghĩa của hình tượng các vị thần:

- Thể hiện nhu cầu nhận thức, lí giải các hiện tượng tự nhiên và khát vọng chinh phục thiên nhiên của người cổ đại.

- Phản chiếu cuộc sống lao động và sinh hoạt của nhân dân.

- Thể hiện thế giới quan, kiểu tư duy của người xưa: “ Vạn vật hữu linh” (vạn vật đều có linh hồn), có mối quan hệ qua lại bền chặt, thiêng liêng (con người- thiên nhiên, con người- thần linh)

c/ Nghệ thuật xây dựng nhân vật:

- Nhân vật được miêu tả với vóc dáng kì vĩ hoặc hình dạng dị thường; sức mạnh phi thường; tính cách đơn giản; luôn gắn với một hành động hoặc công việc cụ thể; thủ pháp cường điệu, phóng đại; sử dụng các chi tiết kì ảo…

-> Thể hiện thái độ, tình cảm của con người: Thiên nhiên đối với con người cổ đại vừa xa lạ, đáng sợ vừa gần gũi, thân thuộc. Họ sợ hãi, sùng bái thiên nhiên kì vĩ, bí ẩn nhưng cũng ý thức được sưc mạnh của con người và khao khát khám phá, chinh phục tự nhiên.


Nhiệm vụ 3. Tổng kết
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
Điều gì làm nên sức hấp dẫn của thần thoại?

+ Nhận xét về đặc sắc nghệ thuật của chùm truyện thần thoại? Nội dung, ý nghĩa của các văn bản?

+ Từ đó em rút ra: Để đọc hiểu một thần thoại, chúng ta cần lưu ý điều gì?

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
+ HS suy nghĩ cá nhân và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Trình bày sản phẩm.

+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4. Đánh giá, kết luận.
Gv nhận xét và lưu ý HS 1 số kiến thức.
	3. Tổng kết

* Đặc sắc nghệ thuật: 
- Xây dựng nhân vật chức năng.

- Cốt truyện đơn giản nhưng hấp dẫn, sinh động, có những chi tiết bất ngờ thú vị.

- Thời gian phiếm chỉ, mang tính ước lệ và không gian vũ trụ với nhiều cõi khác nhau.

- Ngôn ngữ tự sự hồn nhiên. 

- Thủ pháp nghệ thuật: cường điệu, phóng đại.

* Nội dung, ý nghĩa:

 Qua nhân vật các vị thần, người nguyên thủy thể hiện cách hình dung, lí giải về sự hình thành thế giới tự nhiên, nguồn gốc con người và vạn vật, đồng thời phản ánh vẻ đẹp riêng của cuộc sống lao động, tín ngưỡng và văn hóa của từng cộng đồng.
-> Tạo nên sức hấp dẫn của thần thoại.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về thể loại thần thoại và văn bản Truyện kể về các vị thần sáng tạo thế giới đã học.
b. Nội dung hoạt động
- GV tổ chức, hướng dẫn HS tham gia trò chơi Trái bóng nhiệm màu.

- HS tham gia trò chơi do GV tổ chức theo 2 đội. Có 7 quả bóng di chuyển liên tục trên màn hình, mỗi quả bóng có đánh số thứ tự. Hai đội lần lượt chọn bóng và trả lời câu hỏi ẩn chứa bên trong quả bóng. Đội nào trả lời đúng nhiều hơn đội đó sẽ chiến thắng
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV trình chiếu slide trò chơi và phổ biến luật chơi đến HS
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chia nhóm và tiến hành tham gia trò chơi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Câu trả lời của các nhóm

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV quan sát, nhận xét, đánh giá bằng hình thức cho điểm/ trao thưởng cho 2 đội chơi.


	Câu 1: Thể loại truyện kể xa xưa nhất, thể hiện quan niệm về vũ trụ và khát vọng chinh phục thế giới tự nhiên của con người thời nguyên thủy:

A. Truyền thuyết

B. Thần thoại

C. Cổ tích

D. Ngụ ngôn

Câu 2. Truyện thần thoại gồm những nhóm nào?

        A. Thần thoại về các vị thần; Thần thoại về các vị anh hùng

        B. Thần thoại suy nguyên; Thần thoại về các vị anh hùng

        C. Thần thoại Châu Âu; Thần thoại Châu Á

        D. Thần thoại suy nguyên; Thần thoại sáng tạo

Câu 3: Thần thoại có cốt truyện như thế nào?

A. Cốt truyện đơn tuyến

B. Cốt truyện đa tuyến

C. Không có cốt truyện

D. Kết hợp cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến

Câu 4: Nhân vật chính trong thần thoại là?


A. Con người


B. Các vị thần


C. Bán thần


D. Loài vật

Câu 5: Thời gian trong thần thoại là: 


A. Thời gian phiếm chỉ


B. Thời gian cụ thể


C. Thời gian bất biến


D. Thời gian tuần hoàn

Câu 6: Đâu không phải là nguyên nhân ra đời của Thần thoại?


A. Nhu cầu nhận thức, lí giải thế giới tự nhiên.


B. Khát vọng chinh phục thế giới tự nhiên.


C. Quan niệm “vạn vật hữu linh”.


D. Xã hội phân hóa giai cấp.

Câu 7:  Điều gì làm nên Sức hấp dẫn của truyện thần thoại?

    A. Nhân vật truyện

    B. Các chi tiết kì ảo

    C. Gía trị nội dung, tư tưởng.

    D. Đặc sắc nghệ thuật và giá trị nội dung, tư tưởng.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối nhân vật với cảm xúc của HS.
b. Nội dung: 

- Nhiệm vụ 1: HS sử dụng kiến thức đã học về thần thoại và cách phân tích đặc điểm thần thoại để Đọc hiểu một văn bản khác cùng thể loại.
- Nhiệm vụ 2: Đọc- viết kết nối
 HS sử dụng SGK, kiến thức đã học viết đoạn văn phân tích một chi tiết kì ảo trong truyện thần thoại đã học hoặc đã đọc. 

 c. Sản phẩm: Sản phẩm hoàn thành của học sinh ( Đoạn văn và câu trả lời đúng)
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 


- GV phát Phiếu học tập số 3- Phụ lục 1 và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ trong phiếu

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập


- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đọc lại văn bản và hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập.


- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.



Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận



GV mời 1 – 2 HS trình bày câu trả lời của mình, yêu cầu cả lớp theo dõi, nhận xét, góp ý, bổ sung.


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, góp ý cho HS.

- GV gợi ý trả lời
	Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

ÔNG SẰN NÔNG

Ông Sằn Nông thường đi trong các rừng núi, gặp nhiều thứ quả, thứ hạt. Ông có phép mời hạt tự ra đồng mọc, cuối vụ lại trở về kho, về bồ.

Năm ấy, Sằn Nông đi xa không về kịp kho, sắp được bồ. Thóc ngô ngoài đồng đã chín, rủ nhau kéo về nhà. Bà vợ Sằn Nông đang gội đầu, chưa mở được cửa để các loại hạt, đặc biệt là hạt thóc về nhà mình ở. Bà bảo thóc hãy đợi ngoài cửa. Thóc đợi mãi mà bà chỉ lo chải tóc. Chúng chen nhau rồi đánh nhau túi bụi đất cát tung mù lên. Thóc giục giã ầm lên, vì trời nắng to, chúng chen chúc mãi ngoài cửa. Gió thổi làm bụi bậm và một số hạt thóc bám lên đầu, lên cổ bà. Bà tức quá, vác gậy đánh chúng, vừa đánh vừa chửi. Thóc kéo nhau ra ruộng, thề từ nay không bò về nữa.

Sằn Nông trở về không biết làm thế nào. Ông mắng vợ rồi bỏ đi ra ruộng dỗ dành thóc nhưng thóc không chịu. Buồn rầu, ông nắm lấy một nắm thóc bay thẳng lên trời. Nắm thóc ấy tung ra, rải rác thành các ngôi sao, còn chỗ tụ lại thì thành sông Ngân Hà bây giờ. Còn dưới trần gian từ đó, khi lúa chín, con người phải mang hái liềm ra gặt.

(Theo Tuyển tập VH dân gian Việt Nam, tập 1, NXB Giáo dục, 2007, tr. 103)

1.
Nêu các sự kiện chính của truyện Ông Sằn Nông.

2.
Chỉ ra những lời kể mang tính suy nguyên trong văn bản.

3.
Nhân vật chính trong truyện kể trên là ai? Nhân vật ấy được sáng tạo nhằm mục đích gì?

4.
Trong tưởng tượng của con người thời xưa, các loại hạt được dùng làm lương thực thuở sơ khai có những đặc điểm gì? Sự tưởng tượng về các loại hạt đó thể hiện quan niệm gì của họ về thế giới?

5. Sự biến đổi trong đặc tính của thóc phản ánh những thay đổi nào trong cuộc sống của con người cổ sơ?

Gợi ý trả lời:

1. Các sự kiện chính: 


- Ông Sằn Nông có phép mời các hạt các quả trong rừng về nhà mình. Mùa xuân các hạt tự ra đồng mọc, cuối vụ lại trở về kho, về bồ.



- Một năm, ông Sằn Nông đi xa không về kịp mùa lúa. Bà vợ ở nhà mải gội đầu không mở được kho, thóc tức giận vì đứng mãi ở ngoài. Bà vợ vừa đánh vừa chửi nên thóc kéo nhau ra ruộng, không về nhà nữa.



- Ông Sằn Nông tụ lại thì thành sông Ngân Hà.


2. Lời kể mang tính suy nguyên: trở về buồn rầu, ông mắng vợ rồi bỏ đi, ra ruộng dỗ dành, nhưng thóc không chịu. Ông nắm lấy một nắm thóc bay thẳng lên trời. Nắm thóc ấy tung ra mang hái liềm ra gặt; lúa chín, con người phải ra đồng gặt về; hiện tượng dải Ngân Hà và các vì sao.

3. Trong tưởng tượng của con người mùa thu hoạch thì tự tìm về nhà, tự vào kho, vào bồ. Chúng cũng có cảm giác, cảm xúc và có thể “giao tiếp” với con người... Sự tưởng tượng ấy thể hiện quan niệm của con người cổ xưa.

4. Nhân vật chính trong truyện kể trên là ông Sằn Nông. Nhân vật được sáng tạo nhằm lí giải cho sự hình thành sông Ngân Hà và các ngôi sao, công việc đồng áng của người nông dân. Đồng thời, tác giả dân gian còn giúp người đọc thấy được sự thay đổi cách sống của người chuyển từ đời sống hái lượm sang đời sống trồng trọt, sử dụng lương thực từ các loại hạt. Trong đó, con người nhận thấy “vạn vật hữu linh”.


5. Sự biến đổi trong đặc tính của thóc phản ánh hành trình sống, quá trình tiếp cận cây lúa của con người: từ toàn lệ thuộc vào tự nhiên sang thuần hoá cây lúa, tìm ra cách gieo trồng, thu hoạch thóc lúa.

	- Nhiệm vụ 2: Đọc- viết kết nối ( BTVN)
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một chi tiết kì ảo trong một truyện thần thoại đã học hoặc tự đọc thêm.
- GV hướng dẫn HS có thể triển khai đoạn văn theo các bước: 

+ Giới thiệu đề tài và lí do lựa chọn;

+ Giới thiệu tác phẩm và chi tiết kì ảo; trích dẫn chi tiết kì ảo. 

+ Phân tích giá trị của chi tiết kì ảo trong việc khắc hoạ nhân vật; thể hiện nội dung, tư tưởng và làm nên sức hấp dẫn của truyện kể.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ vào vở bài tập ở nhà.

Bước 3: Báo cáo sản phẩm

 GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào buổi học sau

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV cung cấp công cụ bảng kiểm đánh giá để HS tự đánh giá sản phẩm.

- GV đánh giá, nhận xét, cho điểm sản phẩm của học sinh dựa trên bảng kiểm.

- GV trả bài, cho HS đọc chéo để tự học và rút kinh nghiệm.
	Bài làm của học sinh.


5. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:

- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học hoặc vẽ lại hình ảnh/ sự kiện/ nhân vật mà em thấy ấn tượng sau khi học xong bài học. Chia sẻ với các bạn vào buổi học sau.

- Tìm đọc thêm các truyện thần thoại trong và ngoài nước, tóm tắt hoặc ghi lại ấn tượng sâu sắc của em sau khi đọc tác phẩm đó.

- Chuẩn bị soạn bài: Đọc, tìm hiểu về văn bản “Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên”  (Tóm tắt truyện, trả lời câu hỏi trong SGK)-
HỒ SƠ HỌC TẬP

PHỤ LỤC 1

Phiếu học tập số 1

	Nhóm:…..

Họ tên các thành viên:…………………………………..

Nhiệm vụ: 

1. Tìm thông tin trong chùm truyện- sgk và hoàn thành bảng sau:

Đặc điểm

Thần Trụ Trời

Thần Sét

Thần Gió
Không gian

Thời gian

Nhân vật

Sự kiện chính

2. Tại sao nói: Cả 3 văn bản trên đều thuộc nhóm thần thoại suy nguyên?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Phiếu học tập số 2

	Nhóm:…..

Họ tên các thành viên:……………………………………………..

Nhiệm vụ: 

1. Đọc văn bản, tìm chi tiết về các vị thần và hoàn thành bảng sau:

Hình dáng

Tính cách

Công việc

Cơ sở tưởng tượng

Thần Trụ Trời

Thần Sét

Thần Gíó

2. Từ đó, em có nhận xét gì về đặc điểm của các vị thần trong tưởng tượng của người cổ đại?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Hình tượng các vị thần trong 3 câu truyện trên phản ánh những quan niệm, nhận thức gì về thế giới tự nhiên và khát vọng của người cổ đại?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Chỉ ra những đặc điểm nổi bật trong cách xây dựng nhân vật của chùm truyện. Từ đó nhận xét về thái độ, tình cảm của người xưa đối với thế giới tự nhiên.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Phiếu học tập số 3

	Họ và tên:……………………………….

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

ÔNG SẰN NÔNG

Ông Sằn Nông thường đi trong các rừng núi, gặp nhiều thứ quả, thứ hạt. Ông có phép mời hạt tự ra đồng mọc, cuối vụ lại trở về kho, về bồ.

Năm ấy, Sằn Nông đi xa không về kịp kho, sắp được bồ. Thóc ngô ngoài đồng đã chín, rủ nhau kéo về nhà. Bà vợ Sằn Nông đang gội đầu, chưa mở được cửa để các loại hạt, đặc biệt là hạt thóc về nhà mình ở. Bà bảo thóc hãy đợi ngoài cửa. Thóc đợi mãi mà bà chỉ lo chải tóc. Chúng chen nhau rồi đánh nhau túi bụi đất cát tung mù lên. Thóc giục giã ầm lên, vì trời nắng to, chúng chen chúc mãi ngoài cửa. Gió thổi làm bụi bậm và một số hạt thóc bám lên đầu, lên cổ bà. Bà tức quá, vác gậy đánh chúng, vừa đánh vừa chửi. Thóc kéo nhau ra ruộng, thề từ nay không bò về nữa.

Sằn Nông trở về không biết làm thế nào. Ông mắng vợ rồi bỏ đi ra ruộng dỗ dành thóc nhưng thóc không chịu. Buồn rầu, ông nắm lấy một nắm thóc bay thẳng lên trời. Nắm thóc ấy tung ra, rải rác thành các ngôi sao, còn chỗ tụ lại thì thành sông Ngân Hà bây giờ. Còn dưới trần gian từ đó, khi lúa chín, con người phải mang hái liềm ra gặt.

(Theo Tuyển tập VH dân gian Việt Nam, tập 1, NXB Giáo dục, 2007, tr. 103)

1. Nêu các sự kiện chính của truyện Ông Sằn Nông.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Chỉ ra những lời kể mang tính suy nguyên trong văn bản.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.
Nhân vật chính trong truyện kể trên là ai? Nhân vật ấy được sáng tạo nhằm mục đích gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.
Trong tưởng tượng của con người thời xưa, các loại hạt được dùng làm lương thực thuở sơ khai có những đặc điểm gì? Sự tưởng tượng về các loại hạt đó thể hiện quan niệm gì của họ về thế giới?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Sự biến đổi trong đặc tính của thóc phản ánh những thay đổi nào trong cuộc sống của con người cổ sơ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



PHỤ LỤC 2: 

Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn 150 chữ

	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn với dung lượng 150 chữ
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: phân tích một chi tiết kì ảo trong truyện thần thoại đã học hoặc đọc thêm: vị trí của chi tiết; giá trị, ý nghĩa biểu tượng của chi tiết đó.
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn, có sự kết hợp các thao tác lập luận phù hợp.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	

	5
	Đoạn văn thể hiện sự sáng tạo: suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	
	


Phiếu đánh giá hoạt động nhóm

	TIÊU CHÍ
	CHƯA ĐẠT
	ĐẠT
	TỐT

	Hình thức 

(2 điểm)
	0 điểm

 Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả; Sai lỗi chính tả
	1 điểm

Bài  làm  tương  đối  đầy đủ, chỉn chu, trình bày cẩn thận, không có lỗi chính tả
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu, trình bày cẩn thận, không có lỗi chính tả, có sự sáng tạo

	Nội dung 

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

- Chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, không trả lời đủ các câu hỏi gợi dẫn.

- Nội dung sơ sài, mới dừng lại ở việc biết và nhận diện.


	4-5 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1-2 ý mở rộng, nâng cao
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn

Trả lời đúng trọng tâm

- Có nhiều hơn 2 ý mở rộng, nâng cao

- Có sự sáng tạo

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm

- Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ, làm việc chưa hiệu quả.

- Có trên 2 thành viên không tham gia hoạt động.
	1 điểm

- Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thống nhất.

- Vẫn còn 1-2 thành viên không tham gia hoạt động.
	2 điểm

Hoạt động gắn kết, có sự động thuận nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo.

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động.


Tiết 3, 4

Văn bản 3
 TẢN VIÊN TỪ PHÁN SỰ LỤC

(Chuyện chức phán sự đền Tản Viên)

Nguyễn Dữ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức


Giúp học sinh:

- Nêu được một số thông tin về tác giả và tác phẩm 
- Biết xác định người kể chuyện và các sự kiện chính của tác phẩm. 
- Phân tích được hình tượng nhân vật Tử Văn và nhận xét khái quát về nhân vật này.

- Phân tích thế giới hư cấu nghệ thuật của Nguyễn Dữ được thể hiện trong tác phẩm. 
- Đánh giá được về quan niệm về kẻ sĩ được thể hiện trong lời bình cuối truyện.  
2. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực phân tích, đánh giá, tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,….

- Năng lực đặc thù: 

+  Học sinh vận dụng năng lực cảm thụ văn học để đọc hiểu văn bản theo thể loại 
+  Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để viết kết nối đọc  
3. Phẩm chất: 

- Củng cố lòng yêu chính nghĩa và niềm tự hào về người trí thức nước Việt. 

- Phân biệt cái thiện cái ác, biết bênh vực chính nghĩa, bài trừ cái xấu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập
2. Học liệu: Máy chiếu, bảng phụ, các phương tiện hỗ trợ khác (Tùy vào điều kiện của từng nhà trường).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học
b. Nội dung: 

- GV cho HS xem hình ảnh về đền Tản Viên – Ba Vì, lễ hội ở đền Tản Viên 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi, HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trình bày ý kiến

B3: Báo cáo thảo luận: Học sinh chia sẻ

B4: Kết luận, nhận định: GV chốt ý và dẫn dắt vào bài học

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Nội dung 1: Tìm hiểu khái quát về tác giả, tác phẩm

a. Mục tiêu: 

- Học sinh nêu được một số thông tin về tác giả, tác phẩm

- Học sinh xác định người kể chuyện và các sự kiện chính của tác phẩm. 
b. Nội dung: Học sinh hoàn thiện phiếu học tập tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm; Xác định người kể chuyện; Các sự kiện chính trong tác phẩm.
c. Sản phẩm: Phiếu thông tin về tác giả, tác phẩm của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Giáo viên phát phiếu học tập về tác giả
- HS đọc thông tin, tìm hiểu và hoàn thành phiếu tìm hiểu chung về tác giả.

- B2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu 
+ Thời gian: 34 phút 
+ Chia sẻ: 3 phút 
+ Phản biện và trao đổi: 2 phút 
B3: Báo cáo thảo luận: Học sinh chia sẻ và báo cáo nội dung đã tìm hiểu 
B4: Kết luận, nhận định: GV chốt kiến thức cơ bản về tác giả.

* Nhiệm vụ 2: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Học sinh xác định người kể chuyện và các sự kiện chính của tác phẩm. 
B2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoàn thành phiếu học tập về tác phầm
B3: Báo cáo thảo luận: Học sinh chia sẻ và báo cáo nội dung đã tìm hiểu về tác phẩm 
B4: Kết luận, nhận định: GV chốt kiến thức cơ bản về tác phẩm
	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả Nguyễn Dữ

- Sống vào khoảng TKXVI, chưa rõ năm sinh, năm mất.

- Quê quán: tỉnh Hải Dương

- Xuất thân trong gia đình khoa bảng, từng đi thi, làm quan, sau đó từ quan lui về ẩn dật.

2. Tác phẩm

a. Thể loại truyền kỳ

- Là một thể văn xuôi tự sự thời trung đại, phản ánh hiện thực qua những yếu tố hoang đường.

- Đằng sau những tình tiết phi hiện thực người đọc có thể tìm thấy những vấn đề cốt lõi hiện thực cũng như quan niệm, thái độ của tác giả.

b. Truyền kỳ mạn lục

- Viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện, ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVI.

- Truyện có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo.

c. Tác phẩm “Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên”

- Xuất xứ: “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một trong 20 truyện của “Truyền kì mạn lục”
- Người kể chuyện: Ngôi thứ ba – không trực tiếp tham gia vào câu chuyện -> tạo sự khách quan.

- Các sự kiện chính của tác phẩm:

+ Hành động đốt đền của Ngô Tử Văn

+ Cuộc gặp gỡ giữa hồn ma tên tướng giặc, thổ công

+ Cuộc xử kiện ở Minh ti

+ Tử Văn nhận chức Phán sự.


Nội dung 2: Đọc - hiểu văn bản (32 phút)

a. Mục tiêu: 

- Học sinh phân tích hình tượng nhân vật Tử Văn và nhận xét khái quát về nhân vật này.

- Học sinh phân tích thế giới hư cấu nghệ thuật của Nguyễn Dữ được thể hiện trong tác phẩm. 
- Học sinh đánh giá về quan niệm về kẻ sĩ được thể hiện trong lời bình cuối truyện.  
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ qua các phiếu học tập tìm hiểu về nhân vật Ngô Tử Văn, HS tìm hiểu qua hệ thống câu hỏi trong phiếu học tập
c. Sản phẩm: Các phiếu học tập đã hoàn thiện của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nhân vật Ngô Tử Văn

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên chia nhóm để HS tìm hiểu về nhân vật Ngô Tử Văn: 
Nhóm 1. Cách giới thiệu về Ngô Tử Văn

Nhóm 2. Hành động đốt đền của Ngô Tử Văn 

Nhóm 3. Tử Văn trong cuộc xử kiện dưới Minh Ti 

Nhóm 4: Tử Văn nhận chức phán sự đền Tản Viên

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi gợi ý trong phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo thảo luận: Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu; Các nhóm nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét các nhóm và chốt những kiến thức cơ bản
	II. Đọc hiểu văn bản

1. Nhân vật Ngô Tử Văn

a. Cách giới thiệu

- Nhân vật NTV được giới thiệu về lai lịch, quê quán, đặc biệt nhấn mạnh ở tính cách. 
- NTV được giới thiệu là một người “khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, người vùng Bắc ta vẫn khen là một người cương trực”.

-> cương trực, dũng cảm đấu tranh vì chính nghĩa. 

- Nhận xét: Bằng cách giới thiệu trực tiếp, Nguyễn Dữ đã tạo cho nhân vật yếu tố chính xác, qua đó giúp người đọc tin tưởng vào sự có thật của nhân vật này.

-> Lời giới thiệu mang giọng điệu khen ngợi, hướng người đọc vào những hành động chính nghĩa của nhân vật.

b. Hành động đốt đền 

- Nguyên nhân: tức giận, không chịu được cảnh yêu tà tác oai tác quái hại dân.

-> Khẳng định hành động của NTV không phải vi phạm tín ngưỡng mà là hành động chính nghĩa, dám đấu tranh chống gian tà. 

- Diễn biến hành động: tắm gội sạch sẽ khấn trời, rỗi châm lửa đốt đền.

-> Thái độ nghiêm túc, kính cẩn. Đây không phải là hành động bộc phát nhất thời mà là hành động có chủ đích, có suy nghĩ kĩ lưỡng.
- Thái độ: vung tay không cần gì cả.

-> Phản ứng nhanh chóng, dứt khoát, mạnh mẽ. Không hề kinh sợ, luôn tin vào hành động chính nghĩa của bản thân. 

-> Nhận xét: Tử Văn dũng cảm, cứng rắn, dám làm những điều không ai có thể làm để diệt trừ cái ác.
Thái độ của tác giả: Ca ngợi, đồng tình với hành động chính nghĩa của Ngô Tử Văn.

c. Cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn và hồn ma tên tướng giặc, thổ công

- Tên tướng giặc giả làm cư sĩ đến đe dọa, mắng chửi Ngô Tử Văn, đòi dựng lại ngôi đền.
- Thái độ Ngô Tử Văn: Mặc kệ, ngồi ngất ngưởng, tự nhiên -> can đảm, dũng mãnh khinh thường sự đe dọa, hống hách của tướng giặc.
- Thổ công kể lại sự việc mình bị hại, căn dặn Ngô Tử Văn cách đối phó với tên tướng giặc.

- Tử Văn sẵn sàng chuẩn bị cuộc chiến với tên bách hộ họ Thôi.

-> Ngô Tử Văn đầy can đảm bản lĩnh, dám làm những điều cả thần thánh cũng phải kinh sợ, dám đấu tranh chống lại sự phi lí ở đời.

d. Cuộc xử kiện ở Minh Ti

- Ban đầu, Diêm Vương do tin lời tên tướng giặc nên quả quyết đổ tội cho NTV.

- Thái độ của NTV :  

+ Gan dạ trước bọn quỷ Dạ Xoa nanh ác và quang cảnh đáng sợ nơi cõi âm.

+ Cứng cỏi, bất khuất trước Diêm Vương đầy quyền lực.

+ Dũng cảm vạch mặt tên bại tướng gian tà với lời lẽ “rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào.

- Kết quả: Diêm Vương cho người xác thực, tuyên bố NTV vô tội, được nhận chức phán sự, trả lại đền cho Thổ công, trừng phạt tên tướng giặc.

- Ý nghĩa: 

+ Giải trừ được hậu họa, đem lại an lành cho nhân dân;

+ Diệt từ tận gốc thế lực xâm lược tàn ác, làm sáng tỏ nỗi oan khuất và phục hồi danh vị cho Thổ thần nước Việt.

e. Khi nhận chức phán sự đền Tản Viên

- Đây là chi tiết kì ảo, lí thú thể hiện niềm tin của nhân dân vào chân lí, khẳng định chính nghĩa luôn chiến thắng gian tà.

- Chính sự dũng cảm, kiên cường, khảng khái diệt trừ cái ác của Tử Văn được đền đáp xứng đáng.

- Cuộc gặp gỡ của quan phán sự với người dân làng thể hiện sự tin tưởng của nhân dân vào vị quan tốt và niềm tin vào chính nghĩa, chân thiện trong đời.

	Nhiệm vụ 2 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Học sinh làm việc cá nhân, giáo viên đặt câu hỏi phát vấn tìm hiểu về nghệ thuật của truyện (Socrates) 

+ Liệt kê các yếu tố thực và yếu tố ảo trong truyện? 

+ Chỉ ra ý nghĩa của yếu tố thực và yếu tố ảo trong truyện? 

+ Yếu tố thực và yếu tố ảo đã góp phần thể hiện đặc trưng thể loại và chủ đề tác phẩm như thế nào? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và trả lời

Bước 3: Báo cáo thảo luận: Học sinh trình bày ý kiến của bản thân, các học sinh khác nhận xét, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản
	2. Thế giới hư cấu nghệ thuật trong tác phẩm 
- Trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, Nguyễn Dữ đã kết hợp thành công yếu tố "kì" và yếu tố "thực".

- Câu chuyện đầy tính chất kì ảo bởi sự xuất hiện của thế giới âm cung với những hồn ma, bóng quỷ, với những cảnh vật khác thường, với chuyện người chết đi, sống lại, từ dương gian đến địa phủ, từ cõi âm về lại cõi trần

- Câu chuyện lại có vẻ như "người thực, việc thực" bởi cách dẫn người, dẫn việc cụ thể đến cả họ tên, quê quán, thời gian, địa điểm xảy ra sự việc: "Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang", "Năm Giáp Ngọ, có người ở thành Đông Quan vốn quen biết với Tử Văn"....

- Yếu tố kì ảo là biện pháp nghệ thuật làm tăng tính hấp dẫn của câu chuyện.

- Yếu tố hiện thực làm tăng tính xác thực, làm cho câu chuyện có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

- Chủ đề của tác phẩm: Niềm tin của tác giả chính nghĩa sẽ thắng cường bạo, gian tà, đẩy lùi sự mê tín, dị đoạn tồn tại cố hữu trong suy nghĩ của con người.

	Nhiệm vụ 3: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Giáo viên giao nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận và thực hiện 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy ngẫm và thực hiện 
Bước 3: Báo cáo thảo luận: Học sinh trình bày phần bài làm của mình 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo.
	3. Lời bình cuối truyện

"Than ôi! Người ta vẫn nói: "Cứng quá thì gãy". Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc trời."

- Theo quan niệm của Nguyễn Dữ, đã là kẻ sĩ ở đời thì cần sự “cứng” cáp, rắn rỏi, mạnh mẽ để giữ tinh thần đương đầu với các khó khăn thử thách. Lời bình khẳng định nhân cách của kẻ sĩ được thể hiện ở ý chí, tinh thần và dám thử thách. Không màng tới được mất, thẳng thua bởi đó là “việc trời”. Nhấn mạnh và khẳng định ý chí và niềm tin vào sức mạnh quyết định vận mệnh của thần linh 

- Theo quan niệm hiện đại, không phải vấn đề nào chúng ta cũng “cứng” mà cần mềm dẻo, khôn khéo để xử lí mọi công việc đạt hiệu quả tối đa nhất. Tuy nhiên, luôn phải giữ thái độ trong sạch, làm bất kì việc gì đều hướng đến lẽ phải và quyền lợi không chỉ của bản thân mà còn là quyền lợi của cộng đồng và những người xung quanh. 

- Học sinh có thể tự do bày tỏ quan điểm và diễn giải được bằng những minh chứng cụ thể.

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Dựa vào nội dung tìm hiểu tác phẩm viết kết nối đọc về một yếu tố làm nên sức hấp dẫn của câu truyện trong “Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên”

b. Nội dung: HS thực hành viết kết nối đọc theo hướng dẫn của GV  
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện bài làm viết kết nối đọc 

Bước 3: Báo cáo thảo luận

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 

(GV chia sẻ bài viết cho học sinh tham khảo.)
	Bài làm của học sinh



	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

Học sinh vận dụng liên hệ về lòng dũng cảm, mê tín dị đoan, lí tưởng và quan niệm sống 

b. Nội dung: HS trình bày và chia sẻ ý tưởng  
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên giao nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và thực hiện 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy ngẫm và thực hiện 

Bước 3: Báo cáo thảo luận

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	Bài làm của học sinh

	HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC



Phụ lục (Phiếu học tập)

Phụ lục 1. Phiếu tìm hiểu chung – 3 phiếu 
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Phụ lục 2. Phiếu tìm hiểu nhân vật Ngô Tử Văn 
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Phụ lục 3. Rubic đánh giá thảo luận nhóm

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo

	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 4. Rubic chấm bài viết kết nối đọc 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu đoạn
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


TIẾT 5,6,7

Văn bản 5
CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
                                                                                        Nguyễn Tuân

I.MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Nêu được một số thông tin về tác giả, tác phẩm.

- Cảm nhận, phân tích được vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao, viên Quản Ngục ; quan điểm thẩm mĩ và tình cảm yêu nước kín đáo của nhà văn Nguyễn Tuân.

- Xác định và chỉ ra được ý nghĩa của tình huống truyện 

- Xác định được lời kể về nhân vật, sự kiện tạo nên bước chuyển trong tác phẩm, 

- Phân tích được ý nghĩa cảnh cho chữ và ý nghĩa, thông điệp của tác phẩm.

2. Về năng lực

- Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ và cảm thụ văn học để đọc hiểu văn bản truyện.

-Học sinh vận dụng năng lực viết để thực hành viết đoạn văn kết nối với phần đọc.

3. Về phẩm chất 

Học sinh biết trân trọng các giá trị truyền thống và cái đẹp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1.Học liệu

SGK, SGV, phiếu học tập….

2. Thiết bị

Máy chiếu, bảng, bút màu, giấy A0…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: tạo tâm thế thoải mái, tích cực và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học.
Nội dung thực hiện:
GV đưa ra “ô chữ bí mật”

Hs theo dõi và giải ô chữ

Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

Tổ chức thực hiện:

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẲN PHẨM

	Bước 1: giao nhiệm vụ học tập ( tổ chức trò chơi giải ô chữ )

GV trình chiếu ô chữ  gồm 6 hàng ngang tương ứng với 6 câu hỏi gợi dẫn 

Câu 1: Câu thơ “ Thập tải luân giao cầu cổ kiếm/ Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” là của ai?

Câu 2: Đây là cách gọi khác của những người trí thức phong kiến?

Câu 3: Tên loài hoa biểu tượng cho người quân tử?  

Câu 4: Nội dung tư tưởng thể hiện tình yêu thương con người là gì?

Câu 5: Tên nhân vật văn học nổi tiếng với hành động say rượu và rạch mặt ăn vạ?

Câu 6: Một tính từ chỉ số lượng nhiều và đa dạng?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi để mở những ô chữ hàng ngang và tím từ chìa  khóa

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Học sinh trả lời cá nhân 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV chốt ý và dẫn dắt vào bài
	Gợi ý phần trả lời của học sinh

CAO BÁ QUẤT

NHÀ NHO

HOA MAI
NHÂN ĐẠO

CHÍ PHÈO

PHONG PHÚ
→ Từ khóa: CÁI ĐẸP


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Mục tiêu:
HS nêu và nắm được một số thông tin về tác giả, tác phẩm

HS xác định và chỉ ra ý nghĩa của tình huống truyện 

HS phân tích được hình tượng nhân vật Huấn Cao, Quản Ngục

HS xác dịnh được lời kể và sự kiện tạo nên bước chuyển trong câu truyện.

Nội dung thực hiện:

HS hoàn thiện phiếu học tập tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm

HS nhập vai giới thiệu qua về nghệ thuật thư pháp ; báo cáo cá nhân để tóm tắt và chia bố cục truyện

Hs chia nhóm để tìm hiểu về tình huống truyện.

Sản phẩm: câu trả lời của học sinh, sản phẩm thảo luận, phiếu học tập.

Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên phát phiếu học tập về tác giả, tác phẩm ; giao nhiệm vụ trước để 2 HS dựng một tiểu phẩm ngắn diễn tả lại một phân đoạn tác phẩm để hiểu hơn về nghệ thuật thư pháp.

HS đọc thông tin, tìm hiểu và hoàn thành phiếu tìm hiểu chung về tác phẩm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu

Thời gian: 5 phút

Chia sẻ : 3 phút 

Phản biện trao đổi: 2 phút 

Hai HS diễn tiểu phẩm ngắn: cảnh Ngục quan ngồi bên án thư để tay lên trán nghĩ ngợi, mơ màng. Bên cạnh là một học sinh khác viết thư pháp hai chữ “Thiên lương” trên giấy và dán lên bảng.

Các HS khác quan sát và nêu những hiểu biết của mình về nghệ thuật thư pháp

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu.

Bước 4: Kết luận, nhận định

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản
	I.Những nét chính về tác giả, tác phẩm

1. Tác giả 

Nhà văn Nguyễn Tuân: (1910-1987)
* Tiểu sử:

- Quê hương: Hà Nội
- Gia đình: nhà Nho (khi Hán học đã tàn)
- Con người: 
+ một ý thức cá nhân phát triển rất cao
+ một trí thức nặng tình dân tộc

+ một nghệ sĩ tài hoa, uyên bác

* Sự nghiệp:

- Trước Cách mạng:

+ Đề tài chính: chủ nghĩa xê dịch, vẻ đẹp quá khứ, đời sống trụy lạc…

+ Tác phẩm: Một chuyến đi, Vang bóng một thời, Chiếc lư đồng mắt cua…

+ Thành công ở thể loại: truyện ngắn

- Sau Cách mạng:

+ Đề tài: kháng chiến chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội

+ Tác phẩm: Kí chống Mỹ, Sông Đà…

+ Thành công ở thể loại tùy bút

- Phong cách nghệ thuật


+ Tiếp cận sự vật và con người: phương diện thẩm mĩ (vẻ đẹp phi thường, tuyệt mĩ)

+ Cảm hứng phóng túng, cảm giác mãnh liệt…  

+ Vận dụng tri thức đa ngành: hội họa, âm nhạc, quân sự…

+ Ngôn ngữ, câu văn: phong phú, tinh tế, giàu nhạc điệu, giàu chất tạo hình…

→ tài hoa, uyên bác

Nguyễn Tuân được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996)

2.Tác phẩm

a.Vang bóng một thời

- Xuất bản: năm 1940, bao gồm 11 truyện ngắn

- Đề tài: Vẻ đẹp quá khứ

- Nhân vật: Nhà Nho tài hoa, tài tử

→ Tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân trước cách mạng 

“Một văn phẩm đạt gần tới sự toàn thiện, toàn mỹ” (Vũ Ngọc Phan)

b.Chữ người tử tù

- Nhan đề:

+ Dòng chữ cuối cùng (Tạp chí Tao đàn,1939)

+ Chữ người tử tù (Tâp truyện Vang bóng một thời, 1940)

- Chủ đề:  

+ Ngợi ca vẻ đẹp chữ viết và nhân cách một tử tù

+ Quan niệm về cái đẹp và tình dân tộc sâu sắc 

(Vài nét về nghệ thuật thư pháp)

               Hoạt động nhập vai

-Thư pháp là nghệ thuật viết chữ đẹp (thường là chữ Hán ngày nay có thể là chữ quốc ngữ) bằng bút lông với mự tàu trên giấy, lụa hoặc khắc trên gỗ… để trang trí, để ngắm, để thờ…

-Nét chữ thể hiện tâm hồn, tính cách, bản lĩnh, ước mơ, khát vọng, sự tài hoa… của người viết

-Người viết chữ là người nghệ sĩ.

- Bố cục, tóm tắt: 3 phần

+ Cảnh nhận tù

+ Cảnh quản ngục biệt đãi Huấn Cao

+ Cảnh cho chữ

	Nhiệm vụ 2: Đọc hiểu văn bản – Tìm hiểu tình huống truyện

	Bước 1: giao nhiệm vụ học tập 

GV tổ chức hoạt động nhóm theo kĩ thuật “hẹn hò” chia lớp thành 4 nhóm ứng với 4 nhiệm vụ tìm hiểu tình huống truyện.

Nhóm 1: Khái niệm tình huống truyện ; bối cảnh gặp gỡ

Nhóm 2: Đặc điểm của 2 nhân vật Huấn Cao và Viên quản ngục

Nhóm 3: Quan hệ của 2 nhân vật

Nhóm 4 : Ý nghĩa của tình huống truyện 

 Sơ đồ di chuyển phiếu thảo luận
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận theo vấn đề mà từng nhóm được giao 

Thời gian thảo luận : 3 phút

Thời gian di chuyển phiếu để nhận xét, bổ sung chéo: 3 phút

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

HS các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận và phần các nhóm phản biện, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định 

GV chốt những kiến thức cơ bản 


	II. Đọc hiểu văn bản

1.Tình huống truyện

* Tình huống truyện là gì:

- sự việc đặc biệt

- cuộc sống hiện ra đậm đặc

- thể hiện tư tưởng tác giả

* Tình huống truyện của “Chữ người tử tù”: Cuộc gặp gỡ giữa Huấn Cao và quản ngục
a. Không gian gặp gỡ:

Nhà tù

Buồng giam HC

- Không gian của tội phạm

- Ẩm thấp, bẩn thỉu

- QC làm chủ

->Cuộc gặp của những kẻ đối nghịch

- Không gian của tử tù đặc biệt

-Quét dọn sạch sẽ

- HC làm chủ

->Cuộc gặp của mối thâm tình.

b. Thời gian và diễn biến cuộc gặp gỡ: HC đợi ra pháp trường

Những ngày cuối cùng

Giờ phút cuối cùng

Chưa thể gặp HC

Tâm sự QN được hé lộ ( thầy Thơ )

QN bị mắng, đuổi >< HC đợi báo thù

QN được HC mời đến

->Dò xét, nghi kị, thách thức 

->Thấu hiểu, tin tưởng

→ Thời gian và diễn biến cuộc gặp: kịch tính 

c. Huấn Cao và Quản Ngục:

Huấn Cao

Quan hệ

Quản ngục

Tử tù

Chính trị: đối nghịch, loại trừ nhau

Cai tù

Người viết chữ đẹp

Nghệ thuật: tri âm, tri kỉ

Người xin chữ đẹp

Thân thể cầm tù

><Nhân cách tự do

Thân thể tự do >< Nhân cách cầm tù 

→ Quan hệ HC – QN: éo le, ngang trái

d. Ý nghĩa của tình huống truyện:
- Nổi bật vẻ đẹp của hình tượng Huấn Cao

- Sáng tỏ tấm lòng biệt nhỡn liên tài của viên quản ngục 

- Thể hiện sâu sắc chủ đề của tác phẩm.

	Nhiệm vụ 3: Đọc hiểu văn bản – Tìm hiểu các nhân vật: Huấn Cao

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên phát vấn: Sau khi đọc truyện, em thấy ở nhân vật Huấn Cao nổi lên những phẩm chất nào?

Học sinh phát hiện

Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao bằng phương pháp thảo luận nhóm thông qua phiếu học tập.

GV chia lớp thành 4 nhóm lớn. Nhiệm vụ mỗi nhóm: đọc thông tin, tìm hiểu và hoàn thành phiếu thảo luận

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Học sinh mỗi nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu vào giấy A0

Thời gian thảo luận: 5 phút

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Các nhóm lần lượt trình bày nội dung

Mỗi nhóm cử 1 bạn lên bảng chia sẻ nội dung của nhóm

Thời gian chia sẻ: 3 phút 

Các HS khác quan sát, lắng nghe để tham gia trao đổi, phản biện

Thời gian trao đổi, phản biện: 2 phút 

Bước 4: Kết luận, nhận định

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản
	2. Các nhân vật

a. Huấn Cao

Là một nghệ sĩ tài hoa tuyệt đích
- Tài hoa: viết chữ nhanh và đẹp (nghệ thuật thư pháp)

- Được miêu tả gián tiếp qua các cuộc trò chuyện giữa viên quản ngục và thầy thơ lại; qua suy nghĩ, cảm xúc của quản ngục về “chữ ông Huấn Cao”; qua sở nguyện của viên quản ngục.

=> Tác giả “lấy gần để nói xa”, “lấy bóng để làm lộ hình”. Đây là một lối nói tất tinh tế, sáng tạo, tạo ra sự cuốn hút và vẻ đẹp tài hoa của Huấn Cao hiện lên một cách khách quan.

=> Trân trọng giá trị truyền thống. Qua đó, thể hiện tình thần dân tộc và lòng yêu nước kín đáo.

Là người có khí phách anh hùng
- Đứng về phía nhân dân chống lại triều đình mà ông căm ghét.

- Thể hiện qua:

+ Hành động: Hiên ngang, ngạo nghễ.

+ Thái độ: Bình thản, ung dung, tự tại.

+ Lời nói: Khinh bạc, cứng cỏi.

=> Hành động, thái độ, lời nói đã tạo nên khí phách anh hùng của một nhà Nho.

=> Tác giả gửi gắm tình cảm thầm kín nhưng không kém phần sâu sắc đối với những chiến sĩ yêu nước.

Là người có nhân cách cao thượng
- Thái độ, cách ứng xử đối với nghệ thuật: Huấn Cao “nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà phải ép mình viết câu đối bao giờ”, chỉ trao tặng cái đẹp cho người tri âm, tri kỉ.

- Thái độ, cách ứng xử đối với con người: Trân trọng người yêu cái đẹp.

=> Vẻ đẹp nhân cách con người: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”.

=> Quan niệm thẩm mĩ của nhà văn: Cái đẹp và cái thiện không thể tách rời nhau; Một nhân cách cao đệp bao giờ cũng là sự thống nhất giữa cái tâm và cái tài. (quan niệm thẩm mĩ tiến bộ)

So sánh mở rộng: Tử Văn và Huấn Cao đều là hiện thân cho nhân cách cao quý của kẻ sĩ

- Ung dung, bất khuất trước cường quyền.

- Đấu tranh quyết liệt với cái xấu, cái ấc.

- Hào hiệp, trọng nghĩa khí

	Nhiệm vụ 4: Đọc hiểu văn bản – Tìm hiểu các nhân vật: Viên quản ngục

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên sử dụng phương pháp thảo luận nhóm tìm hiểu về viên quản ngục:

NHÓM 1-2: TÌM HIỂU CẢNH NGỘ CỦA NHÂN VẬT
Gợi ý: Trong tác phẩm, nhân vật viên quản ngục được đặt trong hoàn cảnh nào? (Chú ý các yếu tố: nghề nghiệp, môi trường sống, sở thích, cuộc gặp gỡ với Huấn Cao)
NHÓM 3-4: TÌM HIỂU PHẨM CHẤT NHÂN VẬT 
Gợi ý: Từ cảnh ngộ, nhân vật viên quản ngục hiện lên với phẩm chất, tính cách nào? Phẩm chất, tính cách đó được biểu hiện cụ thể qua những chi tiết nào? (Chú ý qua lời kể của tác giả ở phần 1 và hành động biệt đãi, xin chữ ông Huấn Cao)

Giáo viên cho HS phát biểu ý kiến cá nhân để Đánh giá về nhân vật viên quản ngục?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh chia thành 4 nhóm và thảo luận trong thời gian 5 phút.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Nhóm học sinh được chỉ định trình bày kết quả thảo luận (có thể gọi các nhóm khác nhau ở từng nội dung).
Các HS khác trong lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản
	b. Nhân vật Viên quản ngục

Hoàn cảnh:

Nghề nghiệp và môi trường sống: cai ngục trong đề lao (nơi người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, một đống cặn bã, ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt) -> Khó giữ được thiên lương, phẩm giá của con người.

Sở thích: có một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một đôi câu đối do tay ông Huấn Cao viết -> Cao quý, trái ngược với công việc mà ông làm.

Cuộc gặp gỡ đầy trớ trêu với Huấn Cao, một người ông mến mộ trong nhà lao khi ông là cai ngục mà Huấn Cao lại là tử tù -> Đặt viên quản ngục vào một tình thế trớ trêu, khó xử nhưng đồng thời cũng làm nổi bật tính cách, phẩm chất tốt đẹp của ông.

Tính cách, phẩm chất:

Được thể hiện qua lời kể của tác giả trong phần 1:

+ Ngoại hình: đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả màu.

+ Lời nói: qua cuộc đối thoại với thầy thơ lại thể hiện sự mến mộ ông Huấn nhưng vẫn giữ đúng phép tắc.

+ Suy nghĩ: về sự kính mến khí phách, biết tiếc, biết trọng người tài của thầy thơ lại và mong muốn sẽ biệt đãi ông Huấn Cao những ngày cuối đời.

+ Những câu văn khái quát nhân vật: 

Tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ.
Những cái thuần khiến vào giữa một đống cặn bã.
Những người có tâm điền tốt và thẳng thắn lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt.
Qua lời kể của tác giả, người đọc có cái nhìn tốt đẹp và thiện cảm hơn với viên quản ngục.

Được thể hiện qua hành động biệt đãi và xin chữ Huấn Cao:

+ Biệt đãi Huấn Cao: 

Khi nghe tin Huấn Cao là tử tù: nảy sinh ý định muốn biệt đãi, muốn cho ông ta đỡ cực những ngày cuối cùng còn lại.

Khi đón nhận tù nhân: viên quan coi ngục nhìn sáu tên tù mới vào với cặp mắt hiền lành, lòng kiêng nể, biệt nhỡn riêng với Huấn Cao.

Những ngày Huấn Cao ở tù: suốt nửa tháng, ngày nào cũng tiếp đãi rượu thịt; trực tiếp vào buồng giam bày tỏ: “Biết ngày là một người có nghĩa khí, tôi muốn châm chước ít nhiều” và không đặt chân vào buồng giam khi Huấn Cao yêu cầu. Trước Huấn Cao, viên quản ngục chỉ coi mình là một kẻ tiểu lại giữ tù không là gì so với ông Huấn.

+ Xin chữ ông Huấn:

Trăn trở, khổ tâm khi không thể tiếp cận ông Huấn.

Tái nhợt người khi tiếp đọc công văn sáng sớm hôm sau ông Huấn và đồng chí bị áp giải ra pháp trường. Kể rõ tâm tình để thầy thơ lại giúp.

Khúm núm, vái lạy và khóc xin bãi lĩnh khi ông Huấn cho chữ.

Qua hành động biệt đãi và xin chữ Huấn Cao, viên quản ngục càng thể hiện rõ tính cách tốt đẹp biệt nhỡn liên tài.
Đánh giá: 

Nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng bút pháp tương phản, đối lập, ngôn ngữ kể đậm chất cổ xưa, trang trọng để khắc hoạ thành công nhân vật viên quản ngục.

Chân dung viên quản ngục là một người trọng khí phách, mến tài năng, yêu và say mê cái đẹp, sẵn sàng thay đổi bản thân vì cái đẹp.

Nhân vật thể hiện quan điểm thẩm mĩ sâu sắc, nhân sinh: cái đẹp có khả năng cảm hoá con người.

	Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu cảnh cho chữ

	- HS đóng vai: Cảnh cho chữ

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên sử dụng phương pháp dạy dự án phát phiếu học tập tìm hiểu về cảnh cho chữ và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi vào phiếu học tập

? Cảnh cho chữ diễn ra vào lúc nào? ở đâu? Tư thế, vị thế của nhân vật cho chữ và nhận chữ? Tại sao nói đây là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có?

? Nêu ý nghĩa cảnh cho chữ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy nghĩ và hoàn thành phiếu trước khi đến lớp

Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Học sinh trình bày cá nhân khi được GV đặt câu hỏi
Các HS khác trong lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung

Bước 4. Kết luận, nhận định

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản

	3. Cảnh cho chữ - một cảnh tượng xưa nay chưa từng có.

a. Không gian – địa điểm: cho chữ hay còn gọi nghệ thuật thư pháp vốn là một việc làm thanh cao nên thường diễn ra ở nơi thư phòng trăng thanh, gió mát hoặc giữa thiên nhiên lộng ngát hương hoa còn ở đây, nó lại diễn ra giữa chốn ngục tù, trong căn buồng gian chật hẹp, ẩm ướt, hôi hám (tường đầy... phân gián).

b. Thời gian- cách thức cho chữ: thường diễn ra công khai, tự do, đường hoàng giữa “thanh thiên bạch nhật”, còn ở đây nó lại diễn ra bí mật, vào lúc đêm khuya khi “trại giam tỉnh Sơn... vọng canh”.

c. Nhân vật

* Tư thế, vị thế của người cho chữ, người nhận chữ 

- Tư thế:

+ Người cho chữ: người nghệ sĩ tài hoa HC, không phải là một người tự do mà là một kẻ tử tù “cổ đeo gông, chân vướng xiềng, dậm tô từng nét chữ” và chỉ sáng sớm tinh mơ ngày mai là đã bị giải vào kinh chịu án tử hình nhưng lại uy nghi, đường bệ, say mê tô từng nét chữ. 

+ Người xin chữ - thầy thơ lại và viên quản ngục: là những người những kẻ hoàn toàn tự do và là những kẻ có quyền hành thì kẻ “khúm núm”, người “run run”→Tư thế: xo ro, sợ sệt.

- Vị thế:

+ Kẻ có quyền hành thì không có uy quyền, uy quyền thuộc về HC, kẻ bị tước mọi thứ quyền.

+ Kẻ nắm quyền sinh quyền sát thì khúm núm, sợ sệt, người tử tù thì đường bệ, hiên ngang.

+ Kẻ có chức năng giáo dục tội phạm thì giờ đây đang được tội phạm giáo dục, còn mình thì thành kính lĩnh nhận từng lời như nhận những lời di huấn thiêng liêng về nhân cách, về lẽ sống của một bậc hiền minh cao cả.

(Vị thế: đảo lộn hoàn toàn. Điều đó đã nói lên rằng giữa nơi ngục tù tối tăm không phải là nơi cái ác, cái tàn bạo, xấu xa đang thống trị mà cái đẹp, cái thiện, cái dũng, cái tài hoa đang làm chủ. 

* Lời nói, hành động của các nhân vật.

Huấn Cao.

- Lời khuyên: “Ta khuyên... lương thiện đi”

Huấn Cao khuyên quản ngục từ bỏ chốn ngục tù nhơ bẩn, tìm về chốn thanh tao để có thể tiếp tục sử nguyện cao quý và giữ thiên lương cho vững lành.→Lời khuyên là lời di huấn thiêng liêng của người tử tù.

- Quan niệm thẩm mĩ của Nguyễn Tuân: cái đẹp có thể ra đời ở mọi nơi nhưng cái đẹp không thể chung sống với cái xấu xa, cái ác bởi bản chất của cái đẹp là cái thiện. Cái đẹp của văn chương nghệ thuật không thể tách rời cái đẹp của tình người. Vì vậy, muốn chơi chữ trước hết cần phải giữ lấy thiên lương.

Quản ngục

- Hành động bái lạy trong lời nói nghẹn ngào của ngục quan trước lời di huấn của người tử tù: “kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.

→Sức cảm hoá mạnh mẽ của cái thiện, cái đẹp đối với con người. Bằng con đường của trái tim, sức mạnh ấy càng được nhân lên gấp bội.

(Tóm lại: Cảnh cho chữ

- Thể hiện sâu sắc chủ đề tác phẩm:

+ Khẳng định sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, của cái đẹp đối với cái xấu xa, nhơ bẩn, của cái thiện đối với cái ác,...

+ Khẳng định sự bất tử của cái đẹp: cái đẹp có thể bị cầm tù, bức hại nhưng nó không thể bị huỷ diệt. (Việc HC cho chữ là sự bàn giao lại cái đẹp để cái đẹp trở thành bất tử. Ngày mai, HC vào kinh thụ án nhưng di bút và di ngôn của ông để lại cho hậu thế đủ để ông đi vào cõi trường tồn).

- Phát huy triệt để sức mạnh của thủ pháp nghệ thuật đối lập tương phản, của bút pháp lãng mạn, sử dụng với tần số cao các từ HV, huy động kiến thức ở nhiều lĩnh vực như hội hoạ, điện ảnh, lịch sử,... cùng ngôn ngữ miêu tả giàu chất tại hình, HC không chỉ làm nổi bật hình tượng HC và VQN mà còn thể hiện tài năng bậc thầy của mình trong việc “phục chế” không khí cổ xưa, hoàn thành tâm nguyện lưu giữ vẻ đẹp “vang bóng một thời” cho muôn đời.

- Nghệ thuật:

+ Đối lập, tương phản

Cái chật hẹp, ẩm thấp, hôi hám, tối tăm của nhà tù và đêm khuya

Ánh sáng rực rỡ của bó đuốc tẩm dầu, của vuông lụa trắng tinh, của mùi thơm từ chậu mực.

→Sự đối lập tương phản giữa ánh sáng và bóng tối; cái thiện và cái ác; cái cao cả và cái thấp hèn; cái đẹp và sự tầm thường, đề tiện...

+ nhịp điệu chậm rãi, câu văn giàu hình ảnh →Cảnh cho chữ giống như một đoạn phim quay chậm, từng hình ảnh, động tác hiện dần lên dưới ngòi bút “đậm chất điện ảnh” của nhà văn: trên cái nền đen kịt của trại giam là vầng sáng đỏ rực của bó đuốc tẩm dầu. Dưới vầng sáng trang trọng và rực rỡ đó, ba con người đang chụm đầu vào nhau quanh một tấm lụa còn nguyên vẹn lần hồ. Vuông lụa trắng là điểm sáng nhất của vầng sáng ấy. Trên đó, từng nét chữ đang tượng hình, từng con chữ đang ra đời→ Cái đẹp được khai sinh ngay giữa nhà tù, giữa chốn hôi hám, nhơ bẩn, giữa nơi bóng tối và cái ác đang ngự trị.

	Nhiệm vụ 6: Tổng kết

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên nêu câu hỏi về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời cá nhân
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Học sinh trình bày cá nhân khi được GV đặt câu hỏi
Các HS khác trong lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định
Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản

	III. Tổng kết

1. Nội dung.

Chữ người tử tù khẳng định và tôn vinh sự chiến thắng của ánh sáng, cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người đồng thời bộc lộ lòng yêu nước thầm kín của nhà văn.

2. Nghệ thuật.
- Tạo dựng tình huống truyện độc đáo, đặc sắc (cuộc gặp gỡ và mối quan hệ éo le, trớ trêu giữa viên quản ngục và Huấn Cao).

- Sử dụng thành công thủ pháp đối lập, tương phản.

- Xây dựng thành công nhân vật Huấn Cao, con người hội tụ nhiều vẻ đẹp.

- Ngôn ngữ góc cạnh, giàu hình ảnh, có tính tạo hình, vừa cổ kính, vừa hiện đại.

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu hoạt động: Dựa vào nội dung tìm hiểu tác phẩm viết kết nối đọc về một yếu tố nghệ thuật đặc sắc làm nên sức hấp dẫn của truyện  

b. Nội dung thực hiện 

HS thực hành viết kết nối đọc theo hướng dẫn của GV

c. Sản phẩm

d. Tổ chức thực hiện:  

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện bài làm viết kết nối đọc 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 


	Bài làm mẫu 

Thành công nhất của Chữ người tử tù đó tình huống truyện gây cấn, hấp dẫn, bất ngờ. Nguyễn Tuân đã xây dựng được một tình huống truyện độc đáo: cuộc gặp gỡ éo le, kì lạ giữa hai nhân vật Huấn Cao với viên quản ngục. Diễn biến cuộc cho chữ được Nguyễn Tuân miêu tả hết sức tỉ mĩ. Thái độ lúc đầu của Huấn Cao: Tỏ ra coi thường, khinh bạc ngay cả khi nhận được sự chăm sóc lặng lẽ, chu tất của viên quản ngục. Sự thay đổi thái độ của Huấn Cao: Khi hiểu ra tấm lòng chân thành và sơ thích cao quý của viên quản ngục, Huấn Cao hết lực trân trọng và đồng ý “cho chữ”. Về không gian: chốn ngục thất mà Huấn Cao là tử tù còn viên quản ngục là người có uy quyền trông coi ngục thất. Cảnh cho chữ trong nhà ngục diễn ra như “một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”. Không gian và thời gian rất đặc biệt; vị thế của các nhân vật bị đảo ngược. Tình huống đảo ngược ấy làm bộc lộ tính cách nhân vật, thay đổi quan hệ, thái độ, hành vi khác thường của các nhân vật, làm tỏa sáng vẻ đẹp của cái Tài, cái Dũng, cái Thiên lương. Tình huống truyện góp phần khắc họa tính cách nhân vật ; tăng kịch tính và sức hấp dẫn của tác phẩm. Về thời gian đó là đêm cuối cùng trước khí Huấn Cao bị chịu án chém. Đó là một cuộc gặp gỡ éo le giữa một tử tù ngang tang, khí phách và có nhân cách cao đẹp lại viết chữ nho rất đẹp với một người coi tù thích chữ đẹp, đặc biệt là chữ của tử tù Huấn Cao. Trên bình diện xã hội họ gặp nhau trong cảnh ngộ và vị thế đối kháng: Huấn Cao cầm đầu khởi nghĩa chống lại triều đình, bị coi là giặc, bị khép tội đại nghịch và chờ án chém; còn viên quản ngục đang phụng mệnh triều đình, là kẻ đại diện cho bộ máy cai trị của chế độ đó. Nhưng điều kì diệu là 2 kẻ tưởng đối nghịch ấy đã trở thành tri âm, tri kỉ. Sử dụng triệt để thủ pháp tương phản đối lập, cách khắc họa nhân vật theo bút pháp lãng mạn, làm nổi bật gay gắt giữa cái đẹp và cái xấu, cái thiện và cái ác, lí tưởng và hiện thực. Cảnh cho chữ là cảnh chói sáng nhất trong tác phẩm. Nó vừa thiêng liêng vừa tràn ngập ánh hào quang của cái đẹp. Cái đẹp tỏa ra từ phẩm chất, khí phách, nhân cách của các nhân vật đặc biệt toát ra từ vẻ đẹp, cái hay của chữ người tử tù Huấn Cao đã tạo thành chất thơ huyền diệu của tác phẩm.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh vận dụng liên hệ về tấm lòng biệt nhỡn liên tài, trân trọng cái đẹp, 

b. Nội dung thực hiện: HS mở cuộc hội thảo “Làm thế nào để giữ gìn văn hóa truyền thống trong thời kì hội nhập và mở cửa?”   

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và thực hiện 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy ngẫm và thực hiện hội thảo theo nhóm

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	Gợi ý một số cách để giữ gìn văn hóa truyền thống 

Cần phải có sự vào cuộc của chính quyền từ trung ương đến địa phương. Nhà nước cần đầu tư trùng tu lại những sản phẩm văn hóa thuộc về vật chất cũng như bảo vệ những sản phẩm văn hóa thuộc về tinh thần…

Việc giữ gìn bản sắc văn hóa cũng đến từ những hành động vô cùng nhỏ bé: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, mặc áo dài trong những ngày lễ lớn của đất nước…

	5. HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
- Tìm hiểu thêm một số kiến thức có liên quan đến bài học: Tìm hiểu thêm về nghệ thuật thư pháp và sưu tầm những bức thư pháp cổ hiện nay còn được lưu giữ.

Tìm đọc những tác phẩm khác trong Vang bóng một thời và những tài liệu liên quan trên Internet. 

Học sinh về nhà tìm hiểu.


PHỤ LỤC 

Phiếu học tập số 1: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
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PHẦN 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

Tiết 8
SỬ DỤNG TỪ HÁN VIỆT
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS biết cách giải nghĩa từ Hán Việt, tránh được lỗi dùng từ sai nghĩa.

- HS nhận biết được hiệu quả sử dụng từ Hán Việt.

2. Năng lực

- HS vận dụng năng lực ngôn ngữ để giải bài tập và vận dụng từ Hán Việt trong tạo lập văn bản và trong cuộc sống.

3. Phẩm chất

- Trân trọng, yêu sự trong sáng của tiếng Việt.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
- Máy chiếu, bảng, máy tính.

2. Học liệu

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo.

- HS: sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế, sự hứng khởi cho HS vào học bài.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”.

c. Sản phẩm: Hình vẽ trên màn hình máy chiếu.

d. Tổ chức thực hiện:

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẲN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV mời HS tham gia trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”.

Tìm các từ Hán Việt ứng với mỗi bức tranh.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS hướng lên màn hình, suy nghĩ độc lập.

B3: Báo cáo thảo luận

HS giơ tay trả lời.

B4: Kết luận, nhận định 

Dẫn vào bài: Các từ ngữ trên mà chúng ta vừa tìm được có một đặc điểm chung: đều là từ Hán Việt. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta ôn tập củng cố kiến thức về từ Hán Việt để sử dụng thành thạo hơn trong cuộc sống.
	Tranh 1: Tứ bình

Tranh 2: Thiên hạ

Tranh 3: Hàn sĩ

Tranh 4: Mẫu tử

Tranh 5: Sinh nhật


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

Nội dung 1: Kiến thức cần nhớ về từ Hán Việt
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố, ghi nhớ một số nội dung kiến thức về từ Hán Việt để vận dụng giải quyết các bài tập.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS củng cố kiến thức qua kĩ thuật tia chớp. 

c. Sản phẩm: Hệ thống hóa kiến thức trên máy chiếu.

d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu khoảng 5-10 HS đứng dậy. Mỗi HS sẽ trả lời những câu hỏi nhỏ của GV dưới hình thức nhanh, ngắn gọn nhất như những tia chớp. Sau 5 giây, HS không phản hồi, nghĩa là chưa nắm vững kiến thức cũ, GV chuyển câu hỏi cho bạn bên cạnh. Từ đó, GV có căn cứ đánh giá, kiểm tra HS.

- Thế nào là từ Hán Việt?

- Lấy 3 VD về từ Hán Việt.

- Lấy 1 từ ghép Hán Việt đẳng lập và 1 từ ghép Hán Việt chính phụ.

- Lấy 2 trường hợp từ Hán Việt đồng âm.

- Giải nghĩa các từ HV đồng âm vừa lấy.

- Tác dụng của việc sử dụng từ Hán Việt.

- Lạm dụng từ Hán Việt sẽ dẫn đến tình trạng gì?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS trả lời ngắn gọn.

B3: Báo cáo thảo luận

HS đứng tại chỗ trả lời sau 5 giây.

B4: Kết luận, nhận định
	I. Kiến thức cần nhớ

1. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt

- Trong tiếng Việt có một khối lượng khá lớn từ Hán Việt (Từ mượn gốc Hán). Tiếng để cấu tạo từ Hán Việt gọi là yếu tố Hán Việt.

- Phần lớn các yếu tố Hán Việt không được dùng độc lập như từ mà chỉ dùng để cấu tạo từ ghép. Một số trường hợp (hoa, quả, bút, bảng,…) có lúc có thể dùng độc lập như một từ.

- Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.

2. Từ ghép Hán Việt: 2 loại

- Từ ghép Hán Việt đẳng lập

- Từ ghép Hán Việt chính phụ

3. Tác dụng của việc sử dụng từ Hán Việt

- Tạo sắc thái tôn kính, tôn trọng

- Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục ghê sợ

- Tạo sắc thái cổ, phù hợp với không khí xã hội xa xưa.

* Lưu ý: Khi nói hoặc viết, không nên lạm dụng từ Hán Việt, làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

	Nội dung 2: Vận dụng kiến thức để giải quyết bài tập
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng sử dụng từ Hán Việt trong việc đọc văn bản và tạo lập văn bản; vận dụng năng lực ngôn ngữ để giải bài tập và nhận diện từ Hán Việt trong sử dụng.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS giải bài tập qua hình thức các trò chơi.

c. Sản phẩm: Phần đáp án tương ứng với mỗi câu hỏi ở các trò chơi.
d. Tổ chức thực hiện:



	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV mời HS tham gia trò chơi “Tôi yêu tiếng Việt” qua các vòng.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS tham gia bằng hình thức xung phong, thư kí là một HS ghi kết quả.

B3: Báo cáo thảo luận

HS phản hồi câu trả lời.

B4: Kết luận, nhận định

GV chốt, đồng thời có thể vấn đáp HS làm rõ thêm đáp án hoặc mở rộng kiến thức (nếu có).
	II. Bài tập

Bài 1. Giải thích nghĩa của các từ Hán Việt được in đậm trong câu văn dưới đây:

-Tiên triều: Tiên: Trước; Triều: Trầu vua, triều đại 

-> Đời trước.

- Hàn sĩ: Hàn: Bần hàn, nghèo khó; Sĩ: kẻ sĩ, người có học 

-> Người học trò nghèo, trí thức nghèo thời phong kiến.

- Khoan dung: Khoan: Rộng rãi, độ lượng, thoải mái; Dung: Bao hàm, chứa đựng

-> Lòng rộng rãi, bao bọc người, độ lượng, tha thứ cho người mắc lỗi lầm.

- Hiếu sinh:
Hiếu (Hảo): Tốt; Sinh: sự sống 

-> Tôn trọng sự sống, không sát sinh

- Nghĩa khí: Nghĩa: Sự tình đúng với lẽ phải, hợp đạo lí; Khí: tinh thần, thói

-> Chí khí, khí chất của người hào hiệp, trọng lẽ phải.

- Hoài bão tung hoành: Hoài bão: ôm ấp, ấp ủ; Tung hoành: dọc – ngang

-> Khát vọng ý chí ấp ủ những điều tốt đẹp, vùng vẫy ngang dọc, khắp chốn của người anh hùng.

Bài 2: 

a. Tìm 5 từ Hán Việt trong đoạn văn trên:

- Nhất sinh

- Quyền thế

- Tứ bình

- Trung đường

- Biệt nhỡn liên tài

- Thiên hạ

b. Thử thay thế một từ Hán Việt bằng một từ hoặc cụm từ tương đương. Đối chiếu đoạn văn, câu văn gốc với đoạn văn, câu văn vừa thay thế để rút ra nhận xét.

Từ gốc

Thay thế bằng từ tương đương

- Nhất sinh

- Quyền thế

->suốt một đời

-> địa vị lớn, sức mạnh
-
Câu văn thay thế: Ta suốt một đời không vì vàng ngọc hay địa vị lớn, sức mạnh mà ép mình viết câu đối bao giờ.

-
Nhận xét: Mất đi tính trang trọng, diễn đạt dài dòng hơn; không phù hợp với tính hoài cổ, trang trọng của một người nghĩa khí như Huấn Cao cũng như không khí cổ xưa, cổ điển của tác phẩm.

c. Dựa vào ngữ cảnh, nêu ý nghĩa của việc sử dụng từ Hán Việt nêu trên.

Ngữ cảnh: Huấn Cao là một người viết thư pháp rất đẹp, một bậc quân tử, nhà nho chân chính. Việc sử dụng từ Hán Việt trong đoạn văn trên thể hiện rõ được con người của theo nho giáo của Huấn Cao, sử dụng từ ngữ có phần trang trọng, cổ kính.

Bài 3. Hãy tìm 6 từ Hán Việt có một trong những yếu tố tạo nên các từ sau: cương trực, hàn sĩ, hiếu sinh. Đặt câu với mỗi từ Hán Việt tìm được.

Từ

6 từ Hán Việt

Đặt câu

Cương trực

Cương nghị

Trung trực

- Thầy chủ nhiệm lớp tôi có tính cách rất cương nghị.

- Phan Bội Châu là một chí sĩ có lòng yêu nước, trung trực, dũng cảm.

Hàn sĩ

Hàn vi

Sĩ phu

- Thuở hàn vi, các trạng nguyên thời xưa thường phải trải qua cuộc sống khó khăn, nhưng đó cũng là động lực cho thành công sau này.

- Các sĩ phu đều một lòng một dạ giúp nhà vua xây dựng đất nước.

Hiếu sinh

Hiếu thảo

Sinh thời

- Con cái cần biết hiếu thảo với cha mẹ.

- Sinh thời, Bác Hồ chưa từng nhận mình là một nhà thơ nhưng những vần thơ của Bác xứng đáng là những vần thơ thép, dạt dào cảm xúc.

Bài 4. Hãy chỉ ra lỗi dùng từ Hán Việt trong các câu sau và sửa lại.

a. Việc chăm chỉ đọc sách giúp ta tích lũy được nhiều trí thức bổ ích.

- Trí thức -> tri thức (Dùng sai, nhầm lẫn về ngữ âm, dẫn đến sai nghĩa).

b. Tại phiên tòa nơi cõi âm, nhân vật Tử Văn đã thể hiện được sự cứng cỏi, ngang tàng của hàn sĩ.

- Hàn sĩ (những người trí thức nghèo, không phù hợp với ngữ cảnh chỉ người cứng cỏi, ngang tàng) -> kẻ sĩ.

c. Thói quen học tập theo kiểu “nước đến chân mới nhảy” là một yếu điểm của nhiều bạn học sinh

- Yếu điểm (điểm quan trọng) -> Điểm yếu (nhược điểm, điểm hạn chế) (Dùng sai nghĩa)

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về từ Hán Việt.

b. Nội dung: Tìm và giải nghĩa từ Hán Việt

c. Sản phẩm: Trình chiếu PP

d. Tổ chức thực hiện:

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV cho HS thảo luận bàn đôi.

Tìm và giải nghĩa ngắn gọn các từ Hán Việt trong đoạn trích.

Trước xe quân tử tạm ngồi,

“Xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa:

“Chút tôi liễu yếu đào thơ,

Giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần.

Hà Khê qua đó cũng gần,

Xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng.

Gặp đây đương lúc giữa đàng,

Của tiền không có, bạc vàng cũng không.

Ngẫm câu báo đức thù công,

Lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi.”

Vân Tiên nghe nói liền cười:

“Làm ơn há dễ trông người trả ơn”.

Này đà rõ đặng nguồn cơn,

Nào ai tính thiệt so hơn làm gì?

Nhớ câu kiến ngãi bất vi,

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.

(Trích Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu)

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận bàn đôi

B3: Báo cáo thảo luận

HS báo cáo theo bàn.

B4: Kết luận, nhận định
	Tìm và giải nghĩa ngắn gọn các từ Hán Việt:

-Quân tử: chỉ người nam nhi (những người có tài năng).

-Tiện thiếp: Tiếng tự xưng khiêm nhường của người đàn bà thời xưa.

-Công: công lao

- Kiến: thấy, trông thấy

- Bất: không

-Vi: làm

-Phi: không phải

-Hùng: hùng dũng

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về từ Hán Việt để tạo lập, sử dụng thành thạo.

b. Nội dung: Viết đoạn văn (5-7 câu) cảm nhận về phẩm chất của Huấn Cao, trong đó có sử dụng ít nhất 3 từ Hán Việt.

c. Sản phẩm: Đoạn văn của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV giao nhiệm vụ cho HS.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS làm bài cá nhân.

B3: Báo cáo thảo luận

HS đại diện 1-2 em đọc trước lớp.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, cho điểm.
	Đoạn văn của học sinh

	5. HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- HS học bài, hoàn thiện bài tập.

-Tìm đọc Từ điển Hán Việt. 

- Tìm đọc thơ chữ Hán.

- Chuẩn bị bài mới theo yêu cầu của GV.
	


PHẦN 3: VIẾT

      Tiết: 9-10

VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ 

TÁC PHẨM TRUYỆN
I. MỤC TIÊU

 1. Về kiến thức:

* Học sinh có thể viết nhanh một đoạn nêu hoặc trình bày một quan điểm, đánh giá về một khía cạnh, nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. 

* Học sinh giới thiệu được ngắn gọn về tác phẩm truyện (nhan đề, tên tác giả,…) và ý kiến khái quát của người viết về tác phẩm. 

* Học sinh tóm tắt tác phẩm truyện (vừa đủ để người đọc nắm được nội dung chính) 

* Học sinh phân tích cụ thể, rõ ràng về tác phẩm truyện (chủ đề, nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng) với những ngữ liệu sinh động. 

* Học sinh đánh giá tác phẩm truyện dựa trên các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục. 

* Học sinh khẳng định được giá trị của tác phẩm 

2. Về năng lực: 

* Vận dụng năng lực ngôn ngữ và cảm thụ văn học để tạo lập văn bản phân tích, đánh giá 

3. Về phẩm chất: 

* Tự rút ra được bài học trong cuộc sống và liên kết với các yếu tố số hóa, công dân toàn cầu,…

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

 2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:  Tạo tâm thế thoải bài học mái và gợi dẫn cho học

sinh về nội dung gì để có một bài viết phân tích, cảm thụ

b. Nội dung: GV phát vấn: Theo em, cần chuẩn bị tốt?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV đặt câu hỏi 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh suy nghĩ và trả lời

Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Học sinh chia sẻ 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học
	Gợi ý đáp án 

Tìm hiểu kĩ tác phẩm 

Vận dụng năng lực ngôn ngữ 

Lập dàn ý, tìm ý


2. HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN VIẾT

Nhiệm vụ 1: Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a. Mục tiêu: 

* Học sinh có thể viết nhanh một đoạn nêu hoặc trình bày một quan điểm, đánh giá về một khía cạnh, nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. 

* Học sinh giới thiệu được ngắn gọn về tác phẩm truyện (nhan đề, tên tác giả,…) và ý kiến khái quát của người viết về tác phẩm.

* Học sinh tóm tắt tác phẩm truyện (vừa đủ để người đọc nắm được nội dung chính) 

* Học sinh phân tích cụ thể, rõ ràng về tác phẩm truyện (chủ đề, nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng) với những ngữ liệu sinh động.

b. Nội dung

* Học sinh đọc thật kĩ các thao tác chuẩn bị viết – tìm ý, lập dàn ý – trong khi viết – chỉnh sửa bài viết 

c. Sản phẩm 

* Học sinh thực hành lập dàn ý và viết bài
* Học sinh đánh giá tác phẩm truyện dựa trên các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục. 

* Học sinh khẳng định được giá trị của tác phẩm

d. Nội dung thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

( Giáo viên yêu cầu HS đọc thật kĩ văn bản mẫu trong SGK và trả lời câu hỏi

 ( GV yêu cầu HS đọc thật kĩ các bước, thao tác được diễn giải trong SGK 

( HS thực hành viết 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ Học sinh thực hành viết 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức
	( Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong bài tham khảo 

1. Vấn đề chính được văn bản bàn luận 

Vấn đề chính được bàn luận là nội dung – nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa của tác phẩm “Quà Giáng sinh” 

2. Bài nghị luận trên giúp người đọc có được hiểu biết gì về truyện ngắn Quà Giáng sinh 

Bài nghị luận giúp chúng ta hiểu được thêm về: Nội dung truyện ngắn, thông tin tác giả, tác phẩm, cốt truyện, nhân vật, tình huống, đoạn kết, tác dụng ngôi kể, chủ đề truyện, trải nghiệm của người đọc và giá trị của tác phẩm. 

3. Tác giả bài viết đã triển khai các luận điểm theo trình tự nào? 

Tác giải triển khai các luận điểm theo trình tự không gian, kết cấu của tác phẩm, từng phần từng nội dung được bàn luận, phân tích và đánh giá một cách chi tiết. 

( Chia sẻ phần các thao tác và kĩ năng khi viết bài 

Thực hiện các bước

 B1. Chuẩn bị viết 

B2. Tìm ý, lập dàn ý 

B3. Viết bài 

B4. Chỉnh sửa, hoàn thiện

 ( Học sinh tiến hành lập dàn ý (Tham khảo phụ lục)


	Nhiệm vụ 2: Thực hành viết:

a. Mục tiêu hoạt động: Vận dụng năng lực ngôn ngữ và năng lực cảm thụ để phân tích, đánh giá về tác phẩm.

b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học đã hoàn thành bài viết theo rubic.
c. Sản phẩm: bài viết theo rubru.

d. Nội dung thực hiện: 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	* Chuẩn bị viết

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 

Học sinh thực hành viết 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	Bài viết tham khảo (Gợi ý ở phần phụ lục)

	3. HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh bàn luận về một vấn đề được đưa ra trong tác phẩm. 

b. Nội dung: GV hươngd dẫn HS chọn một vấn đề mang tính toàn cầu, xã hội để bàn luận cùng bạn bè trong lớp.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành bài phân tích, đánh giá.
d. Nội dung thực hiện:

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ 

Học sinh thảo luận và thực hiện 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 

Học sinh thực hiện thảo luận, tranh biện 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình Bước 4. Kết luận, nhận định 

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	GV linh hoạt sử dụng phần chia sẻ bài làm của HS


Phụ lục 1. Dàn ý tham khảo 

Viết văn bản nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm truyện (chủ đề những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật) - Chuyện chức phán sự đền Tản Viên 

I. Mở bài: 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề cần phân tích 

II. Thân bài 

1. Kết cấu kịch tính, lôi cuốn. 

- Kết cấu giàu kịch tính với 4 phần rõ rệt, mỗi phần mang một nội dung riêng và có liên hệ mật thiết với nhau: 

Phần mở đầu: Ở phần này, tác giả giới thiệu trực tiếp tính cách nhân vật từ đó hướng người đọc vào hành động của nhân vật.

Phần thắt nút: Hành động đốt đền tà của Tử Văn 

Phát triển: Tử Văn lên cơn sốt, gặp tên tướng giặc và thổ thần, bị bắt xuống âm phủ trị tội Cao trào: Diêm Vương chấp nhận yêu cầu đối chất của Tử văn

Mở nút: Tên tướng giặc bị trị tội, Tử Văn trở thành quan phán sự

 - Kết cấu lôi cuốn lôi: 

• Tử Văn dám làm chuyện mà ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi đó là đốt đền tà, người đọc hồi hộp chờ đợi xem diễn biến tiếp theo. 

• Tử Văn nằm mộng gặp hồn ma tên tướng giặc đến hăm dọa bắt dựng lại đền không sẽ bị giết nhưng Tử Văn vẫn thản nhiên, ung dung coi như không có gì. Người đọc hồi hộp chờ xem những hành động tiếp theo của hồn ma tên tướng giặc và Ngô Tử Văn. 

• Tử Văn nằm mộng gặp thổ công, được thổ công chỉ rõ lai lịch và tội ác của tên Bách hộ họ Thôi và được mách nước đối phó với hắn. Diễn biến này của câu chuyện khiến người đọc hình dung ra toàn bộ sự việc và càng mong chờ tình tiết tiếp theo 

• Cuộc đấu tranh dưới Minh ti vô cùng gay cấn với hai chặng rõ rệt: Ban đầu Tử Văn yếu thế trước sự giảo biện, giả dối trắng trợn của tên bách hộ họ Thôi nhưng sau đó tình thế đảo ngược, sau một hồi tranh cãi Diêm Vương bắt đầu nghi ngờ, tên tướng giặc bộc lộ bản chất hèn kém, Tử Văn tự tin và giành thắng lợi. → Kết cấu truyện vô cùng lôi cuốn khiến người đọc không thể rời khỏi những tình tiết của câu chuyện. 

2. Sử dụng các yếu tố thần kì

 a. Các nhân vật kì ảo 

- Hồn ma tên tướng giặc:

• Là tên tướng bại trận của Bắc triều, hôn ma bơ vơ ở Nam quốc

• Cướp đền thổ công, nhũng nhiều dân lành, chuyên làm trò thảm ngược 

• Bưng bít thượng đế, đút lót tham quan. 

• Khi bị Tử Văn đốt đền, hắn trơ tráo đến dọa nạt bắt phải dựng lại ngôi đền. 

• Dưới minh ti hắn tỏ vẻ nhún nhường, đáng thương, bịa đặt, xảo trá, gian dối nhằm buộc tội Tử Văn 

• Tham sống sợ chết, giả nhân giả nghĩa - Thổ công: 

• Áo vải mũ đen, dáng vẻ nhàn nhã.

• Có lai lịch hiển hách: Thể hiện qua lời Diêm Vương “người cư sĩ, trung thuần lẫm liệt, có công với tiên triều...”. 

• Hiền lành, nhún nhường và là nạn nhân của hồn ma tên tướng giặc. 

• Dẫn đường chỉ lối để Tử Văn thắng kiện dưới Minh ti. - Diêm Vương: 

• Là người đứng đầu Minh Ti có quyền lực tối cao 

• Ban đầu bị hồn ma tên bách hộ họ Thôi lừa gạt, mắng Tử Văn 

• Sau đó sáng suốt, tỉnh táo, suy xét mọi chuyện và phán xét một cách công bằng

 - Các nhân vật quỷ, Dạ Xoa góp phần đem đến sự rùng rợn, sinh động cho thế giới âm phủ. 

- Tử Văn: Được chết đi sống lại, sau đó sống ở cõi tiên. Yếu tố kì ảo song hành cùng hành trình đấu tranh giành được công lí và có được thành quả của Ngô Tử Văn. 

→ Các nhân vật kì ảo xuất hiện chủ yếu là người của cõi âm, đem đến sự lôi cuốn, thú vị, sinh động đặc sắc cho tác phẩm.

b. Không gian kì ảo

 - Giấc mơ của Ngô Tử Văn: Không gian nối liền cõi âm và cõi trần, nơi Tử Văn gặp gỡ hồn ma tên tướng giặc và viên Thổ công. Đây cũng là không gian để Tử Văn tạm lìa cõi trần đến cõi âm. 

- Không gian Minh ti: Được miêu tả cụ thể, chi tiết: Có một con sông, trên sông bắc một cây cầu dài ước hơn nghìn thước, gió tanh sóng xám hơi lạnh thấu xương. 

→ Gợi cảm giác rùng rợn, khiếp sợ. Nhưng chính không gian ấy lại làm nổi bật khí phách của Ngô Tử Văn bình tĩnh, can đảm ⇒ Sử dụng các yếu tố kì ảo đan xen các yếu tố hiện thực làm tăng tính huyền ảo, thiêng liêng cho câu chuyện, làm cho câu chuyện trở nên sinh động, li kì hấp dẫn và đầy kịch tính bên cạnh những hiện thực được phản ánh. 

3. Nghệ thuật xây dựng nhân vật 

- Ngô Tử Văn là nhân vật chính của chuyện được xây dựng bằng cách giới thiệu trực tiếp, bằng lời nói và hành động

- Hồn ma tên bách hộ họ Thôi là nhân vật phản diện cũng được xây dựng qua hành động, việc làm và lời nói. 
- Xây dựng hai tuyến nhân vật thiện ác đối lập rõ rệt 

4. Cách kể chuyện 

- Có lời kể của người dẫn chuyện, lời đối thoại của nhân vật và lời bình 

- Cách kể chuyện tự nhiên, kịch tính, thu hút người đọc.

- Sử dụng những lời bình cho thấy thái độ, sự đánh giá của tác giả về câu chuyện, góp phần định hướng người đọc. 

III. Kết bài:

Khái quát lại những đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm Khẳng định những giá trị nghệ thuật này đã góp phần làm nên nội dung đặc sắc cho tác phẩm, từ đó thấy được mối quan hệ mật thiết giữa nội dung và nghệ thuật

 Phụ lục 2. Bài viết tham khảo 

BÀI LÀM

 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là một trong những truyện xuất sắc nhất trong tập Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. Sự thành công của tác phẩm không chỉ đến ở nội dung phong phú, hấp dẫn, giá trị nhiều mặt mà còn ở những yếu tố nghệ thuật đặc sắc. 

Nét nghệ thuật đầu tiên của truyện chính là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện thực và kì ảo. Để tạo ra tính chân thật cho tác phẩm tác giả đã giới thiệu nhân vật và sự việc cụ thể, ngay cả thời gian và địa điểm cũng đưa ra một cách chính xác: “Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang” “Năm giáp Ngọ, có người ở thành Đông Quan vốn quen biết với Tử Văn, một buổi sớm đi ra ngoài cửa tây vài dặm,….”. Những yếu tố hiện thực này sẽ khiến cho câu chuyện trở nên chân thực, tạo lòng tin nơi người đọc. Nhưng để tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện, tác giả đã có sự đan xen, kết hợp hết sức hài hòa với những yếu tố kì ảo. Theo bước chân của nhân vật chính Ngô Tử Văn người đọc được gặp hồn ma của tên Bách hộ họ Thôi để thấy được sự xảo trá của hắn, đe dọa hòng làm Ngô Tử Văn lung lay ý chí. Không chỉ vậy, người đọc còn được xuống cõi âm ti âm u, tăm tối, cây cầu dài hơn nghìn thước được bắc qua một con sông lớn mà “gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương”. Cả một thế giới ma quỷ mà ta thường chỉ biết đến qua tưởng tượng hiện ra trước mắt người đọc: “mấy vạn quỷ Dạ Xoa đều mắt xanh, tóc đỏ, hình dáng nanh ác”; cung điện của Diêm Vương thăm thẳm với những bóng quỷ, hồn ma. Thế giới huyền ảo được miêu tả hết sức chi tiết, sinh động, làm ai nấy đọc cũng không khỏi rùng mình, sợ hãi. Hai yếu tố hiện thực và kì ảo đan cài với nhau trong đó yếu tố kì ảo là nghệ thuật giúp cho câu chuyện thêm phần sinh động, hấp dẫn. Đồng thời cũng phản ánh đúng tinh thần chung của Nguyễn Dữ trong cuốn Truyền kì mạn lục là lấy cái “gì” để nói cái “thực”. Kết cấu của truyện cũng là một nét đặc sắc không thể không nhắc đến. Truyện có kết cấu li kì, nhiều chi tiết vô cùng hấp dẫn. Kết cấu tác phẩm như một màn xung đột kịch, có mở đầu, có thắt nút, cao trào và có kết thúc. Lớp lang các phần gắn bó với nhau hết sức chặt chẽ, đỉnh điểm là sự kiện khi Diêm Vương phán xét tội lỗi của Tử Văn khi chỉ nghe câu chuyện từ một phía, nhưng ngay sau đó, tình thế căng thẳng đã được giải quyết, Tử Văn trình bày sự việc và được Diêm Vương cử người đi điều tra. Tên Bách hộ họ Thôi gian dối đã bị vạch trần bộ mặt gian xảo, độc ác và bị trừng trị thích đáng. Còn về phần Tử Văn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng cho tính cách bộc trực, thẳng thắn ghét tà gian của mình. Kết thúc theo lối có hậu là kết thúc phố biến trong truyện truyền thống. Tính cách các nhân vật cũng được chú trọng xây dựng, họ có tính cách vô cùng sinh động, mỗi nhân vật thường đại diện cho một kiểu người trong xã hội. Tử Văn mang trong mình những phẩm chất đẹp đẽ của một bậc quân tử: cương trực, thẳng thắn, không chấp nhận sự phi nghĩa hoành hành, dám làm dám chịu. Tính cách của Ngô Tử Văn tiêu biểu cho kiểu nhân vật chính nghĩa, hội tụ đầy đủ những vẻ đẹp của con người. Để làm nổi bật tính cách của nhân vật, Nguyễn Dữ đã lựa chọn tình huống hết sức tiêu biểu: Tử Văn đốt đền tên Bách hộ họ Thôi vì hắn nhũng nhiễu trong nhân gian, làm cuộc sống người dân cực khổ. Hành động này đối với những người khác là vô cùng liều lĩnh bởi vậy ai cũng lắc đầu sợ hãi, riêng Tử Văn “vẫn vung tay không cần gì cả” điều đó cho thấy thái độ dứt khoát và quả cảm của Ngô Tử Văn. Hành động của Tử Văn không phải là một sự liều lĩnh, bột phát mà đã có sự chuẩn bị từ trước, trước khi đốt đền Tử Văn đã “tắm gội sạch sẽ, khấn trời, rồi châm lửa đốt đền”, Tử Văn ý thức được hành động của mình là chính nghĩa nên chàng không hề sợ hãi. Khi gặp tên tướng giặc, bị hồn ma hắn thị uy, dọa nạt, Tử Văn “vẫn cứ ngồi ngất ngưởng, tự nhiên” không nao núng tinh thần. Đứng trước Diêm Vương, bị Diêm Vương quát mắng, Tử Văn vẫn vô cùng bản lĩnh, tự tin trình bày vấn đề “lời rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào”. Toàn bộ ngôn ngữ, hành động thống nhất với nhau chặt chẽ để minh chứng cho nhận định ban đầu của Nguyễn Dữ khi giới thiệu về nhân vật: “Chàng vốn khẳng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực”. Ngoài ra, để tạo sức hấp dẫn cho tác phẩm còn phải kể đến ngôn ngữ nhân vật. Mặc dù ngôn ngữ trong tác phẩm không được xây dựng quá nhiều nhưng nó cũng đã phần nào giúp khắc họa tính cách nhân vật. Ví dụ như nhân vật Ngô Tử Văn cương trực thẳng thắn thì ngôn ngữ sẽ: “Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng”. Ngô Tử Văn nói ngay sau khi bị bọn quỷ Dạ Xoa đến bắt đi, không gian vô cùng lạnh lẽo, sợ hãi, nếu là người bình thường có lẽ đã không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì. Riêng Tử Văn vẫn bình tĩnh kêu oan, lời nói đó cho thấy sự bình tĩnh và tinh thần quyết đấu tranh cho lẽ phải của Tử Văn. 

Các yếu tố nghệ thuật trên đã được Nguyễn Dữ kết hợp một cách hài hòa, nhuần nhuyễn làm nổi bật giá trị nội dung của tác phẩm. Qua đây ta cũng có thể thấy được tài năng bậc thầy của Nguyễn Dữ trong nghệ thuật dựng truyện nói chung.

Phụ lục 3. Rubic đánh giá

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG 

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT (

5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC (8 – 10 điểm)

	Hình thức (3 điểm)
	1 điểm
	2 điểm
	3 điểm

	
	Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả Sai lỗi chính tả Sai kết cấu bài Sai phương thức thuyết minh
	Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu Trình bày cẩn thận Chuẩn kết cấu bài văn thuyết minh Chuẩn phương thức biểu đạt Không có lỗi chính tả
	Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu Trình bày cẩn thận Chuẩn kết cấu bài văn thuyết minh Chuẩn phương thức biểu đạt Không có lỗi chính tả Có sự sáng tạo

	Nội dung (7 điểm)
	1 – 4 điểm
	5 – 6 điểm
	7 điểm

	
	Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện
	Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng ca
	Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo

	Điểm
	
	
	

	TỔNG
	
	
	


PHẦN 4: NÓI VÀ NGHE
Tiết 11      

GIỚI THIỆU, ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT CỦA MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN

I. MỤC TIÊU

 1. Về kiến thức

- Học sinh nêu được tên truyện, tác giả và khái quát được giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

- Học sinh trình bày về các nhận định, đánh giá về các tác phẩm truyện một cách thueyét phục, rõ ràng, phối hợp vaoí các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, làm nổi bật các nội dung thuyết trình.

2. Về năng lực: 

- Năng lực giải quyết vấn đề: thực hiện nhiệm vụ triwcs vấn đề được cung cấp.

- Năng lực thuyết trình: giới thiệu, đánh giá về tác phẩm.

3. Về phẩm chất: 

Bồi dưỡng khả năng lắng nghe và góp ý trên tinh thần cởi mở và xây dựng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 

Giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

                              Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

Học sinh: Đọc trước các nội dung được hướng dẫn trong SGK

                  Chuẩn bị trước các nhiệm vụ được giao.

	Tìm hiểu về một tác phẩm truyện mà anh/chị đã được học/đọc

	Nhóm
	Phạm vi
	Yêu cầu

	1
	Tìm đọc tác phẩm truyện dân gian
	Các nhóm HS lựa chọn tác phẩm đọc và phân chia nhiệm vụ:

+Người lập hồ sơ nhân vật

+Người tóm tắt

+Người liên hệ

+ Người suy nghĩ về hình ảnh, chi tiết

	2
	Tìm đọc tác phẩm truyện trung đại
	

	3
	Tìm đọc tác phẩm truyện hiện đại
	

	4
	Xây dựng kịch bản tổ chức nói và nghe

Tiến hành điều phối trên lớp
	Nộp lại kịch bản, phâm công MC, sắp xếp lớp học.


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	1 . HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu hoạt động:  Tạo tâm thế thoải bài học mái và gợi dẫn cho sinh về nội dung 

b. Nội dung: GV phát vấn: Theo em, cần chuẩn bị những gì để có một bài thuyết trình tốt?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Nội dung thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
 GV đặt câu hỏi 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
 Học sinh suy nghĩ và trả lời

 Bước 3. Báo cáo, thảo luận
 Học sinh chia sẻ 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học


	2 . HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Trước khi nói (Chuẩn bị)

Mục tiêu: HS chuẩn bị bài nói dựa vào nhiệm vụ đã phân.

Nội dung: Các thành viên trong nhóm sẽ thực hiện các nhiệm vụ gợi ý, hoàn thành sản phẩm trước ở nhà

Sản phẩm: Bài thuyết trình , kịch bản của học sinh.

Nội dung thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV chia nhóm và phân côngnhiệm vụ cho từng nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiến hành đọc tác phẩm , phân công cácc thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Hs chia sẻ để cùng hoàn thành nhiệm vụ của nhóm

Bước 4: Kết luận, nhận định: Sản phẩm cần đạt

Người nói

Người nghe

Người lập hồ sơ nhân vật

Ghi lại những chi tiết thuộc yếu tố làm nên chân dung nhân vật: ngoại hình, lời nói, suy nghĩ…

Người nhận xét hồ sơ nhân vật

Nhận xét về các chị tiết mà người nói tìm được

Người tóm tắt

Ghi lại nội dung văn bản bằng các chi tiết sự kiện tiêu biểu

Người nhận xét tóm tắt

Nghe và đưa ra nhận xét về chi tiết, sự kiện được nêu.

Người suy nghĩ về hình ảnh

Vẽ những bức tranh hình dung khi đọc văn bản và lí giải.

Người nhận xét suy nghĩ về hình ảnh

Nêu cảm nhận về hình ảnh

Người liên hệ

Ghi lại liện hệ với đời sống hoặc văn bản khác

Người nhận xét liên hệ

Đánh giá về tính thuyết phục của cấc nội dung được liên hệ.



	Trong khi nói (Trình bày bài nói - nghe)

a.Mục tiêu: HS củng cố năng lực nói – nghe

- Người nghe trình bày các ý theo đề cương đã chuẩn bị sẵn, chú ý ngôn ngữ, giọng điệu , cử chỉ.

- Người nghe tôn trọng, lắng nghe tích cực những ý kiến của người nói.

b.Nội dung: Các thành viên trong nhóm sẽ trình bày sản phẩm đã chuẩn bị ở nhà.

c.Sản phẩm: Bài thuyết trình, kịch bản của học sinh.

d.Nội dung thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Gv yêu cầu nhóm chuẩn bị kịch bản điều hành buổi trình bày nói- nghe.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: MC mời lần lượt các nhóm lên trình bày. Những nhóm còn lại lắng nghe theo dõi. Hs thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: MC mời lần lượt nhóm nghe phản hồi về bài thuyết trình của người nhóm nói. Nhóm nói có sự trao đổi lại với người nghe.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

Người nói cần chú ý: 

Sử dụng từ ngữ chuyển tiếp phù hợp để tạo sự liên kết, giúp nghười nghe dễ theo dõi

Sử dụng ngữ điệu, giọng điệu phù hợp

Kết hợp ngôn ngữ hình thể với các phương tiện phi ngôn ngữ: hình ảnh…

Người nghe cần chú ý:

Tôn trọng quan điểm của người nói

Tinh thần cởi mở, góp ý tích cực.

Có thể đưa ra các câu hỏi trao đổi, phản biện với các vấn đề người nói trình bày.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ

Sau khi nói (Trao đổi, đánh giá bài nói)

a.Mục tiêu: Người nói và người nghe đối thoại trên tinh thần cởi mở. Thực hiện đánh giá, tự đánh giá theo các tiêu chí.

b.Nội dung
c.Sản phẩm: Đánh giá bài thuyết trình.

d.Nội dung thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Nhóm điều phối sẽ tổ chức nhận xét, đánh giá về phần trình bày của các nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: : Các suy nghĩ để đưa ra ý kiến, chia sẻ về các bài nói dựa trên phiếu đánh giá.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận. :. Các nhóm góp ý kiến , chia sẻ về các bài nói dựa trên phiếu đánh giá.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

Sử dụng phiếu đánh giá 

	4 . HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, MỞ RỘNG

Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để trình bày về một tác phẩm mới.

Nội dung: Giới thiệu, đánh giá về nội dung, nghệ thuật tác phẩm truyện.

Sản phẩm: HS thực hiện được bài thuyết trình giới thiệu, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm truyện.

Nội dung thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV đưa ra tác phẩm (hoặc HS chọn tác phẩm mình muốn đọc).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ :Hs tìm đọc ở nhà

Bước 3: Báo cáo, thảo luận : Thực hiện trên lớp vào giờ sau.
Bước 4: Kết luận, nhận định. Rút kinh nghiệm về kĩ năng đọc, tìm hiểu về tác phẩm truyện.

Hoạt động 5: Thực hành đọc (HS tự thực hiện ở nhà theo hướng dẫn SGK)

a. Mục tiêu

- HS nắm được một số thông tin về tác giả, không gian và thời gian cùng các sự kiện chính của câu chuyện, nhân vật người anh hùng Tê-đê qua các sự kiện, quan niệm về người anh hùng của người Hy Lạp cổ đại, các yếu tố nghệ thuật làm nên sức hấp dẫn của câu chuyện người anh hùng Tê-đê.

- HS rèn luyện năng lực phát hiện vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực cảm thụ văn bản văn học.

b. Tổ chức thực hiện

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu câu hỏi:

Anh/ chị hãy xác định không gian, thời gian và các sự kiện chính trong đoạn trích

B2. Thực hiện nhiệm vụ

HS làm việc cá nhân. Suy nghĩ và trả lời.

B3. Báo cáo thảo luận

GV yêu cầu HS nêu câu trả lời

B4. Kết luận nhận định

GV nhận xét câu trả lời và chuẩn hóa kiến thức.

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu câu hỏi:

Anh/ chị hãy nêu những phẩm chất của người anh hùng Tê-đê?

B2. Thực hiện nhiệm vụ

HS làm việc cá nhân. Suy nghĩ và trả lời.

B3. Báo cáo thảo luận

GV yêu cầu HS nêu câu trả lời

B4. Kết luận nhận định

GV nhận xét câu trả lời và chuẩn hóa kiến thức.

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu câu hỏi:

Qua nhân vật Tê-đê, theo anh/ chị, người Hy Lạp cổ đại quan niệm như thế nào về người anh hùng?

B2. Thực hiện nhiệm vụ

HS làm việc cá nhân. Suy nghĩ và trả lời.

B3. Báo cáo thảo luận

GV yêu cầu HS nêu câu trả lời

B4. Kết luận nhận định

GV nhận xét câu trả lời và chuẩn hóa kiến thức.

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu câu hỏi:

Anh/ chị hãy chi biết câu chuyện về Tê-đe có hấp dẫn không? Vì sao?

B2. Thực hiện nhiệm vụ

HS làm việc cá nhân. Suy nghĩ và trả lời.

B3. Báo cáo thảo luận

GV yêu cầu HS nêu câu trả lời

B4. Kết luận nhận định

GV nhận xét câu trả lời và chuẩn hóa kiến thức.

1. Không gian, thời gian và các sự kiện chính

- Không gian: Thành bang A-ten

- Thời gian: Không xác định cụ thể. Chỉ biết chuyện xảy ra ở Hy lạp cổ đại thời vua Ê-giê

- Các sự kiện chính:

(1) Tê – đê ra đời và trưởng thành

(2) Tê – đê và thử thách đi đường bộ, diệt trừ

bọn cướp

(3) Tê – đê và âm mưu bị chuốc rượu độc,

nhận cha

(4) Tê – đê và thử thách đối mặt với quái vật

Mi – nô – tơ

(5) Tê – đê và câu chuyện trở về cùng nàng A– ri – an

(6) Tê – đê lên làm vua và xây dựng đất nước
2. Những phẩm chất của Tê-đê

- Tê-đê là chàng chai có sức khỏe phi thường: Ngay từ nhỏ, Tê-đê đã lăn được tảng đá lớn – thử thách của cha dành cho chàng.

- Tê-đê ưa thích phiêu lưu, dám thách thức khó khăn: Chàng quyết định không đến A-ten bằng thuyền vì cách di chuyển đó “quá an toàn và nhàn nhã”. Chàng xem đó là “sự lẩn trốn gian nguy một cách hèn hạ”. Lựa chọn đường bộ, chàng sẵn sàng đối mặt với bọn cướp và thực tế đã tiêu diệt sạch bọn chúng.

- Tê-đê được nhân dân Hy Lạp yêu mến bởi công lao to lớn. Công lao “quét sạch khỏi đất nước này những mối đau khổ cho khách bộ hành”. Đến cả vị vua tối cao của Hy Lạp cũng phải mở tiệc thiết đãi.

- Tê-đê là người dũng cảm, nghĩa khí, cao thượng. Chàng sẵn sàng làm nạn nhân của quái vật Mi-nô-tơ thay cho một người dân xa lạ. Trong cuộc chiến với Mi-nô-tơ chàng đã tiêu diệt quái vật này bằng tay không.

- Tê-đê là vị vua sáng suốt. Chàng từ bỏ vương quyền và “muốn lập một chính quyền nhân dân trong đó mọi người đều bình đẳng”. 

- Tê-đê là vị chỉ huy quân đội tài hoa, hào hiệp, nghiêm khắc. Tê-đê đã chỉ huy quân đội chiến thắng xứ Tê-bơ. Khi chiến thắng, chàng đã tỏ ra hào hiệp khi không trừng phạt người dân xứ Tê-bơ. Chàng cũng tỏ ra nghiêm khắc khi không để cho quân đội vào thành phố để cướp bóc.

3. Quan niệm về người anh hùng của người Hy lạp cổ đại

Người Hy Lạp cổ đại có quan niệm độc đáo viề người anh hùng:

- Người anh hùng có sự hài hòa và phi thường ở cả trí tuệ và thể chất.

- Người anh hùng có cảm xúc bình dị gần gũi như một người bình thường

- Người anh hùng phải có lòng dũng cảm, dám đương đầu với gian nan thử thách.

- Người anh hùng luôn chiến đấu vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân.

4. Các yếu tố làm nên sức hấp dẫn của thần thoại Tê-đê

- Những chiến công li kì, hấm dẫn liên tiếp của Tê-đê

- Hình tượng người anh hùng được xây dựng với những phẩm chất gần gũi như người bình thường đồng thời đại diện cho ước mơ, khát vọng của cả cộng đồng.

- Lí giải về một số địa danh như biển Ê-giê

- Các yếu tố kỳ ảo: các vị thần, quái vật.

- Ngôn ngữ sinh động, phong phú




Phụ lục

Phiếu học tập số 1: 

	Lập hồ sơ nhân vật

Họ tên………………………Nhóm…………………..Lớp……………

Tên truyện:……………………………………………………………….

Nhiệm vụ của bạn là lập hồ sơ nhân vật bạn yêu thích trong tác phẩm

+ Ngoại hình

+ Lời nói

+ Hành động

+ Suy nghĩ

+ Tính cách


Phiếu học tập số 2: 

	Tóm tắt

Họ tên………………………Nhóm…………………..Lớp……………

Tên truyện:……………………………………………………………….

Nhiệm vụ của bạn là tóm tắt tác phẩm bạn đã đọc, có thể gạch đầu dòng những sự kiện chính, những chi tiết trọng tâm.

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….




Phiếu học tập số 3: 

	Suy nghĩ về hình ảnh

Họ tên………………………Nhóm…………………..Lớp……………

Tên truyện:……………………………………………………………….

Vẽ ra bức tranh mà bản thân bạn hình dung được khi đọc văn bản và lí giải



	Tranh của tôi
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	Lí giải của tôi




Phiếu học tập số 4: 

	Liên hệ

Họ tên………………………Nhóm…………………..Lớp……………

Tên truyện:……………………………………………………………….

Ghi lại những liên hệ khi bạn đọc văn bản (có thể là liên hệ với đời sống hoặc liện hệ với tác phẩm khác)


Phiếu học tập số 5: Đánh giá 

	Tên đề tài………………………………………………..

Người trình bày………………………………………….

Người đánh giá…………………………………………..


Phiếu đánh giá

	Stt
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Bài trình bày chọn được tác phẩm phù hợp với yêu cầu về thể loại, có khả năng gợi được hứng thú từ phí người đọc.
	
	

	2
	Bài có đủ 3 phần: Mở đầu. Triển khai, Kết luận
	
	

	3
	Thông tin trình bày được triển khai mạch lạc, sáng rõ
	
	

	4
	Các phương tiện ngôn ngữ, phi ngôn ngữ được kết hợp hiệu quả.
	
	

	5
	Người nói có phong cách được trình bày tự tin, gây ấn tượng.
	
	

	6
	Người nói sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu và đối thoại với nghười nghe trên tinh thần tôn trọng quan điểm riêng.
	
	


	Trường:.......................................................

Tổ:..............................................................
	Họ và tên giáo viên:………………………

…………………………………………….


TÊN BÀI DẠY:

BÀI 2 – VẺ ĐẸP CỦA THƠ CA

Môn học: Ngữ Văn/Lớp: 10

Thời gian thực hiện: 11 tiết

A. TỔNG QUAN 

	MỤC TIÊU BÀI HỌC 

	1. Về kiến thức
	- Học sinh phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, nhân vật trữ tình (chủ thể trữ tình).

- Học sinh biết liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm thơ thuộc hai nền văn hóa khác nhau. 

- Học sinh nhận biết được lỗi dùng từ và lỗi về trật tự từ, biết cách sửa những lỗi đó. 

	Về năng lực chung
	- Học sinh phát triển: Tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,….

	Về năng lực đặc thù 
	- Học sinh viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của một tác phẩm thơ. 

- Học sinh biết thuyết trình (giới thiệu, đánh giá) về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ.

	3. Về phẩm chất 
	Học sinh  biết nuôi dưỡng đời sống tâm hồn phong phú, có khả năng rung động trước những vẻ đẹp đa dạng của cuộc sống. 

	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Đọc 
	Tri thức ngữ văn 

Chùm thơ hai-cư (haiku) Nhật Bản

Thu hứng (Cảm xúc mùa thu) – Đỗ Phủ

Mùa xuân chính – Hàn Mặc Tử

Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

	Thực hành Tiếng Việt
	Lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa

	Viết 
	Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá tác phẩm thơ 

	Nói và nghe 
	Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm  thơ.

	Củng cố, mở rộng 

Thực hành đọc
	Ôn tập kiến thức về thơ.

Đọc văn bản Cánh đồng (Ngân Hoa).


B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

TIẾT 1 + 2. ĐỌC VĂN BẢN

 CHÙM THƠ HAI-CƯ (HAIKU) NHẬT BẢN

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nhận diện được hình thức thơ hai-cư. 

Học sinh nhận diện và cảm thụ được giá trị thẩm mĩ của thơ hai-cư Nhật Bản.

Học sinh đánh giá được sức hấp dẫn của thơ hai-cư nói riêng, của thơ ca nói chung trên hai phương diện: sức gợi của hình ảnh và của hình thức ngôn từ cô đọng, hàm súc, đa nghĩa.

2. Về năng lực

Học sinh biết cách đọc một văn bản thơ (thơ hai-cư Nhật Bản)

Học sinh biết viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày về sức hấp dẫn của thơ hai-cư.

3. Về phẩm chất: Học sinh hình thành được thái độ trân trọng, nâng niu, rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, sự sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo án,  bảng, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.

- Các bức tranh ảnh, video clip có liên quan đến phần giới thiệu về tác giả và tác phẩm.

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG: TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN

* Mục tiêu

HS hiểu được những khái niệm được trình bày trong phần Tri thức ngữ văn.

HS trình bày những hiểu biết của mình về thơ, thơ trữ tình và các đặc trưng nổi bật của thơ qua những ví dụ cụ thể.
* Nội dung thực hiện: 

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần Tri thức ngữ văn ở nhà: tóm tắt những khái niệm về thơ, thơ trữ tình và những đặc trưng nổi bật của thể loại thơ  vào vở soạn bài. Lấy những bài thơ, câu thơ đã biết hoặc đã học để làm rõ cho các khái niệm trên.

- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà và trình bày phần tìm hiểu ở trên lớp.

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: GV nêu nhiệm vụ: Đọc nội dung phần Tri thức ngữ văn ở nhà và tóm tắt những thông tin quan trọng vào Vở soạn bài. Lấy những bài thơ, câu thơ đã biết, đã học đối chiếu với những định nghĩa để làm rõ khái niệm về thể loại thơ, thơ trữ tình và những đặc điểm của thể loại thơ. 

Bước 2: HS tự thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: HS trình bày phần tìm hiểu trong  Tri thức ngữ văn. Lấy những bài thơ, câu thơ đã biết, đã học đối chiếu với những định nghĩa được giới thiệu. 

Bước 4: Giáo viên chốt lại những thông tin quan trọng nhất trong phần Tri thức ngữ văn.
	- Vở soạn bài của HS

- Phần trình bày của HS

- Ví dụ minh họa: 

QUA ĐÈO NGANG

                                - Bà Huyện Thanh Quan –

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Lom khom dưới núi tiều vài chú,

Lác đác bên sông rợ mấy nhà.

Nhớ nước, đau lòng con cuốc cuốc,

Thương nhà, mỏi miệng cái da da.

Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

- Nhân vật trữ tình: người lữ khách xa quê

- Hình ảnh: thiên nhiên cảnh vật nơi đèo Ngang: bóng xế tà, cỏ cây, đá, lá, hoa….

- Vần thơ: vần chân (tà, hoa, nhà, da, ta)

- Nhịp điệu: 4/3, 2/5, 4/1/1/1

- Nhạc điệu: chậm rãi, u buồn

- Đối: Lom khom dưới núi tiều vài chú,

          Lác đác bên sông rợ mấy nhà.

- Thi luật: thơ Đường luật (niêm, vần, luật, đối)

- Thể thơ: thất ngôn bát cú

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

* Mục tiêu:

- HS có hứng thú đối với bài học.
- HS huy động được tri thức, kinh nghiệm về thơ và thể thơ đã học vào nội dung bài học.

* Nội dung thực hiện: Trả lời câu hỏi: 

1. Bài thơ ngắn nhất mà em đã từng đọc là bài nào ?

2. Điều gì khiến em nhớ mãi về bài thơ ấy ?

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Tìm những bài thơ ngắn nhất đã từng đọc hoặc đã từng học và trình bày cảm nhận, ấn tượng về bài thơ ấy.

Bước 2: HS tìm những bài thơ ngắn nhất đã từng học hoặc đọc.

Bước 3: HS đọc và và chia sẻ suy nghĩ, ấn tượng của bản thân về bài thơ đó.

Bước 4: Giáo viên nêu nhận xét về phần trình bày của học sinh và dẫn dắt vào bài học.
	- Câu trả lời của học sinh: có thể là những bài thơ tứ tuyệt, những câu ca dao hoặc những bài thơ ngắn khác.

- VD: 

       Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

                                                     (Ca dao)



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

* Mục tiêu: 

- HS nhận biết được những đặc trưng nổi bật của thơ hai-cư.

- HS trình bày được những hiểu biết về thơ hai-cư và những tác giả thơ hai-cư tiêu biểu.

- HS biết cách đọc các văn bản thơ hai-cư.

- Học sinh vận dụng tri thức về thơ: 
+ Nhận diện hình ảnh trung tâm ở từng bài thơ hai – cư và chỉ ra đặc điểm chung của các hình ảnh đấy
+ Xác định mối quan hệ giữa hình ảnh trung tâm trong bài thơ của Ba – sô với các yếu tố thời gian và không gian
+ Phân tích được nội dung và nghệ thuật đặc sắc bài thơ của Chi – ô 

+ Nhận xét tương quan giữa hai hình ảnh “con ốc” và “núi Fu – ji” 

+ Đánh giá được nội dung ý nghĩa và tính triết lí trong bài thơ của Ba – sô, Chi  - ô và Ít – sa 

* Nội dung thực hiện:

- Học sinh đọc phần giới thiệu về thơ hai-cư và 3 tác giả trong SGK, tóm tắt thông tin vào trong phiếu học tập và trình bày phần tìm hiểu về thơ hai-cư và các tác giả.

- Học sinh tiến hành chia nhóm tìm hiểu về thơ Hai – cư và nội dung đặc sắc trong chùm thơ Hai – cư Nhật Bản.
- Học sinh thuyết trình – GV chốt ý và đánh giá sản phẩm  

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. Tìm hiểu về thơ Hai-cư và các tác giả tiêu biểu

Bước 1: GV nêu nhiệm vụ: Đọc nội dung phần giới thiệu về thơ hai-cư  và tóm tắt những thông tin quan trọng vào Phiếu học tập số 1. Sau đó đọc và trình bày ngắn gọn những thông tin về 3 nhà thơ Ba-sô, Chi-ô, Ít-sa vào Phiếu học tập số 2.

Bước 2: HS tự thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: HS trình bày những hiểu biết về thơ hai-cư và 3 nhà thơ.

Bước 4: Giáo viên nhận xét phần trình bày của học sinh và chốt lại những thông tin quan trọng nhất về thể thơ hai-cư.


	I. ĐỌC – TÌM HIỂU

1. Khái quát về thơ Hai-cư

* Nguồn gốc – vị trí: Hai-cư là một thể thơ truyền thống độc đáo của Nhật Bản (thi quốc), được hình thành từ thế kỷ thứ XVI đến thế kỷ XVII có những thành tựu nổi bật.

* Hình thức: thơ Hai cư thuộc loại ngắn nhất thế giới (cả bài chỉ 17 âm tiết, ngắt thành 3 đoạn 5-7-5). Nguyên bản tiếng Nhật chỉ có một câu thơ.

* Bố cục:

+ Dòng 1: Giới thiệu chung.

+ Dòng 2: Tiếp tục ý trên và chuẩn bị cho dòng 3.

+ Dòng 3: Ý thơ kết lại nhưng không rõ ràng, mở ra những suy ngẫm, cảm xúc cho người đọc ngân nga, lan tỏa.

* Đặc điểm:

- Nội dung: phản ánh tâm hồn người Nhật – ưa thích hòa nhập với thiên nhiên, nội dung thường hướng đến một phong cảnh, một vài sự vật cụ thể, một tứ thơ, một cảm xúc, một suy tư… của người viết.

- Tứ thơ: khơi gợi xúc cảm, suy tư trong một khoảnh khắc hiện tại ( phát hiện mang tính chất “bừng ngộ”) về mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, về sự tương thông đầy bí ẩn giữa thế giới và con người.

- Nghệ thuật: 

+ Thủ pháp tượng trưng thiên về khơi gợi và suy  tưởng.
+ Thấm đẫm tinh thần Thiền tông (Phật giáo) và tinh thần văn hóa phương Đông.

+ mang trong mình những cảm thức thẩm mĩ đặc trưng của người Nhật: Vắng lặng, Đơn sơ, U huyền, Mềm mại, Nhẹ nhàng…
+ Ngôn ngữ: kiệm lời, đa nghĩa, sử dụng “quý ngữ” (từ chỉ mùa).

2. Các tác giả tiêu biểu

a. Mát-chư-ô  Ba-sô (Matsuo Bashô)

- Ông sinh năm 1644 mất năm 1694 là nhà thơ nổi tiếng của văn học Nhật.

- Ông có công lớn trong việc hoàn thiện thơ hai  - cư đưa nó trở thành thể thơ độc đáo nhất của Nhật Bản.

b. Chi – ô

- Chi-ô (1703 – 1775)

- Là người đánh dấu sự hiện diện của tác giả nữ trong truyền thống thơ Hai-cư

- Trước bà, thơ Hai – cư của tác giả nữ thường bị coi thường và quên lãng. 

- Bà đã trở thành một tiếng nói thơ ca độc đáo, được nhiều người yêu thích.

c. Cô-ba-y-a-si Ít-sa

- Cô-ba-y-a-si Ít-sa ( 1763 – 1828)

- Là nhà thơ kiêm tu sĩ Phật giáo.

- Ông còn là họa sĩ tài ba, nổi tiếng với những bức tranh có đề các bài thơ Hai cư do chính ông sáng tác.

	2. Đọc hiểu Văn bản 1, 2, 3

2.1 Đọc văn băn

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: Đọc thành tiếng văn bản và nêu những ấn tượng, cảm nhận chung về văn bản.

Bước 2: HS đọc văn bản, thực hiện các nhiệm vụ trong khi đọc

Bước 3: HS thực hiện các nhiệm vụ ở các thẻ đọc phía bên phải.

Bước 4: Nhận xét về cách đọc văn bản và những cảm nhận của học sinh trong quá trình đọc văn bản.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

1. Đọc văn bản

- VB 1: màu sắc xám, tối; không khí ảm đạm, u buồn

- VB 2: hoa triêu nhan đẹp mong manh; dây gàu xù xì, xấu xí nhưng cứng cáp

- VB 3: + “con ốc”: nhỏ bé, yếu ớt, tầm thường 

             + “núi Phu-gi”: cao lớn, hùng vĩ



	2.2 Khám phá văn bản

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: HS đọc văn bản và trả lời câu hỏi số 1 trong SGK. 

Bước 2: HS làm việc trao đổi theo cặp đôi trao đổi, thảo luận để xác định hình ảnh trung tâm của mỗi văn bản và điểm chung của những hình ảnh ấy.

Bước 3: HS trình bày phần trao đổi, thảo luận của mình.  

Bước 4: Nhận xét phần trình bày của học sinh và chốt lại những nội dung trọng tâm về hình ảnh trung tâm của mỗi văn bản và điểm chung của các hình ảnh .

	2. Khám phá văn bản

a. Điểm chung

* Hình ảnh trung tâm:

- Bài 1: con quạ lặng lẽ trên một cành cây trụi lá trong khi chiều thu dần dần buông xuống

-> khung cảnh đơn sơ, tĩnh lặng, trầm lắng

- Bài 2: dây hoa triêu nhan vương vào sợi dây gàu

-> sự quấn quýt, nương tựa vào nhau, làm đẹp lẫn nhau 

- Bài 3: con ốc nhỏ bé, bình thường, chậm rãi, ung dung theo đuổi hành trình leo núi Fuji.

-> sự kiên trì, ung dung theo đuổi mục đích của chính mình.

* Đặc điểm chung của các hình ảnh: 

- hình ảnh thường thấy trong thế giới tự nhiên, bình dị, nhỏ bé, thân thuộc

- xuất hiện với vẻ thuần khiết, tự nhiên như vốn có, không tô vẽ, thêm thắt.

- mời gọi người đọc tự thưởng thức và cảm nhận

	2.2 Khám phá văn bản

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 

GV chia lớp làm 3 nhóm tìm hiểu về 3 bài thơ hai-cư trong SGK.

- Nhóm 1: Tìm hiểu bài thơ số 1 và trả lời Phiếu học tập số 3.

- Nhóm 2: Tìm hiểu bài thơ số 2 và trả lời Phiếu học tập số 4.

- Nhóm 3: Tìm hiểu bài thơ số 3 và trả lời Phiếu học tập số 5.

Bước 2: Học sinh thảo luận, hoàn thành phiếu học tập và ghi trình bày ra giấy A0.

Bước 3: HS cử đại diện trình bày phần thảo luận của nhóm mình trên giấy A0. 

Bước 4: Nhận xét phần trình bày của học sinh và chốt lại những nội dung trọng tâm về 3 văn bản thơ hai-cư.
	b. Điểm riêng

* Bài 1: 

- Hình ảnh trung tâm “cánh quạ”: loài vật nhỏ bé, tầm thường, gợi sự tang tóc

- Hình ảnh “cành khô”: tầm thường, nhỏ bé, gợi sự tàn úa

- Thời gian “chiều thu”: tàn tạ, u buồn

- Không gian: mênh mông, vắng lặng

-> Bức tranh điển hình của mùa thu: đơn sơ, tĩnh lặng, u buồn

- Sự “bừng ngộ” (tỉnh thức): 

+ sự tương phản giữa “thân hình đen muội nhỏ bé của con quạ” >< “bóng tối bao la vô định của buổi chiều hôm” -> cảm thức về cái nhỏ bé, cô đơn với cái mênh mông, bao la (wabi)

+ trạng thái của con quạ: im lìm, tĩnh tại, không vọng động -> cảm thức về sự tĩnh lặng cô tịch, u buồn (sabi)

+ tâm hồn con người: 

/ sự tỉnh thức về ý nghĩa của những khoảng lặng trong đời sống -> chiều sâu, sự bí ẩn của thế giới (yugen)

/ cái đẹp của sự cô đơn, u buồn, tàn úa -> nâng niu, trân trọng cuộc sống ( aware)

* Bài 2: 

- Hình ảnh trung tâm: dây hoa triêu nhan vương vào sợi dây gàu

+ hoa triêu nhan (Asagao): biểu tượng cho cái đẹp của thiên nhiên ban sơ, thuần khiết, mong manh

+ sợi dây gàu: sự vật đời thường xù xì, thô ráp, chỉ dùng để kéo gàu múc nước

- Thời gian: buổi sớm mai mùa thu -> bắt đầu cho một ngày mới

- Không gian: trong lành, tĩnh lặng, thơ mộng

-> Bức tranh giản dị, đời thường

- Mối quan hệ giữa hoa triêu nhan và sợi dây gầu:

+ đối lập: đẹp, mong manh, thuần khiết >< tầm thường, thô ráp, cứng cáp

+ tương trợ: hoa và sợi dây gàu quấn quýt nhau, sợi dây gàu trở thành điểm tựa cho hoa và sự góp mặt của hoa làm mờ đi sự xù xì, thô ráp của sợi dây gàu -> nương tựa nhau, bổ sung cho nhau, làm đẹp cho nhau.

- Cách ứng xử của nhân vật trữ tình: “xin nước nhà bên”
+ yêu mến, trân trọng và nâng niu cái đẹp, không nỡ hủy hoại cái đẹp

+ nhìn thấy sự sống, nhìn thấy cái đẹp trong đóa triêu nhan nhỏ nhoi nhưng bền bỉ. 

-> tâm hồn nhạy cảm tinh tế trước cái đẹp, sự sống và một thái độ ứng xử đầy nhân văn.

- Ý nghĩa triết lí trong cách ứng xử của con người đối với thiên nhiên: nâng niu, trân trọng, gìn giữ sự sống và cái đẹp trong tự nhiên dù là nhỏ bé nhất. 

* Bài 3:

 - Hình tượng trung tâm “con ốc nhỏ”: sinh vật nhỏ bé, bình thường, chậm chạp.

- Hình ảnh núi Fuji: to lớn, kì vĩ

- Mối tương quan đối lập giữa hai hình ảnh:

Nhỏ bé ><  to lớn; bình thường >< cao cả; chậm chạp >< xa xôi

-> hiện hữu trong đời sống, vừa đối lập vừa đồng nhất tạo thành một chỉnh thể, mỗi sự vật đều có một vai trò và chức năng riêng, đều theo đuổi “hành trình” của riêng mình.

- Ý nghĩa về hành trình “chậm rì” của con ốc:

+ ý chí, tinh thần nghị lực, không được khuất phục khó khăn, thử thách.

+ dám theo đuổi và kiên trì thực hiện mơ ước của riêng mình.

+ ung dung, tự tại theo đuổi hành trình của riêng mình để đạt tới sự tự do trong tinh thần (Phật tính).

- Tâm hồn của nhà thơ: 

+ cảm thương (aware), trân trọng, nâng niu, khâm phục và đồng cảm những tạo vật nhỏ bé, bình thường trong cuộc đời dám dũng cảm theo đuổi hành trình của riêng mình.

+ tâm hồn thanh tịnh, an nhiên trước cuộc đời (karumi)

	
	III. TỔNG KẾT

1. Nghệ thuật

-  Sử dụng hình ảnh giàu sức gợi, mang tính ẩn dụ để truyền tải thông điệp sâu sắc, triết lý, đầy nhân văn.

- Ngôn từ hàm súc, cô đọng.

2. Nội dung

Mỗi bài thơ đều gợi nhiều cảm xúc và liên tưởng về mối quan hệ giữa con người – vạn vật và vũ trụ đồng thời cũng mang đến cho người đọc những bài học giàu giá trị nhân văn sâu sắc trong cuộc sống.

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: Dựa vào nội dung tìm hiểu về ba bài thơ Hai cư để thực hành viết kết nối với đọc. 

b. Nội dung thực hiện 

HS thực hành viết kết nối đọc theo hướng dẫn của GV với nội dung: Hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ trình bày về điều em thấy thú vị nhất ở thể thơ Hai cư.

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài làm viết kết nối đọc 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định
GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các bài viết tốt để cả lớp tham khảo. 
	Bài viết của học sinh

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh vận dụng những hiểu biết của mình về thể thơ hai-cư của Nhật Bản để tập sáng tác những bài thơ ngắn theo hình thức của thơ hai- cư.
b. Nội dung thực hiện: HS tập sáng tác thơ hai-cư

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao nhiệm vụ sáng tác thơ theo hình thức của thơ hai-cư.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện nhiệm vụ trên lớp hoặc ở nhà. Thời gian: 1 tuần

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh trình bày phần sáng tác của mình trong phần Thực hành đọc

Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá và cho điểm những bài làm tốt của học sinh .
	Bài viết của học sinh


B. RÚT KINH NGHIỆM

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: TÌM HIỂU VỀ THƠ HAI-CƯ

* Nguồn gốc – vị trí:

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Hình thức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Bố cục:

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Đặc điểm:

- Nội dung: 

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tứ thơ:

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nghệ thuật:

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: TÌM HIỂU VỀ THƠ HAI-CƯ
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: TÌM HIỂU VỀ VĂN BẢN 1

Trên cành khô

Cánh quạ đậu

Chiều thu.

                                                (Ba-sô – Basho)

- Xác định hình ảnh trung tâm của bài thơ: ……………………………………………………

- Hình ảnh “cành khô” gợi hình dung về điều gì ?

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Cảnh vật trong bài thơ được miêu tả ở thời điểm nào ? Thời điểm ấy gợi cho em những cảm nhận gì ? 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Không gian trong bài thơ gợi cho em những cảm nhận gì ?  

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nhân vật trữ tình có những suy nghĩa và cảm nhận gì về bức tranh thiên nhiên chiều thu ?

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Em rút ra cho mình những thông điệp gì từ bài thơ trên ? 

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4: TÌM HIỂU VỀ VĂN BẢN 2

- Xác định hình ảnh trung tâm của bài thơ: ……………………………………………………

- Những hình ảnh ấy gợi hình dung về điều gì ?

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Cảnh vật trong bài thơ được miêu tả ở thời điểm nào ? Thời điểm ấy gợi cho em những cảm nhận gì ? 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Không gian trong bài thơ gợi cho em những cảm nhận gì ?  

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Chỉ ra và nhận xét về những mối quan hệ giữa hoa triêu nhan và sợi dây gầu ? 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nhân vật trữ tình đã có cách ứng xử như thế nào khi phát hiện ra mối quan hệ giữa hoa triêu nhan và sợi dây gàu ? Vì sao nhân vật trữ tình lại có cách ứng xử như vậy ? Nhận xét về cách ứng xử trên ?

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Rút ra ý nghĩa triết lí trong cách ứng xử của con người đối với thiên nhiên qua bài thơ ?

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5: TÌM HIỂU VỀ VĂN BẢN 3

- Xác định hình ảnh trung tâm của bài thơ: ……………………………………………………

- Chỉ ra mối quan hệ giữa hai hình ảnh con ốc nhỏ và núi Fuji ? Nhận xét về mối quan hệ ấy ?

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Hành trình “chậm rì” của con ốc gợi cho em những ý nghĩa (bài học) gì về cuộc sống ?

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nêu cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ Ít-sa qua bài thơ ?

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên bài dạy: THU HỨNG

(Cảm xúc mùa thu)

Đỗ Phủ

Môn học: Ngữ văn, lớp 10

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức: 

- Nhận diện được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, nhân vật trữ tình…

- Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, nhân vật trữ tình…

- Thấy được điểm gần gũi về nội dung giữa những tác phẩm thơ thuộc các nền văn hóa khác nhau trong cùng thời kì trung đại.

2. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên biệt:

/ Viết được một số văn bản nghị luận phân tích, đánh giá về một số phương diện chính của thơ cổ phương Đông như chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng.

/ Biết thuyết trình, giới thiệu, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm thơ.

3. Phẩm chất

- Bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học

- Giáo án, máy tính, ti vi

- Tranh, ảnh về tác giả, tác phẩm.

2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra: GV kết hợp kiểm tra bài cũ trong quá trình học, việc chuẩn bị bài ở nhà của HS
3. Bài mới

Hoạt động 1: Mở đầu

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi bước vào bài học mới
b. Nội dung: Học sinh quan sát một số bức tranh về mùa thu và nêu cảm nhận của bản thân về mùa thu
c. Sản phẩm: câu trả lời miệng của học sinh nêu cảm nhận của bản thân về mùa thu qua gợi ý từ một số bức tranh.
d. Tổ chức thực hiện:

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV đưa các bức tranh về mùa thu lên màn hình và yêu cầu học sinh quan sát, nêu cảm nhận của bản thân.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và nêu cảm nhận của bản thân về mùa thu.

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi 2 hs nêu cảm nhận của bản thân

B4: Kết luận, nhận định

GV chốt kiến thức và dẫn vào bài mới:
	Mùa thu là đề tài muôn thuở của nghệ thuật trong đó có thi ca. Mùa thu của mỗi miền quê, mỗi quốc gia lại có những đặc trưng riêng mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho từng thi nhân. Bài thơ “Cảm xúc mùa thu”chúng ta học sau đây của Đỗ Phủ sẽ cho chúng ta thêm hiểu biết về mùa thu Trung Quốc và đồng cảm với cảm xúc nhớ quê hương và cuộc sống cô đơn của nhà thơ.


 Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	A. Tri thức ngữ văn

a. Mục tiêu: Nắm được một số nét chính về thơ Đường luật: các dạng chính, bố cục, thi luật, ngôn từ…

b. Nội dung: HS đọc phần tri thức ngữ văn trước ở nhà và tóm tắt những nét chính vào phiếu bài tập
c. Sản phẩm: câu trả lời trong phiếu bài tập của HS
d. Tổ chức thực hiện

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV phát phiếu bài tập, yêu cầu học sinh đọc trước phần tri thức ngữ văn ở nhà và điền thông tin vào phiếu bài tập (phiếu bài tập số 1)

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc phần tri thức ngữ văn trong SGK ở nhà và điền thông tin vào phiếu bài tập

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi 1 HS trình bày kết quả trên lớp.

HS khác nhận xét, bổ sung

B4: Kết luận, nhận định

Gv nhận xét, chốt kiến thức bổ sung
	Tri thức ngữ văn

Thơ Đường luật

Thơ Đường luật

Các dạng chính

Thơ bát cú, thơ tuyệt cú, thơ bài luật

Bố cục

Bài thất ngôn bát cú Đường luật gồm 4 cặp câu tương ứng với 4 phần: đề, thực, luận, kết.

Gieo vần

Chỉ gieo một vần (thường là vần bằng) ở các câu 1,2,4,6,8.

Luật bằng trắc

Quy định về sự hòa thanh trong từng câu và trong cả bài

Đối

ở câu thực và câu luận

Ngôn từ

Từ ngữ hữu hạn, biểu đạt tinh tế gợi ra nhiều liên tưởng và ý nghĩa

Cấu tứ

Theo các mối quan hệ tương đồng hoặc đối lập, tả ít, gợi nhiều, tả gián tiếp hơn là trực tiếp.

* Ghi chú

Đối với một số bài thơ làm theo thể thất ngôn bát cú: có trường hợp có thể căn cứ vào ý thơ  để chia bố cục :

VD: chia bài thơ thành  2 phần( 4 câu đầu – bốn câu cuối)…

	B. Đọc – hiểu văn bản

Nội dung 1: Tìm hiểu khái quát về tác giả, tác phẩm

a. Mục tiêu: Hiểu được những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp của Đỗ Phủ, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm
b. Nội dung: Học sinh đọc SGK và hoàn thành thông tin trên phiếu bài tập
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái quát về tác giả, tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu học sinh đọc và nắm được những nét chính về tác giả, tác phẩm. GV nêu câu hỏi gợi dẫn: 

Trình bày những nét chính về tác giả tác phẩm?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc sách giáo khoa, tìm thông tin về tác giả tác phẩm và trả lời câu hỏi của GV

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi 1 hs trình bày nét chính về tác giả, tác phẩm

HS khác nhận xét, bổ sung

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, chốt kiến thức
	B. Đọc – hiểu văn bản

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Đỗ Phủ (712 – 770) tự Tử Mỹ, người huyện Củng, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.Tài năng của ông được người đời xưng tụng là Thi thánh
- Sống vào thời đất nước Trung Quốc triền miên trong cảnh loạn li, mặc dù Đỗ Phủ có làm vài chức quan nhỏ trong một thời gian ngắn song gia đình ông cũng lâm vào tình cảnh phiêu bạt, cơ cực và đến cuối đời lại chết vì bệnh tật.
- Đỗ Phủ là nhà thơ hiện thực lớn nhất, không chỉ của đời Đường, mà của cả lịch sử thơ ca cổ Trung Quốc. 
2. Tác phẩm

- Thơ Đỗ Phủ tập trung vào 3 đề tài lớn: nhiệt huyết yêu nước, phản kháng cường quyền, cảm thông với số phận dân đen.

- Ông sáng tác ở nhiều thể thơ. Tác phẩm của ông hiện còn hơn 1000 bài.

	* Tìm hiểu bài thơ “Thu hứng”

B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu câu hỏi gợi dẫn: 

- Nêu xuất xứ, hoàn cảnh ra đời bài thơ?
- Dựa vào tri thức ngữ văn căn cứ vào tình ý của văn bản: nhận diện thể loại bố cục văn bản.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS tham khảo tư liệu SGK, lịch sử Trung Quốc và trả lời câu hỏi

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi 1 HS trình bày

HS khác nhận xét, bổ sung

B4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chốt kiến thức, cung cấp thêm cho hs về hoàn cảnh lịch sử đất nước Trung Quốc để hs hiểu rõ hơn.
	3. Bài thơ “Thu hứng”:
a. Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác: Nằm trong chùm thơ “Thu hứng” gồm 8 bài, sáng tác năm 766 trong những ngày tháng phiêu bạt, ốm yếu, khốn khó tại Quỳ Châu.

b. Thể loại bố cục  

- Thể thơ : Thất ngôn bát cú
- Bố cục : 
+ 4 câu đầu thiên về tả cảnh ( cảnh thu)

+ 4 câu cuối thiên về bộc lộ tâm trạng của nhà thơ ( tình thu). 

	Nội dung 2: Đọc - hiểu văn bản

a. Mục tiêu: 

- Nhận diện được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, nhân vật trữ tình…

- Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mỹ của một số yếu tố trong thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, nhân vật trữ tình…

b. Nội dung:

Học sinh thảo luận làm bài tập theo nhóm: tìm chi tiết, hình ảnh, đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật

c. Sản phẩm

Sản phẩm làm việc nhóm của hs nhận diện các yếu tố trong thơ từ đó phân tích được giá trị thẩm mỹ của các yếu tố đó.

d. Tổ chức thực hiện:

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV hướng dẫn hs đọc văn bản, gọi hs đọc mẫu và so sánh bản dịch với nguyên tác

Đọc, đối chiếu với bản dịch thơ với nguyên văn và chỉ ra những chỗ chưa diễn đạt hết sắc thái ý nghĩa?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc văn bản, thảo luận cặp đôi trong bàn trả lời câu hỏi

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi 1 cặp bất kì trình bày, cặp khác nhận xét, bổ sung

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, chốt kiến thức


	II. Đọc - hiểu văn bản

*So sánh  bản dịch với nguyên văn

Câu 

Dịch thơ

Nguyên văn

Câu 1

Lác đác: thưa thớt

Cây phong chịu sự tàn phá dữ dội của sương móc

Câu 2

Bỏ địa danh

Núi Vu, kẽm Vu

Khí thu lòa

Tiêu sâm

Câu 3,4

Sóng rợn, mây đùn

Đối lập dữ dội: sóng tung lên bầu trời, mây xà xuống mặt đất

Câu 5

Lạnh lùng

Hàn y: áo rét

Bỏ từ xứ xứ

Xứ xứ: nơi nơi



	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV cho học sinh làm việc nhóm (chia lớp thành 4 nhóm theo tổ) thảo luận trong 5 phút theo kỹ thuật động não.

- Tìm từ ngữ, hình ảnh gợi tả cảnh thu trong 4 câu thơ đầu, từ ngữ hình ảnh đó gợi cho em ấn tượng gì?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh làm việc theo nhóm, 2 bàn  1 nhóm theo kỹ thuật động não trong 5 phút, tìm từ ngữ, hình ảnh từ đó hình dung, nêu cảm nhận của bản thân về cảnh thu.

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi 2 nhóm bất kỳ trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, chốt kiến thức, liên hệ so sánh với cảnh thu trong một số tác phẩm trung đại.


	Cảnh thu

- Tả cảnh trong tầm nhìn xa. Rừng phong điêu thương vì tác động của sương móc trắng (tượng trưng cho mùa thu và sự lạnh lẽo)

- ( Nguyên tác không có từ lác đác) Phải là sương nhiều dày đặc mới làm cho rừng phong tổn thương tàn tạ héo úa. 

- Vu Sơn,Vu Giáp là hai địa danh, nơi đây chủ yếu là núi. Núi mờ mịt trong sương càng thêm hiu quạnh âm u. Từ tiêu sâm- tăm tối ảm đạm dịch chưa sát nghĩa, bỏ tên địa danh cũng làm mờ đi bản sắc phong cảnh Quỳ Châu – thượng nguồn sông Trường Giang..

-> Đỗ Phủ không dùng từ thu mà vẫn nói được mùa thu (ngọc lộ - sương trắng, phong thụ lâm – rừng phong). Thi nhân cảm nhận thời gian qua cảnh.

- Câu 3,4 tả thực cảnh, dùng phép đối nhau theo luật thơ và đối rất chỉnh.  Câu 3 tả sóng Trường Giang (ở đoạn sông hẹp, lòng sông dốc, hai bên vách đá dựng đứng):  sóng cao tới lưng trời. Câu 4: tả cửa ải mây đùn tiếp giáp mặt đất.

+ Phép đối: tạo sự cân xứng hài hòa thanh điệu cho lời thơ, nhấn mạnh tính chất của cảnh thu vùng biên ải, gợi đặc trưng của mùa thu ở vùng rừng núi .  

-> Đó là một cảnh thu rộng lớn, vừa dữ dội vừa tàn tạ ảm đạm âm u;  núi non hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và biên ải không bình yên. Điều đó khiến người đọc nghĩ đến cuộc sống nơi đây khó khăn,  gợi lo âu ám ảnh cho lòng người . 

* Nhận xét : Bốn câu thơ đầu thiên về tả cảnh, tả cảnh chấm phá :  khai thác hình ảnh vừa chân thực vừa điển hình cho thiên nhiên mùa thu cho cả một vùng rộng lớn của đất nước Trung Quốc, tạo nên được những hình tượng thơ giàu tính ước lệ tượng trưng, điều thường thấy trong thơ trung đại Trung Quốc và Việt Nam. Đồng thời 4 câu thơ đầu cũng mang hơi hướng tả cảnh ngụ tình. 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV cho hs thảo luận nhóm theo bàn theo kỹ thuật khăn trải bàn và trả lời câu hỏi

Tầm nhìn trong 2 câu luận có gì thay đổi, từ ngữ hình ảnh được hiện ra dưới tầm nhìn ấy cho ta hiểu thêm điều gì về nhân vật trữ tình trong bài thơ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận trong bàn trong 3 phút chỉ ra:

Sự thay đổi tầm nhìn, tìm từ ngữ, hình ảnh trong 2 câu thơ?

Tâm trạng nhân vật trữ tình thể hiện qua từ ngữ hình ảnh?

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi 2 nhóm nhanh nhất trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, chốt kiến thức
	2. Tình thu: 

* Cảnh thu vẫn được tả nhưng ở tầm gần với nghệ thuật đối và tả cảnh ngụ tình

-  Câu 5,6 tả 

+ Tùng cúc: Hoa cúc là hình ảnh tiêu biểu của mùa thu -> Hoa thu. Con thuyền không phải là hình ảnh tiêu biểu cho mùa thu nhưng nó là hình ảnh xuất hiện nhiều trong thơ Đỗ Phủ gợi cuộc sống trôi nổi nơi đất khách quê người.

+ Đặc sắc trong cách dùng từ ngữ: Nở (khai) là động từ trung tâm của vị ngữ , kết hợp  với cụm từ nước mắt tuôn rơ i(tha nhật lệ) làm bổ ngữ,  nên có thể hiểu theo hai cách : hoa cúc nở ra nước mắ ; hoa cúc nở làm người xem rơi nước mắt. Từ lưỡng chỉ thời gian: hai lần hoa nở -> hai mùa thu đã đi qua. Lần nào hoa nở cũng ra nước mắt, cũng làm người xem rơi nước mắt. Con thuyền đơn độc (cô chu) buộc chặt mãi (duy) tấm lòng nhớ (tâm)  – không thể về nơi vườn cũ  (cố viên) 

+ Phép đối: câu 5 và câu 6 đối nhau ( theo luật thơ): tạo sự cân xứng hài hòa thanh điệu cho lời thơ, nhấn mạnh sự tương đồng giữa tính chất của cảnh (ngoại cảnh) và trạng thái nội tâm của nhà thơ (tâm cảnh) 

+ Tả cảnh ngụ tình: Người làm thơ không trực tiếp bộc lộ nội tâm mà biểu hiện qua cảnh vật, dựa trên những cảnh vật có sự tương đồng với hoàn cảnh nỗi niềm tâm trạng của mình.

-> kiểu cấu tứ theo mối quan hệ tương đồng, tả ít, gợi nhiều, tả gián tiếp hơn là trực tiếp hoàn cảnh sống, tâm trạng của nhà thơ.
 => Đã 2 mùa thu mà nhà thơ vẫn chưa về được quê hương. Cảnh sống và tâm trạng  của ông nơi đất khách quê người rất cô đơn ngưng trệ, bất lực; cứ nhớ nhung, mong đợi, khắc khoải. Thi nhân buồn nhớ quê hương đến rơi lệ và lo âu cho cảnh sống xa xứ của cả gia đình.  

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV cho hs thảo luận nhóm (2 bàn 1 nhóm) trong 5 phút theo kỹ thuật động não và trả lời câu hỏi

Khung cảnh sinh hoạt con người hiện lên như thế nào trong hai câu thơ kết? Ý nghĩa của khung cảnh ấy trong việc thể hiện cảm xúc nhân vật trữ tình?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận trong bàn trong 5 phút

Tìm từ ngữ, hình ảnh thể hiện khung cảnh sinh hoạt con người trong 2 câu thơ?

Cảm xúc nhân vật trữ tình thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh?

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi nhóm nhanh nhất trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, chốt kiến thức
	- Câu 7,8: kết lại bài thơ bằng việc tả cảnh buổi chiều bên sông, nơi có thành Bạch Đế. Đường nét hình ảnh không nhiều, có hình ảnh thành Bạch Đế (cao) và hình ảnh mặt trời lặn. Cùng với đó là chi tiết tả âm thanh: tiếng chày đập vải (giặt áo may áo rét) dồn dập. Có thể vì trời sắp tối không còn nhìn rõ, chỉ nghe rõ. Đây là thứ âm thanh đặc trưng của cuộc sống con người vào mùa thu Trung Quốc. Nó khiến cho người Trung Quốc nghĩ về cái rét của mùa đông sắp tới. Thanh âm cuộc sống ấy dội vào lòng người xa xứ bao nỗi buồn lo.

- Trước đó cảnh thu (ngoại cảnh) vốn đã làm nảy sinh tâm trạng buồn lo, thương nhớ và tiếp nữa là âm thanh tiếng chày đập áo đã đẩy tâm trạng đó lên đến đến cao trào.

=> Hoàn cảnh tâm trạng của nhà thơ có tính điển hình cho người xa xứ.

* Nhận xét : Bốn câu thơ sử dụng bút pháp  tả cảnh ngụ tình, phản ánh hiện thực đầy bất ổn, cảnh ngộ tâm trạng đáng thương của nhà thơ và của người dân Trung Quốc  trong cảnh loạn lạc.  

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 5 phút theo kỹ thuật các mảnh ghép và trả lời câu hỏi:

Dựa vào nhan đề, cảm hứng, sự liên hệ giữa cảnh thu và tình thu em hãy cho biết “Thu hứng” được viết trong hoàn cảnh đặc biệt của cuộc đời Đỗ Phủ. Phải chăng tác phẩm chỉ thể hiện thân phận cuộc đời cá nhân nhà thơ?

Có ý kiến cho rằng câu thơ nào trong bài thơ cũng thể hiện cảm xúc về mùa thu, nỗi niềm tâm sự của tác giả trong mùa thu. Em suy nghĩ gì về ý kiến này?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận trong bàn trong 5 phút dựa vào nhan đề, cảm hứng mối quan hệ giữa cảnh và tình để rút ra nhận xét.

B3: Báo cáo thảo luận

Gv gọi  nhóm bất kì trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, chốt kiến thức
	III. TỔNG KẾT:
* Nội dung:

- Bức tranh về mùa thu Trung Quốc có những nét riêng biệt gắn với địa danh Quỳ Châu. Nó vừa là bối cảnh hoàn cảnh sống của con người vừa là bức tranh tâm trạng của  con người. 
 - Nỗi lòng của Đỗ Phủ và cũng chính là nỗi lòng của bao người trong cảnh lầm than, li biệt: Lo âu khắc khoải, khao khát cuộc sống bình yên nơi quê hương xứ sở.

- Bài thơ không phản ảnh trực tiếp xã hội mà vẫn có giá trị hiện thực và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
* Nghệ thuật: 

+ Bút pháp tả cảnh ngụ tình: Xây dựng các mối quan hệ tương đồng: cảnh - tình; sự vật - tâm trạng, ngoại cảnh-  nội tâm

+ Sử dụng từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi- gợi hình,  gợi cảm với nhiều lớp ý nghĩa.

-> Những yếu tố nghệ thuật đó đã góp phần làm cho bài thơ ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa, tạo nên tính chất đặc biệt hàm súc của thơ Đỗ Phủ.  

Ghi chú: Hàm súc là một trong trong những tiêu chí đánh giá thơ hay thời trung đại ở Trung Quốc và ở Việt Nam. 



Hoạt động 3: Luyện tập

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	a. Mục tiêu: Củng cố, nâng cao kiến thức, kết hợp đọc, viết
b. Nội dung: HS liên hệ so sánh 2 thể thơ của 2 đất nước và chỉ ra điểm tương đồng sau đó viết đoạn văn

c. Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh về điểm tương đồng giữa thơ Hai-cư và thơ Đường
d. Tổ chức thực hiện:

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV đưa câu hỏi gợi dẫn. Học sinh làm việc cá nhân để tìm ra các điểm tương đồng. Sau khi tìm và thống nhất các điểm tương đồng học sinh hoàn thành viết đoạn văn ở nhà.

Những yếu tố làm nên đặc trưng và sức hấp dẫn của thơ Đường luật và thơ Hai-cư có nhiều điểm gần gũi nhau. Hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ về những điểm tương đồng ấy.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS độc lập suy nghĩ chỉ ra các yếu tố làm nên sức hấp dẫn của từng thể thơ, so sánh sự tương đồng. Trên cơ sở các ý tìm được học sinh viết đoạn văn

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi 2 HS chỉ ra các yếu tố tương đồng

2 HS khác nhận xét, bổ sung

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, giao nhiệm vụ hoàn thành đoạn văn cho hs
	Ngôn từ

Hình ảnh

Cảm hứng

Nội dung

Bút pháp


Hoạt động 4: Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để đọc hiểu các bài thơ Đường luật

b. Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức đã học về thơ Đường luật để đọc hiểu bài thơ 

c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV phát phiếu bài tập cho HS về nhà làm và nộp lại vào tiết học sau

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

              Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến

Câu 1: Điểm nhìn cảnh thu của tác giả trong bài thơ “Câu cá mùa thu” có gì đặc sắc?
Câu 2: Những từ ngữ nào gợi lên được nét riêng của cảnh sắc mùa thu? Hãy cho biết đó là cảnh thu ở miền quê nào?

Câu 3: Cách gieo vần trong bài thơ “Câu cá mùa thu” có gì đặc biệt? Cách gieo vần ấy gợi cho ta cảm giác gì về cảnh thu và tình thu?
Câu 4: Bài thơ “Câu cá mùa thu” thực ra có phải nói chuyện câu cá hay không? Vì sao?
Câu 5: Qua bài thơ, em có cảm nhận gì về tấm lòng của nhà thơ Nguyễn Khuyến với thiên nhiên, đất nước? (viết 1 đoạn văn ngắn)
 B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc văn bản và trả lời vào phiếu bài tập

B3: Báo cáo thảo luận

GV gọi 2 HS trình bày kết quả trong phiếu, 2 HS khác nhận xét, bổ sung vào đầu tiết học sau

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét 


	Câu 1: Điểm nhìn

 - Điểm nhìn từ gần thấp đến cao xa rồi lại trở về gần thấp.

- Từ điểm nhìn đó nhà thơ có thể quan sát không gian, cảnh sắc thu theo nhiều hướng thật sinh động.

Câu 2 :Những từ ngữ gợi lên nét riêng của mùa thu:
      + Hình ảnh: ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, sóng biếc, trời xanh ngắt, lá vàng…

      + Đường nét, sự chuyển động rất nhẹ, khẽ: sóng hơi gợn tí, lá vàng khẽ đưa vèo, tầng mây lơ lửng…

-> những nét riêng rất đặc trưng của mùa thu đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 3: 
Cách gieo vần “eo” độc đáo, kết hợp với những từ ngữ tăng tiến gợi lên bức tranh thu rất thơ mộng rất đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ: không khí trong lành, thoáng mát yên tĩnh, vắng vẻ, đẹp nhưng buồn, cảnh vật như thu nhỏ lại. Bên cạnh đó còn thấy được tình thu ẩn hiện: một nỗi buồn, u uẩn của nhân vật trữ tình
Câu 4: 
Bài thơ có nhan đề “Câu cá mùa thu” nhưng không chú ý vào việc câu cá mà chú ý đến cảnh thu: những biến đổi tinh tế của cảnh vật, để rồi từ đó thể hiện nỗi cô quạnh, uẩn khúc trong lòng nhà thơ.

Câu 5: Cảm nhận  về tấm lòng của nhà thơ nguyễn khuyến với thiên nhiên, đất nước

Hồn thơ nhạy cảm yêu thiên nhiên đất nước. 

Sự gắn bó và tình yêu thương trìu mến đặc biệt với vùng đồng bằng chiêm trũng, với những ao chuôm nhỏ, thuyền câu, lá vàng, ngõ trúc quanh co... 

Tâm sự  của một người yêu nước thầm kín, sâu sắc:  tâm trạng buồn đau trước sự thay đổi của thời cuộc, của đất nước. 


III. Hướng dẫn về nhà

Nắm nội dung bài học, hoàn thành phần luyện tập, vận dụng

Đọc và trả lời câu hỏi bài “Mùa xuân chín”

Phụ lục (Phiếu học tập)

Phiếu số 1

	Thơ Đường luật

	Các dạng chính
	

	Bố cục
	

	Gieo vần
	

	Luật bằng trắc
	

	Đối
	

	Ngôn từ
	

	Cấu tứ
	


Phiếu số 2

	Câu 
	Dịch thơ
	Nguyên văn

	Câu 1
	
	

	Câu 2
	
	

	Câu 3
	
	

	Câu 4
	
	

	Câu 5
	
	

	Câu 6
	
	

	Câu 7
	
	

	Câu 8
	
	


Phiếu số 3

	Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

            Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến



	Câu 1: Điểm nhìn cảnh thu của tác giả trong bài thơ “Câu cá mùa thu” có gì đặc sắc?
	

	Câu 2: Những từ ngữ nào gợi lên được nét riêng của cảnh sắc mùa thu? Hãy cho biết đó là cảnh thu ở miền quê nào?
	

	Câu 3: Cách gieo vần trong bài thơ “Câu cá mùa thu” có gì đặc biệt? Cách gieo vần ấy gợi cho ta cảm giác gì về cảnh thu và tình thu?
	

	Câu 4: Bài thơ “Câu cá mùa thu” thực ra có phải nói chuyện câu cá hay không? Vì sao?
	

	Câu 5: Qua bài thơ, em có cảm nhận gì về tấm lòng của nhà thơ Nguyễn Khuyến với thiên nhiên, đất nước? (viết 1 đoạn văn ngắn)
	


Tranh về mùa thu
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Bức “Cảnh thu” (1885) - danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh .Bức “Mùa thu vàng” (1886) - danh họa người Nga Ilya Ostroukhov.
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Bức “Mùa thu vàng” (1888) - danh họa người Nga Ivan Shishkin.                       Bức “Mùa thu vàng” (1893) - danh họa người Nga Vasily Polenov.

TIẾT 4.  VĂN BẢN ĐỌC

MÙA XUÂN CHÍN

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nêu một số thông tin về phong tràoThơ Mới. 

Học sinh nêu một số thông tin về tác giả và tác phẩm. 

Học sinh phân tích nhan đề bài thơ “Mùa xuân chín”

Học sinh xác định hình ảnh, từ ngữ thể hiện được trạng thái “chín” của mùa xuân trong bài thơ.

Học sinh phân tích ngôn từ của bài thơ trong việc thể hiện ý nghĩa các hình ảnh thơ

Học sinh mô tả các ngắt nhịp và gieo vần của bài thơ từ đó so sánh cách gieo vần và ngắt nhịp trong một số thể thơ khác đã học

Học sinh xác định mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình, từ đó phân tích được hình tượng của nhân vật trữ tình trong bài thơ, chỉ ra mối quan hệ giữa vần, nhịp, hình ảnh, từ ngữ và mạch cảm xúc trong bài thơ.

2. Về năng lực

Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ và cảm thụ văn học để đọc hiểu văn bản thơ ca 

Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để viết đoạn văn cảm nhận về một câu thơ, đoạn thơ, hình ảnh hoặc mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ

3. Về phẩm chất: Học sinh biết trân trọng cái đẹp, thấu hiểu nỗi niềm và cảm xúc giao cảm với cuộc đời của thi sĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học.

b. Nội dung thực hiện: 

GV hỏi HS 

HS chia sẻ và trả lời

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên đặt câu hỏi

- Con có nhớ những bài thơ,  những câu thơ nào về mùa xuân mà em đã từng đọc? 

- Điều gì khiến con có ấn tượng hay thích thú ở những bài thơ, câu thơ ấy? 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Học sinh chia sẻ

Bước 4. Kết luận, nhận định

Giáo viên chốt ý và dẫn dắt vào bài học.
	Gợi ý phần trả lời của HS 

- Một số bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ,   Vộivàng,…



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh nêu một số thông tin về phong trào Thơ Mới. 

Học sinh nêu một số thông tin về tác giả và tác phẩm. 

Học sinh phân tích nhan đề bài thơ “Mùa xuân chín”

Học sinh xác định hìn hảnh, từ ngữ thể hiện được trạng thái “chín” của mùa xuân trong bài thơ

Học sinh phân tích ngôn từ của bài thơ trong việc thể hiện ý nghĩa các hình ảnh thơ

Học sinh mô tả các ngắt nhịp và gieo vần của bài thơ từ đó so sánh cách gieo vần và ngắt nhịp trong một số thể thơ khác đã học

Học sinh xác định mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình, từ đó phân tích được hình tượng của nhân vật trữ tình trong bài thơ, chỉ ra mối quan hệ giữa vần, nhịp, hình ảnh, từ ngữ và mạch cảm xúc trong bài thơ

b. Nội dung thựchiện: 

Học sinh hoàn thiện phiếu học tập tìm hiểu chung về phong tràoThơ mới, tác giả và tác phẩm

Học sinh thực hành thảo luận nhóm đôi hoàn thành phiếu để tìm hiểu về những đặc điểm và cảm nhận của cá nhân trong bài thơ Mùa xuân chín

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên phát phiếu học tập

HS đọc thông tin, tìm hiểu và hoàn thành phiếu tìm hiểu chung về tác phẩm

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu

Thờigian: 10 phút

Chia sẻ: 3 phút

Phản biện và trao đổi: 2 phút

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu

Bước 4. Kết luận, nhận định

Giáo viên chốt nhữn kiến thức cơ bản
	I. Tìm hiểu chung

1. Phong tràoThơ mới

- Phong tràoThơ mới là một trào lưu thơ ca về cơ bản có tính chất lãng mạn tiểu tư sản, hình thành, phát triển trong văn họcViệt Nam những năm 1932 – 1945. Trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh từng chỉ ra ba dòng chính trong Thơ mới . 

+ Dòng chịu ảnh hưởng thơ phương tây (Pháp) 

+ Dòng chịu ảnh hưởng thơ Đường

+Dòng ít chịu tác động các nguồn khác mà có tính cách Việt Nam rõ rệt

- Chia làm 3 giai đoạn chính

+  1932 – 1935: 

Đâylà giai đoạn đánh dấu sự chớm nở của thơ mới, với sự đấu tranh gay  gắt giữa hai trường phái thơ.Ở giai đoạn đầu, Thế Lữ là nhà thơ tiêu biểu nhất của Phong trào thơ mới với tập Mấy vần thơ (1935).

+ 1936 – 1939:

 Cái Tôi Thơ mới những năm này không dè dặt, không mộng sầu man mác mà ông khai, mạnh dạn bày tỏ những ước muốn, khát vọng sống, khát vọng hưởng thụ và cả những nỗi khổ đau riêng. Giai đọan này xuất hiện nhiều tên tuổi lớn như Xuân Diệu (tậpThơ thơ -1938), Hàn Mặc Tử (Gái quê -1936, Đau thương-1937), Chế Lan Viên (Điêu tàn - 1937), Bích Khê (Tinh huyết - 1939), … Đặc biệt sự góp mặt củaXuân Diệu, nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới”

+ 1940 – 1945: Đây là giai đoạn thơ mới xuất hiện nhiều khuynh hướng khác nhau, về cơ bản vẫn giữ được nét đặc trưng của thơ mới những giai đoạn đầu, song đã bắt đầu có sự thoái trào.

2. Tác giả

Tiểu sử 
- Quê quán: Đồng Hới, Quảng Bình 

- Gia đình: Trong một gia đình công giáo nghèo, có 5 anh chị em 

- Họcvấn: Học hết trung học tại trường Pellerin (bậc thành trung) 

- Đường đời: Nhiều chông gai, khó khăn,đầy bi thương, nhất là trong chuyện tình cảm 

Con người 
- Gốc công giáo nên thiên hướng tâm linh 

- Con người trực giác nhạy bén, nhạy cảm🡪 Gặp bi kịch trong chuyện tình cảm 

Sự nghiệp sáng tác 
- Là một nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, là người khởi xướng ra “Trường thơ Loạn”

- Đặc điểm trong thơ Hàn Mặc Tử 
+ Những vần thơ điên loạn, ma quái

+ Bên cạnh đó là những vần thơ trong trẻo, tươi tắn vô ngần

+ Thơ ông ảnh hưởng trường phái thơ siêu thực 

- Đặc biệt, thơ tình Hàn MặcTử làn hững lời tình đau thương nhất trong thi ca Việt Nam bởi nó gói gọn cả không gian, cả thiên nhiên vạn vật trong đau khổ nhưng đó lại là niềm đau rất đẹp, rất thơ 

- Những tác phẩm chính: Gái quê (1936) ,Thơ Điên gồm 3 tập: Hươngthơm, Mậtđắng, Máu cuồng và Đau thương, Xuân Như Ý, Thượng Thanh khí. Và tác phẩm kịch: Duyên kì ngộ, Quần tiên hội,…

- Tư tưởng 

“Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ. Sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển bằng hết cảm giác của Tình yêu. Tôi đã vui buồn, giận, hờn đến gần đứt sự sống.”

3. Tác phẩm
- Mùa xuân chín là bài thơ do Hàn MặcTử sáng tác, được xếp ở phần Hương thơm trong tập thơ Đau thương 1938. 

- Cùng với Đây thôn Vĩ Dạ, Tình quê,...đây là những thi phẩm đầy thơ mộng viết về cảnh quê, tình quê của Hàn MặcTử.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên chia lớp thành nhóm đôi, học sinh đọc phiếu và hoàn thiện phiếu để tìm hiểu về nội dung và nghệ thuật bài thơ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh suy nghĩ và trả lời

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Học sinh chia sẻ câu trả lời

Bước 4. Kết luận, nhận định

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản
	II. Đọc hiểu văn bản

1. Nhan đề bài thơ

- Nhan đề bài thơ Mùa xuân chín được cấu tạo bởi những từ thuộc loại từ: Danh từ + Động từ và Danh từ + Tính từ.

- Nhan đề cấu tạo bởi từ loại là Danh từ + Động từ: Gợi cảm giác mùa xuân đang đi vào độ căng mọng và tươi đẹp nhất, và vẫn tiếp tục phát triển đẹp hơn nữa.

- Nhan đề cấu tạo bởi từ loại là Danh từ +Tính từ: Gợi cảm giác mùa xuân đã đến độ tròn đầy rồi.

2.  Các hình ảnh thể hiện trạng thái “chín” của mùa xuân trong bài thơ

Trạng thái “chín” của mùa xuân trong bài thơ được thể hiện bằng những từ ngữ: làn nắng ửng, khói mơ tan, lấm tấm vàng, bóng xuân sang, sóng cỏ xanh tươi, mùa xuân chin

+ Làn nắng ửng – Khói mơ tan: Chữ "làn" như gợi một hơi thở nhẹ nhàng, nắng như mỏng tang, mềm mại trải đều trong thơ và trong không gian. Làn nắng lại "ửng" lên trong "khói mơ tan". Cảnh sắc nhẹ nhàng, đẹp dân dã mà huyền diệu.

+ Lấm tấm vàng: Trân trọng đón lấy cái nắng mới tinh khiết ấy là "Đôi mái nhà tranh lấm tấmvàng!” Sự hô ứng trong vần thơ tạo ra một cảm xúc ấm áp, cảnh vật cân xứng hài hòa, đầy thơ mộng. Vài nét chấm phá đơn sơ mà tinh tế gợi cảm, dung dị mà đáng yêu. Chỉ có "đôi mái nhà tranh" hiện lên trong "làn nắng ửng" nhưng vẫn gợi lên một sức sống đang lay động, dân dã bình yên rất thân thuộc với mọi người. Nắng như đang rắc lên "đôi mái nhà tranh" chút sắc xuân và hương xuân: "Sột soạt gió trêu tà áo biếc".

+ Bóng xuân sang: Câu thơ có một sự ngưng đọng, ngập ngừng cảm xúc nhẹ nhàng, bâng khuâng, vấn vương đón “bóng xuân sang", cảm xúc ngưng tụ như nín thở ấy ẩn mình vào dấu chấm giữa dòng thơ. Mạch thơ ngập ngừng như mạch cảm xúc. Bên giàn thiên lí, mùa xuân đã sang. Mùa xuân nhẹ nhàng bước... như có thể cầm được, có thể ngắm được ngay trước mắt mỗi chúng ta.

+ Sóng cỏ xanh tươi: Cỏ như xanh mãi, tươi mãi trong không gian mênh mông, bao la. Hình ảnh ẩn dụ "sóng cỏ" và ba chữ "gợn tới trời" gợi tả làn cỏ xanh dập dờn trong làn gió xuân nhè nhẹ thổi.

3. Nhận xét ngôn từ của bài thơ 

– Hình ảnh mùa xuân được thể hiện qua ngôn từ

*Bài thơ có những sự lựa chọn và kết hợp ngôn ngữ nào khiến bạn đặc biệt chú ý:

-Đó là sự lựa chọn và kết hợp sử dụng độc đáo các từ láy kết hợp với tính từ, danh từ: lấm tấm vàng, sột soạt gió, nắng chang chang.

- Hình ản mùa xuân không chỉ được miêu tả ở cảnh vật, ánh nắng mà nó còn được thể hiện ở “đôi mái nhà tranh lấm  tấm vàng”. Với từ láy “lấm tấm” ta như cảm nhận được sự rơi rớt của ánh nắng, tạo nên sắc thái động cho cảnh vật.

- Những ánh nắng như được rắc từ từ trên mái nhà tranh. Cái khung cảnh ấy, cái ánh nắng vàng ửng ấy như tạo nên một không gian mùa xuân thật mới, một mùa xuân chín đang về.

* Ngôn từ của bài thơ đã gợi nên một khung cảnh mùa xuân:

- Mùa xuân chín của Hàn MặcTử đưa người đọc đến với một cảnh xuân thật lạ nhưng cũng thật mới, vẻ đẹp của mùa xuân đang ở độ chín, như chính là vẻ đẹp  con người đang ở độ tuổi đẹp nhất, độ tuổi rạo rực nhất.

- Mùa xuân chín lúc thì dạt dào, lúc thì lắng dịu trong tâm hồn thi sĩ. Có lúc vồn vã, có lúc mênh mang, như đang lắng hồn mình vào bước đi của mùa xuân rồi bồi hồi, "sực nhớ... " và "bâng khuâng".

- Cái nhớ bâng khuâng của người lữ khách mãi mãi là tình thương mến, nỗi khát khao giao cảm với hương sắc và khúc nhạc mùa xuân, với làng quê thân thuộc nơi miền Trung "Dọc bờ sông trắng nắng chang chang"...

4. Nhận xét cách gieo vần, ngắt nhịp của bài thơ và so sánh với cách gieo vần ngắt nhịp của một số thể loại thơ khác

* Mô tả cách ngắt nhịp và gieo vần trong bài thơ:

+ Cách ngắt nhịp: Đoạn 1: 4/3; Đoạn 2: 2/2/3; Đoạn 3: 4/3; Đoạn 4: 2/2/3

+ Cách gieo vần: Gieo vần chân ở câu thơ 2,4; 5,8; 10,12; 14;16.

- Trong khổ thơ đầu tiên, dấu chấm ở câu thơ “Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang”đã gây ấn tượng rất mạnh tới người đọc, được người ta chú ý.

+ Câu thơ có một sự ngưng đọng, ngập ngừng cảm xúc nhẹ nhàng, bâng khuâng, vấn vương đón “bóng xuân sang", cảm xúc ngưng tụ như nín thở ấy ẩn mình vào dấu chấm giữa dòng thơ. Mạch thơ ngập ngừng như mạch cảm xúc.

+ Và cách ngắt nhịp ở mỗi khổ thơ cũng có sự biến hóa. Chính sự biến hóa của cách ngắt nhịp  này đã khiến giai điệu của bài thơ, lúc thì vui tươi hóm hỉnh, lúc trầm lắng suy tư.

+ Không chỉ dừng lại ở đó, bởi vị trí gieo vần, cách gieo vấn ở mỗi khổ thơ có sự khác nhau cũng tạo nên sự đặc sắc cho cả bài thơ.

* So sánh mức độ chặt chẽ trong cách 

ngắt nhịp và gieo vần trong bài thơ này với một bài thơ trung đại làm theo thể Đường luật: Chọn bài thơ Thu hứng của nhà thơ Đỗ Phủ

+ Trong Thu hứng, về cách gieo vần: Gieo vần chân ở câu 1,2,4,6,8: cùng là vần “âm”; Về cách ngắt nhịp: ngắt nhịp 4/3 ở tất cả các câu thơ không thay đổi.

+ Còn trong Mùa xuân chín, các vần chân được gieo đó là: ang, ơi, ây, ang, có sự thay đổi ở mỗi khổ thơ. Cách ngắt nhịp giữa các khổ thơ cũng có sự linh hoạt, nhằm phù hợp diễn tả tâm trạng của nhà thơ.

(Mức độ chặt chẽ trong cách ngắt nhịp, gieo vần của bài thơ này là không quá khắ tkhe, gò bó so với thơ Đường luật.

5. Hình ảnh con người hiện lên trong bài thơ và hình tượng nhân vật trữ tình

- Con người trong bài thơ hiện diện qua những hình ảnh:

+ Bao cô thôn nữ hát trên đồi/ Ngày mai trong đám xuân xanh ấy/ Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.

+ Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi.

+ Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín/ Chị ấy, năm nay còn gánh thóc.

- Tiếng hát mùa xuân dân dã, tình tứ và đáng yêu quá, sắc xuân, hương xuân, tình xuân "đang chín" dần trong lòng thôn nữ, bỗng ngập ngừng như có sự hẫng hụt, băn khoăn:

"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,

Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi".

- "Đám xuân xanh ấy" là các cô thôn nữ đang hát, đang "thầm thì với ai ngồi dưới trúc" kia sẽ chín cùng mùa xuân và sẽ "theo chồng bỏ cuộc chơi

- Hình ảnh gắn với nhân vật trữ tình: Khách xa.

Hình ảnh là đối tượng quan sát của nhân vật trữ tình: bao cô thôn nữ hát trên đồi, trong đám đó có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Hình ảnh nằm trong tâm tưởng của nhân vật trữ tình: Hình ảnh một cô gái gánh thóc bên bờ sông.

6. Mối liên hệ giữa nhịp, vần, hình ảnh, ngôn từ và mạch cảm xúc của bài thơ

- Nhịp: Cách ngắt nhịp ngắn ở khổ thơ đầu tạo cảm giác vui tươi, rồi nhịp dài ở khổ sau tạo cảm giác trầm buồn, sâu lắng(Sự thay đổi tâm rạng của thi nhân từ quá khứ vui vẻ tới sự hoài niệm trong đau đớn, cô đơn

- Vần: “ang” “ơi” “ây” đều mang âm hưởng vang đọng giống như miền kí ức kéo dài thêm nỗi nhớ của thi sĩ, sự nuối tiếc xa vời

- Hình ảnh: Đặc tả mùa xuân đầy tươi đẹp ở hai khổ thơ đầu, gợi không khí vui tươi. Hai khổ thơ sau là hìn hảnh người con gái bỏ cuộc chơi đi theo chồng, tạo sự tiếc nuối, buồn man mác. Tất cả xuân sắc, xuân đẹp huy hoàng ấy chỉ là một ánh chớp kỷ niệm thoáng qua mà thôi. Cái còn lại, khiến người ta thêm buồn, đó là cái ký ức về xuân thì của “chị ấy” của ngày xa xưa. Cho nên, ở hiện tại, người khách xa sực nhớ cũng là để ngậm ngùi, tiếc thương – tiếc hương cho cái đẹp không biết bây giờ có còn không.

(Cảm xúc trân trọng vẻ đẹp của mùa xuân, vẻ đẹp của thời thanh xuân thiếu nữ nhưng cũng buồn bã, xót xa cho những gì phải chia xa. 

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: Dựa vào nội dung tìm hiểu tác phẩm viết kết nối đọc về một câu thơ hay một hình ảnh gợi cho bạn nhiều ấn tượng và cảm xúc trong bài thơ Mùa xuân chín của Hàn MặcTử.

b. Nội dung thực hiện

HS thự hành viết kết nối đọc theo hướng dẫn của GV  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện bài làm viết kết nối đọc

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Học sinh trình bày phần bài làm của mình

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo


	Bài làm mẫu

Hàn Mặc Tử là một thi sĩ có phong cách thơ riêng biệt, độc đáo. Ông để lại cho đời nhiều tập thơ nổi tiếng như Gái Quê, Thơ  Điên hay Chơi Giữa Mùa Trăng. Bài thơ "Mùa xuân chín" là một bài thơ tiêu biểu, góp phần làm nên tên tuổi của nhà thơ.Tựa đề bài thơ đầy ấn tượng" Mùa xuân chín", ta nghe như có sự mềm mại, hương thoang thoảng của vị xuân rạo rực mà không kém phần đằm thắm, ý tức hất chồng những tầng sâu ý nghĩa khiến ta tò mò muốn khám phá, thôi thúc ta đi sâu vào nội dung tác phẩm để khám phá nét "chín" của mùa xuân trong thơ Hàn MặcTử ra sao.

"Trong làn nắng ửng khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột soạt gió trêu tà áo biếc

Trên giàn thiên lý bóng xuân sang"

Bức tranh mùa xuân chốn thôn quê thật thanh bình, duyên dáng mà đằm thắm yêu thương. Trong làn nắng nhẹ của bầu trời, làn khói xanh như tan đi, tạo nên vẻ đẹp như mơ như thực, không quá chi tiết, chỉ đôi nét chấm phá nhưng khiến ta không khỏi xuyến xao trước khung trời đầy yên bình lúc này. Trên những mái nhà tranh nơi quê nghèo lấm tấm màu hoa thiên lý điểm tô, cơn gió nhẹ đung đưa những chiếc lá xanh biếc tạo nên thứ âm thanh lạ lùng" sột soạt", tất cả đều quá đỗi nhẹ nhàng mà thân thương. Mùa xuân đang len lỏi vào cảnh vật, trên giàn thiên lý báo xuân về, mùa xuân đến, cây cỏ, thiên nhiên, đất trời, và lòng người như hoà quyện lấy nhau

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh vận dụng liên hệ nội dung bài thơ với hoàn cảnh của Hàn MặcTử. 

b. Nội dung thực hiện: GV đặt vấn đề, HS thảo luận

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên giao nhiệm vụ

Hàn Mặc Tử phải sống trong cảnh tuyệt vọng vì bệnh tật trong nhà thương Tuy Hòa tuy nhiên ông vẫn sáng tác, vẫn làm thơ và vẫn giao cảm mãnh liệt với cuộc đời. Trình bày suy nghĩ của con về câu nói sau của Hàn MặcTử, liên hệ với những trường hợp trong xã hội ngày nay khi các bạn trẻ không trân trọng sự sống, coi sự sống thật sự rất mong manh để rồi ra đi từ khi còn quá trẻ. 

Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ - sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đãp hát triển hết cả cảm giác của tình yêu. Tôi đã vui buồn hờn giận đến gần đứt sự sống.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy ngẫm và thực hiện hội thảo theo nhóm

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Học sinh trình bày phần bài làm của mình

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	Gợi ý một số câu trả lời tham khảo

Chính vì càng trong hoàn cảnh ngặt nghèo, khổ đau con người càng khao khát sống, khao khát có được một cuộc sống hạnh phúc, bình thường

Hàn MặcTử đang ở độ “chín” nghề nhất, khao khát được yêut hương, khao khát được sống hòa mình vào cuộc sống bình thường. Chính vì vậy, dù chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng, thi sĩ họ Hàn vẫn luôn sống hết mình, yêu đời khát sống trọn vẹn

Xã hội ngày nay, nhiều bạn trẻ vẫn coi nhẹ sự sống, coi thường chính sinh mạng để rồi ra đi khi còn quá trẻ. Các bạn cần được giáo dục rằng sự sống là trân quý và chỉ khi nào ta sống hết mình, lạc quan và hòa mình vào cuộc sống ta mới hiểu được giá trị trọn vẹn của việc sống và được sống

Tuy nhiên, cũng cần có những biện pháp trị liệu tâm lí dành cho những trường hợp có suy nghĩ tiêu cực, trầm cảm để những người còn đang u uất sớm lấy lại tinh thần và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. 


Phụ lục 1. Phiếu học tập tìm hiểu chung về Thơ mới ,tác giả, tác phẩm

[image: image33.jpg]Hova tén:

Lop:
:@

, HOAN CANH RA B0l

Cudccachmang

trong thica

GHI LAIMOT SO THONG TIN VE GIAI BOAN PHAT TRIEN VA NOI V0l CAC

TAC GIA CHO PHU HOP
[T [o T3 HURRR
Huy Can
[ J
Xuan Diéu
Giaidoan 2: Bich Khé
® ChéLan Vién
Thé LT
Giaidoan 3.....
Luu Trong Lu
o

Han M3c T




[image: image34.jpg]Ho va tén:
Lop:

TIEU SU

QUEQUAN

CON NGUOI




[image: image35.jpg]Ho va tén:
Lop:

SUNGHIEP

MOT SO TAC PHAM CHINH

QUAN BIEM SANG TAC

DACBIEM SANG TAC




[image: image36.jpg]



Phụlục 2. Phiếu học tập tìm hiểu về nội dung và nghệ thuật bài thơ
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BẢN HÒA ÂM NGÔN TỪ TRONG “TIẾNG THU” 

CỦA LƯU TRỌNG LƯ

(Chu Văn Sơn) 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức
 HS hệ thống hoá lại các đơn vị kiến thức về đặc trưng của thơ và phương pháp để đánh giá giá trị thẩm mĩ của một tác phẩm thơ.
HS nắm bắt các bước đi, các thao tác cần thiết để viết một bài nghị luận về thơ ca.
- Kiến thức về phong trào Thơ mới.

2. Năng lực 

Đọc văn bản nghị luận, nhận biết được chủ để, các luận điểm chính, cách triển khai các luận điểm.
-Năng lực tự học, hoạt động nhóm, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 

Trân trọng và yêu vẻ đẹp của thơ nói riêng và vẻ đẹp thẩm mĩ của cuộc sống nói chung 
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1.Chuẩn bị của giáo viên: Xây dựng kế hoạch bài dạy, giao nhiệm vụ cho học sinh ( Phiếu giao nhiệm vụ trước khi học); chuẩn bị tranh, ảnh, video, trò chơi, phiếu học tập…

2.Chuẩn bị của học sinh: Thực hiện đọc văn bản, đọc tài liệu theo yêu cầu của giáo viên…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động 1. Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: Chơi trò chơi: TIẾP SỨC  

GV đặt câu hỏi: Chia sẻ về những điều khó khăn và thú vị khi tiếp xúc một tác phẩm thơ 

HS truyền bút, GV phát đoạn nhạc, nhạc dừng ở đâu HS chia sẻ ý kiến, thư kí lớp ghi lại
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
GV đặt câu hỏi và giao nhiệm vụ

Chia sẻ về những điều khó khăn và thú vị khi tiếp xúc một tác phẩm thơ 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy nghĩ và trả lời khi đến lượt 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học: Tìm hiểu về một bài phân tích những điều đặc sắc của một bài thơ và học hỏi cách phân tích một bài thơ. 
	HS có thể chia sẻ 

- Khó khăn:

+ Khó đoán được những ý nghĩa ẩn sau lớp ngôn từ tương đối ngắn gọn 

+ Phát hiện về các âm điệu, ngôn từ 

+ Nhiều từ ngữ mới mẻ, khó đoán nghĩa 

- Thú vị: 
+ Sự hòa điệu giữa ngôn ngữ và âm nhạc, mĩ thuật (âm thanh, hình ảnh) 

+ Nỗi niềm ẩn dấu sau những câu từ ngắn gọn, đẹp đẽ của tác giả. 


Hoạt động 2. Hình thành tri thức

I.  Chuẩn bị trước Đọc

a. Mục tiêu: 

-HS biết đọc cước chú để có kiến thức về các tác giả.

- Hình thành phản xạ tra cứu khi học bài

-Học sinh biết tự tìm hiểu tri thức công cụ phục vụ cho hoạt động đọc

-Hình thành cách thao tác đọc nghiên cứu cho học sinh
   b. Nội dung: 

      HS đọc SGK, làm việc cặp đôi 

   c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, kết quả sản phẩm của cặp đôi.

   d. Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	1/Hướng dẫn đọc cước chú
Bước 1: GV hướng dẫn học sinh đọc cước chú trong văn bản  ở mục chú thích tr 53
Bước 2: HS tự thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: HS trình bày những gì mình đã tìm hiểu trong phần cước chú
Bước 4: GV chốt lại những thông tin quan trọng nhất trong phần cước chú.

	I. Tìm hiểu chung

1. Về Lưu Trọng Lư và Chu Văn Sơn

- Lưu Trọng Lư là người làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông sinh trưởng trong một gia đình quan lại xuất thân nho học. Thuở nhỏ, ông học trường tỉnh, rồi học ở Huế (đến năm thứ 3 tại Quốc học Huế) và Hà Nội. Sau đó, ông bỏ học đi dạy tư, làm văn và làm báo để kiếm sống.

- Chu Văn Sơn (1962 – 2019), nhà nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Ba đỉnh cao Thơ mới: Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử (2005), Thơ – điệu hồn và cấu trúc (2007), Tự tình cùng cái Đẹp (2019).

	2/Đọc bài thơ và tra cứu thuật ngữ
Bước 1: GV hướng dẫn học sinh biết cách tra cứu thuật ngữ, từ Hán Việt, từ mới... Hình thành phản xạ tra cứu khi học bài.

Bước 2: HS tự thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: HS trình bày những gì mình đã tìm hiểu trong phần thuật ngữ
Bước 4: GV chốt lại những thông tin quan trọng nhất về thuật ngữ phong trào Thơ mới  và mĩ cảm.
	2. Thuật ngữ

-phong trào Thơ mới: một phong trào thơ diễn ra từ năm 1932 đến năm 1945, đã làm nên một cuộc cách mạng trong thi ca, đưa thơ Việt Nam thực sự bước vào quỹ đạo hiện đại.
-mĩ cảm: cảm xúc về cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật được tác phẩm văn học gợi lên.


II. Khám phá văn bản

1.Đọc văn bản

a. Mục tiêu:

- Biết cách đọc văn bản;

-HS biết sử dụng các chiến lược trong khi đọc.
b. Nội dung: HS đọc VB, làm việc cá nhân và làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	NV: Hướng dẫn học sinh đọc- tóm tắt văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Hướng dẫn cách đọc văn bản, chú ý các hộp chỉ dẫn

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.

- GV quan sát, gợi mở

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:


	Ghi chú trong khi đọc ở các box bên phải VB.
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

1.ĐỌC VĂN BẢN

Câu 1: Trước khi đọc tiếp văn bản của Chu Văn Sơn, hãy dừng lại đọc bài thơ của Lưu Trọng Lưu và liệt kê những yếu tố hình thức ở bài thơ có thể gây ấn tượng và liên tưởng mạnh ở người đọc.

Trả lời:
Những yếu tố hình thức ở bài thơ có thể gây ấn tượng và liên tưởng mạnh ở người đọc:

- Hình thức viết hoa ở chữ đầu của câu thơ: Viết hoa 3 trên 9 câu thơ

- Khổ thơ không đồng đều: khổ 5 câu; khổ 4 câu

=> Người đọc sẽ liên tưởng đến một bài văn xuôi hơn là một bài thơ trữ tình.

Câu 2: Trong đoạn (2) và (3), thao tác lập luận chính mà tác giả sử dụng là gì?

Trả lời:
 Trong đoạn (2) và (3), thao tác lập luận chính mà tác giả sử dụng là: Thao tác lập luận chứng minh.

Câu 3: Xác định câu chủ đề của đoạn (4).

Trả lời:
 Câu chủ đề của đoạn (4): Tiếng thu là cả một bản hòa âm vừa mơ hồ vừa hiển hiện của bao nỗi xôn xao ngấm ngầm trong lòng tạo vật đang hòa điệu với nỗi xôn xao huyền diệu của hồn thi nhân.

Câu 4: Từ đoạn (5) đến đoạn (7), tác giả tập trung phân tích những yếu tố hình thức nào của bài thơ?

Trả lời:
 Từ đoạn (5) đến đoạn (7), tác giả tập trung phân tích những yếu tố hình thức của bài thơ:

- Đoạn (5): Yếu tố về âm điệu: bài thơ tựa như một ca khúc

- Đoạn (6): Khổ thơ. Cấu trúc ngôn từ tự nó đã chia bài thơ thành ba phần nội dung tương ứng với ba câu hỏi.

- Đoạn (7): Sự lặp lại của vần và nhịp: Hiệp vần bằng cả hai hệ thống: vần bằng và vần trắc.

Câu 5: Từ đoạn (8) đến đoạn (12), tác giả tập trung phân tích khía cạnh gì của bài thơ?

Trả lời:
 Từ đoạn (8) đến đoạn (12), tác giả tập trung phân tích khía cạnh của bài thơ: Phân tích cấu trúc ngôn từ mang tính nhạc, phân tích thứ tiếng của mùa thu: tiếng thổn thức, tiếng rạo rực, tiếng lá thu xào xạc, và âm hưởng của toàn bài thơ: âm bằng.

Câu 6: Xác định câu chủ đề của đoạn (13)

Trả lời:
Câu chủ đề của đoạn (13): Tôi cứ nghĩ, Lưu Trọng Lư chính là chú nai kia, bởi cái nghiêng tai ngơ ngác thi sĩ của nó.


2.Hình thành kiến thức: 

a. Mục tiêu: 

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thần thoại như không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật

- Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích chi tiết tiêu biểu, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong chỉnh thể tác phẩm

- Biết liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm thuộc hai nền văn hóa khác nhau

- Trân trọng trí tưởng tượng và di sản nghệ thuật của người xưa

b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	Hướng dẫn học sinh tìm hiểu 6 câu hỏi sau khi đọc

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ. Chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm từ 5-6 HS và tổ chức thảo luận nhóm theo trình tự câu hỏi sau:

N1:Câu 1: Theo phân tích của tác giả, “tiếng thu" và "tiếng thơ" tương ứng với những bình diện nào trong bài thơ của Lưu Trọng Lư?

N2:Câu 2: Trình tự của bài viết đi từ "tiếng thu" hay "tiếng thơ"? Theo tác giả, “tiếng thu" trong bài thơ của Lưu Trọng Lư là gi?

N3:Câu 3: Đánh giá về tính hợp lí của cách tổ chức và triển khai ý tưởng trong bài viết.

N4:Câu 4: Theo tác giả, sự khác biệt lớn nhất trong cách miêu tả thiên nhiên của Thơ mới so với thơ cổ điển là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến sự khác biệt ấy?

N5:Câu 5: Khi phân tích ngôn từ trong bài thơ Tiếng thu, những thao tác nào được nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn thường xuyên sử dụng? Theo bạn, tại sao những thao tác ấy lại rất cần thiết trong việc cảm thụ giá trị thẩm mĩ của ngôn từ thơ?

N6:Câu 6: Từ gợi ý trong bài viết của Chu Văn Sơn, theo bạn, sức hấp dẫn của một bài thơ nằm ở những yếu tố nào?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, gợi mở

- HS đọc thảo luận

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV gọi các nhóm báo cáo sản phẩm 

- HS cử đại diện báo cáo, HS còn lại lắng nghe, bổ sung, phản biện

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

	2. SAU KHI ĐỌC 

2.1. Các bình diện của “tiếng thu” và “tiếng thơ” trong bài thơ của Lưu Trọng Lư 

Trong văn bản, hai cụm từ “tiếng thu” và “tiếng thơ” được tác giả in hoa với dụng ý nhấn mạnh. Theo phân tích của tác giả Chu Văn Sơn, “tiếng thu” là những âm thanh mơ hồ, tinh tế của đất trời và của tâm hồn con người; “tiếng thơ” chính là hình thức của bài thơ, là tổ chức ngôn từ để làm sống dậy “tiếng thu”, gây ấn tượng cho người đọc. Hay nói cách khác: “Tiếng thu” – Bình diện cảm xúc, nội dung còn “Tiếng thơ” – Bình diện hình thức, nghệ thuật cấu tạo nên “Tiếng thu” 

2.2. Trình tự của bài viết và ý nghĩa “Tiếng thu” trong thơ Lưu Trọng Lư 

- Trình tự của bài viết đi từ “tiếng thu” hay “tiếng thơ”: Trình tự của bài viết đi từ “tiếng thơ”, dẫn dắt đến “tiếng thu” rồi lại “tiếng thơ”, có sự đan xen không tách rời riêng biệt.

- Theo tác giả, “tiếng thu” trong bài thơ của Lưu Trọng Lư là:

+ Tiếng thu không phải là một âm thanh riêng rẽ nào, cũng không phải là một tập hợp giản đơn nôm na của nỗi thổn thức trong đất trời, nỗi rạo rực trong lòng người và tiếng xao xạc của lá rừng. Tiếng thu là một điệu huyền.

+ Tiếng thu là cả một bản hòa âm vừa mơ hồ vừa hiển hiện của bao nỗi xôn xao ngấm ngầm trong lòng tạo vật đang hòa điệu với nỗi xôn xao huyền diệu của hồn thi nhân.
2.3. Tính hợp lí trong cách tổ chức và triển khai ý tưởng trong bài viết 

- Cách tổ chức và triển khai ý tưởng trong bài viết là rất hợp lí. Người phê bình cần phải bám sát văn bản được phê bình, thể hiện sự đồng cảm thấu hiểu với nhà thơ, tích cực làm cầu nối giữa văn bản và độc giả, giúp độc giả cảm nhận được nét độc đáo của văn bản

-Mở đầu gợi dẫn về “hồn thơ” và “hồn thu”, bàn về cái “động” cái “tĩnh” trong thơ cổ điển và Thơ mới, bàn về âm điệu của bài thơ, cách sử dụng từ ngữ (từ láy, từ tượng thanh), âm hưởng bài thơ và cấu trúc của bài thơ 

2.4. Sự khác biệt trong miêu tả thiên nhiên của thơ cổ điển và Thơ mới. 

- Theo tác giả, sự khác biệt lớn nhất trong cách miêu tả thiên nhiên của Thơ mới so với thơ cổ điển là: Thơ xưa thiên nhiên tĩnh lặng, miên viễn. Yên bình, thanh vắng trở thành một đặc tính của vẻ đẹp thiên nhiên trong nghệ thuật cổ điển. Còn Thơ mới không như thế. Âm hưởng đặc trưng nhất vang lên từ đáy hồn thơ mới là tiếng xôn xao.

- Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt: Đó là các nhà Thơ mới không nhìn thiên nhiên bằng cái chiêm nghiệm, mà họ muốn vào dò la cái sự sống tiềm tàng chất chứa bên trong lòng tạo vật, khám phá sự sống bí mật đầy xôn xao trong lòng thiên nhiên.

2.5. Thao tác lập luận khi phân tích ngôn từ của bài thơ có tác dụng trong việc làm nổi bật giá trị thẩm mĩ của bài thơ 

- Khi phân tích ngôn từ trong bài thơ Tiếng thu, những thao tác được nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn thường xuyên sử dụng: Thao tác lập luận phân tích, chứng minh.

- Những thao tác ấy lại rất cần thiết trong việc cảm thụ giá trị thẩm mĩ của ngôn từ thơ, vì cảm nhận thơ, phải gắn liền với phân tích từ ngữ, chứng minh qua từ ngữ. Có như vậy, mới có thể hiểu đúng, hiểu đủ và hiểu hay về ý nghĩa bài thơ biểu đạt.

2.6. Xác định các yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của một bài thơ 

Sự thống nhất, hài hoà giữa bình diện biểu đạt và bình diện được biểu đạt, giữa tổ chức ngôn từ và cái nhìn thế giới độc đáo.

+ Hình thức: Âm điệu, ngôn từ, âm hưởng, cấu trúc 

+ Nội dung: Ý nghĩa cao đẹp về cuộc sống, sự sống hay các vẻ đẹp có giá trị thẩm mĩ cao


Hoạt động 3. Luyện tập

a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để viết kết nối với đọc, nêu cảm nhận về sức hấp dẫn của một bài thơ

b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để thực hiện bài viết kết nối đọc  

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ:

          Qua các tác phẩm được giới thiệu trong bài vẻ đẹp của thơ ca, hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) chia sẻ vể điều làm bạn thấy thú vị, hấp dẫn khi đọc thơ.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện viết kết nối đọc 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	GV và HS có thể tham khảo bài làm mẫu sau

        Thơ là sản phẩm của sự sáng tạo nghệ thuật được coi là xuất hiện gần như sớm nhất trong đời sống của loài người. Đã có hàng ngàn định nghĩa nhưng chưa có một định nghĩa nào có thể diễn đạt được một cách toàn diện và sâu sắc về thơ. Do đó người ta hiểu rằng định nghĩa về thơ là rất khó. Chỉ có thể thừa nhận rằng thơ là thể loại tiêu biểu cho sự tinh tuý của nghệ thuật ngôn từ. Khi đọc một bài thơ bất kì, ta thường bị hấp dẫn bởi hình thức, nghệ thuật, rồi mới đến nội dung của bài thơ. Thơ là một sản phẩm của sáng tạo in đậm dấu ấn chủ quan của người làm thơ, do đó, khi đọc thơ cần chú ý những đóng góp riêng của tác giả bài thơ về tứ thơ, cảm hứng, tư tưởng. Nhưng các yếu tố quan trọng này lại được thể hiện qua những rung động, xúc cảm được diễn đạt bằng hình ảnh, nhịp điệu và ngôn ngữ. Cho nên, chỉ có thể bằng cách liên tưởng, đối chiếu, so sánh giữa bài thơ đang đọc với các bài thơ khác của chính tác giả; giữa thơ của tác giả với nhiều nhà thơ cùng thời hoặc trước đó cùng chung đề tài. Thí dụ: Đọc bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu trong sự liên tưởng so sánh với Thu ẩm của Nguyễn Khuyến, Cảm thu, Tiễn thu của Tản Đà hoặc so sánh giữa Đây mùa thu tới với Tiếng thu của Lưu Trọng Lư, Tỳ Bà của Bích Khê… Một bài thơ là một thế giới khép kín, muốn hiểu và làm chủ được thế giới ấy cần biết cách đi vào nó vào những thời điểm thích hợp. Đó là khi tâm hồn người đọc có nhu cầu chia sẻ, thưởng thức cái đẹp, hay đơn giản chỉ muốn thấu hiểu con người và cuộc đời.


Hoạt động 4. Vận dụng

(Có thể giao về nhà)

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh vận dụng phương pháp để đọc hiểu một văn bản thơ

b. Nội dung thực hiện: HS viết, vẽ hoặc lập sơ đồ tư duy, phương pháp để đọc hiểu một tác phẩm thơ.  

c. Sản phẩm học tập: HS thực hiện theo yếu cầu

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện vẽ, viết hoặc lập sơ đồ tư duy, biểu đồ. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	GV và HS tham khảo phương pháp đọc hiểu tác phẩm thơ qua các bước sau:

Bước 1. Đọc kĩ tác phẩm thơ 

Bước 2. Gạch chân hoặc chú thích những từ ngữ, những yếu tố về hình thức gây ấn tượng mạnh 

Bước 3. Xác định các nội dung bằng cách đặt câu hỏi: Cấu trúc, âm điệu, âm hưởng, ngôn từ của bài thơ có gì đặc biệt? Điều đó được thể hiện thế nào? Vì sao tác giả lại viết như vậy mà không phải cách diễn đạt, tổ chức khác? 

Bước 4. Dự đoán tâm sự của tác giả trong bài thơ, có liên hệ gì với mặt hình thức vừa thực hiện ở bước 3. 

Bước 5. Vận dụng thao tác: So sánh, thống kê, đối lập, phân tích, chứng minh để cảm nhận cái hay và cái đặc sắc của bài thơ 


Phụ lục 1. Thẻ nhiệm vụ tìm hiểu văn bản  
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Phụ lục 2. Rubic đánh giá thảo luận nhóm

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 3. Rucbic đánh giá viết kết nối với đọc 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu đoạn
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Ngày soạn....................................
Ngày giảng:...................................
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
LỖI DÙNG TỪ, LỖI VỀ TRẬT TỰ TỪ VÀ CÁCH SỬA

I.Mục tiêu

1. Kiến thức: Nhận biết và sửa được lỗi dùng từ về hình thức ngữ âm, chính tả và ngữ nghĩa; có thói quen cân nhắc trong việc sử dụng từ ngữ để diễn tả chính xác, đạt hiêu quả giao tiếp.
2. Năng lực: Giao tiếp bằng tiếng Việt, tạo lập văn bản.

3. Phẩm chất:

- Biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. Thiết bị và học liệu

1. Thiết bị: Phiếu học tập, bài trình bày của HS, bảng phụ.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. Tiến trình dạy học

1. TRƯỚC GIỜ HỌC

GV hướng dẫn HS làm các bài tập trong SGK

HS chuẩn bị: làm bài tập

2. TRÊN LỚP:

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân để nhận biết về lỗi dùng từ trong tiếng Việt.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và phần giới thiệu của GV

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

Cách 1: PP vấn đáp

GV đưa một số ngữ liệu lấy từ ngôn ngữ chat của HS và yêu cầu HS thử tài dịch:

“Hum ni là 14-2 đéy pà kon ạ, pợn na đy pán hoa đéy! ty hok lời nhưng thấy zui zui, (Hôm nay là 14/2 đấy bà con ạ, bạn Na đi bán hoa đấy! Tuy không lời nhưng thấy vui vui).

- “Nó lun mún ny of nó fone or nt or wan tâm như pạn nó vẫn thường thía mek dù zì nó là con gái làm shao có thía!!! …”. (Nó luôn muốn người yêu của nó điện thoại, hay nhắn tin, hay quan tâm như bạn nó vẫn thường thế vì nó là con gái làm sao có thể...)

- “Ngoi` pun` hok bjk lem` je^`, vo^ tinh` nghj~ den' anh, hok bjk jo` nay` anh dang lam` j` ta?”. (Ngồi buồn không biết làm gì, vô tình nghĩ đến anh, không biết giờ này anh đang làm gì ta?).

* Qua những dòng ngôn ngữ chat đó, em có suy nghĩ gì về tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thực hiện yêu cầu
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Dự kiến câu trả lời của HS:

Giới trẻ đang sử dụng tiếng Việt theo trào lưu sử dụng tiếng lóng, tiếng địa phương, đan xen ngoại ngữ để giao tiếp hoặc thường xuyên biến đổi tiếng Việt theo cách viết tắt để tiết kiệm thời gian. Thực trạng sử dụng lệch chuẩn ngôn ngữ tiếng Việt đang dần phổ biến trong giới trẻ ở nhiều độ tuổi, nhất là HS.

Bước 4: Kết luận, nhận định
 - GV kết nối,  dẫn vào bài: Tiếng Việt là ngôn ngữ chung và phổ biến nhất ở nước ta. Tiếng Việt có những vẻ đẹp, sự độc đáo và có những yêu cầu sử dụng riêng. Ở tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu những lỗi cơ bản trong sử dụng tiếng Việt và cách sửa chữa để  việc sử dụng tiếng Việt trở nên đúng chuẩn và hiệu quả hơn.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu:  HS nhận diện được các lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa.

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cặp đôi để trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm: Câu trả lời  của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS và sản phẩm cần đạt

	*Tìm hiểu lỗi dùng từ và cách sửa

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Làm việc cá nhân:

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, tìm hiểu có những lỗi dùng từ nào và cách sửa. 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, viết câu trả lời ra giấy. Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 

Bước 4. Đánh giá, kết luận

 Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.

*Tìm hiểu lỗi trật tự từ và cách sửa

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Làm việc cá nhân:

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, tìm hiểu có những lỗi trật tự từ nào và cách sửa. 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, viết câu trả lời ra giấy. Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 

Bước 4. Đánh giá, kết luận

 Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	I. Lỗi dùng từ và cách sửa

1. Lặp từ

- Trường hợp một từ ngữ được dùng nhiều lần trong một câu, một đoạn khiến câu, đoạn đó trở nên nặng nề, rườm rà được coi là lặp từ. 

- Cách sửa: bỏ từ bị lặp hoặc thay bằng đại từ hay từ đồng nghĩa. 

- Cần phân biệt lỗi lặp từ với phép lặp trong liên kết câu và lặp tu từ (điệp ngữ). Lỗi lặp từ thể hiện sự vụng về, thiếu cẩn thận trong việc sử dụng ngôn ngữ. 

2. Dùng từ không đúng nghĩa

- Nguyên nhân đưa đến lỗi này là người viết không hiểu đúng nghĩa của từ ngữ mình dùng, nhất là các thành ngữ, từ Hán Việt, thuật ngữ khoa học. 

- Cách sửa: cần sử dụng thường xuyên từ điển tiếng Việt, từ điển Hán Việt, từ điển thuật ngữ chuyên ngành có uy tín. 

3. Dùng từ không đúng phong cách ngôn ngữ của kiểu, loại văn bản

- Nguyên nhân: Người viết chưa ý thức được những ràng buộc của ngữ cảnh hay tính đặc thù của kiểu loại văn bản, từ đó lựa chọn từ ngữ không thích hợp, làm giảm hiệu quả giao tiếp. 

- Cách sửa: người viết cần quan tâm thực sự đến hoàn cảnh giao tiếp, nắm vững đặc điểm phong cách ngôn ngữ của kiểu, loại văn bản được sử dụng. 

II. Lỗi trật tự từ và cách sửa

- Nhiều cụm từ, câu trong tiếng Việt chỉ khác nhau do trật tự sắp xếp giữa các từ.

- Trong giao tiếp thông thường, các từ trong câu cần được sắp xếp theo trình tự đúng với quy tắc ngữ pháp. Nếu không tuân thủ thì câu bị coi là mắc lỗi về trật tự từ.

- Cách sửa: Cần nắm vững quy tắc ngữ pháp, hiểu được mục đích giao tiếp. Đặc biệt cần thường xuyên luyện tập các sử dụng tiếng Việt. 

	
	.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: HS thực hành các bài tập sửa lỗi dùng từ và lỗi trật tự từ. 

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập vào vở

c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài tập đã hoàn thiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Theo dõi SGK trang 58, 59, 60 và trả lời các bài tập vào vở. 

Bài tập 1: Làm việc theo cặp

Tìm lỗi dùng từ 
Bài tập 2: Làm việc cá nhân
Tìm lỗi về trật tự từ

Bài tập 3: Làm việc cá nhân 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện một số HS phát biểu.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).


	III. Luyện tập

1.Bài tập 1

a. Thừa “nhà thơ”

b. Thừa “cũng như”

c. Thừa “bài thơ”

d. Thừa “mượn”

e. Sửa “trí thức”

g. Thừa “của nhân vật trữ tình”

h. Thừa “rất ư”

2. Bài tập 2: Những câu mắc lỗi về sắp xếp trật tự từ trong câu và cách sửa:

a. Một bộ phận đông đảo độc giả đã không cảm nhận được cái mới ngay trong thơ Hàn Mặc Tử.

c. Nói chung, người đọc thơ trữ tình cần quan tâm đến mạch cảm xúc hơn là mạch sự kiện của bài thơ.

d. Hình ảnh đời thường xuất rất nhiều hiện trong thơ hai-cư Nhật Bản

e. Thơ Đường luật mặc dù chặt chẽ bố cục nhưng vẫn có những khoảng trống khơi gợi liên tưởng. 

f. Điều làm người đọc thích thú ở bài thơ này là cách gieo vần độc đáo. 

g. Trong bài thơ “Tiếng thu”, các từ láy tượng thanh đóng vai trò quan trọng.

h. Nhà thơ lãng mạn cho phép giải phóng cảm xúc của mình một cách rất phóng khoáng. 

3. Bài tập 3
- HS tự đọc lại bài viết của mình và tìm lỗi sai



	*Thực hành bài tập ngoài SGK

Trò chơi: Ai nhanh hơn?

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

GV cung cấp một số câu hỏi trắc nghiệm vui để kiểm tra HS.

GV chiếu silde, kết hợp với đọc câu hỏi.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, giơ tay phát biểu sau khi GV đọc xong mỗi câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Sau khi GV đọc câu hỏi xong, GV gọi HS giơ tay nhanh nhất để trả lời.

Bước 4: Đánh giá, chốt kiến thức.


	TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN?
[image: image47.png]



1) Món bánh truyền thống của dân tộc Việt, làm bằng gạo nếp, có nhân là đỗ xanh, thịt,…

Bánh trưng

Bánh chưng

[image: image48.png]



2)Bánh làm bằng bột nếp, lọc trong và quánh, có nhân đường hoặc nhân đậu xanh.

Bánh xu xê

Bánh su sê

Bánh su xê

Bánh xu sê

[image: image49.jpg]



3)Bánh làm bằng xôi, giã thật mịn, nặn thành hình tròn, dẹt, không nhân hoặc có nhân đậu xanh.

Bánh giầy

Bánh dày

Bánh giày

Bánh dầy




HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài tập, củng cố kiến thức 

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn bày tỏ cảm nghĩ về một nhân vât thần thoại.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS theo yêu cầu của GV.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS và sản phẩm cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Làm việc cá nhân:

- GV đưa ra một số câu văn mắc lỗi dùng từ của HS trong bài kiểm tra gần nhất. GV yêu cầu HS phát hiện ra lỗi sai và sửa lại cho đúng.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, viết câu trả lời ra giấy. Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 

Bước 4. Đánh giá, kết luận

 Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	- HS tự đọc lại bài viết của mình và tìm lỗi sai




PHẦN 3: VIẾT

Tiết 8, 9, 10: VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ MỘT TÁC PHẨM THƠ

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

- Học sinh nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ và viết được bài văn thuộc kiểu văn bản này.

- Học sinh biết liên hệ với các kiến thức về thể loại thơ trong phần Tri thức ngữ văn của bài học với các van bản thơ đã học ở phần Đọc của bài học.

2. Năng lực

- Học sinh thực hiện được các yêu cầu đối với kiểu bài.

- Rèn năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, tự đánh giá.

3. Phẩm chất


Chủ động, tự giác, tự kiểm soát.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học


Máy chiếu, máy tính, bảng, giấy A4, giấy A0, bút phớt,thước kẻ,…

2. Học liệu


- GV: SGK, SGV, Kế hoạch bài học Ngữ văn 10, phiếu học tập,… 

- HS: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức


- Giáo viên kiểm duyệt sĩ số học sinh.


- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp học.

2. Kiểm tra

? Em hãy đọc diễn cảm bài thơ Tiếng thu của nhà thơ Lưu Trọng Lư?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: 


Tạo tâm thế và định hướng bài học cho học sinh, kết nối những bài học trước đó.

b. Nội dung


- Giáo viên đưa ra 1 ngữ liệu để học sinh chia sẻ cảm nhận.


- Giáo viên dẫn dắt vào bài học.


- HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm


Bài trình bày sản phẩm theo yêu cầu của GV (bằng miệng hoặc kết hợp các phương tiện hỗ trợ).

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS


	DỰ KIÊN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên đưa ra 1 ngữ liệu để học sinh chia sẻ cảm nhận: Qua bài bình thơ Tiếng thu của nhà phê bình Chu Văn Sơn mà các em đã học ở văn bản 6. Giáo viên đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh trả lời: Việc cảm thụ giá trị của một bài thơ cần phải bắt đầu từ đâu? Và lưu ý những điểm nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả

GV mời học sinh trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.

Bước 4: Nhận xét, đánh giá

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

- Giáo viên dẫn dắt vào bài học.


	- Việc cảm thụ giá trị của bài thơ cần phải bắt đầu từ việc nhận ra và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của ngôn từ thơ, nhưng để nhận ra giá trị thẩm mĩ đó, không thể chỉ dựa vào những nhận xét đại khái, mang tính chất định tính. Luôn cần một sự khảo sát, thống kê kĩ lưỡng bởi mọi nhận xét đều phải được nêu ra trên nền một dữ kiện xác thực. chắc chắn. Bên cạnh đó, việc so sánh, đối chiếu giá trị biểu đạt của từng từ ngữ khác nhau có ý nghĩa rất quan trọng, vì trong sáng tác thơ, việc lựa chọn từ ngữ luôn có một ý nghĩa đặc biệt.

- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:

Viết bài văn phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ là công việc để thực hành và kiểm tra việc chiếm lĩnh các tri thức văn học và tiếng Việt trong bài 2 - Vẻ đẹp của thơ ca. Đây là kiểu bài văn nghị luận đòi hỏi người viết biết nhận diện, cảm thụ đánh gia phương diện hình thức thẩm mĩ cũng như cảm xúc, suy tưởng được biểu đạt trong một tác phẩm thơ cụ thể. Vậy để viết được kiểu bài này, các em cần phải thực hiện những yêu cầu nào và cách viết ra sao? Tiết học hôm nay sẽ giúp các em làm rõ những nội dung đó.




Hoạt động 2: Luyện viết

I. Đọc và phân tích bài viết tham khảo

1. Đọc cơ bản 

a. Mục tiêu: 

- Học sinh nhận biết được các nội dung cơ bản và trình tự sắp xếp trong bài nghị luận phân tích, đánh giá tác phẩm thơ.


- Học sinh xác định được đúng các luận điểm trong bài viết, tóm lược dược nội dung các luận điểm.

b. Nội dung

- Bước 1: HS đọc toàn bộ văn bản ở nhà.

- Bước 2: Đọc xác định vấn đề, đánh dấu và ghi chú (hoạt động nhóm - Phiếu học tập số 1)

+ Tìm hiểu nhan đề: liên hệ với bài Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư (Chu Văn Sơn) để thấy nét tương đồng của nhan đề bài viết.

+ Xác định luận điểm: HS dựa vào các box trong SGK.

c. Sản phẩm

Kết quả hoạt động nhóm của HS. 

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS


	DỰ KIÊN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- HS đọc toàn bộ văn bản ở nhà.

- Đọc xác định vấn đề, đánh dấu và ghi chú (hoạt động nhóm - Phiếu học tập số 1)

+ Tìm hiểu nhan đề: liên hệ với bài Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư (Chu Văn Sơn) để thấy nét tương đồng của nhan đề bài viết.

+ Xác định luận điểm: HS dựa vào các box trong SGK.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm thảo luận. GV hỗ trợ khi cần thiết.

- Thời gian hoàn thành phiếu: 10 phút

- Chia sẻ: 3 phút 

- Phản biện và trao đổi: 2 phút

Bước 3: Báo cáo kết quả

GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.

Bước 4: Nhận xét, đánh giá

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH MỘT BÀI VIẾT THAM KHẢO

1. Đọc cơ bản 

Phiếu học tập số 1 

Phần chia sẻ của Học sinh

1.1. Tìm hiểu nhan đề bài viết

Những điệu xanh của mùa xuân (Đọc Mùa xuân xanh của Nguyễn Bính) => Nhan đề cho biết bài viết sẽ tập trung vào vấn đề gì: Vẻ đẹp tươi tắn, hồn hậu, phơi phới của mùa xuân trong bài thơ Mùa xuân xanh của nguyễn Bính.

1.2. Xác định các luận điểm trong bài viết

Mở bài:

Giới thiệu bài thơ Mùa xuân xanh của Nguyễn Bính và vấn đề chính được bàn trong bài viết (luận đề).

Thân bài: 

- Nêu ấn tượng được gợi mở từ nhan đề và câu đầu tiên của bài thơ.

- Phân tích mạch triển khai hệ thống hình ảnh trong bài thơ.

- Phân tích phép đối, phép điệp và hiệu quả thẩm mĩ mà các biện pháp tu từ này gợi ra.

- Liên hệ, so sánh với thơ truyền thống để thấy được nét mới mẻ của bài thơ.

- Khẳng định giá trị thẩm mĩ của bài thơ.

Kết bài: 

- Tóm lược các ý kiến đánh giá đã được trình bày trong bài viết.

- Khẳng định giá trị nhân bản và sức sống của bài thơ.




 2. Đọc mở rộng, nâng cao

 a. Mục tiêu: 

- HS phát hiện được một vài kĩ thuật viết nâng cao.


- HS học tập cách viết để tăng cường sức sáng tạo trrong bài viết cá nhân.

b. Nội dung

- HS đọc kĩ đoạn văn, phát hiện cách lập luận, cách phân tích từ ngữ, cách bình và mở rộng vấn đề.

- HS chỉ ra một hoặc vài đặc điểm diễn đạt đặc sắc.

c. Sản phẩm

HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS


	DỰ KIÊN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Đoạn từ: 

Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy 

Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.

… Chỉ đến thời đại của Thơ mới, khi ý thức cá nhân của con người được giải phóng, trạng thái tinh thần đặc biệt này mới thực sự trở thành đối tượng mà thơ ca muốn khám phá và tìm cách biểu đạt.

- HS đọc kĩ đoạn văn, phát hiện cách lập luận, cách phân tích từ ngữ, cách bình và mở rộng vấn đề.

- HS chỉ ra một hoặc vài đặc điểm diễn đạt đặc sắc.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS làm việc cá nhân, đọc và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả

GV mời học sinh trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.

Bước 4: Nhận xét, đánh giá

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

GV nhận xét kết quả bằng Rubic đánh giá hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ của phiếu học tập số 1.


	2. Đọc mở rộng, nâng cao

- Phân tích kĩ nhịp điệu thơ : Ở những câu thơ vắt dòng này, nhịp điệu nương theo cảm xúc của con người hơn là tuân thủ quy tắc của ngữ pháp. Nhịp điệu ấy là nhịp điệu của nỗi hân hoan và cả niềm hồi hộp khi “đợi người yêu đến tự tình”.

- Phân tích sâu về từ ngữ: Lời thơ vừa nao nức nhưng vẫn có gì ngập ngừng, vừa e ấp mà cũng vừ lơi lả qua cách sử dụng các địa từ một cách lấp lửng “đồng tôi” - “đồng nàng” - “đồng anh”.

- Lời bình kết hợp giữa so sánh và phát hiện: Nhịp điệu và lời thơ gợi nhớ đến cách nói đưa đẩy, duyên dáng thường bắt gạp trong ca dao xưa, nhưng cảm xúc chứa đựng trong đó lại là một tình điệu mới. Điệu cảm xúc trong bì thơ chính là một biểu hiện của ái tình “trăm hình muôn trạng”.

- Khái quát nâng cao: Chỉ đến thời đại của Thơ mới, khi ý thức cá nhân của con người được giải phóng, trạng thái tinh thần đặc biệt này mới thực sự trở thành đối tượng mà thơ ca muốn khám phá và tìm cách biểu đạt.

- Diễn đạt: Người viết rất chú ý dùng phép điệp (từ ngữ, cú pháp) để lời văn uyển chuyển, giàu nhạc tính, giàu cảm xúc.

=> Để viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ, chúng ta cần:

- Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ được chọn (tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, khuynh hướng, trào lưu văn học gắn với bài thơ; lí do lựa chọn bài thơ để phân tích, đánh giá).

- Chỉ ra và phân tích được những nét đặc sắc, độc đáo của bài thơ (từ ngữ, hình ảnh, cách tổ chức nhịp điệu, nhạc điệu, cách liên kết mạch cảm xúc và hình ảnh, …).

- Đánh giá giá trị của bài thơ về phương diện nghệ thuật cũng như ý nghĩa nhân sinh.


PHỤ LỤC

Phiếu học tập số 1

	Nhan đề bài viết, tên tác giả, tên tác phẩm, hướng phân tích của người viết
	Thông tin khái quát về tác phẩm
	Các luận điểm trong bài viết (theo trình tự của văn bản)

	………………………………….

………………………………….
	................................

……………………
	…………………………………..

…………………………………..


Rubic đánh giá hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ của phiếu học tập số 1
	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG
(0 - 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT
(5 - 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC
(8 - 10 điểm)

	Hình thức
(2 điểm)
	0 điểm 
- Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả.
- Sai lỗi chính tả. 
	1 điểm
- Bài làm tương đối đầy đủ, chỉn chu, trình bày cẩn thận. 
- Không có lỗi chính tả. 
	2 điểm 
- Bài làm đầy đủ, chỉn chu, trình bày cẩn thận. 
- Không có lỗi chính tả.



	Điểm
	
	
	

	Nội dung
(6 điểm)
	1 - 3 điểm
- Chưa trả lời đúng câu hỏi trọng tâm. 
- Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn.
- Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện.
	4 – 5 điểm 
- Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn. 
- Trả lời đúng trọng tâm. Có ít nhất 1- 2 ý mở rộng nâng cao. 
	6 điểm
- Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn. 
- Trả lời đúng trọng tâm. Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao.
- Có sự sáng tạo. 

	Điểm
	
	
	

	Hiệu quả nhóm
(2 điểm)
	0 điểm 
- Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ. 
- Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động. 
	1 điểm 
- Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thống nhất. 
- Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động. 
	2 điểm 
- Hoạt động gắn kết, Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo. 
- Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động.

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	



GIÁO ÁN   Tiết: 

Trả bài viết số 3

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
- Hệ thống hóa những kiến thức bài đọc hiểu, đoạn văn NLXH.

- Hiểu được thế nào là nghị luận VH về 1 bài thơ.
2. Năng lực:

- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và tư duy để làm tốt các bài đọc hiểu, có kĩ năng viết được đoạn NLXH, bài văn nghị luận văn học.

- Tự đánh giá những ưu - nhược điểm trong bài làm của mình.

-  Năng lực tự chủ và tự học, có được những định hướng cần thiết để làm tốt hơn những bài viết sau.

3. Phẩm chất:
- Tự giác về sửa chữa lại bài.

- Ý thức nỗ lực vươn lên trong học tập.

- Chăm chỉ, vận dụng kiến thức văn học vào cuộc sống.

- Giáo dục lòng yêu văn học, yêu cái đẹp, sống tốt hơn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị

Bảng, phấn, máy chiếu.

2. Học liệu

- Đề, đáp án, giáo án trả bài của GV.

- Bài kiểm tra của HS.

III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (2P)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tiếp nhận cho HS, HS rút kinh nghiệm cho bài viết sau.

b. Nội dung: GV chữa bài, trả bài; HS đối chiếu đáp án với bài làm của bản thân.

c. Sản phẩm: Bài viết của HS.

d. Tổ chức thực hiện: .
GV: 

- Chiếu 3 văn bản trích từ bài làm của HS:

+ 1 văn bản TB : mắc lỗi diễn đạt, chính tả/ chữ viết cẩu thả...

+ 1 văn bản viết khá : diễn đạt trong sáng, mạch lạc; ít mắc lỗi diễn đạt/ chính tả...

+ 1 VB viết tốt: lập luận rõ ràng, mạch lạc; diễn đạt sáng rõ; không mắc lỗi.. 

- Y.c HS đọc và so sánh để chỉ ra lỗi của văn bản : ưu – nhược của từng VB.

- Lựa chọn VB tối ưu nhất .

HS: 

- Đọc to VB và phân tích ưu – nhược của từng VB.

- Lựa chọn VB: hay nhất.

GV chuyển dẫn vào bài mới : Nguyên nhân nào dẫn đến các hạn chế trong bài viết của HS...?   

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
a. Mục tiêu: HS làm tốt các dạng câu hỏi đọc hiểu, viết đoạn văn nghị luận xã hội, rèn kĩ năng phân tích đề, lập dàn ý, lập ý, liên kết, sử dụng kết hợp các TTLL (phân tích, so sánh...) để viết bài nghị luận văn học.

b. Nội dung: HS chữa bài, phân tích đề, lập dàn ý; GV đưa ra đáp án. 

c. Sản phẩm: Nội dung bài học, bài viết của HS đã được GV chữa, nhận xét, chấm điểm.

d. Tổ chức thực hiện.

Thao tác 1: Hướng dẫn HS phân tích đề và Lập dàn ý (18P )

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	? GV yêu cầu hsinh nhắc lại đề.

GV chiếu đề lên 
Gọi 1 HS lên bảng làm phần I (câu 1,234), 2HS lên làm câu 1,2 phần II.

? Xác định yêu cầu của đề ở bài văn?

? Lập dàn ý?

Gọi 1 – 2 HS nhận xét. GV bổ sung, chốt. Đáp án tiết viết bài
	I. Đề bài và đáp án biểu điểm
Giáo án tiết kiểm tra...

Đề bài:
(I). Đọc hiểu

(II). Làm văn

Câu 1: Đoạn văn NLXH

Câu 2: Bài văn NLVH

Cảm nhận bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi.

- HS lên bảng chữa bài.

+ Đọc hiểu

+ Đoạn văn

+ Bài văn

* Phân tích đề:
1. Kiểu bài:
Nghị luận về 1bài thơ

2. Nội dung:

Bức tranh thiên nhiên, cuộc sống và tâm trạng của nhà thơ.
3. Phạm vi dẫn chứng, tư liệu:
 Kiến thức văn học.

* Lập dàn ý:

Giáo án tiết viết bài…


Thao tác 2:  Nhận xét, đánh giá chung giúp học sinh nhận ra ​​ưu– khuyết điểm trong bài viết -> Hình thành NL tự đánh giá, tự học....(8P) 
	GV nhận xét ưu - nhược điểm bài viết của mình.

BIỂU ĐIỂM:
- Điểm 9 - 10: Đáp ứng tốt các yêu cầu của đề, bố cục sáng rõ, văn viết mạch lạc, có cảm xúc, cảm nhận độc đáo, sâu sắc, sáng tạo.

- Điểm 7- 8: Đáp ứng khá tốt các yêu cầu của đề, bố cục hợp lí, mắc một số lỗi về diễn đạt.

- Điểm 5- 6: Đáp ứng 1/2 các yêu cầu của đề, mắc 1 số lỗi diễn đạt, viết câu.

- Điểm 3 - 4: Chưa sát đề, mắc nhiều lỗi diễn đạt, viết câu.

- Điểm 1- 2: Chưa hiểu đề, bài làm sơ sài, hoặc lan man, kiến thức thiếu chắc chắn, diễn đạt hạn chế

- Điểm 0: Không làm bài, bỏ giấy trắng.

	II. Nhận xét chung
1. Ưu điểm.
- Đa số HS hiểu đề, làm được phần I. Phần II: Câu 1 viết được đoạn văn. Câu 2 nêu được vấn đề nghị luận, diễn đạt lưu loát, biết làm bài nghị luận về 1 bài thơ.

 - Chữ viết, trình bày sạch, đẹp.

11A4: thảo Nguyên, Vân... 

11A11: T Phương, Xuân, D Quỳnh…

2. Nhược điểm.
 - 1 số bài chưa bám sát đề, chưa nói rõ được tâm trạng nhà thơ. 

- Nội dung sơ sài.

- Bài văn đi lạc sang kiêủ bài so sánh 

11A4: Thắng, Sơn, Hoà... 

 11A11: A Giang, Đoàn…

- Một số bài diễn đạt chưa lưu loát, mắc nhiều lỗi về diễn đạt, dùng từ, viết câu.

- Chữ viết xấu (M Quân 11A11).

- Có bài cả phần thân bài chỉ có 1 đoạn văn.

...


Thao tác 3.Trả bài, rút kinh nghiệm.(8 p)
a. Mục tiêu: Nhận rõ những mặt tích cực và hạn chế của bài viết -> Hình thành NL tự học, sử dụng ngôn ngữ, tạo lập VBNL, rút kinh nghiệm cho các bài viết lần sau.

b. Nội dung: So sánh, đối chiếu...

c. Sản phẩm: các bài viết của HS đã được GV chấm, chữa tỉ mỉ.

HS học hỏi được các bài viết tốt, thấy chỗ được, chưa được trong bài viết của mình.

d. Tổ chức thực hiện:
	GV trả bài cho HS.
GV yêu cầu:

? Em hãy đối chiếu với yêu cầu của đề, so sánh với dàn ý vừa lập để nhận ra ​​ưu, khuyết điểm trong bài làm của bản thân.

Hs đọc bài và tự nhận xét bài làm.

GV gọi HS đọc 3 bài văn tiêu biểu.

Gv yêu cầu các HS sinh trao đổi bài cho nhau để cùng học tập, rút kinh nghiệm.

GV trả lời băn khoăn của HS về bài làm của mình.

Gv đọc 1 số dẫn chứng HS mắc lỗi.

GV tổng kết kết quả bài viết của học sinh.
	III. Trả bài và đọc bài.
1. Cho HS đọc 3 bài, cụ thể:

+  Một bài thuộc loại khá, giỏi:

+ Một bài thuộc loại trung bình:

+ Một bài thuộc loại yếu kém : 

- Trao đổi bài cho bạn để cùng nhau rút kinh nghiệm.

2. Trao đổi bài .

3.H​​​​ướng dẫn chữa lỗi.

 Xem lại những lỗi đã mắc mà cô giáo đã chỉ ra bằng mực đỏ.
IV. Bài viết tiêu biểu
- Bài viết tốt (8-9,10 điểm):

- Bài viết đạt yêu cầu (5-6-7 điểm):

- Bài viết yếu, kém (dưới 5):

V. Tổng kết kết quả
Thống kê

Điểm giỏi:

Điểm khá:

Điểm TB:

Điểm kém:




Hoạt động 3: THỰC HÀNH/ LUYỆN TẬP. (4p)
a. Mục tiêu: Vận dụng những KT, KN đọc – hiểu; thực hành các lỗi trong bài viết của mình. 

b. Nội dung: HS có thể làm chữa các lỗi trong bài kiểm tra của bản thân, khắc phục các lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả, viết câu, liên kết câu, đoạn văn.

c. Sản phẩm: Bài kiểm tra của HS đã được sửa các lỗi 

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động GV - HS
	Nội dung cần đạt

	Yêu cầu đọc kĩ bài, lời nhận xét của GV.

Đối chiếu dàn ý, biểu điểm, đáp án.

Sửa những lỗi mắc cơ bản:  

+ Lỗi diễn đạt, dùng từ ( viết lại phần sai).

+ Lỗi chính tả.

+ Lỗi viết câu.

+ Lỗi liên kết.

- HS trình bày trước lớp phần đã sửa.

 
	 Thực hành. 
Lỗi diến đạt, dùng từ 

Lỗi chính tả.

 Lỗi viết câu.

Lỗi liên kết.




Hoạt động 4 : VẬN DỤNG. (4p)

a. Mục tiêu: Vận dụng những KT, KN mới tiếp nhận từ việc phân tích đề, lập dàn ý; KN đọc – hiểu để áp dụng vào các bài tập khác.
b. Nội dung: HS có thể làm các bài tập khác, khắc phục các lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả, viết câu, liên kết câu, đoạn văn.

c. Sản phẩm: Bài tập vận dụng của HS

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động GV - HS
	Nội dung cần đạt

	 Gv giao nhiệm vụ cho HS.
1.Phân tích 1 bài thơ bất kì/ 1 nhân vật trong tác phẩm truyện

2. Sưu tầm đoạn văn/ bài văn hay để tham khảo: cách diễn đạt, dùng từ, đặt câu...


	 Vận dụng 
1.Phân tích 1 bài thơ bất kì/ 1 nhân vật trong tác phẩm truyện

2. Sưu tầm những đoạn văn hay viết về bức tranh thiên nhiên, c/s bài Cảnh ngày hè


III. Hư​​ớng dẫn học sinh tự học .(1p)
Soạn bài mới

IV. Tài liệu tham khảo.

 Thơ văn Ng Trãi...

V. Rút kinh nghiệm.
Tiết:……

GIỚI THIỆU, ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT CỦA MỘT TÁC PHẨM THƠ

I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

- Nắm được đặc trưng của kiểu bài thuyết trình.

- Biết cấu trúc bài thuyết trình thành các luận điểm mạch lạc, thể hiện rõ ràng ý kiến cá nhân về nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm thơ.

2. Năng lực

2.1. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bản thân và các bạn.

- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm học tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm,  khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập cá nhân và nhóm học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2.2.  Năng lực cốt lõi: 

- Nói: Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ.
- Nghe:  Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình. 
- Nói  nghe tương tác:  Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến nào đó.
3. Phẩm chất
- Tự tin thể hiện bản thân.

- Biết lắng nghe, tôn trọng người đối thoại.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy chiếu, máy tính,...
-Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, bảng kiểm, phiếu học tập,…

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 

Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-GV chiếu video đã chuẩn bị( sưu tầm) trước về Hàn Mặc Tử và bài Mùa xuân Chín. -HS xem video giới thiệu.Từ đó thử rút ra kinh nghiệm nói bằng cách trả lời nhanh các câu hỏi:

	Clip trên có sự tương tác với người nghe không?
	

	Nội dung clip là gì?
	

	Clip hướng trọng tâm vào vấn đề gì?
	

	Nhận xét về ngôn từ được sử dụng trong clip?
	

	Phần bình và phần đọc thơ làm dẫn chứng có khác nhau về giọng điệu không?
	

	Hình ảnh có phù hợp với bài nói không?
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

GV động viên, khuyến khích.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

GV trình chiếu một số phiếu trả lời nhanh

HS khác quan sát, nhận xét, bổ sung ý kiến.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV dẫn dắt vào nội dung tiết học
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a.  Mục tiêu: HS nắm vững những yêu cầu chung của việc giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ

b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	-GV giao nhiệm vụ: 

Muốn giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ, các em cần thực hiện những yêu cầu gì? 

-HS thực hiện nhiệm vụ:
 dựa vào phần định hướng trong SGK
 GV quan sát, khuyến khích


	I. Những yêu cầu của bài giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ

- Nắm vững các thông tin một cách ngắn gọn về: nhan đề bài thơ, tác giả, đề tài, thể thơ,…
- Hiểu rõ được niềm hứng thú của bản thân đối với những nét đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của một tác phẩm thơ.

- Nêu quan điểm cá nhân về vấn đề thuyết trình, thuyết phục được người nghe và đặt câu hỏi để mời gọi những thảo luận xa hơn.

- Tôn trọng những cách cảm nhận, đánh giá đa dạng đối với một tác phẩm thơ.



	CHUẨN BỊ NÓI VÀ NGHE

a. Mục tiêu: HS nắm được quy trình của bài nói và nghe, có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
 b. Nội dung:  HS tìm hiểu phần chuẩn bị nói và chuẩn bị nghe.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ của GV và HS

Dự kiến sản phẩm 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

? Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Vấn đề trọng tâm của bài nói là gì?

- Người nghe là ai?

- Chọn không gian nào để thực hiện bài nói?

- Dự định trình bày trong bao nhiêu phút?

- Dự định lựa chọn hình thức thuyết trình nào?

- Ngoài lựa chọn đề tài nói, em còn cần chuẩn bị những gì để bài nói tốt nhất?

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS trả lời cá nhân theo nhiệm vụ.

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận:

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:

GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.

-GV giao nhiệm vụ: Tìm ý và lập dàn ý bài “Mùa xuân xanh” (Nguyễn Bính)

? Hãy tìm ý và sắp xếp ý cho bài thuyết trình
-HS thực hiện nhiệm vụ:

HS chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý cho bài giới thiệu, đánh giá 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

Trước khi nghe, em cần chuẩn bị những gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận:

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:

GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.

II. Chuẩn bị nói và nghe

1. Chuẩn bị nói:

a. Lựa chọn đề tài:

- Vấn đề thuyết trình: giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ (“Mùa xuân xanh” của Nguyễn Bính.)

- Người nghe: cô (thầy) giáo và các bạn trong lớp.

- Không gian: lớp học

- Thời gian: khoảng 3- 5 phút

- Hình thức thuyết trình: lời nói kết hợp với trình chiếu slide, kết hợp hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu thống kê,.. (nếu có) để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.

- Xác định giọng kể, ngữ điệu, điệu bộ, nét mặt,… cho phù hợp với nội dung thuyết trình.

- Chuẩn bị nội dung trình bày: 

+ Xem lại dàn ý và bài viết đã hoàn thành ở phần Viết. Chỉnh sửa bài viết thành văn bản phù hợp để nói trong buổi học.

+ Tập đọc diễn cảm bài thơ “Mùa xuân xanh” để làm dẫn chứng.

b. Tìm ý và sắp xếp ý:

Xem lại hệ thống luận điểm ở bài viết, lựa chọn những ý quan trọng nhất, thể hiện rõ nét quan điểm và phát hiện của bản thân cần được trình bày trong bài nói. 

Ví dụ: Tìm ý và lập dàn ý bài “Mùa xuân xanh” (Nguyễn Bính)

“Mùa xuân xanh” – Nguyễn Bính

Lí do lựa chọn “Mùa xuân xanh”

…………….

Ý nghĩa nhan đề bài thơ “Mùa xuân xanh”

…………….

Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình

…………….

Vẻ đẹp của hình tượng thơ

…………….

Tính độc đáo của các phương tiện ngôn từ 

…………….

Nét hấp dẫn của bài thơ so với một số tác phẩm khác

…………….

c. Xác định từ ngữ then chốt:

Cần ghi nhớ những từ ngữ quan trọng đã được dùng trong bài viết nhằm phân tích một điểm sáng nào đó ở bài thơ. 

d. Phương tiện hỗ trợ:

- Chuẩn bị bài trình chiếu PowerPoit với các thông tin chắt lọc, cần cân nhắc về số lượng slide sử dụng. Có thể sử dụng các kênh âm thanh, kênh hình ảnh. ( 

- Người nói cũng có thể chuẩn bị văn bản tác phẩm thơ sẽ thuyết trình để cung cấp cho người nghe trước khi trình bày bài nói.

2. Chuẩn bị nghe:

- Tìm hiểu trước về vấn đề thảo luận cách sử dụng, xem xét các tri thức ngữ văn, đọc các tài liệu mà người nói có thể đã chuẩn bị và cung cấp

- Chuẩn bị tâm thế là nghe và đối thoại với người thuyết trình, chú ý theo dõi các người thuyết trình phân tích từ ngữ, hình ảnh, cách sử dụng thao tác phân tích.

THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE

a. Mục tiêu: Biết cách, tự tin giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ trước cả lớp.
b. Nội dung:  HS trình bày sản phẩm sau khi đã lập dàn ý xong.
c. Sản phẩm: HS trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của mình.
d. Tổ chức thực hiện:

HĐ của GV và HS

Dự kiến sản phẩm 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

? Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Vấn đề trọng tâm của bài nói là gì?

- Người nghe là ai?

- Chọn không gian nào để thực hiện bài nói?

- Dự định trình bày trong bao nhiêu phút?

- Dự định lựa chọn hình thức thuyết trình nào?

- Ngoài lựa chọn đề tài nói, em còn cần chuẩn bị những gì để bài nói tốt nhất?

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS trả lời cá nhân theo nhiệm vụ.

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận:

- GV gọi HS trả lời câu hỏi về vấn đề HS chuẩn bị thuyết trình.

- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:

GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.

GV giao nhiệm vụ: Tìm ý và lập dàn ý bài “Mùa xuân xanh” (Nguyễn Bính)

? Hãy tìm ý và sắp xếp ý cho bài thuyết trình
HS thực hiện nhiệm vụ:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

Trước khi nghe, em cần chuẩn bị những gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận:

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:

GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Thực hành nói và nghe

Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

- Một số HS trình bày bài thuyết trình trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào bảng kiểm đánh giá bài thuyết trình cho bạn ( theo mẫu)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
III. Thực hành nói và nghe

1. Yêu cầu chung:

a. Người nói:

- Trình bày bài thuyết trình theo dàn ý đã chuẩn bị.

- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp; tránh đọc bài viết đã chuẩn bị sẵn; sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ đi kèm (điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt; hình ảnh, sơ đồ minh hoạ,…); đảm bảo thời gian quy định.

-  Đảm bảo sự thống nhất giữa giữa nội dung với hình thức; các phương tiện hỗ trợ thuyết trình phù hợp. Chú ý cách diễn đạt tạo sự hấp dẫn về vấn đề thảo luận,…

- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).

b. Người nghe:

- Lắng nghe, xác định và ghi lại các thông tin chính của bài thuyết trình, những nội dung cần trao đổi thêm.

-Thể hiện thái độ chú ý lắng nghe; sử dụng các yếu tố cử chỉ, nét mặt, ánh mắt để khích lệ người nói.

- Hỏi lại những điểm chưa rõ (nếu cần); có thể trao đổi thêm quan niệm cá nhân về nội dung của bài thuyết trình.

2. Yêu cầu cụ thể:

Người nói:

*Mở đầu: Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ, có thể sử dụng nhiều cách dẫn dắt khác nhau để tạo không khí cho giờ học. 

  Lưu ý:
+ Đây không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng để tránh việc nói mà như đọc, người nói cần khơi gợi được sự tương tác từ người nghe.
 +Có thể chỉ cần chọn một phương diện nào đó về tư tưởng, tình cảm hoặc hình thức nghệ thuật của bài thơ mà mình thấy tâm đắc để thuyết trình. 

*Triển khai: Trình bày lần lượt các thông tin có trong bài viết theo hình thức tóm lược, kết hợp nhịp nhàng với việc trình chiếu PowerPoint (nếu có). 

+ Dành nhiều thời gian hơn để nói về những giá trị nổi bật của bài thơ mà mình đã cảm nhận được. 

+ Nên nhấn mạnh các thao tác mình đã sử dụng để phát hiện giá trị thẩm mĩ hay tư tưởng trong bài thơ (liên tưởng, đối lập). 

+ Với bài thuyết trình về bài thơ “Mùa xuân xanh”, cần nhấn mạnh đến các phương diện: (1) Nhan đề; (2) Mạch thơ; (3) Nhịp điệu; (4) “Mùa xuân xanh”: truyền thống và hiện đại. Có thể coi đây là các mục lớn để thiết kế slide trong trường hợp người thuyết trình sử dụng phương tiện trình chiếu.

*Kết luận: Khái quát lại những điều mình cảm nhận cũng như đánh giá về giá trị của bài thơ trên các phương diện hình thức và nội dung. Có thể kết bài bằng những câu khuyến khích người nghe chia sẻ những góc nhìn khác, phát hiện khác về bài thơ.

Người nghe:

Có thái độ tôn trọng, đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của người thuyết trình.

Ghi chép những ý tưởng trong bài thuyết trình đã khiến mình thực sự thấy hứng thú, những điểm bạn còn băn khoăn, muốn trao đổi.

Chú ý đến phong thái của người thuyết trình (ví dụ: sự tự tin, khả năng điều tiết giọng nói, ngôn ngữ, cử chỉ,…)

TRAO ĐỔI

a. Mục tiêu: HS được rèn kĩ năng đánh giá bài nói, kĩ năng nghe, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân khi thực hiện bài nói thuyết trình trước tập thể    

b. Nội dung:  HS trả lời câu hỏi cá nhân.

c. Sản phẩm: Bảng kiểm đánh giá (tự đánh giá) bài nói, nghe .

d. Tổ chức thực hiện:

HĐ của GV và HS

Dự kiến sản phẩm 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

 - Gọi một số HS trình bày phần nhận xét đánh giá của mình về bài thuyết trình trước lớp của bạn. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi vào bảng kiểm đánh giá bài nói của bạn

- HS cả lớp tự đánh giá kĩ năng nói và kĩ năng nghe của bản thân dựa theo bảng gợi ý SGK tr.70.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công

Bước 3:  Báo cáo kết quả và thảo luận

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
IV. Trao đổi

1. Người nghe

- Chia sẻ những điểm bạn thấy hợp lý và hấp dẫn trong bài thuyết trình.

- Nêu những điểm còn gây băn khoăn ở bài thuyết trình; góp ý, bổ sung một số nội dung giúp bài nói hoàn thiện hơn. Có thể dựa vào những tri thức ngữ văn trong bài để trao đổi về nội dung và các thao tác phân tích của người nói.

- Đưa ra góc nhìn khác hay cách cảm thụ khác của mình đối với bài thơ.

- Có thể đặt một số câu hỏi để người nói chia sẻ thêm những cảm xúc về bài thơ.

2. Người nói

- Trả lời những thắc mắc từ phía người nghe.

- Thể hiện thái độ tiếp thu chân thành đối với những góp ý xác đáng, nghiêm túc.

- Tự đánh giá phần trình bày của mình và chia sẻ thêm về cách trình bày đã lựa chọn.

- Phản hồi và trao đổi với các ý kiến khác với tinh thần tôn trọng và cầu thị.

Lưu ý: Cả người nói và người nghe cùng bổ sung những yêu cầu phải đảm bảo khi giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm thơ.

Bảng kiểm tự đánh giá và đánh giá về bài trình bày

STT

Nội dung đánh giá

Kết quả

Đạt

Chưa đạt

1

Lựa chọn được tác phẩm thơ phù hợp để thực hiện yêu cầu giới thiệu, đánh giá.
2

Nêu được phương diện cần tập trung giới thiệu, đánh giá tác phẩm thơ đã chọn.

3

Xây dựng được bố cục hợp lý cho bài thuyết trình căn cứ vào đặc điểm của tác phẩm thơ và mục tiêu thuyết trình.

4

Chú ý đặc trưng của thể loại thơ khi tạo điểm nhấn cho bài thuyết trình.

5

Phát huy được ưu thế tác động của tác phẩm thơ khi thực hiện việc tương tác với người nghe.

6

Sử dụng có hiệu quả các phương tiện phi ngôn ngữ.

Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân

Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói

Đạt/

chưa đạt

Rút kinh nghiệm về bài thuyết trình:

+ Đã thuyết trình đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
+ Cách thức thuyết trình, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
+ Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?

Đánh giá chung:

+ Điều em hài lòng về bài thuyết trình của mình là gì?

+ Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?

Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:

Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe

Đạt/

chưa đạt

Kiểm tra kết quả nghe:

+ Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?

+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức thuyết trình giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ của bạn?
Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

+ Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?

+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?




CỦNG CỐ, MỞ RỘNG:
1. Qua bài học này, theo bạn những điều gì làm nên vẻ đẹp của thơ ca?

2. Thảo luận nhóm về một trong các chủ đề: (1) Tại sao nên đọc thơ? (2) Thế nào là một bài thơ hay?

3. Đọc lại tất cả các tác phẩm thơ đã học trong bài. Sưu tầm, tập hợp một số bài thơ khác cùng thể thơ hoặc cùng đề tài và ghi chép ngắn gọn những điều bạn tâm đắc khi đọc những bài thơ đó.

4. Tìm đọc thêm một số bài phân tích thơ, từ đó rút ra những kinh nghiệm về cảm nhận và phân tích thơ ca.

5. Hãy phân tích một bài thơ được bạn đánh giá là hay (ngoài bài đã được phân tích trong phần Viết của bài học).

*GV giao nhiệm vụ, HS hoàn thành phiếu học tập: 

Phiếu học tập

	Những biểu hiện của vẻ đẹp của thơ ca
	

	Thế nào là một bài thơ hay
	

	Kể tên những bài thơ bạn đã đọc và yêu thích
	

	Một số kinh nghiệm cảm nhận và phân tích thơ ca
	


*HS báo cáo sản phẩm, thảo luận, GV chốt kiến thức:

Phiếu học tập

	Những biểu hiện của vẻ đẹp của thơ ca
	Vẻ đẹp của mạch cảm xúc nhân vật trữ tình

Vẻ đẹp của những hình tượng thơ

Vẻ đẹp của các phương tiện ngôn ngữ

	Thế nào là một bài thơ hay
	- Có sự độc đáo trong tổ chức hình tượng

- Mới lạ trong sắp xếp dòng mạch cảm xúc

- Tinh tế tài hoa trong điều khiển các phương tiện ngôn ngữ

	Kể tên những bài thơ bạn đã đọc và yêu thích
	- Thơ hai- cư Nhật Bản?

- Thơ Đường Trung Quốc hoặc Việt Nam?

- Thơ mới Việt Nam?

	Một số kinh nghiệm cảm nhận và phân tích thơ ca
	Đi từ các tín hiệu thẩm mĩ để làm bật ra nội dung

Biết lựa chọn những yếu tố đặc sắc nhất để đi sâu


HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
- Tìm trong sách, báo thông tin về các tác giả, tác phẩm đã học hoặc truy cập Internet để rèn luyện tiếp kĩ năng nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ.

- Tìm đọc thêm một số bài thơ hai-cư Nhật Bản, thơ của Đỗ Phủ và các nhà thơ Đường Trung Quốc, Việt Nam, thơ Hàn Mặc Tử và các nhà Thơ mới,… có cùng đề tài với các bài thơ đã học.

CHUẨN BỊ BÀI 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận.
RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 3: NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

Môn học: Ngữ văn lớp 10

Thời gian thực hiện: 11 tiết

TỔNG QUAN

MỤC TIÊU CHUNG TOÀN BÀI

     1.Kiến thức

• Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận. Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng và vai trò của chúng trong việc thể hiện nội dung của văn bản nghị luận.

• Xác định được ý nghĩa của văn bản nghị luận; dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng để nhận biết được mục đích, quan điểm của người viết.

• Biết nhận ra và khắc phục những lỗi về mạch lạc, liên kết trong văn bản.

• Viết được một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.

• Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau.

• Có thái độ quý trọng hiền tài, biết đồng cảm với người khác và sống có trách nhiệm.

2. Năng lực

- Năng lực chung: Học sinh phát triển năng lực hợp tác,năng lực giải quyết vấn đề, 

- Năng lực đặc thù:

+ Học sinh viết được một văn bản nghị luận xã hội, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc nghệ thuật của một văn bản nghị luận xã hội

+ Học sinh thuyết trình (giới thiệu, đánh giá) về nội dung và nghệ thuật của một văn bản nghị luận xã hội. 

3. Phẩm chất:

Học sinh có ý thức sống khát vọng lập sự nghiệp , có trách nhiệm với cộng đồng,có tinh thần hiếu học, trân trọng các giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Đọc văn bản

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Yêu và đồng cảm

Chữ bầu lên nhà thơ

Thực hành tiếng Việt

Lỗi về mạch lạc và liên kết trong đoạn văn bản

Viết

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm

Nói và nghe

-Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Các sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa những yếu tố cấu tạo trong từng văn bản đọc của bài học và bảng đối chiếu hai khái niệm mạch lạc và liên kết; một số tranh ảnh về bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, những bài văn thuyết phục chọn lọc (của chính HS, được tập hợp trong quá trình hoặc của những tác giả khác được sưu tầm qua các nguồn tài liệu khác nhau) 

-  Bài giảng điện tử với các slide có chèn hình ảnh, sơ đồ về mạch lập luận trong văn bản phù hợp, được bài trí logic, đẹp mắt; những nội dung trong từng slide không để hiển thị cùng lúc (tránh để HS nhìn thấy trước kết quả khi hoạt động chỉ mới bắt đầu).

- Phiếu học tập

B.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

ĐỌC

TIẾT 23-24  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA

GV thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Thúy
Trường THPT Quảng Oai (Ba Vì- Hà Nội)

Nguyễn Kim Hoàn- THPT Vân Tảo- Hà Nội

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh nhận biết được đặc điểm và các yếu tố cấu tạo cơ bản của văn bản nghị luận thông qua một tác phẩm nghị luận điển hình thời trung đại Việt Nam

HS phân tích được mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, từ đó nhận ra và đánh giá được mục đích, quan điểm của tác giả, ý nghĩa, giá trị của văn bản.

HS có thái độ ứng xử đúng đắn với những bậc hiền tài, biết bày tỏ quan điểm riêng về các chính sách trọng dụng nhân tài mà mình được biết

Về năng lực

Học sinh vận dụng năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận để đọc hiểu văn bản theo thể loại

Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để viết được văn bản nghị luận.

Về phẩm chất:

 Học sinh rèn luyện tinh thần hiếu học, có khát vọng công danh, noi gương các bậc hiền tài, trân trọng các di sản văn hóa dân tộc.

THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sơ đồ tư duy, tranh ảnh về Văn Miếu, phiếu học tập

Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cẩn

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ổn định tổ chức

Kiểm tra

Bài mới

1.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

a.
Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b.
Nội dung

-  GV cho HS xem hình ảnh về Văn Miếu Quốc Tử Giám và bia tiến sĩ ở Văn Miếu.

- Hs theo dõi 

c.Sản phẩm

- Hs thực hiện các yêu cầu của GV

- HS hoàn thành điền các thông tin vào phiếu

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV- HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

-
GV chiếu hình ảnh về Văn Miếu Quốc Tử Giám và bia tiến sĩ ở đây

-
Thu thập thông tin HS đã biết về tên các tiến sĩ

trong các triều đại phong kiến Việt Nam, tên các tiến sĩ được khắc trong Văn Miếu Quốc Tử Giám

Em nghĩ gì khi được xem những hình ảnh mà cô ho xem

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS theo dõi và trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo và thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV chốt ý và dẫn dắt vào bài
	- Một số tiến sĩ thời phong kiến: Lê Văn Thịnh, Trần Thái Tông, Trịnh Tuệ, Bùi Quốc Khái....

- Trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, từ thế kỉ X (triều Lí) đã có dựng những hàng bia đá ghi họ tên, năm thi đỗ của các tiến sĩ Đại Việt.. Bài “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” trích từ một trong những văn bia đó.

- Qua những hình ảnh đó, chúng ta cảm nhận rõ nét về tinh thần  và truyền thống hiếu học, đồng thời cũng thấy được sự trọng dụng vinh danh nhân tài của dân tộc ta 


2.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

A.Tri thức ngữ văn

a. Mục tiêu: 

- Học sinh nhận biết được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận. 

- Học sinh phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận. 

- Học sinh phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng và vai trò của chúng trong việc thể hiện nội dung của văn bản nghị luận. 

-  Học sinh xác định được ý nghĩa của văn bản nghị luận, dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng để nhận biết được mục đích, quan điểm của người viết.

b. Nội dung : 

- Học sinh đọc phần “Tri thức ngữ văn” trong SGK và kết hợp đọc tài liệu bổ trợ giáo viên đưa 

- Học sinh thảo luận nhóm và thực hiện phiếu học tập để tìm hiểu về văn bản nghị luận và các yếu tố chính trong văn bản nghị luận.

c. Sản phẩm

- Những kiến thức chung nhất về văn nghị luận

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Chia lớp thành 4 nhóm

Nhóm 1:thế nào là nghị luận

Nhóm 2: Luận đề? Luận điểm? lí lẽ

Nhóm 3: Nghị luận xã hội có mấy dạng

Nhóm 4: Cho biết tính mạch lạc trong văn bản nghị luận

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

-HS đọc trong SGK

-Học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản về  văn bản nghị luận
	I. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

1. KHÁI NIỆM

- Văn bản nghị luận là loại văn bản thể hiện chức năng thuyết phục thông qua một hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng được tổ chức chặt chẽ. 

- Khi viết văn bản nghị luận tùy vào tính chất của thể loại được chọn, các tác giả cũng thường chú ý sử dụng yếu tố biểu cảm và tự sự để làm tăng hiệu quả thuyết phục cho văn bản.

2. CÁC YẾU TỐ CHÍNH CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

a. Luận đề

- Luận đề là vấn đề, tư tưởng, quan điểm, quan niệm…được tập trung bàn luận trong văn bản. 

b. Luận điểm

- Luận điểm là một ý kiến khái quát thể hiện tư tưởng, quan điểm, quan niệm của tác giả về luận đề. Nhờ hệ thống luận điểm (gọi nôm na là hệ thống ý), các khía cạnh cụ thể của luận đề mới được làm nổi bật theo một cách thức nhất định. 

- Luận điểm cần được trình bày một cách rõ ràng, có hệ thống, có định hướng cụ thể và đảm bảo tính chính xác cao.

c. Lí lẽ, bằng chứng

- Lí lẽ, bằng chứng hay được gọi nôm na là luận cứ. Lí lẽ nảy sinh nhờ suy luận logic được dùng để giải thích và triển khai luận điểm, giúp luận điểm trở nên sáng tỏ và đứng vững. Bằng chứng là những căn cứ cụ thể, sinh động được triển khai từ thực tiễn hoặc từ các tài liệu sách báo nhằm xác nhận tính đúng đắn, hợp lí của lí lẽ. 

II. BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

Bài nghị luận xã hội là một trong nhiều dạng của văn nghị luận, đề cập các vấn đề xã hội được quan tâm rộng rãi, không đi vào những vấn đề, lĩnh vực quá chuyên sâu nhằm tạo được sự hồi đáp tích cực, nhanh chóng từ phía người đọc, người nghe. Đề tài của bài nghị luận xã hội rất phong phú, thường được xếp vào hai nhóm chính:

- Bàn về một hiện tượng xã hội

- Bàn về một tư tưởng đạo lí 

Đáp ứng yêu cầu chung của một văn bản nghị luận, bài nghị luận xã hội cũng phải xác lập được luận đề rõ ràng, triển khai bằng hệ thống luận điểm tường minh với lí lẽ thuyết phục và bằng chứng xác đáng, có lời văn chính xác, sinh động.

III. MẠCH LẠC VÀ LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN, ĐOẠN VĂN

- Mạch lạc là sự thống nhất ở bề sâu giữa các câu trong đoạn văn và giữa các đoạn văn trong văn bản ( các câu xoay quanh tiểu chủ đề còn các đoạn thì cùng hướng tới chủ đề chung).

- Liên kết là sự thống nhất có thể nhận ra được trên bề mặt ngôn từ giữa các câu trong đoạn văn trong văn bản nhờ sự hiện diện của những phương tiện, hình thức kết nối.

- Trong một văn bản, các đoạn văn đều phải hướng về chủ đề hoặc luận đề chung được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, nhằm giải quyết từng mục tiêu cụ thể như triển khai, mở rộng, khái quát vấn đề,…

- Trong một đoạn văn các câu đều phải phục vụ chủ đề của đoạn văn và liên kết với nhau bằng phép lặp, phép thế, phép nối.




B. Đọc hiểu văn bản

a.Mục tiêu 

- Học sinh nhận biết được đặc điểm và các yếu tố cấu tạo cơ bản của văn bản nghị luận thông qua một tác phẩm nghị luận điển hình thời trung đại Việt Nam.

- Học sinh phân tích được mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, từ đó nhận ra và đánh giá được mục đích, quan điểm của tác giả, ý nghĩa giá trị của văn bản.

+ Chỉ ra được quan niệm và thái độ của tác giả đối với hiền tài

+Chỉ ra tác dụng của việc dựng bia

+ Đánh giá được nội dung và nghệ thuật của văn bản 

- Học sinh vận dụng năng lực viết để thực hành viết kết nối đọc sau bài học 

b. Nội dung thực hiện: 

- Học sinh tiến hành chia nhóm tìm hiểu theo các luận điểm của bài. 

- Học sinh thuyết trình – GV chốt ý và đánh giá sản phẩm 

c. Sản phẩm

- HS thực hiện các yêu cầu của GV

- HS hoàn thành điền các thông tin vào phiếu

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

-Giáo viên yêu cầu 2 HS đọc trọn vẹn văn bản

Đọc giong điệu khoai thai, trang trọng

- Hs đọc phần giới thiệu về tác giả- tác phẩm và thể loại văn bia đặt ở sau văn bản

- GV phát phiếu học tập số 1, yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ trong phiếu nhằm:

+ Ghi lại thông tin về tác giả Thân Nhân Trung

+ Xác định thể loại văn bản? Tên thể loại cụ thể

+ Cho biết hoàn cảnh sáng tác 

+ Đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia nằm trong tác phẩm nào

+ Giải thích nhan đề

+ Xác định nội dung

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS trả lời ý vào phiếu học tập

GV quan sát và hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét và chốt ý
	I.Đọc hiểu khái quát

1. Đọc và tìm hiểu chú thích

- Đọc

- Tìm hiểu chú thích và giải thích từ kho strong SGK

2.Tác giả

-Thân Nhân Trung (1418-1499)

- Quê quán: làng Yên Ninh – huyện Yên Dũng nay thuộc tỉnh Bắc Giang

- 1469 đỗ tiến sĩ

- Là phó nguyên soái trong Tao đàn văn học do Lê Thánh Tông sáng lập

3. Thể loại

- Văn bản nghị luận: Bày tỏ quan điểm nhìn nhận, đánh giá của người viết

-  Thể loại văn học cụ thể là thể loại văn bia: Là loại văn khắc trên bia đá nhằm ghi chép những sự việc trọng đại, hoặc những người có công đức lớn để lưu truyền cho đời sau. Có 3 loại:

+ Bia ghi công đức

+ Bia ghi việc xây dựng công trình kiến trúc

+ Bia lăng mộ

4. Hoàn cảnh sáng tác

- Từ thời nhà Lý, nhà nước phong kiến Việt Nam đã rất chú ý tổ chức định kì các khoa thi tuyển chọn nhân tài. Tuy nhiên, việc dựng bia lưu danh tên tuổi những người đỗ đạt cao nhất chỉ bắt đầu được thực hiện dưới triều vua Lê Thánh Tông. 

Năm Giáp Thìn 1484, bảy bia đề danh tiến sĩ đã được dựng lên ở Văn Miếu, ghi lại tên tuổi của những bậc đỗ đại khoa kể từ năm Nhâm Tuất 1442 cho đến thời điểm đó. Thân Nhân Trung là người đã “lĩnh thánh ý” soạn bài kí để khắc trên tấm bia đầu tiên. Do uy danh văn học và vị trí trong triều của tác giả cũng như do tính chất mở màn của công việc mà tác giả đảm trách, 

bài kí của Thân Nhân Trung thường dành được sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu.

5.Đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

- Bài trích này nằm trong tác phẩm có tên là Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất hiệu Đại bảo thứ ba, một trong 82 bài văn bia ở Văn Miếu Hà Nội

-Thuộc loại văn bia đề danh ghi công đức.

- Giải thích nhan đề:

+ Hiền tài: chỉ những người có tài, có đức, tài cao, đức lớn

+ Nguyên khí: khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước, dân tộc

+ ý nghĩa nhan đề:  người hiền tài đóng vai trò vô cùng quan trọng, quý giá, không thể thiếu

-  Nhận xét kết cấu: mở đầu đoạn văn tác giả khẳng định vị trí “nguyên khí” của hiền tài đối với quốc gia và kết thúc cũng khẳng định vai trò “củng cố mệnh mạch cho nhà nước”. Đây là lối kết cấu đồng tâm, nhằm nhấn mạnh vai trò của người hiền tài đối với quốc gia

- Nội dung của đoạn trích: khẳng định vai trò của người hiền tài đối với vận mệnh của đất nước, đồng thời chỉ rõ mục đích tốt đẹp của việc đề danh tiến sĩ.




	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- Giá trị của hiền tài đối với đất nước.

- Để thấy được giá trị/vai trò của người hiền tài, tác giả đã sử dụng nghệ thuật lập luận gì?

- Thái độ trọng dụng hiền tài của “các đấng thánh đế minh vương”. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận nhóm về giá trị của hiền tài đối với đất nước.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét và chốt ý
	II. Đọc hiểu văn bản

1. Mối quan hệ mật thiết của người hiền tài đối với quốc gia

-Mối quan hệ giữa hiền tài với sự thịnh suy của đất nước. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao và ngược lại: nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp.

 Cách lập luận theo kiểu diễn dịch bằng lối so sánh đối lập để thấy chân lí rõ rang, hiển nhiên
- Các bậc thánh đế minh vương thể hiện thái độ trọng dụng hiền tài: quý trọng, yêu mến, đề cao, ban ân rất lớn, nêu tên ở tháp Nhạn, ban danh hiệu Long hổ, bày tiệc Văn hỉ.


	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- Hãy ghi lại câu trực tiếp nói về mục đích của việc dựng bia ghi danh những người đỗ tiến sĩ

- Xét về nội dung, đoạn 3 có mối quan hệ như thế nào với đoạn 2?

- Khái quát nội dung của đoạn 4. Và cho biết đoạn văn này đảm nhận chức năng gì trong mạch lập luận

- Việc dựng đá đề bia khắc tên những người đỗ tiến sĩ có ý những ý nghĩa gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

 HS thảo luận nhóm 

Ghi lại câu trả lời ra giấy

Bước 3: Báo cáo thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét sản phẩm của Hs và chốt ý


	2. Ý nghĩa của việc cho khắc bia ghi tên tiến sĩ

- Câu trực tiếp nói về mục đích của việc dựng bia ghi danh những người đỗ tiến sĩ nằm ở đoạn 3: “Nay thánh minh lại cho rằng, chuyện hay việc tốt tuy có một thời lừng lẫy, nhưng lời khen tiếng thơm chưa đủ lưu vẻ sáng lâu dài, cho nên lại dựng đá đề danh đặt ở cửa Hiền Quan, khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua”.

-Đoạn 2 có hai ý lớn và ý sẽ được triển khai thêm ở đoạn 3 nói về sự trọng đãi của triều đình đối với bậc hiền tài. Bằng chứng được nêu thêm: vua cho dựng đá đề danh đặt ở cửa Hiền Quan. Trong văn bản, sự triển khai và bổ sung này rất cần thiết, vì nó chuyển mạch lập luận từ chỗ bàn về nguyên lí chung tới bàn về những chuyện cụ thể như chuyện dựng bia – sự việc trực tiếp dẫn tới sự ra đời của bài kí này

- Đoạn 4 là lời tự vấn thể hiện thái độ tự trọng của kẻ sĩ trước sự tôn vinh, kì vọng của triều đình, rộng ra là của cả đất nước. Ở góc độ khác, nó cũng có thể được xem là lời “khích tướng”, nhằm cổ vũ, động viên các bậc hiền tài. Chính đoạn 4 đã tạo ra bước chuyển của mạch lập luận, để đoạn tiếp theo đi thẳng vào nội dung khuyến cáo một cách tự nhiên.

- Việc dựng đá đề bia khắc tên những người đỗ tiến sĩ có ý những ý nghĩa to lớn

+ Khuyến khích được người hiền ra giúp nước, khiến cho kẻ sĩ trong vào mà phấn chấn hâm mộ rèn giũa danh tiết gắng sức giúp vua

+ Ngăn ngừa điều ác, kẻ ác khiến cho ý xấu bị ngăn chặn, lòng thiện tràn đầy; kẻ ác thấy đó làm răn, người thiện xem đó mà cố gắng

+ Đối với đất nước, việc khắc bia tiến sĩ có tác dụng “dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai” góp phần làm cho hiền tài nảy nở, đất nước hung thịnh, phát triển “rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu vừa để củng cố mệnh mạch cho nước nhà”




	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- Hãy xác định luận đề

- Hệ thống luận điểm

- Tư cách của người viết trong bài: một là của người truyền đạt “thánh ý”, hai là của kẻ sĩ. Với hai tư cách đó đã tác động như thế nào đến bài viết

- Mục đích viết có tác dụng như thế nào đến bài nghị luận

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

-HS thảo luận nhóm 

-Ghi lại câu trả lời ra giấy

Bước 3: Báo cáo thảo luận

 Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét sản phẩm của HS và chốt ý
	3.Nghệ thuật

- Luận đề của văn bản là Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Lí do 

xác định như vậy: Tất cả luận điểm trong văn bản đều được triển khai và bố trí xoay quanh 

tư tưởng này,

-Có 3 luận điểm nhằm trả lời cho các câu hỏi của luận đề:

+ Vì sao hiền tài được xem là nguyên khí của quốc gia?

+  Khi xem hiền tài là nguyên khí của quốc gia, các đấng “thánh đế minh vương” đã làm gì? 

+Người hiền tài phải tỏ thái độ trách nhiệm thế nào đối với thế nước, vận nước?

Khi phân tích tư cách phát ngôn của tác giả, ta vừa có điều kiện đánh giá thoả đáng quan niệm, 

tư tưởng của ông, vừa có cơ hội hiểu rõ sự chi phối rất tinh tế của yếu tố này trong cấu trúc văn bản nghị luận. 

-Việc thống nhất hai tư cách của người viết trong bài văn (tư cách người truyền đạt “thánh ý” và tư cách người kẻ sĩ tự trọng) đã khiến cho cách triển khai luận điểm trong bài trở nên uyển chuyển, linh hoạt, vừa xác quyết rắn rỏi, dứt khoát, vừa thiết tha, giàu cảm xúc, hết sức thuyết phục.

-Luận đề của văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia chính là điều được nêu trong tên văn bản ấy. Tác giả không nói về hiền tài một cách vô mục đích, mà nói về hiền tài trong quan hệ với quốc gia và khẳng định nó là “nguyên khí của quốc gia”. Ngay hai chữ “hiền tài” có thể đã ngầm chứa bên trong một tư tưởng, quan điểm, quan niệm của tác giả hay của người giao phó việc viết bản văn bia này cho tác giả.




	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- Khái quát nội dung của văn bản

- Khái quát những đặc điểm nghệ thuật 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

 HS thảo luận nhóm 

Ghi lại câu trả lời ra giấy

Bước 3: Báo cáo thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét và chốt ý
	III. Tổng kết

1.Nội dung

- Khẳng định tầm quan trọng của hiền tài đối với quốc gia và ý nghĩa to lớn của việc khắc bia đề danh tiến sĩ

- Trách nhiệm của tác giả đối với sự nghiệp xây dựng đất nước

2. Nghệ thuật

- Kết cấu chặt chẽ,lập luận khúc chiết, giàu sức thuyết phục

- Luận đề cụ thể, luận điểm và luận cứ rõ ràng,lời lẽ sắc sảo


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học 

- Phát triển các kĩ năng vận dụng kiến thức cho HS

b. Nội dung

- Tìm ý cho bài viết 1 đoạn văn khoảng 150 chữ nêu suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài

c. Sản phẩm

- Các ý triển khai cho 1 đề bài: luận đề, các luận điểm chính

d. Tổ chức thức hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- Để viết được bài 150 chữ nêu suy nghĩ về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài thì cần những ý gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

 HS thảo luận nhóm 

Ghi lại câu trả lời ra giấy

Bước 3: Báo cáo thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

Gv nhận xét và yêu cầu về nhà viết thành đoạn văn hoàn chỉnh vào vở.
	IV.Luyện tập

Bài viết 150 chữ nêu suy nghĩ về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài

Các ý cần đáp ứng

+ Cộng đồng cần những gì ở các bậc hiền tài? 

+Các bậc hiền tài có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước như thế nào? 

+Chính sách trọng dụng hiền tài cần 

được thể hiện trên các việc làm cụ thể ra sao?

 +Đâu là những điều chưa thoả đáng mà bạn có thể nhận thấy xung quanh vấn đề này? 

+ Bạn có thể làm gì để cùng cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ nguồn chất xám trí tuệ của đất nước?...


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu

- Phát triển các kĩ năng vận dụng kiến thức cho HS trình bày vấn đề nghị luận xã hội

b. Nội dung

- Viết 1 đoạn văn khoảng 150 chữ nêu suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài

c. Sản phẩm

- Văn bản nghị luận xã hội khoảng 150 chữ

d. Tổ chức thức hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

-Viết được bài 150 chữ nêu suy nghĩ về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài 

- Chú ý 5 gợi ý phần luyện tập. Câu chủ đề nên đặt ở đầu đoạn văn, các luận điểm triển khai đầy đủ rõ ràng

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

 Hs về nhà viết bài

GV thu sản phẩm

Bước 3: Báo cáo thảo luận

GV có thể cho Hs đọc bài văn mẫu hay nhất của lớp

Bước 4: Kết luận, nhận định

Gv nhận xét và yêu cầu về nhà viết thành đoạn văn hoàn chỉnh vào vở.
	V.VẬN DỤNG

Bài viết 150 chữ nêu suy nghĩ về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài

Bài mẫu: 

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” là chân lý mà mỗi quốc gia phát triển đều phải quan tâm chú ý. Quốc gia có nhiều hiền tài và biết sử dụng hiền tài thì sẽ phát triển vững mạnh. Ngày nay Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng người tài: có những chính sách lớn để đào tạo bồi dưỡng và thu hút nhân tài phục vụ công việc đổi mới và xây dựng đất nước, với quan điểm đúng đắn: “Giáo dục là quốc sách hang đầu”. Vì thế, điều kiện học tập của học sinh-sinh viên không ngừng được nâng lên, giúp cho người học có thể phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên thực tế ở một số nơi, điều kiện thực tế làm việc và chế độ đãi ngộ nhân tài hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, vẫn xảy ra hiện tượng “chảy máu chất xám”, làm cho việc trọng dụng nhân tài chưa thật tốt. Nhưng đó chỉ là tồn tại ở một số nơi thôi. Vì vậy học sinh cần phải học tập và trau dồi tài năng để có thể đónggóp trí lực một cách tốt nhất dựng xây đất nước. Đó là trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay


TIẾT 24, 25 

YÊU VÀ ĐỒNG CẢM

GV thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Lan  - Trường THPT Chương Mỹ A- HN

Đinh Thị Giang – THPT Hợp Thanh- HN

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Giúp học sinh nhận biết và phân tích được nội dung luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản, phân tích được mối quan hệ giữa chúng

- Học sinh cảm nhận được chiều sâu quan niệm của tác giả về một vấn đề đời sống và nghệ thuật, đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng yếu tố tự sự trong văn bản.

- Thấy được ý nghĩa của việc sự thấu cảm, đồng cảm trong đời sống và trong nghệ thuật

2. Về năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học:  Tìm kiếm tri thức, tự hoàn thiện phiếu học tập theo yêu cầu, chuẩn bị bài theo định hướng

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm

- Năng lực lĩnh hội và tạo lập văn bản: biêt các đọc hiểu văn bản và viết một đoạn văn nghị luận

3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng lòng nhân ái từ sự thấu cảm, đồng cảm trog đời sống và trong nghệ thuật

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

- GV cho HS xem bức tranh “Lại điểm 2” của tác giả người Nga Fyodor Reshetnikov

- Phần đặt câu hỏi cho học sinh: 

+ Em hãy quan sát bức tranh và miêu tả lại cảm xúc, thái độ của từng nhân vật.

+ Căn cứ vào đâu em có thể có những cảm nhận ấy về các nhân vật

GV dẫn vào bài: Nhìn vào bức tranh các em đã thấy sự tức giận của người mẹ, sự phẫn nộ của chị gái, sự vui mừng của chú chó đón cậu chủ trở về và đặc biệt là nỗi buồn của cậu bé bị điểm kém. Để có những cảm nhận đó, ít nhiều các em đã đặt mình vào vị trí các nhân vật. Như vậy là các em đã đồng cảm với các nhân vật ấy. Trong thực tế và trong nghệ thuật, đồng cảm rất quan trọng. Để hiểu hơn về điều đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu văn bản “Yêu và đồng cảm” của nhà văn Phong Tử Khải

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên cho học sinh xem tranh (ppt)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh quan sát và chia sẻ những cảm nhận cá nhân

Bước 3. Giáo viên dẫn dắt vào bài học.
	GV dẫn dắt vào bài học 

Tìm hiểu về văn bản Yêu và đồng cảm

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

- Học sinh biết một số thông tin về tác giả và tác phẩm 

- Học sinh hiểu nhận ra và phân tích được luận đề của văn bản nghị luận và cách tác giả xây dựng luận điểm, huy động lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận đề.

- Học sinh cảm nhận được chiều sâu quan niệm của tác giả về một vấn đề đời sống và nghệ thuật, đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng yếu tố tự sự trong văn bản.

-Học sinh thấy được ý nghĩa của sự thấu hiểu, đồng cảm trong giao tiếp đời thường và giao tiếp nghệ thuật. 

b. Nội dung thực hiện: 

- Học sinh hoàn thiện phiếu học tập tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm (ở nhà)

- Học sinh chia sẻ phiếu học tập

- Học sinh làm việc nhóm, thảo luận dựa trên những câu hỏi gợi ý của giáo viên

	NV: Hướng dẫn học sinh đọc văn bản và tìm hiểu chung
I.Chuẩn bị trước khi đọc

Bước 1: Giáo viên gọi học sinh chia sẻ những hiểu biết của mình về tác giả, tác phẩm
Bước 2. Báo cáo, chia sẻ

Học sinh chia sẻ bài làm trong phiếu học tập mình đã chuẩn bị

Bước 3. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản và giới thiệu thêm những bức tranh, tác phẩm do ông sáng tác

Giáo viên phát vấn học sinh về cách hiểu nhan đề

Học sinh trả lời theo suy nghĩ của mình
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Hướng dẫn cách đọc văn bản 

+ GV hướng dẫn HS chú ý về các câu hỏi trong hộp chỉ dẫn

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh điền vào phiếu học tập 
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Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

II. Khám phá văn bản

GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm tương ứng với một luận điểm, tìm hiểu, thỏa luận dựa trên những câu hỏi trong phiếu bài tập

Các nhóm tỉm hiểu luận điểm để làm rõ luận đề từ những câu hỏi gợi ý, sau đó chia sẻ trước lớp

Luận điểm 1: Câu chuyện khởi đầu và dư âm để lại

Bước 1: GV giao nhiệm vụ Nhóm 3 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Nhóm 3 hoàn thành phiếu học tập (có thể trên giấy A0, dạng sơ đồ)

Bước 3: Nhóm 3 cử đại diện thuyết trình sản phẩm của nhóm

- Các nhóm còn lại theo dõi, bổ sung

Bước 4 : GV đánh giá, bổ sung, chốt lại ý

Luận điểm 2:  Chiêm nghiệm về cách nhìn đời của họa sĩ

Bước 1: GV giao nhiệm vụ,

Bước 2:  nhóm 2 hoàn thành phiếu học tập

 Bước 3: Nhóm 2 cử đại diện thuyết trình sản phẩm của nhóm

- Các nhóm còn lại theo dõi, bổ sung

Bước 4: GV đánh giá, bổ sung, chốt lại ý

3. Luận điểm 3: Luận về sự đồng cảm trong sáng tạo nghệ thuật

Bước 1: GV giao nhiệm vụ, nhóm 3 hoàn thành phiếu học tập (có thể trên giấy A0, dạng sơ đồ)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Nhóm 3 hoàn thành phiếu học tập

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

 Nhóm 3 cử đại diện thuyết trình sản phẩm của nhóm

- Các nhóm còn lại theo dõi, bổ sung

Bước 3: GV đánh giá, bổ sung, chốt lại ý

4. Luận điểm 4: Bài học sáng tác từ cách nhìn thế giới của trẻ em

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

Bước 2:  nhóm 4 hoàn thành phiếu học tập

 Bước 3: Nhóm 4 cử đại diện thuyết trình sản phẩm của nhóm

- Các nhóm còn lại theo dõi, bổ sung

Bước 4: GV đánh giá, bổ sung, chốt lại ý

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Theo em, nội dung của văn bản là gì?
+ Nghệ thuật đặc sắc được thể hiện qua văn bản?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hướng dẫn
- HS suy nghĩ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv gọi 02 học sinh trả lời
- HS báo cáo sản phẩm, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức

	I. Những nét chính về tác giả, tác phẩm 

1. Tác giả 

-  Phong Tử Khải (1898-1975) là một nghệ sĩ đa tài. Ông là nhà văn, họa sĩ, dịch giả và nhà lí luận giáo dục âm nhạc, nghệ thuật nổi tiếng của Trung Quốc

- Tản văn và những bức “mạn họa” của ông được công chứng đặc biệt yêu thích bởi sự dung dị, thuần khiết mà ẩn chứa nhiều suy nghiệm thâm sâu của người thông hiểu cả văn hóa phương Đông lẫn văn hóa phương Tây.

- Trong các sáng tác của mình, ông luôn đề cao tấm lòng thơ trẻ trong cách nhìn đời và thực hành nghệ thuật

2. Tác phẩm 

- Văn bản Yêu và đồng cảm được trích trong tập Sống vốn đơn thuần của Phong Tử Khải, là chương 5 của cuốn sách, có tiêu đề là Sống mà học nghệ thuật.

- Nhan đề: Yêu và đồng cảm

( Gợi mở suy đoán về luận đề của văn bản, người viết bàn luận về sự giao cảm và kết nối chung giữa con người với con người, hoặc trong lĩnh vực tình yêu

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Đọc văn bản

- HS biết cách đọc văn bản theo hướng dẫn của GV, trả lời được các câu hỏi trong hộp chỉ dẫn.

2. Nội dung chính của từng phần và hệ thống luận điểm

a. Nội dung chính

- Những hành động của chú bé đã khiến tác giả “ngộ ra” ý nghĩa lớn lao, đích thực của sự đồng cảm.

- Nêu lên và giải thích cái nhìn riêng của người họa sĩ đối với mọi sự vật trong thế giới

- Khẳng định vai trò của sự đồng cảm trong sáng tạo nghệ thuật.

- Mở rộng cách hiểu về lòng đồng cảm: đồng cảm là sự chia sẻ, tương thông, chan hòa không chỉ giữa con người với con người mà còn với muôn vật khác trong vũ trụ.

- Chỉ ra sự tương đồng giữa người lớn và trẻ em  trong việc bảo toàn khả năng giao cảm vốn có của con người.

- Khẳng  định sự cần thiết của việc học theo trẻ em về việc nuôi dưỡng lòng đồng cảm để cuộc sống trở nên đẹp đẽ và giàu ý nghĩa hơn

b. Hệ thống luận điểm 

 - Luận điểm 1: Câu chuyện khởi đầu và dư âm để lại

- Luận điểm 2:  Chiêm nghiệm về cách nhìn đời của họa sĩ

- Luận điểm 3: Luận về vai trò của đồng cảm trong sáng tạo nghệ thuật.

- Luận điểm 4: Bài học sáng tác từ cách nhìn thế giới của trẻ em.

3. Cách triển khai các luận điểm

Luận điểm 1:

Câu chuyện chú bé giúp tác giả sắp xếp đồ đạc tạo nên sức hấp dẫn, thuyết phục cho văn bản. Tác giả muốn nêu vấn đề, bàn luận vấn đề từ những trải nghiệm cá nhân để người đọc có thể hiểu, đồng cảm với vấn đề mà ông ông suy nghĩ, trăn trở

Tác giả phục chú bé không chỉ bởi sự chăm chỉ mà còn vì cảm phục tấm long đồng cảm của chú bé: chú hòa mình vào suy nghĩ , cảm xúc của đồ vật và xếp chúng về đúng vị trí của mình.

Trẻ em đã dạy cho người nghệ sĩ, cho chúng ta cách nhìn đời, sụ tương thông giữa vạn vật và sự cần thiết phải duy trì sự hồn nhiên, vô tư, trong suốt khi ứng xử với thế giới, với nghệ thuật.

→ Đây là cách thuyết phục giàu tính nghệ thuật, tác động vào cảm xúc và lí trí người đọc.  Những hành động của chú bé đã khiến tác giả “ngộ ra” ý nghĩa lớn lao, đích thực của sự đồng cảm

b. Luận điểm 2:

- Dẫn chứng: Với gốc cây
+ Nhà khoa học: tính chất, trạng thái
+ Bác làm vườn: sức sống

→ Thực tiến
+ Họa sĩ: dáng vẻ → Hình thức, dáng vẻ
-  Lí lẽ: “Thực ra chúng ta bước được vào thế giới của Mĩ…hình dạng và tư thái mà thôi”

→ Lí lẽ thể hiện những suy tư mang tính triết học bắt đầu từ những trải nghiệm với hội họa. “Hôi họa”, “họa sĩ” là những đối tượng mang tính đại diện cho một hoạt động rộng lớn, đó là nghệ thuật, là văn học. 

→ Khẳng định vai trò của sự đồng cảm trong sáng tạo nghệ thuật.
c. Luân điểm 3

- Vai trò của sự đồng cảm trong sáng tạo nghệ thuật

+ Lí lẽ:

 / Nếu không có tấm lòng đồng cảm thì chỉ là thợ vẽ chứ không thể trở thành họa sĩ thực thụ

/ Đồng cảm với vạn vật sẽ giúp chúng ta cảm nhận được rõ hơn vẻ đẹp của thế giới 

+ Dẫn chứng:

/Phải khoáng đạt như anh hùng mới vẽ được
anh hùng, phải dịu dàng như thiếu nữ mới vẽ được thiếu nữ

/Phải trải nghiệm sức sống của rồng ngựa mới vẽ được rồng ngựa; chứng kiến vẻ rắn rỏi của tùng bách mới họa được tùng bách, biến mình thành bình hoa, cảm nhận cái lực của bình hoa mới vẽ được bình hoa.

-( Cách đưa dẫn chứng toàn diện, phù hợp với lí lẽ. Thao tác lập luận so sánh được sử dụng đã làm nổi bật tầm quan trọng của đồng cảm trong sáng tạo nghệ thuật. Đồng thời khẳng định: đồng cảm là một phẩm chất không thể thiếu của người nghệ sĩ

d. Luân điểm 4: 

- Trong tác phẩm nhà văn đã dùng nhiều câu nói về trẻ em và tuổi thơ 

Điểm tương đồng giữa trẻ em và người nghệ sĩ

+ Có cái nhìn không vụ lợi về mọi đối tượng (không quan tâm đến “giá trị thực tiễn” của chúng): không chỉ đồng cảm với con người, còn đồng cảm hết thảy sự vật như chó mèo, hoa cỏ, chim cá, bướm sâu…
+ Luôn duy trì được trạng thái “hồn nhiên” khi nhìn đời bằng tấm lòng “đồng cảm bao la”: hồn nhiên trò chuyện với chó mèo, hồn nhiên hôn lên hoa cỏ, hồn nhiên chơi với búp bê..

+Luôn phát hiện ra những điều thú vị của thế giới ngay ở chỗ bao người đã nhìn mà không thây

Đó chính là những bài học trẻ em đã dạy cho người chúng ta và người nghệ sĩ về cách nhìn đời, về cách cảm nhận thế giới. Vì vậy người nghệ sĩ phải không ngừng nuôi dưỡng tâm hồn mình để đạt đến độ trong trẻo như trẻ thơ để luôn khám phá được những điều mới mẻ trong cuộc sống

Sức thuyết phục của các đoạn văn không chỉ nằm ở lí lẽ, dẫn chứng gần gũi, lôi cuốn mà còn ở sự so sánh sự tương đồng giữa trẻ em và nghệ sĩ, ở sự phát hiện độc đáo của nhà văn…

III. Tổng kết

Nội dung 

Đồng cảm luôn hiện hữu trong cuộc sống con người và tác động đến vạn vật xung quanh, không chỉ giữa con người với con người mà còn giữa con người với thiên nhiên, vạn vật.
Văn bản có sức truyền cảm mạnh mẽ tới độc giả, thúc đẩy mỗi cá nhân biết yêu thương và cảm thông.
Nghệ thuật
Ngôn từ mộc mạc, dễ hiểu. Văn phong tự nhiên, dễ tiếp nhận.

Triển khai ý và luận điểm rõ rang, mạch lạc, ập luận chặt chẽ,

Lí lẽ, dẫn chứng hợp lí thuyết phục mà không khô khan. 




3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Vòng quay văn học” để hướng dẫn học sinh củng cố kiến thức đã học
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, thái độ khi tham gia trò chơi
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ:
 Gv tổ chức trò chơi “Vòng quay văn học” để hướng dẫn học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
Câu 1: Phong Tử Khải là nhà văn nước nào?
A. Việt Nam
B. Nhật Bản
C. Trung Quốc
C. Ấn Độ
Câu 2: Vấn đề quan trọng trong các sáng tác của Phong Tử Khải là gì?
A. Vươn tới lí tưởng cao cả, khát vọng giải phóng cá tính
B. Thơ mang đậm ý vị Thiền, khao khát giao hòa giữa con người và thế giới
C. Cuộc sống của tướng sĩ nơi biên cương, nỗi oán hờn của người cung nữ
D. Đề cao tấm lòng thơ trẻ trong cách nhìn đời và thực hành nghệ thuật

Câu 3: - Văn bản Yêu và đồng cảm được trích từ chương mấy của cuốn sách  Sống vốn đơn thuần ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 4: Tại sao tác giả nhắc nhiều đến trẻ em và trẻ thơ?
A. Vì trẻ em chính là người đã giúp người nghệ sĩ nhận ra cách nhìn đời, ứng xử với thế giới và nghệ thuật.
B. Vì trẻ em là búp trên cành, mong manh, nhỏ bé  cần được nâng niu chăm sóc và cần sựyêu thương.
C. VÌ trẻ em nhìn nhận thế giới một cách thơ ngây, nhìn nhận cuộc sống phiến diện, một chiều.
D. Vì trong thế giới của trẻ em mọi thứ đều lung linh, huyền ảo, luôn mơ về thế giới cổ tích với những gì trong sáng nhất.
Câu 5: Đâu KHÔNG phải là điểm tương đồng giữa người nghệ sĩ và trẻ em mà tác giả đã phát hiện ra?
A. Cả trẻ em và người nghệ sĩ đều có cái nhìn không vụ lợi về mọi đối tượng
B. Luôn thích khám phá những cái mới mẻ để thỏa trí tò mò,
C. Luôn duy trì được trạng thái hồn nhiên khi nhìn đời bằng tấm lòng đồng cảm.
D. Luôn phát hiện ra những điều thú vị của thế giới ở chỗ bao người nhìn không thấy
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	Gợi ý:
Câu 1: C
Câu 2: D
Câu 3: C
Câu 4: A
Câu 5: A
 


4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
(Có thể giao về nhà)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn
c. Sản phẩm học tập: đoạn văn của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) cảm nhận về sự cần thiết của đồng cảm trong cuộc sống.
 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 hs trình bày sản phẩm
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	      Gợi ý: 




Phụ lục

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

VĂN BẢN “YÊU VÀ ĐỒNG CẢM”

TÌM HIỂU VỀ TÁC GIẢ - TÁC PHẦM
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

VĂN BẢN “YÊU VÀ ĐỒNG CẢM”

TÌM HIỂU LUẬN ĐIỂM 1

	Câu hỏi gợi ý
	Hình thức trình bày

	Tác giả mở đầu bài viết bằng một câu chuyện. Điều đó gây ấn tượng gì?

Tác giả phục chú bé về sự chăm chỉ hay vì điều gì?

Trong văn bản tác giả hay nói về  trẻ em và tuổi thơ, đặc biệt toàn bộ đoạn 1. Tại sao tác giả hay nhắc về trẻ em và tuổi thơ như vậy?

Vấn đề mà tác giả trăn trở trong đoạn 1 là gì
	Thảo luận, ghi lại những ý lớn trên giấy, cử các đại diện chia sẻ lại kết quả


  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
VĂN BẢN “YÊU VÀ ĐỒNG CẢM”

TÌM HIỂU LUẬN ĐIỂM 2

	Câu hỏi gợi ý
	Hình thức trình bày

	- Góc nhìn riêng về sự vật được thể hiện thế nào ở những người có nghề nghiệp khác nhau?

-Mặc dù không ít lần nhắc tới danh xưng “ họa sĩ” nhưng trong thực tế tác giả không chỉ bó hẹp trong hội họa. Những từ ngữ nào trong văn bản giúp anh/chị nhận ra điều đó?


	Thảo luận, ghi lại những ý lớn trên giấy, cử các đại diện chia sẻ lại kết quả


PHIẾU HỌC TẬP SỐ: 4

VĂN BẢN “YÊU VÀ ĐỒNG CẢM”

TÌM HIỂU LUẬN ĐIỂM 3

	LĐ 3: Luận về vai trò của sự đồng cảm trong sáng tạo nghệ thuật

Hãy chỉ ra những lí lẽ, dẫn chứng mà tác giả sử dụng để nói về vai trò của sự đồng cảm trong sáng tạo nghệ thuật?

Theo các em những yếu tố nào góp phần tạo nên tính thuyết phục cho luận điểm 3
	Ý 1: yêu cầu làm theo hình thức sơ đồ tư duy +thuyết trình

Ý 2,3: thảo luận và cử đại diện trả lời bằng miệng


PHIẾU HỌC TẬP SỐ: 5

VĂN BẢN “YÊU VÀ ĐỒNG CẢM”

TÌM HIỂU LUẬN ĐIỂM 4

	LĐ 4: Bài  học sáng tác từ cách nhìn thế giới của trẻ em

Tác giả đã phát hiện những điểm tương đồng nào giữa trẻ em và người nghệ sĩ?
Theo tác giả người sáng tạo nghệ thuật học được điều gì ở trẻ em?
	Thảo luận nhóm, ghi kết quả ra giấy, cử đại diện trình bày


TIẾT 27-28.  VĂN BẢN ĐỌC

CHỮ BẦU LÊN NHÀ THƠ

Giáo viên soạn: 

Phạm Thị Minh Phương- THPT Nguyễn Trãi- Hải Phòng

Lại Thị Thùy Châu- THPT Lê Lợi- Hà Đông – Hà Nội

Phạm Thị Nương- THPT chuyên Lương Văn Tuỵ Ninh Bình

MỤC TIÊU
1. Về kiến thức

- Học sinh nhận biết được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận bàn về một vấn đề văn học.

- Học sinh phân tích được quan niệm độc đáo của nhà thơ Lê Đạt về yếu tố then chốt trong sáng tạo thơ, cũng là yếu tố làm nên khuôn mặt riêng biệt của thơ so với các loại hình sáng tác ngôn từ khác.

- Học sinh có được nhận thức đầy đủ hơn về lao động thơ và về nhà thơ

2. Về năng lực

- Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ và cảm thụ văn học để đọc hiểu văn bản nghị luận

- Học sinh vận dụng năng lực viết để thực hành viết đoạn văn kết nối đọc 

3. Về phẩm chất: Có tình yêu đối với thơ ca và những giá trị thẩm mĩ trong đời sống
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra 

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

- GV cho HS chơi trò chơi: AI NHANH HƠN 

- Nội dung trò chơi: GV đưa ra 2 ngữ liệu thể hiện các quan niệm khác nhau về nhà thơ. Nhiệm vụ của học sinh là nhận diện được nội dung của các quan niệm đó, bước đầu đưa ra nhận xét về điểm giống và khác nhau trong hai quan niệm.

- Cuối cùng Giáo viên đặt câu hỏi phát vấn

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

Gợi ý đáp án

- Quan niệm 1: 

Là thi sĩ nghĩa là ru với gió 

Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây

Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây

Hay chia sẻ bởi muôn tình yêu mến

(Cảm xúc, Xuân Diệu)

-> Xuân Diệu định nghĩa về thi sĩ: là người có nguồn cảm xúc dạt dào, có sự nhạy cảm, tinh tế, hòa nhập với thiên nhiên, cuộc sống. Tâm hồn nhà thơ giống như dây đàn, sẵn sàng rung lên rung lên những thanh âm trong trẻo trước những vẻ đẹp của cuộc sống.

- Quan niệm 2:

Là thi sĩ nghĩa là hồn cao khiết

Chí kiên cường sứ mệnh cao siêu

Ca tự do, tiến bộ với tình yêu

Yêu nhân loại, hòa bình, công lí.

(Là thi sĩ, Sóng Hồng)

-> Sóng Hồng quan niệm nhà thơ và thơ ca nói chung phải có sứ mệnh phản ánh những vấn đề của hiện thực đời sống, của cách mạng, ngợi ca những giá trị nhân văn, tiến bộ của loài người.

=> Hai quan niệm trên đều khẳng định vai trò, sứ mệnh của thi sĩ và thơ ca nói chung. Tuy nhiên mỗi quan niệm lại thể hiện một cách nhìn khác nhau về sứ mệnh của nhà thơ.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên chiếu ngữ liệu

Giáo viên đặt câu hỏi phát vấn sau khi kết thúc trò chơi: Em đồng tình với quan niệm nào trong hai quan niệm trên? Vì sao? Theo em, nhà thơ phải là người như thế nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Học sinh chia sẻ

Bước 4. Kết luận, nhận định

Giáo viên chốt ý và dẫn dắt vào bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Nội dung 1: Tìm hiểu khái quát về tác giả, tác phẩm

a. Mục tiêu hoạt động: 

- Học sinh nêu một số thông tin về tác giả, tác phẩm

b. Nội dung thực hiện: 

- Học sinh hoàn thiện sản phẩm dưới dạng một bài thuyết trình tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm 

c. Sản phẩm: Phiếu học tập của HS

d. Tổ chức thực hiện

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên phát phiếu học tập yêu cầu học sinh tìm hiểu thông tin về tác giả tác phẩm từ buổi học trước. Các em được chia nhóm để thực hiện nhiệm vụ ở nhà. Mỗi nhóm sẽ tìm hiểu thông tin và viết một bài giới thiệu về tác giả, có sử dụng  phần trình chiếu powerpoint. Sau đó sẽ báo cáo trên lớp.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và hoàn thành sản phẩm tại nhà.

Thời gian: khoảng 1 tuần trước khi diễn ra tiết học.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu 

Thời gian: 10 phút (2 nhóm báo cáo sản phẩm)

Phản biện và trao đổi: 5 phút 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản  
	I. Những nét chính về tác giả, tác phẩm 

1. Tác giả 

a. Tiểu sử

- Lê Đạt tên thật là Đào Công Đạt, (10/09/1929 – 21/04/2008), là một nhà thơ Việt Nam

- Ông quê ở Bắc Giang nhưng sinh ra tại Yên Bái

- Ông là một trong những nhân vật trụ cột của phong trào nhân văn giai phẩm.

- Năm 2007, cùng với ba nhà thơ khác của Phong trào Nhân văn – giai phẩm là Trần Dần, Phùng Quán và Hoàng Cầm, ông được nhận Giải thưởng nhà nước về Văn học nghệ thuật.

- Tác phẩm chính: Bài thơ trên ghế đá (thơ, in chung với Vĩnh Mai, 1958), Cửa hàng Lê Đạt (trường ca, 1959), 36 bài thơ tình (thơ,in chung với Dương Tường, 1990), Bóng chữ (thơ, 1994), 95 bài thơ, Hèn đại nhân (tập truyện, 1994), Ngó lời (thơ, 1997), 241 bài thơ, Mi là người bình thường (tập truyện, 2007)

U75 Từ tình (thơ và đoản ngôn, 2007), 88 bài

- Ông mất ngày 21/04/2008 tại Hà Nội.

b. Phong cách sáng tác

Về thơ, Lê Đạt tự nhận mình là phu chữ, vì thơ ông viết rất kỹ tính, cẩn thận từng câu chữ, chọn lọc, suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều.

2. Tác phẩm
a. Hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ 
- Văn bản được in lần đầu trên báo Văn nghệ, số 34, năm 1994

- Tiểu luận thể hiện rõ quan niệm của Lê Đạt về nghề thơ, giúp soi sáng phần nào hướng tìm tòi độc đáo trong thơ ông.

b. Bố cục
- Đoạn 1: Những ý kiến được nhà thơ phát biểu ở các diễn đàn khác nhau, xoay quanh đặc thù của lao động thơ, của ngôn từ trong thơ.

- Đoạn 2: Đối thoại với những quan niệm mà tác giả không đồng tình trên vấn đề lao động thơ và nhận diện tầm vóc nhà thơ qua cách nhà thơ tìm phiếu ủng hộ từ “cử chi chữ”

- Đoạn 3: Luận về sự thống nhất mà khác biệt giữa các con đường thơ và thước đo một nhà thơ chân chính. 


Nội dung 2: Đọc - hiểu văn bản

Mục tiêu hoạt động: 

- Học sinh nhận biết được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận bàn về một vấn đề văn học.

- Học sinh phân tích được quan niệm độc đáo của nhà thơ Lê Đạt về yếu tố then chốt trong sáng tạo thơ, cũng là yếu tố làm nên khuôn mặt riêng biệt của thơ so với các loại hình sáng tác ngôn từ khác.
b. Nội dung thực hiện: 

- Học sinh chia nhóm thảo luận để tìm hiểu về văn bản 

- Học sinh phát vấn, thảo luận về nghệ thuật và quan niệm của Lê Đạt

c. Sản phẩm: Kết quả thảo luận nhóm của HS

d. Tổ chức thực hiện

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên phát Phiếu tìm hiểu văn bản

Chia lớp thành 4 nhóm theo hình thức KHĂN TRẢI BÀN.

- Nhóm 1: Em hãy nêu những ý kiến được nhà thơ phát biểu ở các diễn đàn? Từ đó nhận xét về nội dung các ý kiến đó?

- Nhóm 2: Tác giả đã tranh luận với những quan niệm nào về thơ? Lí lẽ, dẫn chứng được sử dụng là gì? 

- Nhóm 3: Em hiểu như thế nào và quan niệm “chữ bầu lên nhà thơ” của tác giả? Em có đồng tình với quan điểm này không?

Nhóm 4: “Không có chức nhà thơ suốt đời”, vậy lúc nào có một nhà thơ không còn là nhà thơ nữa?

- Câu hỏi thảo luận chung: Bài viết của Lê Đạt đã giúp em hiểu thêm gì về hoạt động sáng tạo thơ ca?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh suy nghĩ và trả lời 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ câu trả lời  

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản 
	II. Đọc hiểu văn bản 

1. Những ý kiến được nhà thơ phát biểu ở các diễn đàn khác nhau, xoay quanh đặc thù của lao động thơ, của ngôn từ trong thơ.

- Tại cuộc Hội thảo Văn miếu và trong tập Bóng chữ, nhà thơ phát biểu:

+ Văn xuôi chủ yếu dựa vào “ý tại ngôn tại”

+ Thơ khác hẳn, dựa vào “ý tại ngôn ngoại”. Đã “ý tại ngôn ngoại” tất nhiên phải cô đúc và đa nghĩa.

+ Người ta làm thơ không phải bằng ý mà bằng chữ.

+ Nhà thơ làm chữ chủ yếu không phải ở “nghĩa tiêu dùng” nghĩa tự vị của nó mà ở diện mạo, âm lượng, độ vang vọng, sức gợi cảm của chữ trong tương quan hữu cơ với câu, bài thơ.

+ Nói như Va – lê – ri, chữ trong thơ và văn xuôi tuy giống nhau về hình thức nhưng khác nhau về hóa trị.

- Nhà thơ đã đưa ra sự khác nhau giữa ngôn ngữ trong văn và ngôn ngữ thơ.

2. Đối thoại với những quan niệm mà tác giả không đồng tình trên vấn đề lao động thơ và nhận diện tầm vóc nhà thơ qua cách nhà thơ tìm phiếu ủng hộ từ “cử chi chữ”

- Tác giả đã tranh luận với hai quan niệm khá phổ biến:

+ Thơ gắn liền với những cảm xúc bộc phát, bốc đồng, làm thơ không cần cố gắng

+ Thơ là vấn đề của những năng khiếu đặc biệt xa lạ với lao động lầm lũi và nỗ lực trau dồi học vấn.

-  Để minh chứng cho lí lẽ của mình, nhà thơ đã đưa các nhà văn, nhà diễn thuyết nổi tiếng để tạo căn cứ cho luận điểm. Ví dụ:

+ Tôn – xtoi đã chữa đi chữa lại nhiều lần cuốn tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình”

+ Phlo – be cân nhắc chữ trên cân tiểu li như người thầy thuốc 

- Tác giả không đồng tình với định kiến: các nhà thơ Việt Nam thường chín sớm nên cũng lụi tàn sớm. Đó là những nhà thơ chủ yếu sống bằng vốn trời cho.

- Nhà thơ bày tỏ sự kính trọng đối với những nhà thơ một nắng hai sương, lầm lũi, lực điền trên cánh đồng giấy, đổ bát mồ hôi lấy từng hạt chữ.

- Ông đưa những tấm gương nhà thơ: Lý Bạch, Xa – a – đi, Gớt, Ta – go làm minh chứng.

=> Tác giả muốn người đọc đừng dễ dãi tin vào những nhận địng phổ biến mà cần phải đào sâu vấn đề với ý thức phản biện thường trực.

- Nhận định “chữ bầu lên nhà thơ”;

+ Theo nhà thơ gốc Pháp, Gia – bét: không có chức nhà thơ suốt đời . Mỗi lần làm một bài thơ, nhà thơ phải ứng cử trong một cuộc bầu khắc nghiệt của cử tri chữ.

+ “Chữ” là ngôn ngữ nghệ thuật in đậm dấu ấn sáng tác của nhà thơ và chữ trong thơ là loại ngôn ngữ đặc thù khác với ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ ngôn ngữ văn xuôi, không còn là ngôn ngữ biểu đạt thông thường mà đã trở thành một đối tượng tự dựng mình thành cõi riêng, thách thức khám phá.

Theo tác giả, nhà thơ là một nghề nghiệp không dễ làm, để tạo ra một bài thơ thì nhà thơ cần phải thông qua một cuộc bầu cử chữ. Chữ trong thơ cũng không giống chữ trong văn chương, không thể chỉ hiểu theo nghĩa từ điển mà phải hiểu theo “ý tại ngôn ngoại”.

3. Luận về sự thống nhất mà khác biệt giữa các con đường thơ và thước đo một nhà thơ chân chính.

- Theo tác giả, con đường thơ gồm nhiều con đường riêng rất khác nhau của từng người. Không có con đường chung cho toàn thể mọi người.

- “Con đường thơ chính là số phận của một nhà thơ”: cách nói thể hiện sự liên kết, mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà thơ và tác phẩm của họ.

- Nhà thơ phải dùi mài, lao động chữ, biến ngôn ngữ công cộng thành ngôn ngữ đặc sản độc nhất làm phong phú cho tiếng mẹ đẻ.

=> Trong quá trình sáng tạo chữ, nhà thơ sẽ có những phát bất chợt, những cảm hứng ngắn ngủi hoặc phải làm việc chăm chỉ trên những trang giấy để tạo ra những câu thơ hay và ý nghĩa. Một nhà thơ có thành công tạo ra một bài thơ xuất sắc hay không là phải nhờ vào ngôn ngữ, ý nghĩa thơ.


Nội dung 3: Tổng kết

Mục tiêu hoạt động: 

- Học sinh nhận biết được nội dung chính và đặc sắc nghệ thuật của văn bản

b. Nội dung thực hiện: 

- HS làm việc cá nhân

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên đặt câu hỏi: Em hãy nêu nội dung chính và đặc sắc nghệ thuật của văn bản

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh làm việc cá nhân

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trả lời câu hỏi

Bước 4. Kết luận, nhận định

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản  


	III. TỔNG KẾT

1. Nội dung

Tiểu luận thể hiện rõ quan niệm của Lê Đạt về nghề thơ, giúp soi sáng phần nào hướng tìm tòi độc đáo trong thơ ông.

2. Nghệ thuật

- Lời văn súc tích

- Cách trình bày luận điểm rõ ràng

- Lối viết độc đáo, vừa có tính trí tuệ vừa giàu liên tưởng

- Câu văn có nhịp điệu, tạo sức cuốn hút




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu hoạt động: Củng cố kiến thức bài học cho HS
b. Nội dung thực hiện: 

- HS viết bài 

c. Sản phẩm: Bài viết của HS

d. Tổ chức thực hiện

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ: GV yêu cầu học sinh viết đoạn trình bày suy nghĩ về một nhận định mà em tâm đắc trong tác phẩm vừa học.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện bài làm viết kết nối đọc 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 


	Bài làm mẫu 

Trong văn bản “Chữ bầu lên nhà thơ”, Lê Đạt đã đưa ra quan niệm: “Con đường thơ chính là số phận của một nhà thơ”. Thật vậy! Một người nghệ sĩ chân chính được đánh giá không phải bởi những danh xưng mà người đời đặt cho họ mà bởi chính những con chữ họ tạo ra trên hành trình “cày cuốc trên cánh đồng giấy”. Con đường thơ gồm rất nhiều con đường riêng khác nhau và số phận của một nhà thơ chỉ có thể tồn tại khi họ đi trên con đường của riêng mình. Để tạo được cái riêng ấy, nhà thơ phải lao động, phải suy nghĩ, phải băn khoăn trăn trở cùng những con chữ, dồn nén tâm huyết, tình cảm của mình trong từng con chữ. Như vậy, những bài thơ được tạo ra mới có sức gợi cảm, mới khơi được ở bạn đọc sự đồng cảm và để lại những dấu ấn phong cách riêng. Một nhà thơ có tồn tại lâu bền trong độc giả hay không phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm, ý chí người nghệ sĩ trên con đường thơ của mình. 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh vận dụng liên hệ kiến thức trong bài học với cuộc sống

b. Nội dung thực hiện: 

- HS làm việc nhóm 2 HS trao đổi, thảo luận

c. Sản phẩm: Phần trình bày của nhóm HS

d. Tổ chức thực hiện

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ: Học sinh tìm hiểu về một số nhà thơ và tác phẩm tiêu biểu. Học sinh tập làm nhà thơ, sáng tác theo chủ đề: mái trường, quê hương, gia đình… Từ đó nêu một số giải pháp để giữ gìn và phát huy giá trị của các tác phẩm văn học.

Học sinh thảo luận và thực hiện 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy ngẫm và thực hiện hội thảo theo nhóm

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	Gợi ý một số cách để giữ gìn và phát huy giá trị của các tác phẩm văn học:

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tìm hiểu về nhà thơ, tác phẩm thơ

- Xây dựng thư viện thơ

- Hưởng ứng ngày đọc sách do nhà trường, Đoàn, Đội tổ chức nhằm tuyên truyền giá trị văn hóa đọc.


Phụ lục 1. Phiếu học tập tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Yêu cầu: Em hãy tìm những thông tin về tác giả Lê Đạt và viết một bài giới thiệu theo những gợi ý sau:

	1. Tiểu sử nhà thơ (tên tuổi, gia đình, quê quán…)
	4. Hoàn cảnh sáng tác bài tiểu luận Chữ bầu lên nhà thơ



	2. Phong cách nghệ thuật của nhà thơ
	5. Bố cục của đoạn trích trong SGK

	3. Những sáng tác tiêu biểu của Lê Đạt


	6. Vị trí và những đóng góp của nhà thơ đối với thi ca và nền văn học Việt Nam nói chung.


Phụ lục 2. Phiếu học tập tìm hiểu về văn bản
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Phụ lục 3. Rubic chấm thảo luận nhóm

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 4. Rubic chấm bài viết kết nối đọc 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu đoạn
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


TIẾT 29.  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

LỖI VỀ LIÊN KẾT VÀ  MẠCH LẠC TRONG ĐOẠN VĂN, VĂN BẢN: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ CÁCH CHỈNH SỬA

Giáo viên soạn: Dung Thị Loan- THPTLương Văn Tri, Văn Quan, Lạng Sơn
I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nhắc lại một số lí thuyết về đặc điểm của mạch lạc và liên kết trong đoạn văn, văn bản.

Học sinh nhận biết được những lỗi mạch lạc và liên kết trong văn bản, nêu được cách chỉnh sửa hay chủ động chỉnh sửa.

Học sinh vận dụng để hoàn thành bài tập 

2. Về năng lực

Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để giải bài tập và nhận biết được lỗi về mạch lạc và liên kết trong đoạn văn, văn bản.
3. Về phẩm chất: Trân trọng và yêu sự trong sáng của tiếng Việt. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

Chơi trò chơi: Phát hiện các phép liên kết đã học
GV chia lớp thành 2 đội chơi

Đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ thắng cuộc
	Hoạt động của GV – HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
GV tổ chức hoạt động: 

- GV chia lớp thành 2 đội chơi

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Phép liên kết nào được sử dụng để liên kết các câu trong các đoạn văn sau?

- Lưu ý luật chơi: Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Đội nào giành điểm cao hơn sẽ thắng cuộc

Câu 1: 

Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. Chú chẳng còn phải quấn quýt quanh chân mẹ nữa rồi. (Hải Hồ)
Câu 2. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác, đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên, ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. (Hồ Chí Minh)
Câu 3. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu! (Thép Mới)
Câu 4. Người yếu đuối thường hay hiền lành. Muốn ác phải là kẻ mạnh (Nam Cao)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh suy nghĩ và  trả lời

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học: sử dụng các phép liên kết là một trong những cách cơ bản tạo nên sự mạch lạc, chặt chẽ cho đoạn văn, văn bản nhưng đôi khi chúng ta chưa biết cách dùng hoặc sử dụng chưa phù hợp gây ra những  lỗi đáng tiếc khi viết đoạn văn, văn bản. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài học để phát hiện lỗi và tìm cách chỉnh sửa.

	Đáp án

Câu 1: Phép thế

Câu 2: Phép nối

Câu 3: Phép lặp

Câu 4. Phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng




2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh nhắc lại một số lí thuyết về đặc điểm của mạch lạc và liên kết trong đoạn văn, văn bản.

Học sinh nhận biết được những lỗi mạch lạc và liên kết trong văn bản, nêu được cách chỉnh sửa hay chủ động chỉnh sửa.

Học sinh vận dụng để hoàn thành bài tập

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh thực hiện bảng K – W – L - T 

Học sinh điền phần K và W  

Giáo viên chốt kiến thức 

Học sinh điền phần L – T và tự đánh giá sau bài học

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
- Giáo viên cho HS thực hiện bảng KWLT về các lỗi liên kết, lỗi mạch lạc thường gặp trong đoạn văn, văn bản và cách khắc phục (HS thực hiện trước ở nhà, gửi sản phẩm trên padlet hoặc classroom từ hôm trước)

K: Điều đã biết 

W: Điều muốn biết thêm 

L: Điều học được 

T: Điều sẽ dạy các bạn

- Giáo viên tổng hợp, chia sẻ, nhận xét, chốt một số kiến thức lí thuyết (Lưu ý phần Tri thức ngữ văn và các text box)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh gửi bảng lên các ứng dụng theo yêu cầu của giáo viên

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản
	Phiếu K – W – L – T

K 

Điều em đã biết 

W

Điều em muốn biết 

L 

Điều em học được 

T 

Điều em sẽ dạy lại các bạn

Lí thuyết 

1. Yêu cầu để đảm bảo tính mạch lạc, liên kết

- Trong một văn bản, các đoạn văn đều phải hướng về chủ đề hoặc luận đề chung, được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, nhằm giải quyết từng mục tiêu cụ thể như: triển khai, mở rộng, khái quát lại vấn đề,…

- Trong một đoạn văn, các câu đều phải phục vụ chủ để của đoạn văn và liên kết với nhau bằng phép lặp, phép thế, phép nối,…

2. Các lỗi về liên kết, mạch lạc trong đoạn văn

a. Lỗi liên kết trong đoạn văn

- Nhận biết lỗi về liên kết trong đoạn văn

Giữa các câu liền kề không có phương tiện kết nối hoặc có nhưng không phù hợp khiến đoạn văn trở nên rời rạc

- Khắc phục lỗi liên kết trong đoạn văn

+Xác định phương tiện kết nối cần có giữa các câu liền kề.

+Thay thế hoặc bỏ cụm từ đảm nhiệm chức năng kết nối đã bị dùng sai.

+Nếu chưa có phương tiện kết nối hợp lí, phải bổ sung. Có thể viết thêm câu phù hợp nhằm khắc phục sự đứt đoạn của mạch lập luận

b. Lỗi về mạch lạc trong đoạn văn

- Nhận biết về lỗi mạch lạc trong đoạn văn

Các câu trong đoạn văn không cùng nói về một vấn đề hoặc có một số câu được triển khai lạc khỏi chủ đề chung đã xác định.

- Khắc phục lỗi mạch lạc trong đoạn văn

+ Lựa chọn hoặc xác định đúng chủ đề của đoạn văn

+ Gạch bỏ hoặc sửa lại các câu không hướng vào chủ đề.

+ Viết thêm câu phát triển chủ đề.




3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: Vận dụng năng lực ngôn ngữ để phát hiện lỗi liên kết ở các bài tập Sgk

b. Nội dung thực hiện 

HS vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

- GV chia lớp thành 4 nhóm

+ Nhóm 1: Câu 1 (SGK)

+ Nhóm 2: Câu 2. Đoạn 1 (SGK)

+ Nhóm 3: Câu 2. Đoạn 2 (SGK)

+ Nhóm 4: Câu 2. Đoạn 3 (SGK)

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm trong 10 phút

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện đọc và thực hành 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

- Học sinh trình bày phần bài làm của mình

- GV cho học sinh đánh giá đồng đẳng:

+Nhóm 4 nhận xét nhóm 1

+ Nhóm 3 nhận xét nhóm 2

+ Nhóm 2 nhận xét nhóm 3

+ Nhóm 1 nhận xét nhóm 4

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	Hướng dẫn lời giải: 

Câu 1
Nhận xét khái quát về liên kết và mạch lạc trong văn bản: 

- Về mạch lạc: các đoạn văn trong văn bản đều làm nổi bật luận đề chung của văn bản, và được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, logic.

- Về liên kết: các câu trong đoạn văn đều hướng về chủ đề chính của từng đoạn và được liên kết với nhau bằng các phép lặp, phép thế, phép nối, … 

Câu 2

Đoạn 1:

a) Lý do đoạn (1) được coi là đoạn văn:

- Về hình thức:

+ Đoạn văn trên được viết giữa hai dấu chấm xuống dòng, chữ cái đầu đoạn được viết lùi vào một chữ và viết hoa.
+ Đoạn văn trên được tạo thành bằng 4 câu văn được liên kết với nhau bằng phép liên kết hình thức: phép lặp.

 - Về nội dung: đoạn văn có nội dung viết về lòng đồng cảm của con người, thuộc văn bản Yêu và đồng cảm.

b) Các câu trong đoạn văn có sự mạch lạc với nhau, cùng nói về tấm lòng đồng cảm của con người, trong câu đều nhắc đến các từ “tấm lòng” hay “lòng đồng cảm”.

c) Dấu hiệu nhận thấy sự mạch lạc giữa các đoạn:

- Đoạn văn trên và các đoạn văn khác đều hướng đến làm nổi bật chủ đề của văn bản Yêu và đồng cảm.

- Đoạn văn trên là một lí lẽ nằm trong đoạn (5) của văn bản, kết lại vấn đề về tấm lòng đồng cảm của trẻ em và con người.

d) Những từ ngữ được lặp lại nhiều lần: con người/người, tấm lòng, lòng đồng cảm, chỉ có/chỉ vì.

Tác dụng của việc lặp lại các từ ngữ trên là để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu văn, đoạn văn có sự mạch lạc, logic về mặt hình thức.

Đoạn 2:

a) Lý do đoạn văn vẫn rời rạc: Mặc dù từ “hiền tài” được dùng lặp lại trong tất cả các câu nhưng nội dung đoạn văn vẫn rời rạc vì các câu không cùng quy về một chủ đề, nói cách khác, mỗi câu tự dựng lên một chủ đề riêng.

b) Người viết đã nhầm lặp từ với liên kết (trên thực tế việc cố ý lặp từ không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với việc dùng phép lặp). Chính vì điều này đoạn văn thiếu  mạch lạc, các câu không hướng về cùng một chủ đề.

Đoạn 3:

a) Dấu hiệu nổi bật: câu văn thứ hai trong đoạn được triển khai không đúng với chủ đề chung của đoạn văn.

b) Dấu hiệu của lỗi liên kết:

- Phép nối được sử dụng để liên kết giữa câu một và câu hai chưa phù hợp.

- Giữa câu hai và câu ba chưa có phép liên kết hình thức.

c) Cách sửa:

- Thay thế phép nối “Mặc dù … nên…” giữa câu một với câu hai thành “Vì … nên…”, trở thành câu: 

“Vì không tìm thấy được ích lợi của đọc sách trong việc bồi dưỡng tâm hồn, phát huy trí tưởng tượng và rèn luyện cách suy nghĩ nên hầu như mọi người đã vứt bỏ thói quen đọc sách.”
- Có thể sửa câu thứ ba thành “Tuy chiếc điện thoại thông minh rất tiện lợi trong việc đáp ứng nhiều nhu cầu của con người trong cuộc sống hiện đại, nhưng nó lại khó giúp ta tìm được sự yên tĩnh, lắng sâu trong tâm hồn.”




4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh thực hiện viết 1 đoạn văn ngắn sử dụng kiến thức về liên kết và mạch lạc trong đoạn văn, văn bản 

b. Nội dung thực hiện: HS viết một đoạn văn ngắn khoảng 150 chữ trình bày suy nghĩ của bản thân về vai trò của suy nghĩ tích cực trong cuộc sống con người.
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và thực hiện 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện viết bài và nộp lại cho GV

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình, tự nhận xét về sự liên kết, mạch lạc trong đoạn văn của mình

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá
	Học sinh viết bài

Đoạn văn tham khảo

          William James từng nói “Tại sao chúng ta lại nên nghĩ về những điều tươi đẹp? Bởi vì suy nghĩ quyết định cuộc đời…” Thực sự, suy nghĩ tích cực có ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi con người. Vậy, thế nào là suy nghĩ tích cực? Suy nghĩ tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng và nhìn nhận mọi thứ, mọi vấn đề theo chiều hướng tốt đẹp. Suy nghĩ tích cực sẽ giúp mỗi người dễ dàng vượt qua những căng thẳng, sống vui, sống khỏe hơn. Hơn nữa, với suy nghĩ tích cực, ta sẽ  luôn nhận ra mặt tốt đẹp của mọi vấn đề, nhận ra những cơ hội mà người tiêu cực không thể nhìn thấy, từ đó gặt hái được những thành công trong cuộc sống. Khi nhắc tới những cá nhân tiêu biểu biết vươn mình từ khó khăn, ta không thể không nghĩ tới Henrry Ford, một tỉ phú Mỹ. Cuộc đời ông trải qua không ít lần thất bại nhưng nhờ lối suy nghĩ tích cực như ông đã từng phát biểu:"Thất bại chỉ là nơi để ta dừng chân nghỉ ngơi. Đây là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách khôn ngoan hơn“ mà ông có thể vực dậy, tiếp tục thành công để trở  thành một “ông vua  xe hơi’, cha đẻ  ngành ô tô  hiện đại. Đối với gia đình, nếu các thành viên có suy nghĩ tích cực, gia đình sẽ vui vẻ, hạnh phúc, yên ấm hơn. Những cá nhân, những “tế bào” đó sẽ thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển của xã hội. Tuy nhiên, điều đáng buồn là hiện nay vẫn còn một số người luôn nhìn đời bằng đôi mắt bi quan, suy nghĩ tiêu cực. Họ dễ chán nản, tuyệt vọng, không nhận thấy ý nghĩa của cuộc sống. Vậy nên, việc xây dựng cho bản thân quan điểm, suy nghĩ tích cực là điều cần thiết. Chúng ta cần cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan bằng cách tập thói quen mỉm cười, tránh xa tất cả những ảnh hưởng tiêu cực,  hăng hái tham gia các hoạt động trải nghiệm...



TIẾT 31- HOẠT ĐỘNG: NÓI VÀ NGHE

THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Giáo viên soạn: Trần Thị Yến- THPT Nguyễn Trãi, An Dương, TP Hải Phòng
Mục tiêu 

Kiến thức

Xác định rõ được vấn đề cần nghị luận; trình bày và đưa ra được quan điểm nhận định của bản thân về vấn đề (góc nhìn riêng, phân tích và đánh giá cụ thể) 

Bao quát được diễn biến của cuộc thảo luận; bày tỏ được thái độ tán thành hay phản đối trước những ý kiến đã phát biểu. 

Năng lực

Năng lực giải quyết vấn đề: thực hiện nhiệm vụ trước các vấn đề được cung cấp

Năng lực thuyết trình

Năng lực phản biện

Phẩm chất

Tôn trọng người đối thoại để cùng tìm tiếng nói chung về vấn đề

Thiết bị và học liệu

Thiết bị: máy chiếu, bảng, phấn, …

Học liệu: sách giáo khoa

Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho HS về nội dung bài học

Nội dung thực hiện

GV: chuẩn bị clip tranh biện về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau “Trường Teen”

HS: xem clip

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV: Cho HS xem clip và đặt câu hỏi: “Hãy xác định vấn đề đang được mọi người tranh luận ở đây là gì?”

HS: xem clip và dự trù câu trả lời

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS xem clip và tìm câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

HS trả lời câu hỏi của GV

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV dẫn dắt vào bài học: Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau. 
	Phần xem clip và câu trả lời của HS 


Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Mục tiêu hoạt động

Củng cố năng lực nói và nghe cho HS

HS trình bày quan điểm cá nhân của mình trước một vấn đề xã hội và biết cách lắng nghe những ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề đó. 

Nội dung thực hiện

GV: tổ chức hoạt động tranh biện “Chúng tôi nói” với Chủ đề: Với học sinh THPT  “Nên hay không nên mặc đồng phục đến trường?”

HS: Thảo luận nhóm và thực hiện những nhiệm vụ được giao 

	Chuẩn bị bài: nói - nghe

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV: giới thiệu hoạt động tranh biện và chủ đề của cuộc tranh biện 

GV: phân công nhiệm vụ các nhóm: Mỗi nhóm sẽ có 10 phút để chuẩn bị và thống nhất phân công thành viên đại diện nhóm tham gia tranh biện. 

+ Nhóm 1: Ủng hộ việc mặc đồng phục tới trường

+ Nhóm 2: Không ủng hộ việc mặc đồng phục tới trường. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

Bước 3: Báo cáo thảo luận

HS tìm ý và sắp xếp ý tìm được theo ý kiến mình bảo vệ.

Bước 4: Kết luận, nhận định


	Phần chuẩn bị tranh biện của mỗi nhóm 

(có thể sử dụng gợi ý trong Phiếu học tập số 1) 

	Trình bày bài nói - nghe

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV phổ biến luật hoạt động tranh biện. Cuộc tranh biện gồm 2 phần chính đan xen nhau: 

+ P1: Phần nói của thành viên mỗi đội 

+ P2: Phần hỏi đáp giữa đại diện của mỗi đội (người hỏi chỉ hỏi không trình bày luận điểm. Người hỏi có thể yêu cầu xem nguồn bằng chứng, người trả lời có thể bị người hỏi ngắt nếu trả lời không đúng không hỏi. 

- Thời gian chuẩn bị: Trước mỗi phần nói/ hỏi đáp, các đội được phép xin thời gian để chuẩn bị. Tối đa 4 phút

- Các thành viên đại diện nhóm thực hiện các lượt nói theo tiêu chí của luật hoạt động tranh biện. 

- Những thành viên còn lại giữ vai trò là người nghe, khán giả, có thể hỗ trợ các thành viên trong nhóm của mình (nếu cần) 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.

HS: cử đại diện và tham gia tranh luận. 

Bước 3: Báo cáo thảo luận

HS tham gia tranh luận. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV và HS thống nhất những quan điểm phù hợp xoay quanh vấn đề thảo luận. 
	-Phần tranh biện của HS.

-GV lưu ý cho HS những yêu cầu đối với người nghe và người nói trong SGK/93

	Trao đổi và đánh giá bài nói

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV: tổ chức nhận xét, đánh giá về phần trình bày của các nhóm. (Phiếu học tập số 2)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: Báo cáo thảo luận

HS các nhóm có thể tiến hành góp ý, chia sẻ, về các bài nói; rút kinh nghiệm sau khi kết thúc phần tranh biện. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV và HS thống nhất quan điểm đánh giá. 
	-HS hoàn thiện: Phiếu học tập số 2 

- GV lưu ý cho HS có thể sử dụng bảng nội dung đánh giá trong SGK/94 để hoàn thiện phiếu học tập

	Tổng kết về hoạt động nói và nghe

	- GV hướng dẫn HS tự mình xác định được các ưu, nhược điểm khi nêu ý kiến thảo luận về một vấn đề.

- HS lên kế hoạch cho mình để tự bồi dưỡng khả năng trình bày quan điểm cá nhân. 
	HS rút kinh nghiệm, tự đánh giá. 

GV khuyến khích HS tiếp tục thảo luận về các chủ đề mang tính thời sự khác. 


Hoạt động 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Mục tiêu hoạt động: HS nâng cao khả năng tranh biện của bản thân. 

Nội dung thực hiện

GV: giao nhiệm vụ học tập về nhà “Tìm hiểu và xác định thêm những vấn đề xã hội còn có nhiều ý kiến bàn luận khác nhau. Từ đó, em hãy đưa ra quan điểm của cá nhân mình.”

HS: thực hiện nhiệm vụ

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV: giao nhiệm vụ học tập về nhà

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà 
	Phần làm việc cá nhân của HS tại nhà. 


Phụ lục

Phiếu học tập số 1: 

	HOẠT ĐỘNG TRANH BIỆN: “CHÚNG TÔI NÓI”

Chủ đề: Với học sinh THPT “Nên hay không nên mặc đồng phục tới trường”

	Ủng hộ/ Tán thành
	Không ủng hộ/ phản đối

	Vì sao??

……………………………………......

………………………………………..

………………………………………..

Ý nghĩa như thế nào?

………………………………………...

………………………………………...

………………………………………...

Ưu, nhược điểm?

………………………………………...

………………………………………...

Cách khắc phục?

………………………………………...

………………………………………... 
	Vì sao??

……………………………………......

………………………………………..

………………………………………..

Ý nghĩa như thế nào?

………………………………………...

………………………………………...

………………………………………...

Ưu, nhược điểm?

………………………………………...

………………………………………...

Cách khắc phục?

………………………………………...

………………………………………...


Phiếu học tập số 2

	PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Tên người hoặc nhóm đánh giá: …………………………………………………..

	Tên người được đánh giá
	Căn cứ đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	
	Nội dung ý kiến tham gia thảo luận
	
	

	
	Kĩ năng trình bày ý kiến
	
	

	
	Kĩ năng tương tác trong thảo luận
	
	

	
	Nội dung ý kiến tham gia thảo luận
	
	

	
	Kĩ năng trình bày ý kiến
	
	

	
	Kĩ năng tương tác trong thảo luận
	
	


Tiết 32. TRẢ BÀI VIẾT THỰC HIỆN Ở NHÀ

(Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm)

Giáo viên soạn: Đặng Thu Thủy, trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

  1. Kiến thức

-  Củng cố lại các kiến thức Ngữ văn đã học: những đặc điểm và yêu cầu của một bài luận thuyết phục, cách viết một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc một quan niệm.

- Học sinh nhận biết, phân tích được cụ thể, rõ ràng và đánh giá được ưu điểm, nhược điểm của mình khi viết bài thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc một quan niệm mang tính tiêu cực.

   2. Năng lực
- Năng lực chung: Học sinh biết thực hành viết một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc một quan niệm theo các bước được hướng dẫn; phát triển tư duy phản biện, năng lực giao tiếp - hợp tác, tự đánh giá ưu, nhược điểm, giải quyết vấn đề…
 - Năng lực đặc thù: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tạo lập văn bản.

   3. Phẩm chất
        - Tự rút ra được bài học trong cuộc sống, có trách nhiệm với bản thân; tôn trọng và lịch sự trong giao tiếp. 
        - Chủ động, tự giác, ý thức được nhược điểm, sẵn sàng thay đổi bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, thang đánh giá kết quả.

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, các dụng cụ khác nếu cần.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	I. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ

a. Mục tiêu hoạt động: 

- Tạo tâm thế thoải mái và định hướng bài học cho HS

- HS nhận biết được tầm quan trọng của việc thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc một quan niệm. 

b. Nội dung thực hiện: 

- GV cho HS xem video với nội dung hướng HS đến việc từ bỏ một vài thói quen, quan niệm cần từ bỏ (lười tập thể dục thể thao, vứt rác bừa bãi, bỏ bữa sáng, quan niệm trọng nam khinh nữ, kỳ thị màu da, sắc tộc, tôn giáo…)
- Trao đổi với HS về nội dung của video.

          
	
	

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

- Giáo viên chiếu video, đặt câu hỏi: 

Sau khi xem những hình ảnh vừa  rồi em thấy tác giả khuyên mọi người điều gì? Lời khuyên có thuyết phục không? Vì sao?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

- Học sinh chia sẻ

Bước 4. Kết luận, nhận định, dẫn dắt vào bài học

 Việc nhận xét cách thuyết phục trong video sẽ giúp các em soi chiếu vào bài viết của mình, cùng nhìn nhận lại những điểm mạnh và điểm yếu trong bài viết của mình. 


	( HS Nhận thức được nhiệm vụ cần giải quyết của bài học.


– Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết nhiệm vụ.

- Cùng nhận xét về cách thuyết phục của phóng sự

– Có thái độ tích cực, hứng thú.   
	
	

	   II. HOẠT ĐỘNG 2.  NHẮC LẠI, KHẮC SÂU YÊU CẦU CỦA KIỂU BÀI, HƯỚNG DẪN HS PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý

 Mục tiêu hoạt động:

- HS nhận biết được các nội dung cơ bản và trình tự sắp xếp trong bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen.

- HS xác định được đúng các luận điểm trong bài viết, tóm lược được nội dung các luận điểm.

–  Học sinh biết cách nhận biết và sửa chữa lỗi trong bài làm của mình.
– Kĩ thuật dạy học: Công não, thông tin – phản hồi
– Hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân, thảo luận

	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

– Giáo viên chép đề lên bảng, yêu cầu học sinh nhắc lại yêu cầu cơ bản của kiểu bài,  phân tích đề và lập dàn ý, từ đó, giúp học sinh nhận biết được những ưu, khuyết điểm trong bài làm của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS: phân tích đề, lập dàn ý, đối chiếu với bài làm của mình để nhận ra ưu, khuyết điểm và tự sửa chữa. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm trong bài làm của mình. 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhấn mạnh vào một số điểm HS còn thiếu sót khi làm bài.



	I. Yêu cầu của kiểu bài, dàn ý

1. Yêu cầu

- Cần đưa ra những luận điểm, luận cứ xác đáng, mạch lạc và có logic.

- Nêu ra quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề đa chiều của bản thân bằng cách đưa ra những bằng chứng xác đáng, để tạo hứng thú, sức thuyết phục người khác.

- Dự kiến những lý lẽ phản bác được đưa ra, kiểm soát được quá trình thuyết phục một cách tốt nhất.

- Người thuyết trình phải kịp thời đưa ra những dẫn chứng làm rõ hơn về luận điểm của mình, phản bác lại lý lẽ của người được thuyết phục.

- Giữ thái độ bình tĩnh, tự tin khi bị người thuyết phục phản bác.

 2. Phân tích đề và lập dàn ý

a, Phân tích đề

- Xác định vấn đề: Thói quen hoặc quan niệm cần từ bỏ là gì?

- Đối tượng cần thuyết phục là ai?

- Mục đích: để làm gì?

- Nội dung cảu vấn đề cần thuyết phục.

*Tìm kiếm thông tin, xử lý dữ liệu, lựa chọn những thông tin có thể sử dụng để tăng tính thuyểt phục.

* Các bước thực hiện khi viết bài luận:

+ B1. Chuẩn bị viết 

+ B2. Tìm ý, lập dàn ý 

+ B3. Viết bài

+ B4. Chỉnh sửa, hoàn thiện

 ( Hướng dẫn HS xây dựng dàn ý hoàn chỉnh cho đề kiểm tra (Tham khảo phần phụ lục)


	III.  HOẠT ĐỘNG 3      TRẢ BÀI, NHẬN XÉT KẾT QUẢ BÀI VIẾT, YÊU CẦU HS CHỈNH SỬA

Mục tiêu: Giúp học sinh rút kinh nghiệm, có kĩ năng làm bài tốt hơn.
– Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu
– Kĩ thuật dạy học: Công não, thông tin – phản hồi
– Hình thức tổ chức: học sinh hoạt động độc lập.

	Bước 1: GV Nhận xét, đánh giá về mức độ đáp ứng yêu cầu của HS, chọn đọc và phân tích bài viết ở mức độ khác nhau theo thang đánh giá để giúp HS nhận ra ưu điểm, khuyết điểm, đặc biệt chỉ cho HS những lỗi về mạch lạc, liên kết trong bài viết.
Bước 2: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS chỉnh sửa bài viết theo phiếu hướng dẫn (PL1)


Bước 3: Thực hiện nhiệm vụ

HS:  Rà soát lại bài viết theo cột bên trái và gợi ý chỉnh sửa ở cột bên phải (PL1) 

Bước 4: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trình bày những kinh nghiệm để rèn kĩ năng làm bài văn nêu cảm nghĩ

Bước 5: GV tiếp thu ý kiến của HS, chỉnh sửa kết quả (nếu có), khắc sâu kiến thức.
	II. Nhận xét về ưu khuyết điểm 

1. Ưu điểm:

  – Một số bài viết bộc lộ được quan điểm cá nhân về vấn đề, biết dẫn dắt phân tích vấn đề, lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục

  – Nhiều bài trình bày cẩn thận, chữ viết sạch đẹp.

  
2. Khuyết điểm:

– Một số bài viết rất chung chung, không có dấu ấn cá nhân.

  – Nhiều bài trình bày cẩu thả, chữ viết không cẩn thận, sai nhiều lỗi viết câu dùng từ

3. Đọc và phân tích bài viết ở mức độ khác nhau theo thang đánh giá 

4. Trả bài viết 

– Tiếp thu ý kiến của HS.

– Chỉnh sửa (nếu có)


	IV. HOẠT ĐỘNG 4: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động:

- Vận dụng những kinh nghiệm vừa rút ra ở bài viết, thực hành viết đoạn văn ngắn khắc sâu kiến thức, kĩ năng

 b. Nội dung thực hiện: 

- HS viết đoạn văn khoảng 8 câu kêu gọi mọi người hưởng ứng ngày “Nói không với túi nilon”

 - HS vận dụng kiến thức đã học đã hoàn thành bài viết.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện. (Hoàn thành bài viết đề số 2 ở phần Thực hành viết)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh thực hành viết

 Bước 3. Báo cáo, thảo luận

 - Học sinh trình bày phần bài làm của mình.

Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	( Sản phẩm cần đạt:

- Nêu được thói quen hay quan niệm cần từ bỏ.

- Phân tích, đánh giá được những ảnh hưởng và tác động tiêu cực của thói quen hay quan niệm đó đối với cá nhân và cộng đồng.

- Đưa ra được những giả pháp mà người được thuyết phục có thể thực hiện được để có thể từ bỏ một thói quen hay quan niệm không phù hợp.

- Bày tỏ thái độ ân cần, cảm thông, chia sẽ với đối tượng được thuyết phục. Xây đựng được niềm tin mà mình đang hướng tới.


IV. PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Rubic đánh giá  

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu bài 

Sai phương thức thuyết minh
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết cấu bài văn nghị luận

Chuẩn phương thức biểu đạt

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết cấu bài văn nghị luận

Chuẩn phương thức biểu đạt

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo

	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 2. Phiếu hướng dẫn chỉnh sửa bài viết

	HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

Nhiệm vụ: Rà soát lại bài viết theo những yêu cầu ở cột trái và gợi ý chỉnh sửa ở cột phải

	1. Phần mở bài: Đã giới thiệu vấn đề và nêu quan điểm hay chưa?
	- Gạch chân những câu phần mở bài chưa đáp ứng yêu cầu, chỉnh lại nêu vấn đề và quan điểm

	2. Mỗi đoạn của thân bài có nêu quan điểm của bài viết không?
	- Gạch chân vào câu nêu luận điểm

- Nên chuyển câu nêu luận điểm lên đầu đoạn văn

	3. Mỗi luận điểm có được làm sáng tỏ bắng lý lẽ, dẫn chứng hay không?  Bài viết có đưa ra giải pháp cụ thể hay không?
	- Khoanh tròn dẫn chứng, gạch chân lí lẽ, nếu có thể bổ sung dẫn chúng, lí lẽ cho thuyết phục hơn

- Gạch chân vào phần nêu giải pháp, diễn đạt cụ thể hơn

	4. Bài viết có nhìn vấn đề ở nhiều góc độ, bác bỏ ý kiến phản bác không?
	- Đánh dấu sao vào phần bổ sung ý kiến phản bác, đưa ra lý lẽ, dẫn chứng để bác bỏ

	5. Phần kết bài có khẳng định lại quan điểm cá nhân về vấn đề hay không?
	- Thêm câu khẳng định lại quan điểm và mở rộng nâng cao vấn đề

	6. Bài viết có mắc lỗi diễn đạt không?
	- Rà soát và sửa lại lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, từ nối, liên kết trong bài viết….


	Trường: THPT Ứng Hòa A


	 GV thực hiện: Lê Thị Minh Giang



	
	


Tiết: 34   TRẢ BÀI KIỂM TRA - ĐỌC MỞ RỘNG

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

-  Củng cố lại các kiến thức Ngữ văn đã học: những đặc điểm và yêu cầu của một bài luận thuyết phục, cách viết một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc một quan niệm.

- Học sinh nhận biết, phân tích được cụ thể, rõ ràng và đánh giá được ưu điểm, nhược điểm của mình khi viết bài thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc một quan niệm mang tính tiêu cực.

2. Năng lực chung: Học sinh phát triển: Tư duy phản biện, năng lực giao tiếp -hợp tác, tự đánh giá ưu, nhược điểm, giải quyết vấn đề…
 - Về năng lực đặc thù : - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tạo lập văn bản..

               3. Phẩm chất: 

                 - Tự rút ra được bài học trong cuộc sống, có trách nhiệm với bản thân 

                - Chủ động, tự giác, ý thức được nhược điểm, sẵn sàng thay đổi bản thân. 

       II.     THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, thang đánh giá kết quả.

Thiết bị: Máy chiếu, bảng, các dụng cụ khác nếu cần.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Ổn định tổ chức lớp: (1’)

2. Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra 

3. Bài mới

     Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra cuối học kì II cho các em, để các em thấy được kết quả và cách đánh giá kiến thức kĩ năng vận dụng trình bày để giải quyết yêu cầu mà bài kiểm tra đưa ra. Đồng thời các em cũng sẽ nhận thấy những mặt mạnh để phát huy và mặt yếu để khắc phục.

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	I.      HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ

Mục tiêu hoạt động: 

Tạo tâm thế thoải mái và định hướng bài học cho HS.

Nội dung thực hiện: 

-GV cho HS xem phóng sự ngắn của VTV24 với nội dung hướng mọi người đến việc từ bỏ một vài thói quen, quan niệm xấu.(hút thuốc lá, vứt rác bừa bãi, lạm dụng thuốc kháng sinh, làm ồn nơi công cộng, quan niệm trọng nam khinh nữ, kỳ thị màu da, sắc tộc, tôn giáo…)
- Trao đổi với HS về nội dung của video.

    c. Sản phẩm: HS đưa ra được những nhận xét về cách thuyết phục từ bỏ thói quen xấu trong video

     d. Thực hiện nhiệm vụ
	
	

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

- Giáo viên chiếu video, đặt câu hỏi: 

Sau khi xem những hình ảnh vừa  rồi em thấy tác giả khuyên mọi người điều gì? lời khuyên có thuyết phục không? vì sao?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi .

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

- Học sinh chia sẻ

Bước 4. Kết luận, nhận định, dẫn dắt vào bài học

 Việc nhận xét cách thuyết phục trong video giúp các em soi chiếu vào bài viết của mình, cùng nhìn nhận lại những điểm mạnh và điểm yếu trong bài viết của mình.  .


	( HS Nhận thức được nhiệm vụ cần giải quyết của bài học.
– Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết  nhiệm vụ.

- Cùng nhận xét về cách thuyết phục của phóng sự
– Có thái độ tích cực, hứng thú.   
	
	

	   II. HOẠT ĐỘNG 2.  NHẮC LẠI, KHẮC SÂU YÊU CẦU CỦA KIỂU BÀI, HƯỚNG DẪN HS PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý

 a. Mục tiêu hoạt động:

- HS nhận biết được các nội dung cơ bản và trình tự sắp xếp trong bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen.

- HS xác định được đúng các luận điểm trong bài viết, tóm lược được nội dung các luận điểm.

–  Học sinh biết cách nhận biết và sửa chữa lỗi trong bài làm của mình.

b. Nội dung thực hiện
– Kĩ thuật dạy học: Công não, thông tin – phản hồi
– Hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân, thảo luận

c. Sản phẩm: HS nắm được yêu cầu cơ bản, dàn ý của đề bài

d. Tổ chức thực hiện

	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– Giáo viên chép đề lên bảng, yêu cầu học sinh nhắc lại yêu cầu cơ bản của kiểu bài,  phân tích đề và lập dàn ý, từ đó, giúp học sinh nhận biết được những ưu, khuyết điểm trong bài làm của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: phân tích đề, lập dàn ý, đối chiếu với bài làm của mình để nhận ra ưu, khuyết điểm và tự sửa chữa. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm trong bài làm của mình. 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhấn mạnh vào một số điểm HS còn thiếu sót khi làm bài

	I. Yêu cầu của kiểu bài, dàn ý

1. Yêu cầu

- Cần đưa ra những luận điểm, luận cứ xác đáng, mạch lạc và có logic.

- Nêu ra quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề đa chiều của bản thân bằng cách đưa ra những bằng chứng xác đáng, để tạo hứng thú, sức thuyết phục người khác.

- Dự kiến những lý lẽ phản bác được đưa ra, kiểm soát được quá trình thuyết phục một cách tốt nhất.

- Người thuyết trình phải kịp thời đưa ra những dẫn chứng làm rõ hơn về luận điểm của mình, phản bác lại lý lẽ của người được thuyết phục.

- Giữ thái độ bình tĩnh, tự tin khi bị người thuyết phục phản bác.

 2. Phân tích đề và lập dàn ý

a, Phân tích đề

- Xác định vấn đề: Thói quen hoặc quan niệm cần từ bỏ là gì?

- Đối tượng cần thuyết phục là ai?

- Mục đích: để làm gì?

- Nội dung cảu vấn đề cần thuyết phục.

*Tìm kiếm thông tin, xử lý dữ liệu, lựa chọn những thông tin có thể sử dụng để tăng tính thuyểt phục.

* Các bước thực hiện khi viết bài luận:

+ B1. Chuẩn bị viết 

+ B2. Tìm ý, lập dàn ý 

+ B3. Viết bài

+ B4. Chỉnh sửa, hoàn thiện

 ( hướng dẫn HS lập dàn ý đề (1) (Tham khảo phần phụ lục)


	III.  HOẠT ĐỘNG 3      TRẢ BÀI, NHẬN XÉT KẾT QUẢ BÀI VIẾT, YÊU CẦU HS CHỈNH SỬA

a. Mục tiêu: Giúp học sinh rút kinh nghiệm, có kĩ năng làm bài tốt hơn.
b. Nội dung: Nhận xét kết quả, đọc bài của HS, hướng dẫn cách sửa lỗi

– Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu
– Kĩ thuật dạy học: Công não, thông tin – phản hồi
– Hình thức tổ chức: học sinh hoạt động độc lập.

c. Sản phẩm

- HS nhận ra lỗi sai và biết cách khắc phục, rút kinh nghiệm

d. Tổ chức thực hiện


	Bước 1: GV Nhận xét, đánh giá về mức độ đáp ứng yêu cầu của HS, chọn đọc và phân tích bài viết ở mức độ khác nhau theo thang đánh giá để giúp HS nhận ra ưu ddiemr, khuyết điểm, đặc biệt chỉ cho HS những lỗi về mạch lạc, liên kết trong bài viết.
Bước 2: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS chỉnh sửa bài viết theo phiếu hướng dẫn (PL2)
Bước 3: Thực hiện nhiệm vụ, Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS:  Rà soát lại bài viết theo cột bên trái và gợi ý chỉnh sửa ở cột bên phải (PL2) 

 - HS trình bày những kinh nghiệm để rèn kĩ năng làm bài văn nêu cảm nghĩ

Bước 4: GV tiếp thu ý kiến của HS, chỉnh sửa kết quả (nếu có), khắc sâu kiến thức.
	II. Nhận xét về ưu khuyết điểm 

 1. Ưu điểm:  
– Một số bài viết bộc lộ được quan điểm cá nhân về vấn đề, biết dẫn dắt phân tích vấn đề, lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục  
– Nhiều bài trình bày cẩn thận, chữ viết sạch đẹp.  
2. Khuyết điểm:  
– Một số bài viết rất chung chung, không có dấu ấn cá nhân.  
– Nhiều bài trình bày cẩu thả, chữ viết không cẩn thận, sai nhiều lỗi viết câu dùng từ.
3. Đọc và phân tích bài viết ở mức độ khác nhau theo thang đánh giá 

4. Trả bài viết số  
– Tiếp thu ý kiến của HS.
– Chỉnh sửa (nếu có)


	IV. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu hoạt động:

- Vận dụng những kinh nghiệm vừa rút ra ở bài viết thực hành viết đoạn văn ngắn khắc sâu kiến thức, kĩ năng

 b. Nội dung thực hiện: 

- HS viết đoạn văn khoảng 8 câu kêu gọi mọi người hưởng ứng ngày “Nói không với túi nilon

 - HS vận dụng kiến thức đã học đã hoàn thành bài viết.

c. Sản phẩm: HS viết đoạn văn đáp ứng yêu cầu, có sức thuyết phục

d. Thực hiện

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện.( hoàn thành bài viết đề số 2 ở phần Thực hành viết)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh thực hành viết

 Bước 3. Báo cáo, thảo luận

 - Học sinh trình bày phần bài làm của mình.

Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	( Sản phẩm cần đạt:

- Nêu được thói quen hay quan niệm cần từ bỏ.

- Phân tích, đánh giá được những ảnh hưởng và tác động tiêu cực của thói quen hay quan niệm đó đối với cá nhân và cộng đồng.

- Đưa ra được những giả pháp mà người được thuyết phục có thể thực hiện được để có thể từ bỏ một thói quen hay quan niệm không phù hợp.

- Bày tỏ thái độ ân cần, cảm thông, chia sẽ với đối tượng được thuyết phục. Xây đựng được niềm tin mà mình đang hướng tới.


IV: PHỤ LỤC

1. Lập dàn ý cho đề bài: Lạm dụng thuốc kháng sinh là một thói quen phổ biến của nhiều người Việt hiện nay. Em hãy viết một bài luận thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen này.

              a. Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề của bài viết: Mọi người cần từ bỏ việc lạm dụng thuốc kháng sinh bởi thói quen này dẫn đến nhiều nguy cơ mà con người phải đối mặt trong điều trị bệnh tật.

              b. Thân bài: Người viết có thể sắp xếp các ý theo trật tự khác nhau, kết hợp giữa lý lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh. Ví dụ, có thể sắp xêp theo trật tự sau:

                - Giải thích: thế nào là thuốc kháng sinh, lạm dụng thuốc kháng sinh và   trình bày hiện trạng lạm dụng thuốc kháng sinh hiện nay trong cộng đồng.

               - Những lý do để từ bỏ thuốc kháng sinh:

                ( Lạm dụng thuốc kháng sinh gây lãng phí tiền bạc.

                ( Lạm dụng thuốc kháng sinh gây khó khăn trong việc chẩn đoán, điều trị bệnh.

( Lạm dụng thuốc kháng sinh dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh, gây ảnh hưởng đến tính mạng.

- Dự đoán lập luận của những người có thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh( ví dụ: Dựa vào hướng dẫn của người bán thuốc, tham khảo thông tin trên internet, và những người xung quanh, không có thời gian đi khám bác sỹ…) từ đó người viết có thể phản biện lại:

( Chẳng hạn: Người bán thuốc không phải là bác sỹ khám bệnh , họ không đủ kiến thức chẩn đoán và kê đơn điều trị bệnh…

- Làm thế nào để từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh ( ví dụ: hiểu tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh, khi có bệnh cần phải đến thăm khám tại bệnh viện, nơi có bác sỹ chuyên khoa , mua và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sỹ,.)

c. Kết bài: Khẳng định lại tác hại nghiêm trọng của việc lạm dụng thuốc kháng sinh để khuyên mọi người cần từ bỏ ngay việc lạm dụng nó vì một cuộc sống khoẻ mạnh, an toàn cho bản thân và cộng đồng.

2. Phiếu hướng dẫn chỉnh sửa bài viết

	HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

Nhiệm vụ: Rà soát lại bài viết theo những yêu cầu ở cột trái và gợi ý chỉnh sửa ở cột phải

	1. Phần mở bài: Đã giới thiệu vấn đề và nêu quan điểm hay chưa?
	- Gạch chân những câu phần mở bài chưa đáp ứng yêu cầu, chỉnh lại nêu vấn đề và quan điểm

	2. Mỗi đoạn của thân bài có nêu quan điểm của bài viết không?
	- Gạch chân vào câu nêu luận điểm

- Nên chuyển câu nêu luận điểm lên đầu đoạn văn

	3. Mỗi luận điểm có được làm sáng tỏ bắng lý lẽ, dẫn chứng hay không?  Bài viết có đưa ra giải pháp cụ thể hay không?
	- Khoanh tròn dẫn chứng, gạch chân lí lẽ, nếu có thể bổ sung dẫn chúng, lí lẽ cho thuyết phục hơn

- Gạch chân vào phần nêu giải pháp, diễn đạt cụ thể hơn

	4. Bài viết có nhìn vấn đề ở nhiều góc độ, bác bỏ ý kiến phản bác không?
	- Đánh dấu sao vào phần bổ sung ý kiến phản bác, đưa ra lý lẽ, dẫn chứng để bác bỏ

	5. Phần kết bài có khẳng định lại quan điểm cá nhân về vấn đề hay không?
	- Thêm câu khẳng định lại quan điểm và mở rộng nâng cao vấn đề

	6. Bài viết có mắc lỗi diễn đạt không?
	- Rà soát và sửa lại lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, từ nối, liên kết trong bài viết….


BÀI 4–SỨC SỐNG CỦA SỬ THI

Môn học: Ngữ Văn/Lớp: 10

Thời gian thực hiện: ….. tiết

A. TỔNG QUAN 

	MỤC TIÊU BÀI HỌC 

	1. Về kiến thức
	- Nhận biếtvà phân tích được một số yếu tố của sử thi: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời ngưởi kể chuyện và lời nhân vật.

- Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ giữa chúng; nêu được ý nghĩa của tác phẩm đối với người đọc.
- Hiểu được cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.

	Về năng lực chung
	- Học sinh phát triển: Tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,….

	Về năng lực đặc thù
	- Viết được báo cáo nghiên cứu, có sử dụng trích dẫn, cước chú; có hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo văn.

- Biết thuyết trình về một vấn đề; nghe và nắm bắt được nội dung thuyết trình, quan điểm của người nói; biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình.

	3. Về phẩm chất 
	Biết trân trọng các giá trị tinh thần to lớn được thể hiện trong những sáng tác ngôn từ thời cổ đại truyền đến ngày nay.

	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Đọc 
	Tri thức ngữ văn 

Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác

Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt trời

Thực hành đọc: Rama buộc tội

	Thực hành Tiếng Việt
	Sử dụng trích dẫn, cước chú và cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản

	Viết 
	Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề

	Nói và nghe 
	Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề.

	Củng cố mở rộng 
	Ôn tập kiến thức về sử thi

Mở rộng kiến thức về sử thi.


B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

TIẾT 1.  TRI THỨC NGỮ VĂN

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nhận biết được một số yếu tố của sử thi: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

Hiểu được cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
2. Về năng lực

Học sinh thuyết trình (giới thiệu, đánh giá) về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện

Học sinh phát triển: Tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,….
3. Về phẩm chất: Biết trân trọng các giá trị tinh thần to lớn được thể hiện trong những sáng tác ngôn từ thời cổ đại truyền đến ngày nay.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

GV chuẩn bị câu hỏi dẫn dắt HS tìm hiểu về sử thi.

Học sinh trả lời câu hỏi để tìm hiểu kiến thức về sử thi.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên nêu câu hỏi và yêu cầu học sinh suy nghĩ, trả lời:

1/ Em đã biết gì về thể loại sử thi? Hãy kể tên một số văn bản thuộc thể loại sử thi mà em đã đọc?

2/ Khi đọc một văn bản thuộc thể loại sử thi em nghĩ mình cần quan tâm đến những yếu tố nào? Vì sao?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ câu trả lời của mình trước lớp.

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học,
	Học sinh trình bày những hiểu biết của mình về thể loại sử thi xoay quanh các yếu tố như nhân vật, không gian, thời gian, lời kể, cốt truyện, cảm hứng chủ đạo,…


	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời ngưởi kể chuyện và lời nhân vật. 

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh đọc phần “Tri thức ngữ văn” trong SGK và kết hợp đọc tài liệu bổ trợ giáo viên đưa 

Học sinh thảo luận nhóm và thực hiện phiếu học tập để tìm hiểu về các đặc trưng của thể loại sử thi.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

HOẠT ĐỘNG

NHÀ NGHIÊN CỨU SỬ THI
Giáo viên giao phiếu và chia lớp thành 4 nhóm và nêu nhiệm vụ học tập:

- Yêu cầu:Em hãy thảo luận và hoàn thành vào Phiếu học tập 1 để cung cấp những kiến thức một cách trọn vẹn đến người đọc sử thi.
- Thời gian: 10 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu học tập.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản về sử thi.
	Phiếu học tập – Phụ lục 1
Phần chia sẻ của Học sinh

I. Sử thi

1. Khái niệm

- Sử thi (anh hùng ca) là thể loại tự sự dài, dung lượng đồ sồ, ra đời vào thời cổ đại.

2. Cốt truyện

- Cốt truyện của sử thi xoay quanh những biến cố trọng đại liên quan đến vận mệnh của toàn thể cộng đồng như chiến tranh hay công cuộc chinh phục thiên nhiên để ổn định và mở rộng địa bàn cư trú.

3. Nhân vật sử thi

- Nhân vật sử thi là người anh hùng đại diện cho sức mạnh, phẩm chất lí tưởng và khát vọng chung của cộng đồng.

4. Không gian sử thi

- Không gian sử thi kì vĩ, cao rộng, mang tính cộng đồng, có thể bao quát cả thế giới thần linh và con người.

5. Thời gian sử thi

- Thời gian sử thi là quá khứ thiêng liêng, thuộc về một thời đại xa xưa được cộng đồng ngưỡng vọng.

6. Lời kể trong sử thi

- Lời kể trong sử thi thành kính, trang trọng; nhịp điệu chậm rãi; trần thuật tỉ mỉ, lặp đi lặp lại những từ ngữ khắc họa đặc điểm cổ định của nhân vật, sự vật, thường xuyên sử dụng thủ pháp so sánh trùng điệp, Lời người kể chuyện và cả lời nhân vật nhiều khi mang tính khoa trương, cường điệu.

* Sử thi không chỉ lưu dấu những biến cố quan trọng trong lịch sử của một cộng đồng, mà còn phản ánh diện mạo đời sống tinh thần, hệ giá trị, niềm tin của cộng đồng ấy. Nhiều chủ đề trong sử thi vẫn còn có ý nghĩa lớn đối với nhân loại. Những tác phẩm sử thi như Ma-ha-bha-ra-ta, Ra-ma-ya-na (Ấn Độ); I-li-át, Ô-đi-xê (Hy Lạp); Đăm Săn (Việt Nam);… vẫn tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tạo thuộc nhiều loại hình nghệ thuật đời sau.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao phiếu học tập – HS vận dụng những tri thức đã đọc về trích dẫn trong văn bản và phần bị tỉnh lược trong văn bản để hoàn thành phiếu 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu:Em hãy thảo luận và hoàn thành vào Phiếu học tập 2 để hệ thống lại các kiến thức đã đọc về trích dẫn trong văn bản và phần bị tỉnh lược trong văn bản.
- Thời gian: 10 phút.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản về thể loại thần thoại 
	Phiếu học tập – Phụ lục 2
II. Trích dẫn trong văn bản

- Trích dẫn trong văn bản thường có hai loại: trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp.
1. Trích dẫn trực tiếp 

- Trích dẫn trực tiếp là đưa nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn,… của bản gốc vào bài viết và toàn bộ phần trích dẫn này phải được đặt trong ngoặc kép.

2. Trích dẫn gián tiếp

- Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng của người khác và diễn đạt lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo trung thành với nội dung của bản gốc. Phần trích dẫn gián tiếp không phải đặt trong dấu ngoặc kép. 

3. Lưu ý

- Khi tạo lập văn bản, cần tránh lạm dụng trích dẫn vì điều đó dẫn đến tình trạng ý kiến riêng của người viết bị lu mờ hoặc chỉ còn mang tính phụ họa.

- Để việc trích dẫn đảm bảo tính chính xác, khoa học, khách quan, các phần trích dẫn cần được ghi rõ nguồn gốc, bao gồm thông tin về tác giả, tên văn bản gốc, nơi công bố, thời gian công bố văn bản, vị trí của phần trích dẫn trong văn bản gốc.

III. Phần bị tỉnh lược trong văn bản

- Khái niệm: Phần bị tỉnh lược là phần thông tin ít quan trọng của văn bản gốc (theo cách nhìn và định hướng sử dụng văn bản của người tổ chức bản thảo) đã được rút ngắn hoặc cắt bỏ, giúp cho nội dung văn bản trích dẫn trở nên tập trung và cô đọng hơn. Phần bị tỉnh lược thường được đánh dấu bằng dấu ngoặc vuông và dấu ngoặc vuông và dấu ba chấm […].


Phụ lục 1. Phiếu học tập tìm hiểu sử thi

Phụ lục 2. Phiếu học tập tìm hiểu trích dẫn trong văn bản và phần bị tỉnh lược trong văn bản


Phụ lục 3. Rubic đánh giá hoạt động nhóm tìm hiểu về sử thi

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo

	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 4. Nhật kí đọc sách (thể loại sử thi)


VĂN BẢN ĐỌC 

HÉC-TO TỪ BIỆT ĂNG-ĐRÔ-MÁC – 3 TIẾT

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố đặc trưng của thể loại sử thi được thể hiện trong văn bản như nhân vật, cốt truyện, không gian, thời gian, lời kể sử thi. 

Học sinh nhận xét được đặc sắc của văn hóa Hy Lạp cổ đại qua sử thi I-li-át.

Học sinh nhận xét nội dung bao quát của văn bản, biết phân tích các chi tiết tiêu biểu trong văn bản, phân tích hình tượng người anh hùng trong sử thi Hy Lạp 

Học sinh xác định được ảnh hưởng của sử thi I-li-át trong văn hóa của nhân loại và ý nghĩa, giá trị của sử thi đối với đời sống đương đại.

2. Về năng lực: 

* Về năng lực chung : Học sinh phát triển tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,….
 * Về năng lực đặc thù: 
-  Viết được báo cáo nghiên cứu, có sử dụng trích dẫn, cước chú; có hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo văn.

- Biết thuyết trình về một vấn đề; nghe và nắm bắt được nội dung thuyết trình, quan điểm của người nói; biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình.

3. Về phẩm chất: Biết trân trọng các giá trị tinh thần to lớn được thể hiện trong những sáng tác ngôn từ thời cổ đại truyền đến ngày nay.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

TIẾT 1

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

GV cho HS xem video về cuộc chiến thành Tơ-roa và nêu câu hỏi.

HS theo dõi và nêu cảm nhận

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên chiếu video và nêu câu hỏi.

- Yêu cầu: 

1. Video đề cập đến cuộc chiến nào? Em đã biết những thông tin gì về cuộc chiến đó?

2. Sau khi xem video, em ấn tượng nhất về điều gì? Hãy chia sẻ với cả lớp.

3. Giả sử phải lựa chọn giữa việc thực hiện bổn phận với cộng đồng và với gia đình, em sẽ giải quyết tình huống ấy như thế nào?

- Thời gian: 10 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt ý và dẫn dắt vào bài học.
	HS trả lời câu hỏi theo quan điểm của mình

Giáo viên nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự kiện chiến tranh thành Tơ-roa, sự kiện này đã làm nên bối cảnh của sử thi I-li-át.



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố đặc trưng của thể loại sử thi được thể hiện trong văn bản như nhân vật, cốt truyện, không gian, thời gian, lời kể sử thi. 

Học sinh nhận xét được đặc sắc của văn hóa Hy Lạp cổ đại qua sử thi I-li-át.

Học sinh nhận xét nội dung bao quát của văn bản, biết phân tích các chi tiết tiêu biểu trong văn bản, phân tích hình tượng người anh hùng trong sử thi Hy Lạp 

Học sinh xác định được ảnh hưởng của sử thi I-li-át trong văn hóa của nhân loại và ý nghĩa, giá trị của sử thi đối với đời sống đương đại.

Học sinh vận dụng tri thức đọc hiểu để tìm hiểu các yếu tố: nhân vật, cốt truyện, không gian, thời gian, lời kể sử thi trong văn bản “Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác”.

Học sinh vận dụng năng lực viết để thực hành viết kết nối đọc sau bài học 
b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh tiến hành chia nhóm tìm hiểu về từng vị thần bằng nhiều hình thức khác nhau 

Học sinh thuyết trình – GV chốt ý và đánh giá sản phẩm  

	Bước 1.  Giao nhiệm vụ học tập: 

GV chia lớp làm 2 nhóm:

+ Nhóm 1: GV hướng dẫn HS đọc và thảo luận về các thông tin liên quan đến tác giả và tác phẩm (khuyến khích HS đọc toàn văn sử thi I-li-át) và thực hiện các nhiệm vụ ở nhà như: vẽ sơ đồ cốt truyện, vẽ sơ đồ hệ thống nhân vật, vẽ bản đồ những địa danh được nhắc tới trong sử thi I-li-át, tìm hiểu thêm về thân thế và sự nghiệp của Hô-me-rơ,… trên giấy A0
+ Nhóm 2: GV hướng dẫn HS đọc truyền thuyết về cuộc chiến tranh Tơ-roa cũng như câu chuyện về các vị thần và những người anh hùng trong Thần thoại Hy Lạp để nắm bắt và trình bày những hiểu biết về câu chuyện và hiểu được đặc điểm, cũng như vai trò của các vị thần được nhắc tới trong sử thi I-li-át, đọc hiểu được quan niệm về vũ trụ và nhân sinh của người Hy Lạp cổ đại  -> HS chuẩn bị trên giấy A0.

Bước 2. Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày kết quả làm việc nhóm.

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt ý và dẫn dắt vào bài học.

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV phân vai, yêu cầu HS đọc thành tiếng trước lớp. Trong quá trình đọc, HS chú ý phân biệt giọng của người kể chuyện và giọng của các nhân vật trong văn bản.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.

Đọc một đoạn văn bản trên lớp theo vai đã phân. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

HS nhận xét cách đọc, giọng đọc của các bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

 
	I. Tri thức về tác giả, tác phẩm và đoạn trích

1. Tác giả Hô-me-rơ

- Vị trí văn học sử: Được mệnh danh là một thiên tài nghệ thuật, là nhà thơ vĩ đại của dân tộc Hi Lạp, sống vào khoảng thế kỉ VIII-VII trước công nguyên.

- Ông bị mù và là một người hát rong- kể chuyện tài năng.

- Quê quán: Có 7 đến 11 thành bang giành nhau làm quê hương của nhà thơ, nhưng cuối cùng thống nhất, ông sinh trưởng ở vùng Iôin (Tiểu Á).

- Tài năng: Homer có vốn kiến thức văn học dân gian đáng kể, am hiểu về cuộc sống của con người nên vốn sống rất sâu rộng. 

- Được coi là tác giả của hai bộ sử thi nổi tiếng I-li-át và Ô-đi-xê.

2. Sử thi I-Li-át:

- I-li-át được cho là ra đời từ thế kỉ VIII trước Công nguyên. Đây là thiên sử thi đồ sộ gồm 15 693 câu thơ, chia làm 24 khúc ca, kể về sự kiện diễn ra trong 51 ngày, năm thứ mười cuộc chiến tranh của những người Hy Lạp tấn công thành Tơ-roa ở vùng tây bắc đảo Tiểu Á, cuộc chiến tranh được xác định là đã diễn ra vào khoảng thế kỉ XII trước Công nguyên. Với cốt truyện được huyền thoại hóa, I-li-át ngợi ca vẻ đẹp lí tưởng của con người trong chiến tranh.

- Tóm tắt cốt truyện : Iliat kể câu chuyện xảy ra đối với liên quân Hi Lạp trong năm thứ 10 của cuộc chiến tranh Hi Lạp – Troy. Đó là cơn giận của Achilles, do bị chủ tướng Agamemnon xúc phạm. Do lòng tham lam viên chủ tướng này đã giành lấy phần thưởng của Achilles là nàng Brizêix mà Achilles phải được hưởng do công lao của anh ta. Achilles tức giận vì sự tham lam vô sỉ đó, đã quyết định không tham gia vào chiến trận. Quân Troy thừa thế đã liên tiếp tấn công, gây cho quân Hi Lạp nhiều tổn thất, vì các chiến thuyền của họ đã bị người dẫn đầu quân Troy đốt cháy. Dũng tướng Hector, người chỉ huy quân đội Troy, trong một trận chiến đấu dũng cảm, đã giết chết Patrocle, bạn thân thiết của Achilles.Đau đớn vì mất bạn, Achilles quyết định trở lại chiến trường và chàng đã giết chết Hector. Bản trường ca kết thúc bằng cảnh tang lễ trọng thể của nhân dân thành Troy an táng người anh hùng Hector của thành bang mình.

- Giá trị nội dung: Iliat là bản trường ca khắc họa bức tranh chiến trận thời kì chiến tranh bộ lạc và lí tưởng anh hùng của thời đại Homer. Tác phẩm đã khắc họa mẫu người anh hùng của thời đại, nhưng lại mang sắc thái riêng, không giống ai. Đồng thời Iliad là bài ca nhân đạo mang tinh thần nhân văn cao cả, thể hiện ước mơ khát vọng, tư tưởng của thời đại bấy giờ.

- Giá trị nghệ thuật: Nghệ thuật sử thi được biểu hiện rõ nét qua cách kể chuyện (lối miêu tả tỉ mỉ, chi tiết, đôi khi không cần đến phối cảnh; lối nhắc lại, sử dụng định ngữ làm cho công chúng theo dõi được cốt truyện khi nghe), bút pháp so sánh thể hiện cách diễn đạt cụ thể của người cổ đại, nghệ thuật tương phản trong bút pháp miêu tả, ngòi bút vừa hùng tráng vừa trữ tình, vừa thực vừa hư, vừa khái quát vừa cụ thể.

Nghệ thuật xây dựng nhân vật, xây dựng tính cách con người manh nha trong sử thi Iliat.

3. Đoạn trích “Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác”:

+ Vị trí : trích từ câu 370 đến 496, khúc ca VI của sử thi I-li-át.
+ Tóm tắt:

     Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác là đoạn trích trong sử thi I-li-át kể về sự việc người anh hùng Héc-to về thăm và chia tay vợ con trước khi lên đường ra chiến trận. Chàng trở về nhà sau chiến trận nhưng không tìm thấy vợ con, không thấy phu nhân Ăng-đrô-mác của mình ra đón như thường lệ, nàng đã lên thành Tơ-roa cầu nguyện, Héc-to vội đuổi theo đến tận nơi để được thấy mặt hai mẹ con. Cả gia đình gặp nhau, hờn tủi xúc động không nói nên lời. Ăng-đrô-mác tha thiết cầu xin chàng đừng ra trận vì không muốn gia đình tan vỡ, không muốn Héc-to phải mạo hiểm. Nhưng với lòng kiêu hãnh, dũng cảm và sự cương quyết của mình, Héc-to vẫn quyết tâm ra trận vì không muốn để nỗi thống khổ đến với thành Tơ-roa và những người chàng yêu thương. Hai vợ chồng từ biệt nhau, chàng ôm con trai và cầu nguyện cho đứa trẻ những điều tốt đẹp nhất trước khi rời đi trong sự lưu luyến của Ăng-đrô-mác.

      Đoạn trích được coi là một trong những cảnh ấn tượng nhất trong sử thi I-li-át và trong lịch sử văn học nhân loại. Nhà nghi cứu văn hóa Hy-lạp cổ đại M.Ga-xpa-rốp khẳng định: “...sự tương phản của bầu không khí chiến tranh hung hiểm với cuộc sống gia đình êm ấm” trong tình tiết này đã tạo nên ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ đọc giả.

II. Khám phá văn bản.

1.Đọc văn bản.

- Giọng đọc diễn cảm thể hiện được diễn biến nội tâm của nhân vật và tạo được không khí sử thi.
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	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm:

TRÒ CHƠI AI NHANH HƠN

- Luật chơi: Trong thời gian 2 phút, mỗi nhóm tham gia sắp xếp các sự kiện sao cho phù hợp với cốt truyện của sử thi I-li-át. Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất và chính xác nhất là nhóm chiến thắng (Phụ lục 1).
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh chia nhóm và thực hiện trò chơi.

Giáo viên nêu câu hỏi: 

Biến cố nào dẫn đến việc Héc-to phải từ biệt Ăng-đrô-mác? Vì sao có thể xem đó là biến cố đặc trưng cho thể loại sử thi?

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản về nội dung – nghệ thuật các truyện thần thoại.  
	2. Khám phá văn bản.

a. Biến cố đặc trưng của sử thi I-li-át qua đoạn trích “Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác”

*. Cốt truyện sử thi I-li-át

(1) KHÚC CA I: Cuộc chiến vây hãm thành Tơ-roa của quân A-kê-en, tức quân Hy Lạp, bước sang năm thứ mười vẫn không phân thắng bại. A-khin, dũng tướng tài giỏi nhất của quân Hy Lạp, tức giận vì bị chủ soái A-ga-mem-nông tước mất chiến lợi phẩm là nàng Bri-dê-ít, quyết không tham chiến, đồng thời qua mẹ của mình là nữ thần Thê-ti-xơ, cầu xin thần Dớt làm cho quân Hy Lạp thất bại. Thần Dớt hứa hẹn, nhưng chưa thực hiện lời hứa.

(2) KHÚC CA II - IV: Thoả thuận về một cuộc chiến tay đôi chấm dứt chiến tranh không thành, quân Hy Lạp và quân Tơ-roa lại tiếp tục giao chiến

(3) HÉC-TO TỪ BIỆT ĂNG-ĐRÔ-MÁC – KHÚC CA VI: Cuộc chiến nơi hạ giới luôn có sự can thiệp của các vị thần chia làm hai phe ủng hộ hai bên. Quân Hy Lạp nhất thời giành thế áp đảo (khúc ca V). Hoàng tử Héc-to, chủ soái quân đội thành Tơ-roa, quay vào thành thúc giục binh sĩ, khẩn cầu nữ thần A-tê-na giúp đỡ. Chàng ghé về nhà thăm vợ con.

(4) KHÚC CA VII: Sau khi từ biệt Ăng-đrô-mác, Héc-to ra trận, dũng cảm chiến đấu với dũng tướng A-giắc của quân Hy Lạp.

(5) KHÚC CA VIII – X: Thần Dớt bắt đầu thực hiện lời hứa của mình: làm cho quân Hy Lạp thất thế
trong khi A-khin kiên quyết không tham chiến.

(6) KHÚC CA XI – XV: Quân Tơ-roa đánh lui quân
Hy Lạp tới các chiến thuyền ngoài bờ biển.

(7) KHÚC CA XVI: Pa-tơ-rô-clơ, chiến hữu thân cận
của A-khin, mượn giáp trụ và vũ khí của A-khin xung trận. Pa-tơ-rô-clơ bị Héc-to giết chết.

(8) KHÚC CA XVII: dũng tướng Mê-nê-lát kiên cường chiến đấu giành lại thi thể của Pa-tơ-rô-clơ.

(9) KHÚC CA XVIII: A-khin nhận được tin báo Pa-tơ-rô-clơ tử trận.

(10) KHÚC CA XIX – XXI: Nỗi đau thương và
khát vọng trả thù cho bạn thôi thúc A-khin quay lại chiến trường, giành thế áp đảo cho quân
Hy Lạp.

(11) KHÚC CA XXII – XXIII: A-khin giết chết Héc-to, kéo xác chàng quanh thành.

(12) KHÚC CA XXIV: A-khin trả lại thi hài Héc-to cho vua Pri-am khi xúc động trước nỗi đau của người cha tới chuộc xác con. Sử thi I-li-át khép lại với lễ an táng Héc-to cùng những binh sĩ tử trận của cả hai bên.

*. Biến cố đặc trưng và ý nghĩa

- Biến cố quan trọng dẫn đến việc Héc-to phải từ biệt Ăng-đrô-mác là việc thành Tơ-roa bị quân Hy Lạp vây hãm, tình thế hết sức nguy nan.

* Ý nghĩa: 

- Đây là một biến cố đặc trưng của sử thi vì nó là sự kiện lớn, liên quan đến vận mệnh của cộng đồng.

- Biến cố này đặt nhân vật Héc-to vào tình thế bắt buộc phải chọn lựa:

+ Ở lại thành Tơ-roa để giữ an toàn cho bản thân 

+ Hay mở cổng thành, ra trận nghênh chiến với kẻ thù để thực hiện bổn phận và bảo toàn danh dự. 

- Thông qua quyết định lựa chọn đó, nhân vật bộc lộ rõ phẩm chất của mình.



	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm nêu yêu cầu nhiệm vụ:

- Yêu cầu: Học sinh thảo luận nhóm  và hoàn thành các phiếu học tập để tìm hiểu về các yếu tố đặc trưng của sử thi:

+ NHÓM 1. Không gian sử thi

+ NHÓM 2. Đặc điểm cố định của nhân vật sử thi

+ NHÓM 3. Nhân vật Héc-to

+ NHÓM 4. Nhân vật Ăng-đrô-mác

- Thời gian: 15 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh suy nghĩ và trả lời

Thực hiện thảo luận trên lớp

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản


	b. Đặc trưng của không gian sử thi trong đoạn trích

* Các chi tiết biểu hiện không gian:

+ “Héc-to về tới ngôi nhà êm ấm của mình, nhưng không thấy Ăng-đrô-mác cánh tay trắng ngần trong buồng như thường lệ”

+ “Nàng đứng trên tháp canh nức nở”

+ “Bà vừa đi vừa chạy lên thành”

+ “Héc-to tức thì rời nhà, chạy ngược theo những dãy phố thành Tơ-roa xây dựng khang trang. Xuyên qua phố xã thành Tơ-roa rộng lớn, chàng tới cổng X-kê”
* Đặc điểm của không gian nghệ thuật:

Tình cảm riêng tư của nhân vật được bộc lộ trong cuộc trò chuyện ngay tại cổng thành – Biểu tượng của không gian cộng đồng trong chiến tranh. Trong lời đối thoại của Ăng-đrô-mác và Héc-to, hình ảnh của thành Tơ-roa cũng liên tục được nhắc tới.

( Không gian cộng đồng là không gian đặc trưng của sử thi:
+ Chiến trường, thành lũy, tháp canh, phố xá,… không chỉ là nơi nhân vật sử thi bộc lộ sức mạnh phi thường và phẩm chất can trường của mình, mà còn làm nền cho những tình cảm riêng tư nhất của con người.

+ Người anh hùng sử thi cũng là người gắn bó mật thiết với mảnh đất quê hương của họ, sự sống và cái chết, niềm vinh quang và nỗi đau khổ của họ đều gắn với sự tồn vong, thịnh suy của thành lũy, pháo đài,…

+      Những không gian tòa tháp, thành lũy, phố xá thành Tơ-roa, cổng Xkê,… đều là những không gian rộng lớn, kì vĩ trong đời sống của cộng đồng cư dân thời cổ đại. Chúng được nhắc tới trong văn bản đã thể hiện sự xây dựng nghệ thuật hình tượng hoành tráng của thể loại sử thi. Đồng thời những không gian trên như là minh chứng tồn tại cho đến ngày nay  nhắc lại sự kiện lịch sử có thật xảy ra vào thế kỉ XII trước CN, cuộc chiến diễn ra ở thành Tơ-roa giữa quân Hi lạp và quân Tơ-roa. 
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	c. Đặc điểm của thế giới nhân vật trong sử thi 
* Nhân vật được khắc họa với những đặc điểm cố định

- Đặc điểm của các nhân vật sử thi trong đoạn trích “Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác” được khắc họa thông qua những từ ngữ lặp lại:

+ Ăng-đrô-mác cánh tay trắng ngần 

+ Cô hầu gái áo xống thướt tha 

+ Những cô dâu trang phục diễm lệ 

+ Các phu nhân thành Tơ-roa vấn tóc chỉnh tề 

+ A-khin có đôi chân nhanh, ánh đồng sáng lóa, mũ trụ sáng loáng,… 

( Các từ ngữ này thường là các tính từ, các phép so sánh nhằm miêu tả đặc điểm bên ngoài hoặc phẩm chất bên trong của nhân vật, các danh từ hoặc cụm danh từ giúp giải thích về nguồn gốc, dòng dõi xuất thân của các nhân vật.

- Nguyên nhân: Do sử thi tồn tại dưới hình thức truyền miệng, song lại có dung lượng lớn, câu chuyện vì thế không được kể liên tục mà bị ngắt quãng thành nhiều đoạn, do đó, để giúp người nghe có thể ghi nhớ, có ấn tượng sâu sắc về các nhân vật, người kể chuyện sử thi phảo lặp đi lặp lại các từ ngữ miêu tả nhân vật. Những từ ngữ này thường được gọi là TÍNH NGỮ CỐ ĐỊNH, là một trong những đặc trưng rất quan trọng của thể loại sử thi.

( Tác dụng: Việc lặp lại các từ ngữ như vậy giúp cụ thể hóa và khắc ghi đặc điểm của nhân vật vào tâm trí của người đọc, đồng thời tạo nên nhịp điệu kể chuyện chậm rãi của sử thi.

* Nhân vật Ăng-đrô-mác

- Lời nói:

+ “Ôi, chàng thật tệ! Lòng can đảm của chàng sẽ hủy hoại chàng!”

+ “Ra trận, bọn A-kê-en nhất loạt xông lên sẽ tức khắc hạ sát chàng, chẳng mấy nữa thiếp thành góa phụ. Thiếp nguyện xuống mồ sâu còn hươn để mất chàng. Chàng bỏ thiếp lại một mình, còn gì tha thiết trên cõi đời này nữa”.

+ “Xin chàng hãy rủ lòng thương thiếp và con mà đừng ra trận, hãy ở lại trên tháp canh này, đừng để trẻ thơ phải mồ côi, vợ hiền thành góa phụ”.

+ “Hãy bố trí một tóa quân chốt chặn chỗ cây vả, nơi dễ leo lên tường thành, dễ vào thành nhất. Đã ba lần, những dũng sĩ quả cảm dưới sự chỉ huy của I-đô-mê-nê danh tiếng, của hai gã A-giắc, hai người con lừng danh của A-tơ-rê và người con trai dũng mãnh của Ti-đê tấn công vào chính chỗ này”

+ …

- Hành động:

+ Nghe tin quân A-kê-en khí thế áp đảo, những chiến binh Tơ-roa buộc phải rút lui, phu nhân vội vã tới tòa tháp lớn thành I-li-ông.

- Phẩm chất: Từ những hành động và lời nói của Ăng-đrô-mác một mặt cho thấy tình yêu thương của nàng đối với Héc-to, một mặt cho thấy ý thức về bổn phận của Ăng-đrô-mác. Trong tận cùng nỗi lo lắng và đau khổ, Ăng-đô-mác vẫn không quên nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm của mình đối với thành Tơ-roa.

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật và quan niệm nhân sinh của người Hy Lạp:

+ Tác gủa miêu tả rất tinh tế diễn biến nội tâm của nhân vật Ăng-đrô-mác, đặc biệt là những ám ảnh về quá khứ, dự cảm về tương lai, sự đau khổ, giằng co giữa một bên là tình yêu đối với Héc-to, một bên là ý thức về bổn phận.

+ Qua nhân vật Ăng-đrô-mác, ta cũng có thể thấy được ý thức về cá nhân và cộng đồng của người Hy Lạp cổ đại.

* Nhân vật Héc-to

- Hành động: quyết định mở cổng thành nghênh chiến với quân Hy Lạp.

( Nhân vật sử thi là nhân vật đại diện cho cộng đồng, hành động theo nguyên tắc danh dự. Ý thức về nỗi hổ thẹn nếu không xung trận, bầu nhiệt huyết, khát vọng chiến đấu, giành vinh quang cho thân phụ và bản thân chính là động cơ thôi thúc Héc-to ra trận. Ở đây, ta có thể thấy, những tình cảm cá nhân như tình cảm gia đình, nỗi sợ hãi, lo lắng về tương lai dù rất sống động, vẫn bị gạt sang một bên trước bổn phận và danh dự.

- Lời nói:

+ “Nhưng sẽ hổ thẹn xiết bao với những chiến binh và những người phụ nữ thành Tơ-roa xống áo thướt tha, nếu ta ở lại đây như kẻ hèn nhát, đứng nhìn từ xa, tránh không xung trận. Hơn nữa, bầu nhiệt huyết trong ta không cho phép ta làm vậy: từ lâu ta đã học cách luôn ở tuyến đầu, can trường, chiến đấu, giành vinh quang cho thân phụ và bản thân”.

+ …

- Phẩm chất:

+ Héc-to là người hết lòng thương yêu gia đình

+ Dũng cảm, ngoan cường, coi trọng danh dự, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ thành bang, sẵn sàng gạt tình riêng vì nghĩa lớn ( Phẩm chất của người anh hùng đại diện cộng đồng.

- Hình mẫu về người anh hùng theo quan niệm của người Hy Lạp cổ đại qua nhân vật Héc-to: Sự kết hợp hài hòa giữa:

+ Con người cá nhân với ý chí tự do, tình cảm gia đình, tình bằng hữu bổn phận và danh dự

+ Con người cộng đồng với ý thức về trách nhiệm, bổn phận và danh dự.

( Tính hài hòa sử thi này đã tạo nên vẻ đẹp cao cả của các nhân vật anh hùng trong sử thi Hi Lạp.

=> MỞ RỘNG:

- Về nhân vật anh hùng trong sử thi “I-li-át”: Trong sử thi “I-li-át” có rất nhiều nhân vật anh hùng: A-khin sức mạnh phi thường, dũng mãnh vô song, Mê-nê;lát dũng cảm, kiêu hùng,… Tất cả các nhân vật này đều có chung các phẩm chất: dũng cảm, coi trọng danh dự, khát khao chiến thắng. Những nhân vật anh hùng của Hô-me-rơ dù có tính cách khác nhau, ở những chiến tuyến đối lập nhau, song vẫn có những phẩm chất giống nhau, là bởi họ đại diện cho lí tưởng, khát vọng của cộng đồng. Đó chính là đặc trưng của nhân vật sử thi.



	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: Dựa vào nội dung tìm hiểu về đoạn trích, học sinh vận dụng để rèn luyện kĩ năng viết.

b. Nội dung thực hiện 

Học sinh thực hành kết nối đọc – viết  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

- Giáo viên giao nhiệm vụ:

Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một chi tiết mà bạn cho là đặc sắc nhất trong đoạn trích.

- Thời gian: 20 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện bài làm viết kết nối đọc 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 


	Bài làm mẫu 

Qua những tình tiết gây cấn, hấp dẫn của khúc tráng ca về người anh hùng sử thi qua đoạn trích, độc giả không khỏi bồi hồi bởi vẻ đẹp sáng ngời qua phẩm chất của người anh hùng Hy Lạp cổ đại. Trong đó, một trong số những chi tiết góp phần làm nổi bật hình tượng người anh hùng sử thi chính là chi tiết “Héc-to lừng danh cúi xuống ôm con trai vào lòng” sau khi nói rõ với Ăng-đrô-mác về lý tưởng ra trận của mình đã để lại trong lòng em nhiều ấn tượng. Đó là cái ôm từ biệt, từ biệt đứa con trai yêu quý và cũng là từ biệt Ăng-đrô-mác để lên đường nhưng đứa con lại sợ hãi chàng mà không muốn gần cha. Héc-to lúc đó đã tháo mũ trụ của mình để bồng đứa bé. Điều đó đã cho thấy hình ảnh một người cha hồn hậu, ấm áp ở Héc-to bên cạnh người anh hùng cầm khiên oai phong, sáng loáng ngoài chiến trận. Hình ảnh ấy là một tấm gương phản chiếu khác của chàng, giúp nhân vật thể hiện rõ hơn những mặt khác nhau trong tính cách chứ không chỉ bó hẹp trong hình ảnh người anh hùng. Người anh hùng trong hoàn cảnh này đã trút khiên, trút mũ xuống để bồng trên tay đứa con, cho thấy vẻ đẹp của tình cha con, của người anh hùng khi tách rời chiến trận. Đồng thời khẳng định người anh hùng không chỉ đẹp ngoài chiến trận, không chỉ mạnh mẽ khi chinh chiến mà còn đẹp trong cả khoảnh khắc đứng bên gia đình nhỏ, cũng cho thấy sự trở lại của Héc-to đã đem đến cho mẹ con Ăng-đrô-mác rất nhiều sự an ủi và ấm áp, đã thổi bùng lên ngọn lửa thiết tha mong nhớ của hai mẹ con. Chi tiết ấy khiến người đọc xúc động mà cũng cảm động, đọng lại nhiều dư vị và dấu ấn.



	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Hiểu được ảnh hưởng của sử thi I-li-át trong văn hóa của nhân loại và ý nghĩa, giá trị của sử thi đối với đời sống đương đại.

b. Nội dung thực hiện: HS liên hệ những giá trị nhân sinh từ đoạn trích đến đời sống hiện nay.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ:

SEMINAR

“VĂN HỌC VÀ CUỘC SỐNG”

- Nhiệm vụ: Học sinh lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm (postcard, infographic, video clip,…) làm rõ ý nghĩa/ vấn đề nhân sinh từ đoạn trích “Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác” và liên hệ với cuộc sống hiện nay.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	HS lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm theo yêu cầu. Bố trí lớp học phù hợp với hình thức một buổi SEMINAR. 

Gợi ý cho HS thực hiện:

- Đoạn trích đã đặt ra vấn đề số phận của con người trong chiến tranh:

+ Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mệnh của những người thân yêu của Ăng-đrô-mác, mà còn trở thành một nỗi sợ hãi, ám ảnh, thành dự cảm chẳng lành của nàng khi nghĩ về tương lai.

+ Trong hình dung của Héc-to, chiến tranh không những có thể khiến chàng bị vùi xác nơi sa trường, mà còn để lại những nỗi thống khổ, nhục nhã và đau xót cho người thân của chàng. Vấn đề này là vấn đề muôn thuở của nhân loại, vì ngày nay, chiến tranh vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nhiều quốc gia trên thế giới.

- Đoạn trích đặt ra vấn đề trách nhiệm và bổn phận của con người với cộng đồng. Héc-to đã quyết tâm mở cồng thành vì trách nhiệm, bổn phận của chàng là bảo vệ Tơ-roa. Con người dù sống ở bất cứ thời đại nào đều là một cá thể trong cộng đồng, đều có những nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định với cộng đồng của mình. Vì thế, vấn đề được đặt ra trong sử thi cũng là vấn đề có ý nghĩa nhân loại.

- Đoạn trích gợi những suy tư về mối quan hệ giữa con người và định mệnh. Héc- to và Ăng-đrô-mác đều có dự cảm và thậm chí biết rõ sẽ tới ngày thành Tơ-roa thất thủ, đều biết rõ cái chết và nỗi đau khổ sẽ xảy đến với mình. Nhưng ý thức về danh dự và bổn phận đã giúp cho Héc-to đủ can đảm đối diện với định mệnh. Tuy quan niệm của con người đương đại về định mệnh có thể khác với quan niệm của người Hy Lạp cổ xưa, nhưng những suy tư về định mệnh vẫn thường trực trong tâm thức nhân loại ở bất cứ thời đại nào. Vũ khí để con người chống chọi với định mệnh chính là khả năng nghĩ đến nhau, kết nối, thương yêu nhau trong một cộng đồng và ý thức về bổn phận, danh dự đối với cộng đồng như minh chứng cho sự tồn tại của một nhân cách.


Các phụ lục

Phụ lục 1. Nội dung trò chơi “Ai nhanh hơn”

1 - (a) Cuộc chiến vây hãm thành Tơ-roa của quân A-kê-en, tức quân Hy Lạp không phân thắng bại.

6 - (b) Héc-to giết chết Pa-tơ-rô-clơ.

2 - (c) Thỏa thuận về cuộc chiến tay đôi chấm dứt chiến tranh không thành, quân Hy Lạp và quân Tơ-roa tiếp tục giao chiến.

4 - (d) Héc-to ra trận, dũng cảm chiến đấu.

9 - (e) A-khin trả lại thi hài Héc-to cho vua Pri-am khi xúc động trước nỗi đau của người cha tới chuộc xác con.

5 - (f) Quân Tơ-roa đánh lui quân Hy Lạp.

7 - (g) Nỗi đau thương và khát vọng trả thù thôi thúc A-khin quay lại chiến trường, giành thế ấp đảo cho quân Hy Lạp.

3 - (h) Quân Hy Lạp giành thế áp đảo, hoàng tử Héc-to quay vào thúc giục binh sĩ, khẩn cầu nữ thần A-tê-na. Chàng ghé về nhà thăm vợ con.

8 - (i) A-khin giết chết Héc-to, kéo xác chàng quanh thành.

Phụ lục 2. Một số Phiếu học tập khám phá kiến thức mới




Phụ lục 2. Rubic chấm phần thảo luận nhóm 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 3. Rubic chấm bài viết viết KẾT NỐI VỚI ĐỌC 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu đoạn
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


BÀI 4: SỨC SỐNG CỦA SỬ THI

TIẾT 4, 5: Văn bản đọc

ĐĂM SĂN ĐI BẮT NỮ THẦN MẶT TRỜI

(Trích “Đăm Săn” – Sử thi Ê-đê)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Học sinh tóm tắt được các sự kiện chính trong văn bản.

- Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Học sinh nhận xét, phân tích các chi tiết tiêu biểu trong văn bản, từ đó nhận xét và đánh giá nội dung bao quát của văn bản.

- Học sinh nêu ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc.

Năng lực:

- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh tự tìm kiếm tri thức liên quan đến văn bản theo các câu hỏi đã định hướng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh làm việc nhóm, thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực cảm thụ văn học: Phát hiện và cảm nhận về các chi tiết tiêu biểu trong văn bản.

Phẩm chất:

- Phẩm chất yêu nước: trân trọng những giá trị tinh thần to lớn qua tác phẩm sử thi.

- Chăm chỉ, trung thực: hoàn thành các nhiệm vụ học tập giáo viên giao cho.

- Tự trọng: Bồi dưỡng phẩm chất anh hùng cho con người hiện đại.

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Thiết bị dạy học: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

Học liệu: 

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập (phiếu số 1 tìm hiểu về nhân vật Đăm Săn, Phiếu số 2 Tìm hiểu nhân vật Nữ thần Mặt Trời),
- Các công cụ đánh giá: Bảng kiểm , Rubric 1, 2 (Hoạt động 2), Rubric 3 (Hoạt động 3).

- Giấy A0, nam châm.

- Video về văn hóa Ê- đê, bài hát “ Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời”
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ổn định tổ chức

Kiểm tra

Bài mới: 

Hoạt động 1: Mở đầu

Mục tiêu:

- Huy động tri thức đã học và gợi dẫn học sinh về nội dung bài học.

- Tạo tâm thế thoải mái, kết nối vào bài học.

Nội dung: Hs xem video và nghe lời bài hát, trả lời câu hỏi.
  Sản phẩm: 
Câu trả lời đúng của học sinh, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học (nét văn hóa của người Tây Nguyên, ý nghĩa hình ảnh mặt trời)

d.Tổ  chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV: Trình chiếu một số hình ảnh và video liên quan đến văn hóa của người Ê- đê. Cho học sinh nghe bài hát “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời”.

- HS: Xem hình ảnh và video liên quan đến văn hóa của người Ê-đê và nghe bài hát “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời”

? Nêu cảm nhận của em về văn hóa của người Ê-đê? 

   Em hiểu như thế nào về ý nghĩa biểu tượng của mặt trời trong một số nền văn hóa?

- HS hoạt động cá nhân, trả lời và chia sẻ.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ Hs suy nghĩ cá nhân.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận Hs trả lời câu hỏi của giáo viên.

Bước 4: Kết luận, nhận định

Dự kiến câu trả lời:

- HS: 

+ Câu 1: Học sinh có thể đưa ra cảm nhận của mình về một số phương diện văn hóa của người Ê-đê như trang phục, ẩm thực, nhà ở, lễ hội, âm nhạc…

+ Câu 2: Học sinh có thể nêu một số ý nghĩa của biểu tượng mặt trời trong nền văn hóa phương đông (mặt trời là lửa, là năng lượng dương đối lập với âm, là biểu tượng của trí tuệ, biểu tượng cho cái tôi thể hiện ra bên ngoài…)

- GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh và chốt lại kiến thức.

- Sử dụng công cụ đánh giá: Bảng kiểm

Bảng kiểm 1:

	STT
	Tiêu chí
	Có
	Không

	1
	Câu trả lời, trình bày về vấn đề tốt 
	
	

	2
	Nhận xét về văn hóa Tây Nguyên và trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc
	
	

	3
	Có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận
	
	

	4
	Câu trả lời thuyết phục, thu hút
	
	

	5
	Đa số học sinh mong muốn tham gia vào hoạt động
	
	


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

a.Mục tiêu:

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi: khong gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật:

+ Vẻ đẹp phẩm chất của người anh hùng Đăm Săn thông qua các sự kiện, chi tiết tiêu biểu.

+ Nghệ thuật kể chuyện của sử thi Ê-đê qua đoạn trích: ngôi kể, lời kể, lời miêu tả, đối thoại.

+ Ý nghĩa của hình tượng nữ thần mặt trời trong sử thi Đăm Săn.

- Học sinh nhận xét nội dung bao quát của văn bản, biết phân tích các chi tiết tiêu biểu trong văn bản.

- Học sinh nêu ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc.

b.Nội dung

- Học sinh thực hiện phiếu học tập về tác phẩm, nhân vật Đăm Săn.

- Học sinh thảo luận và thuyết trình theo yêu cầu.

c.Sản phẩm: Câu trả lời trong phiếu học tập.

d.Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:

- GV: Hướng dẫn học sinh đọc rõ ràng, rành mạch, nhấn giọng ở những chi tiết kì lạ. Chú ý: các chi tiết mở đầu câu chuyện; vóc dáng, hành động, công việc, tính khí của các nhân vật.

- Tìm hiểu chung về tác phẩm, tìm hiểu chú thích SGK để hiểu chính xác văn bản.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS đọc VB, giải thích nghĩa từ khó.

+ GV quan sát, khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Tổ chức trao đổi

+ HS nhận xét lẫn nhau.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

GV- nhận xét cách đọc của HS, chốt lại kiến thức chung về tác phẩm.
	I. Đọc và tìm hiểu chú thích

1. Đọc

- Đọc

- Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó SGK

2. Sử thi Đăm Săn
- Tên đầy đủ Bài ca về chàng Đăm Săn, của người Ê-đê, Tây Nguyên.

- Dung lượng: 2.077 câu

- Hình thức diễn xướng theo lối kể khan, trong đó già làng vừa kể, vừa hát, vừa biểu lộ nét mặt, điệu bộ để diễn tả câu chuyện bên bếp lửa nhiều đêm liền, trong các nhà dài, trên chòi rẫy, vào dịp lễ hội hay lúc nông nhàn. 



	Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:

- GV: phát phiếu học tập 1

- HS: đọc thông tin, tìm hiểu và hoàn thành phiếu tìm hiểu chung về nhân vật Đăm Săn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thảo luận làm việc nhóm và hoàn thành phiếu

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

HS chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

Các nhóm bổ xung nhận xét, GV đánh giá và hệ thống những kiến thức trọng tâm 
(Sử dụng Rubric 1)


	II. Khám phá văn bản

1.Nhân vật Đăm Săn

- Ngoại hình: 

+ Chàng giắt chà gạc lên, rồi ngồi xuống, trông nghênh nghênh như con rắn trong hang, ngang như con cọp trong đầm, như con tê giác trong thung. 

+ chàng oai như một vị thần…

+ …Mặc một áo lụa đẹp, khoác ngoài một áo chiến cũng thật là đẹp. lông chân như trãi, lông đũi như chuốt, tiếng nghe như chong chóng gõ mõ.

=> Nhân vật mang vẻ đẹp ngoại hình phi thường, mạnh mẽ

- Hành động dứt khoát, dũng cảm, kiên quyết:

+ Chồm lên hai lần, chàng leo hết cầu thang. Chàng dậm chân trên sàn sân, hai lần sàn sân làm như vỗ cánh, bảy hàng cột nhà chao qua chao lại từ đông sang tây.

+ Chàng nói nói cười cười, tiếng oang oang như sấm gầm sét dậy.

+ Chàng đi hết rừng rậm núi xanh, cỏ tranh xé tay, gai mây đâm chân, không màng ăn uống. Chàng đi, đi mãi…

- Lời nói: 

+ tôi đi đây chảng vì công việc này, cũng không vì việc nọ. tôi đến rủ diêng muốn cùng diêng giáp mặt bàn xem chúng ta đi bắt nữ thần mặt trời có được hay không.

+ Người dũng tướng chắc chết mười mươi cũng không lùi bước há cũng không vào đó được sao…Diêng không cho tôi đi tôi cũng mặc…

+ Tôi không về. với cây trà gạc phát rẫy này, tôi đã rạch rừng tôi đi. Tôi đã giết tê giác trong thung, giết cọp beo trên núi, giết kên kên quạ dữ trên ngọn cây, chaems ma thiêng ác quỷ trên đường đi. Tôi thương nàng da diết, lòng dạ tôi khôn nguôi, vì vậy tôi đã đến đây với nàng, muốn cùng nàng nên nghĩa vợ chồng, có lấy được nàng tôi mới về. 

=> Lời nói thể hiện ý chí mãnh liệt và khát vọng lớn lao muốn chinh phục của nhân vật Đam Săn.

- Vẻ đẹp tính cách: Dũng cảm, phi thường, có khát vọng và lý tưởng lớn lao; sự kiên trì và quyết tâm thực hiện hành động; mang ý chí tự do.

=> Ý nghĩa của hình tượng nhân vật Đăm Săn là nhân vật đại diện cho cộng đồng, là hiện thân cho vẻ đẹp và sức mạnh hình thể, phẩm chất dũng cảm, khát vọng lớn lao chinh phục tự nhiên mở mang lãnh thổ, ý chí tự do của cộng đồng Ê-đê.

	Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:

- GV: phát phiếu học tập 2

- HS: theo dõi SGK, phát hiện các chi tiết để hoàn thành phiếu học tập số 2

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc theo hình thức cặp đôi cùng bàn, thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

HS chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

GV đánh giá và hệ thống những kiến thức trọng tâm 
(Sử dụng bảng kiểm 1)


	2.Nhân vật Nữ Thần Mặt Trời
* Không gian nhà của nữ thần:

+ Cầu thang trông như cái cầu vồng. Cối dã gạo bằng vàng, chày cũng bằng vàng. Chày của tù trưởng giàu có này dã gạo trông cứ lấp la lấp lánh.

+ Tòa nhà dài dằng giặc, voi vây chặt sàn sân, như vò vẽ di chuyển hoa, các xà ngang xà dọc đều thiếp vàng. Khắp các nhà giàu có, không thấy đâu có một ngôi nhà như vậy cả. 

=.Nữ thần mặt trời là biểu tượng của những vùng đất mới.

* Ngoại hình:

+ Nàng mặc một váy ánh như sét, loáng như chớp. mái tóc vàng vén bên tai trông thật là đẹp.

+ Tiếng nàng lanh lảnh người chưa tới mà tiếng đã vẳng lại.

+ Trước mặt Đăm Săn là một cô gái có thân hình như cái nụ tai, cổ như cổ công, nàng rõ ràng là con của thần đất và thần trời.

* Hành động:

+ Nàng đi trông như diều bay ó liệng, như nước lững lờ trôi cũng không bằng.

+ Lỡ chân bước hụt chăng, nàng liền tần ngần đứng lại hay ngồi xuống không một ai giống nàng cả.

=> Nữ Thần Mặt Trời biểu trưng của chế độ mẫu hệ với vẻ đẹp quyền lực và nữ tính.

     * Lời nói:

+ Nếu ta đi thì lợn dưới gà trên, cọp tê giác trâu ngự sẽ chết hết. Chết cả người Kur, người Lào vì hết đất làm nương. Chết cả người Ê-đê Ê-ga vì không còn nước uống. Chết cả gầm ghì cu xanh vì không còn trái ăn. Nếu ta đi, cây trong rừng sẽ tuyệt diệt, cây trên rú sẽ chết khô, lau lách sẽ ngừng đâm chồi, cỏ cây sẽ tàn lụi, đất đai sẽ nứt nẻ, sông suối sẽ cạn khô.

+ Ta là con của Thần trời…

=> Nữ Thần Mặt Trời là biểu trưng cho sức mạnh của tự nhiên.

* Ý nghĩa của hình tượng nhân vật: Nữ Thần Mặt Trời là biểu tượng cho chế độ mẫu hệ trong văn hóa của đồng bào Ê-đê; biểu tượng cho những khát vọng, ước mơ chinh phục thiên nhiên của con người.

	Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:

- GV: Hướng dẫn học sinh cảm nhận ý nghĩa về của hành động nhân vật Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời thông qua các câu hỏi thảo luận:

Câu 1: Hành động đi bắt Nữ Thần Mặt Trời của Đam Săn có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: Vì sao biết mình sẽ chết trong rừng sáp đen nhưng Đam Săn vẫn kiên quyết trở về?

Câu 3: Cái chết của Đam Săn có ý nghĩa như thế nào?

- HS: theo dõi SGK, phát hiện các chi tiết để hoàn thành bài tập theo nhóm vào giấy A0.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

HS trình bày và thuyết trình về sản phẩm của nhóm.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

GV đánh giá và hệ thống những kiến thức trọng tâm 
(Sử dụng Rubric 2)


	3.Ý nghĩa hành động Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời
 *  Hành động đi bắt Nữ Thần Mặt Trời của Đam Săn có ý nghĩa:

+ Thể hiện khát vọng lớn lao và phẩm chất dũng cảm, phi thường của Đam Săn thể hiện khát vọng chinh phục tự nhiên của cộng đồng dân tộc Ê Đê.

+ Hành động quyết tâm chinh phục Nữ Thần Mặt Trời của Đam Săn còn là biểu tượng cho xung đột quyền lực giữa người đàn ông và người phụ nữ trong xã hội mẫu hệ Ê Đê.

+ Hành động quyết tâm đi bắt Nữ Thần Mặt Trời của Đam Săn biểu trưng cho khát vọng chinh phục những vùng đất mới của cộng đồng.

+ Đam Săn quyết tâm đi bắt Nữ Thần Mặt Trời bất chấp can ngăn của mọi người. Hành động đó thể hiện ý chí tự do của người anh hùng mang lý tưởng cộng đồng.

* Hành động kiên quyết trở về của Đam Săn dù biết mình sẽ chết trong rừng Sáp Đen có ý nghĩa:

+ Thể hiện quan niệm của cộng đồng: Nhân vật sử thi là nhân vật hành sử theo nguyên tắc danh dự. Đây là đặc điểm thống nhất của nhiều mẫu hình anh hùng sử thi ở nhiều dân tộc trên thế giới. Hành động quyết tâm đi bắt Nữ Thần Mặt Trời hay quyết tâm trở về sau khi ý nguyện không thành của Đăm Săn cũng thể hiện nguyên tắc danh dự của người anh hùng Ê Đê.

+ Nhân vật sử thi là nhân vật của cộng đồng. Họ là một phần của xóm làng. Dù có chinh phục miền đất mới, phiêu lưu tới những xứ sở xa xôi thì nơi chốn thực sự của họ bao giờ cũng là quê hương, cộng đồng của mình.

+ Sứ mệnh của Đăm Săn là phục vụ cho cộng đồng của mình. Hành động của Đam Săn đại diện cho ý nguyện của cộng đồng. Vì thế khi ý nguyện không thành, Đăm Săn phải quay trở lại với cộng đồng của mình, dù hành trình đó đầy những thử thách và nguy hiểm. Người anh hùng sử thi cũng đại diện cho ý chí tự do của con người, thậm chí vì ý chí tự do này mà nhân vật có thể chống lại định mệnh.

+ Hành động Đăm Săn bất chấp cảnh báo của Nữ Thần Mặt Trời cũng có thể biểu hiện những nỗ lực chống lại định mệnh để khẳng định ý chí tự do của con người.

* Ý nghĩa cái chết của Đăm Săn:

+ Cái chết của Đăm Săn càng tô đậm phẩm chất dũng cảm, ý chí tự do, quyết tâm mãnh liệt và ý thức về danh dự của người anh hùng dù có chết cũng không từ bỏ lý tưởng của mình

+ Cái chết là một thách thức mới và cũng là thách thức cao nhất cho ý chí tự do và lòng can đảm của Đăm Săn.

+ Mô tả cái chết của Đăm Săn là nhằm nhấn mạnh sự tái sinh của Đăm Săn trong hình tượng Đăm Săn cháu, người sẽ tiếp nối hành trình của cậu trong phần tiếp theo của sử thi.

+ Cái chết của Đăm Săn thể hiện bi kịch của người anh hùng trong hành trình chinh phục thiên nhiên, những vùng đất mới, khát vọng của họ.



	Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:

- GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu và phát hiện đặc sắc nghệ thuật của sử thi thông qua câu hỏi.

Câu 1: Người kể chuyện về chàng Đăm Săn ở ngôi kể thứ mấy?

Câu 2: Giọng điệu xuyên suốt trong văn bản là giọng điệu như thế nào?

Câu 3: Lời của nhân vật được thể hiện qua hình thức nào? Ý nghĩa của cách xây dựng lời nhân vật theo hình thức đó?

Câu 4: Chỉ ra không gian nghệ thuật được nhắc tới trong văn bản và nêu ý nghĩa của không gian nghệ thuật đó?

- HS: theo dõi SGK, phát hiện vấn đề và trả lời câu hỏi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

HS trình bày câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

GV nhận xét, đánh giá và hệ thống những kiến thức trọng tâm 

	Đặc sắc về nghệ thuật

* Ngôn ngữ người kể chuyện và giọng điệu

- Người kể chuyện ở ngôi thứ 3, kể từ điểm nhìn bên ngoài, là người kể chuyện hòa mình vào đám đông vào cộng đồng để kể câu chuyện về chàng Đăm Săn “Ai ai cũng từng nghe đồn Đăm Săn là một tù trưởng giàu mạnh, đầu đội khă nhiễu, vai mang vải hoa; tiếng xì xào ca ngợi chàng đã vọng tới tai Nữ Thần Mặt Trời ở nhà trong; Khắp các tù trưởng không một ai như chàng Đăm Săn cả…”

- Giọng điệu ngợi ca là giọng điệu xuyên suốt văn bản, được thể hiện qua thủ pháp khoa trương, trùng điệp, lối so sánh ví von, cách sử dụng các tính ngữ cố định (cụm tính từ được lặp đi lặp lại chỉ đặc điểm của nhân vật) nhằm tô đậm vẻ đẹp và phẩm chát phi thường của chàng Đăm Săn. (“ Chàng giậm chân trên sàn sân, hai lần sàn sân như vỗ cánh, bay hàng cột nhà chao qua chao lại từ đông sang tây. Chàng giắt chà gạc lên, rồi ngồi xuống, trông nghênh nghênh như con cọp trong đầm, con tê giác trong thung. Chàng nói nói cười cười, tiếng oang oang như sấm gầm sét dậy”)

- Giọng điệu ngợi ca cũng được thể hiện qua lời bình luận trực tiếp của người kể chuyện và nhịp điệu chậm rãi, khoan thai của lời kể

- Lời kể trong sử thi Đăm Săn có sự phối hợp khéo léo và hài hòa giữa kể, tả, bình luậnu, lôi cuốn người đọc bằng lối miêu tả tỉ mỉ, giúp người đọc hình dung được một cách sống động về nhân vật, bối cảnh. Lời kể này vừa rất tiêu biểu cho lời kể sử thi, vừa thể hiện sắc thái riêng của lối kể khan Tây Nguyên.

* Lời nhân vật

- Lời nhân vật thể hiện qua các lời đối thoại.

- Lời đối thoại thể hiện rõ giọng điệu, cá tính của từng nhân vật.

- Lời nhân vật và các lời đối thoại đã góp phần khắc họa, làm nổi bật tính cách và phẩm chất của từng nhân vật.

* Không gian nghệ thuật của sử thi

- Không gian nghệ thuật trong văn bản được tổ chức thành hai mảng không gian chính: nhà/rừng (trục ngang) và không gián của người/không gian của trời (trục dọc)

- Không gian nhà/rừng:

+ Nhà đượ miêu tả như là không gian văn hóa, nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng của con người.

+ Rừng được miêu tả như là không gian thiên nhiên, với rất nhiều bí ẩn, thử thách sức mạnh, lòng kiên trì và quả cảm của người anh hùng

+ Đường là ranh giới ngăn cách giữa không gian rừng và nhà.

- Không gian người/trời

+ Rừng Sáp Đen là không gian ngăn cach giữa trời và đất, làm nổi bật khoảng cách giữa không gian của trời và không gian của người

+ Hành động của Đăm Săn – cưỡi ngựa vượt qua những con đường gian nan, qua rừng Sáp Đen để di chuyển qua những không gian này cho thấy những không gian này tuy có khoảng cách nhưng vẫn tương thông với nhau: người trần có thể thâm nhập vào không gian của trời, giao tiếp với thế giới thần linh và thần linh cũng thường can dự dễ dàng vào không gian của con người

=> Cấu trúc không gian này thể hiện quan niệm của người Ê- đê về vũ trụ, trong đó trời và đất là một thể thống nhất, tương thông, trong vũ trụ “vạn vạt hữu linh” và có thể dễ dàng giao tiếp với nhau.


	Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:

- GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, đánh giá và nhận xét về sức sống của sử thi Đăm Săn cũng như đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời trong quan niệm, tư tưởng, đời sống của đồng bào dân tộc Ê – đê qua các phương diện sau:

+ Phong tục, tập quán, tín ngưỡng

+ Quan niệm về người anh hùng

+ Lối kể khan – diễn xướng độc đáo của người Tây Nguyên

- HS: theo dõi SGK, phát hiện vấn đề và đưa ra ý kiến cá nhân của mình.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

HS trình bày câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

GV nhận xét đánh giá và hệ thống những kiến thức trọng tâm 

	Sức sống của sử thi Đăm Săn và đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt trời
- Sức sống của sử thi Đăm Săn và đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời là ở phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào Ê – đê: nhà ở trong nhà sàn, với nhiều hàng cốt, nhiều xà ngang – dọc, có cầu thang; có nhiều vật dụng như chiêng, mâm đồng, chậu thau…biểu thị cho sự sung túc…

- Sức sống của sử thi Đăm Săn và đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời là ở quan niệm về người anh hùng của đồng bào Ê – đê qua nhân vật Đăm Săn; người anh hùng đại diện cho sức mạnh, ý chí của cộng đồng; mang vẻ đẹp khỏe khoẳn, có những khát vọng và ước mơ lớn lao về chinh phục vũ trụ, thiên nhiên

- Sức sống của sử thi Đăm Săn và đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời là ở cách kể chuyện chậm rãi, thường dừng lại ở những chi tiết, đoạn cao trào, tạo điểm nhấn và sự hồi hộp chờ đợi cho người đọc; lời kể thể hiện sắc thái riêng của lối kể khan của người Tây Nguyên; lời đối thoại thể hiện rõ giọng điệu, cá tính của từng nhân vật.



	Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:

- GV: Hướng dẫn học sinh đánh giá nội dung và nghệ thuật của đoạn trích và cách đọc – hiểu thể loại sử thi

- HS: Trao đổi, thảo luận phát hiện vấn đề và đưa ra ý kiến cá nhân của mình.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

HS trình bày câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

GV đánh giá và hệ thống những kiến thức trọng tâm 


	III. Tổng kết

1.Nội dung: Đoạn trích ca ngợi vẻ đẹp hình thức và những phẩm chất đáng quý của người anh hùng trong văn hóa đồng bào dân tộc Ê – đê. Từ đó thấy được các đặc trưng văn hóa và khát vọng chinh phục tự nhiên, mở rộng thị tộc của dân tộc Tây nguyên thòi cổ đại.

2. Nghệ Thuật: Không gian nghệ thuật đặc sắc, ngôn ngữ trang trọng, sửu dụng nhiều biện pháp so sánh, phóng đại…


* Phiếu học tập và công cụ ành cho hoạt động 2

+ Phiếu học tập 1: Tìm hiểu về nhân vật Đăm Săn

	PHIẾU HỌC TẬP

Nhân vật Đăm Săm

Ngoại hình

………………………………………....

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Hành động

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Phẩm chất/tính cách

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
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Vẻ đẹp hình tượng nhân vật

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………




+ Phiếu học tập 2: Tìm hiểu về nhân vật Nữ Thần Mặt Trời (dùng cho hoạt đôi cặp đôi)

	PHIẾU HỌC TẬP

Nhân vật Nữ Thần Mặt Trời

Nhà của Nữ Thần Mặt Trời

………………………………………....

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Ngoại hình

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Hành động

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Lời nói

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Ý nghĩa hình tượng Nữ Thần 

Mặt Trời

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
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+ Công cụ Rubric 1: Phiếu đánh giá theo tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm tìm hiểu về nhân vật Đăm Săn.

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Cần cố gắng (0-4 đ)
	Đã làm tốt (5-7 đ)
	Rất xuất sắc (8-10 đ)

	Hình thức 

(2 điểm)
	Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả, sai lỗi chính tả

 (0 điểm)
	Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu. Trình bày cẩn thận. Không có lỗi chính tả.

(1 điểm)
	Bài làm tương đối đầy đủ, chỉn chu.          Trình bày cẩn thận, không có lỗi chính tả. Có sự sáng tạo.

 (2 điểm)

	Nội dung

(6 điểm)
	Chưa trả lời đúng câu hỏi trọng tâm.     Không trả lời hết các câu hỏi gợi dẫn.                         Nội dung sơ sài, mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện.

(1-3 điểm)
	Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn.                    Trả lời đúng trọng tâm.                          Có ít nhất 1-2 ý mở rộng, nâng cao.

(4-5 điểm)
	Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn.    Trả lời đúng trọng tâm.  

- Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao . Có sự sáng tạo. 

(6 điểm)

	Hiệu quả nhóm 

(2 điểm)
	Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ.                        Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động.

(0 điểm)
	Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thống nhất.                         Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động.

(1 điểm)
	Hoạt động gắn kết.        Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo.                         Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động.

(2 điểm)

	Điểm
	
	
	

	Tổng
	
	
	


+ Công cụ Rubric 2: Phiếu đánh giá theo tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm tìm hiểu về ý nghĩa việc nhân vật Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời.

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Cần cố gắng (0-4 đ)
	Đã làm tốt (5-7 đ)
	Rất xuất sắc (8-10 đ)

	Hình thức 

(2 điểm)
	Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả, sai lỗi chính tả

 (0 điểm)
	Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu. Trình bày cẩn thận. Không có lỗi chính tả.

(1 điểm)
	Bài làm tương đối đầy đủ, chỉn chu.          Trình bày cẩn thận, không có lỗi chính tả. Có sự sáng tạo.

 (2 điểm)

	Nội dung

(6 điểm)
	Chưa trả lời đúng câu hỏi trọng tâm.     Không trả lời hết các câu hỏi gợi dẫn.                         Nội dung sơ sài, mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện.

(1-3 điểm)
	Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn.                    Trả lời đúng trọng tâm.                          Có ít nhất 1-2 ý mở rộng, nâng cao.

(4-5 điểm)
	Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn.    Trả lời đúng trọng tâm.  

- Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao . Có sự sáng tạo. 

(6 điểm)

	Hiệu quả nhóm 

(2 điểm)
	Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ.                        Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động.

(0 điểm)
	Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thống nhất.                         Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động.

(1 điểm)
	Hoạt động gắn kết.        Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo.                         Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động.

(2 điểm)

	Điểm
	
	
	

	Tổng
	
	
	


Hoạt động 3: Luyện tập

a.
Mục tiêu:

- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc

- Hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao

b.
Nội dung: 

- Dựa vào nội dung tìm hiểu tác phẩm, viết kết nối đọc về ý nghĩa của sử thi đối với con người hiện đại.

c.
Sản phẩm: 

- Bài viết của HS về ý nghĩa của sử thi đối với con người hiện đại

d.
Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 

- GV: giao nhiệm vụ cho HS: Viết đoạn văn 150 chữ trình bày quan điểm của em về ý nghĩa của sử thi đối với con người hiện đại (thời gian 15 phút)

- HS: nhận nhiệm vụ học tập

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

HS thực hiện nhiệm vụ viết đoạn văn trình bày suy nghĩ cá nhân về ý nghĩa của sử thi đối với con người hiện đại

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

HS trình bày bài làm của mình

Bước 4: Kết luận, nhận định

- HS trao đổi, thảo luận về bài làm của bạn

- GV nhận xét, chốt lại các chia sẻ của học sinh, lựa chọn các chia sẻ tố nhất, hợp lý để cả lớp tham khảo

- Sử dụng công cụ đánh giá: Phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubic 3)

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Cần cố gắng (0-4 đ)
	Đã làm tốt (5-7 đ)
	Rất xuất sắc (8-10 đ)

	1.Đảm bảo hình thức đoạn văn, dung lượng. 

(3 điểm)
	- Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả.

- Sai lỗi chính tả, sai kết cấu đoạn.

 (1 điểm)
	- Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu.

- Trình bày cẩn thận. Chuẩn kết cấu đoạn, không có lỗi chính tả.

(2 điểm)
	- Bài làm tương đối đầy đủ, chỉn chu.

- Trình bày cẩn thận, chuẩn kết cấu đoạn. 

- Không có lỗi chính tả. Có sự sáng tạo.

 (3 điểm)

	2. Về nội dung

(7 điểm)
	- Nội dung sơ sài mới dừng ở mức độ biết và nhận diện.

(1-4 điểm)
	- Nội dung đúng, đủ trọng tâm.

- Có ít nhất 1-2 ý mở rộng, nâng cao.

(5-6 điểm)
	- Nội dung đúng, đủ và trọng tâm.

- Có ít nhất 1-2 ý mở rộng nâng cao . Có sự sáng tạo. 

(7 điểm)


- Đoạn văn tham khảo:


Có lẽ trong văn học dân gian thế giới, sử thi Tây Nguyên được xếp vào loại có dung lượng lớn nhất. Nhưng điều quan trọng hơn là dù ngăn, dài,sử thi Tây Nguyên là một bức tranh toàn cảnh của cả một thời đại, phản ánh một cách trung thực, sinh động đời sống sinh hoạt cộng đồng, cuộc đấu tranh vì những ý tưởng nhân văn cao cả mà sự kiện trung tâm là những người anh hùng thần thoại, những anh hùng của buôn làng Tây Nguyên từng được bao thế hệ, bao đời nay ngưỡng mộ như Đăm San, Đăm Di, Dyông Dư… mà đồng bào Tây Nguyên gọi là các Mtao. Có thể njois, sử thi Tây Nguyên là một bản anh hùng ca hùng tráng góp phần làm phong phú thêm giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với hàng ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất để sinh tồn và phát triển. 

(Tham khảo)

Hoạt động 4: Vận dụng

a.
Mục tiêu:

- Hs hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối nhân vật với cảm xúc của HS và các nhân vật trong các tác phẩm khác cùng thể loại.

b.
Nội dung: 

- Dựa vào nội dung tìm hiểu tác phẩm, viết kết nối đọc về sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm của người Hy Lạp cổ đại và người Ê-đê về người anh hùng (Ngoại hình, phẩm chất, khát vọng, nghệ thuật miêu tả)

c.
Sản phẩm: 

- Bài trình bày của HS 

d.
Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 

- GV: giao nhiệm vụ cho HS: Trình bày ngắn gọn suy nghĩ của em về sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm của người Hy Lạp cổ đại và người Ê-đê về người anh hùng (thời gian 10 phút)

- HS: nhận nhiệm vụ học tập

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thực hiện nhiệm vụ trình bày ngắn gọn suy nghĩ của em về sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm của người Hy Lạp cổ đại và người Ê-đê về người anh 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

- HS trình bày bài làm của mình

Bước 4: Kết luận, nhận định

- HS trao đổi, thảo luận về bài làm của bạn

- GV nhận xét, chốt lại các chia sẻ của học sinh, lựa chọn các chia sẻ tố nhất, hợp lý để cả lớp tham khảo

- Sử dụng công cụ đánh giá: Bảng kiểm

Bảng kiểm 2:

	STT
	Tiêu chí
	Có
	Không

	1
	Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề tốt 
	
	

	2
	Nội dung trình bày đầy đủ
	
	

	3
	Đưa dẫn chứng cụ thể để để làm rõ luận điểm trình bày
	
	

	4
	Khả năng trình bày thuyết trình tốt
	
	

	5
	Câu trả lời thuyết phục, thu hút
	
	

	6
	Kết luận, liên hệ
	
	


- Dự kiến sản phẩm của HS:

	
	Hecto
	Đăm Săn

	Ngoại hình
	- Hiên ngang, khí thế của người anh hùng “Hecto lẫy lừng, mũ trụ sáng loáng”
	- Toát lên vẻ mạnh mẽ của người anh hùng buôn làng: “Đầu đội khăn nhiễu, vai mang nải hoa”, “mặc một áo lụa đẹp, khoác ngoài một áo chiến cũng thật là đẹp”, “giậm chân trên sàn sân, hai lần sàn sân làm như vỗ cánh, bảy hàng cột nhà chao qua, chao lại từ đông sang tây”, “lông chân như chải, lông đùi như chuốt, tiếng nghe như chong chóng gõ mỡ”.

- Khí phách hiên ngang: “trông nghênh nghênh như con rắn trong hang, ngang như con cọp trong đầm, như tê giác trong thung”, “tiếng oang oang như sấm gầm, sét dậy’.

	Phẩm chất
	- Sức mạnh phi thường, ý chí mạnh mẽ, phẩm chất can trường, dũng cảm đối mặt mà vượt qua thử thách của định mệnh vầ cái chết

	
	- Con người cá nhân đặc biệt được nhấn mạnh
	- Bình diện con người cá nhan không được chú trọng miêu tả

	Ý chí / khát vọng
	- Hecto bất chấp cái chết đã được báo trước đẻ bảo vệ thành bang
	- Đăm Săn bất chấp cái chết để chinh phục Nữ Thần Mặt Trời

	Nghệ thuật miêu tả
	- Người anh hùng Hy Lạp cổ đại gắn với sự hy sinh và bổn phận với thành bang, ý thức công dân là phẩm chất quan trọng nhất của người anh hùng.
	- Người anh hùng Ê- đê gắn với khát vọngu mở mang bờ cõi, chinh phục tự nhiên.


Hướng dẫn tự học:

- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học hoặc vẽ tranh hình ảnh ấn tượng về bài học.

 + Nộp sản phẩm vào tiết học sau.

 + GV sử sụng rubric đánh giá

- Tìm đọc thêm các truyện sử thi trong và ngoài nước. 

- Chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng việt (Trang 112)

BÀI 4: TIẾT 6 -  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

SỬ DỤNG TRÍCH DẪN, CƯỚC CHÚ VÀ CÁCH ĐÁNH DẤU PHẦN BỊ TỈNH LƯỢC TRONG VĂN BẢN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh hiểu được cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản. 

- Học sinh hiểu được cách sử dụng trích dẫn và ghi cước chú.

2. Năng lực

 Học sinh rèn năng lực sử dụng trích dẫn, cước chú và đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản

3. Phẩm chất: Trung thực, chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của bản thân. Có ý thức tôn  trọng quyền sở hữu trí tuệ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

 2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra

3. Bài mới

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: 

Tạo tâm thế học tập và định hướng bài học cho HS.

b. Nội dung: 

GV giới thiệu về chủ đề của phần thi: Thử làm nhà nghiên cứu
Nội dung tìm hiểu chi tiết trong chủ đề: Sử dụng trích dẫn, cước chú và cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản.

c. Sản phẩm: 

d. Tổ chức thực hiện:

Slide giới thiệu hình thức tổ chức tiết học tiếng Việt là hành trinh “Khám phá sự diệu kì của tiếng Việt” và chủ đề: Thử tài làm nhà nghiên cứu 

HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC ĐÃ HỌC VÀ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Nội dung 1: Tổ chức phần thi thứ nhất: Hiểu biết của nhà nghiên cứu
a. Mục tiêu: 

- Học sinh hiểu được một số kiến thức về trích dẫn trong văn bản và phần bị tỉnh lược trong văn bản.

- Học sinh vận dụng kiến thức đã tìm hiểu để trả lời câu hỏi theo yêu cầu.

b. Nội dung: 

Học sinh trả lời câu hỏi liên quan đến trích dẫn trong văn bản và phần bị tỉnh lược trong văn bản.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của các đội

d. Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: HS tham gia phần thi: Hiểu biết của nhà nghiên cứu
- Các đội chơi tham  gia phần thi thứ  nhất để củng cố kiến thức về cách sử dụng trích dẫn, cước chú, tỉnh lược. 

?  Em hãy hệ thống kiến thức bằng sơ đồ  để nhớ lại và hiểu rõ về trích dẫn, cước chú, tỉnh lược?

? Em hãy so sánh giữa hình thức trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp trong văn bản?
B2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS trong các đội tham gia phần thi Hiểu biết của nhà nghiên cứu
- Hình thức: Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức

B3: Báo cáo thảo luận

B4: Kết luận, nhận định

- Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ: 

+ Trích dẫn: việc dẫn lại câu văn hay ý tưởng của tác giả khác trong sản phẩm ngôn từ của mình kèm theo những dấu hiệu phân biệt riêng.

 + Cước chú: chân trang hoặc cuối văn bản cho một từ ngữ, đối tượng nào đó trong văn bản.

+ Tỉnh lược (khi trích dẫn): lược bỏ  một yếu tố hoặc một phần.

So sánh giữa hình thức trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp trong văn bản:

	
	Trích dẫn trực tiếp
	Trích dẫn gián tiếp

	Giống nhau
	- Sử dụng trong văn bản nhằm trình bày những quan điểm, ý kiến từ các tài liệu mà người viết đã tham khảo trong quá trình tạo lập văn bản để hỗ trợ làm rõ cho ý kiến, quan điểm của mình.

	Khác nhau
	- Trích nguyên văn.

- Đặt trong dấu ngoặc kép.
	- Diễn đạt lại theo cách viết của mình, trung thành với văn bản gốc.

- Không cần đặt trong dấu ngoặc kép.


Nội dung 2: Tổ chức phần thi thứ hai: Tài năng của nhà nghiên cứu
a. Mục tiêu: 

 Các đội chơi tham gia phần thi thứ hai: Tài năng của nhà nghiên cứu, nội dung tìm hiểu, thực hành: nhận diện trích dẫn, cước chú, tỉnh lược và phân tích giá trị.

b. Nội dung: 

Các đội tham gia giải quyết các yêu cầu của phần thi Tài năng của nhà nghiên cứu (Nhà nghiên cứu giỏi)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các đội

d. Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Tài năng của nhà nghiên cứu (Nhà nghiên cứu giỏi)
- Các đội chơi làm Bài tập 1: (tr. 103-104), Bài tập 2: (tr. 108)
B2: Thực hiện nhiệm vụ:

 Các đội tham gia giải quyết các yêu cầu của phần thi Tài năng của nhà nghiên cứu (Nhà nghiên cứu giỏi)
+ Thực hành nhận diện trích dẫn, cước chú, tỉnh lược.

+ Phân tích được giá trị của việc sử dụng trích dẫn, cước chú và tỉnh lược.

B3: Báo cáo thảo luận:

B4: Kết luận, nhận định:

Bài tập 1: (tr. 103-104)
a. Lời trích dẫn trong đoạn văn giới thiệu về tác giả Hô-me-rơ không sử dụng dấu ngoặc kép vì đây là lời trích dẫn gián tiếp, tác giả không dùng nguyên văn tài liệu tham khảo.

b. Nội dung của phần được đưa vào ngoặc kép là trích dẫn nguyên vẹn một nhận định của M.Ga.xpa-rốp (Milkhail Gasparov).

c. Phần được đánh dấu ngoặc vuông […] trong đoạn là phần đã được người viết tỉnh lược, nhằm làm cho các thông tin cô đọng hơn.

Bài tập 2: (tr. 108)
a. Phần cước chú ở chân trang giúp giải nghĩa các từ ngữ, bổ sung, diễn giải chi tiết về các thông tin được nhắc tới trong văn bản, giúp người đọc có thêm tri thức nền để hiểu sâu về văn bản. Trong một văn bản sử thi, những thông tin trong phần cước chú càng đặc biệt quan trọng, giúp người đọc hiểu rõ ngữ cảnh văn hóa xung quanh văn bản.

b. Đoạn văn có hai cước chú, gồm: giải thích từ ngữ, giải thích các điển cố, bổ sung thông tin.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu hoạt động: Vận dụng những kiến thức đã học để tham gia phần thi thứ ba: Kinh nghiệm của nhà nghiên cứu
b. Nội dung thực hiện: 

HS vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các bài tập GV đưa ra

c. Sản phẩm: Câu trả lời của các đội

d. Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Các đội chơi tham gia phần thi thứ ba Kinh nghiệm của nhà nghiên cứu, nội dung: thực hành về việc sử dụng trích dẫn, cước chú và đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản (tr. 115; tr. 145)

- GV hướng dẫn HS đọc một văn bản nghiên cứu khoa học (tr. 109; tr. 115; tr. 145)

+ Hãy xác định hình thức trích dẫn được sử dụng trong các ngữ liệu?

+ Em hãy nêu dấu hiệu của phần tỉnh lược và tác dụng của việc tỉnh lược trong văn bản?

+ Xác định nhanh các cước chú (tr. 109). Nêu tác dụng của các cước chú này.

- Các đội tham gia giải quyết các yêu cầu của phần Kinh nghiệm của nhà nghiên cứu

B2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hành về việc sử dụng trích dẫn, cước chú và đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản hiệu quả

- HS ghi nhớ luật sở hữu trí tuệ, rèn ý thức trung thực, cẩn trọng khi sử  dụng thành quả trí  tuệ người khác.

 - Các nghiên cứu khoa học thường sử dụng trích dẫn (trực tiếp, gián tiếp). 

- Người sử dụng trích dẫn cần tuyệt đối tôn trọng nguồn dẫn và cẩn trọng khi sử dụng thành quả trí tuệ của người khác. (Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả)

B3: Báo cáo thảo luận:

B4: Kết luận, nhận định

 Hãy xác định hình thức trích dẫn được sử dụng trong các văn bản sau:
Theo tác giả Hồ Tấn Tuấn, đáng chú ý hơn cả là bức phù điêu Chiến sĩ và khỉ. Tác phẩm này đã tái tạo lại một cảnh tượng kì vĩ trong sử thi Ra-ma-ya-na: cuộc giao đấu giữa Ha-nu-man và quỷ Ra-va-na (Ravana). Nhìn vào những tác phẩm điêu khắc này, có thể thấy các nghệ nhân người Chăm đã bị hấp dẫn bởi sự kì vĩ, hoành tráng của pho sử thi Ấn Độ

(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2022, tr. 115)
Trích dẫn gián tiếp

Năm 1988, lần đầu tiên, sử thi này được dịch giả Phạm Thuỷ Ba dịch toàn văn sang tiếng Việt. Trong lời giới thiệu bản dịch tiếng Việt của sử thi này, nhà nghiên cứu Phan Ngọc đã cho rằng điều kì diệu nhất làm nên sự vĩ đại của Ra-ma-ya-na là sự khám phá tâm lí nhân vật. Ông khẳng định: “Có thể nói không quá đáng rằng chỉ đến lúc Sếch-xpia (Shakespeare) xuất hiện, Van-mi-kí mới có đối thủ”. 

(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2022, tr. 115)

Trích dẫn gián tiếp và trực tiếp

Em hãy nêu dấu hiệu của phần tỉnh lược và tác dụng của việc tỉnh lược trong văn bản sau:
Những vấn đề nghiên cứu về nghệ thuật chèo ngày nay thật nhiều vô kể. Giải quyết các vấn đề đó không phải là công việc của một người, cũng không phải là công việc làm trong một thời gian ngắn. [...] Trong khi chờ đợi những công trình lớn [...] chúng tôi cố gắng phát biểu những thu hoạch bước đầu trong việc học tập truyền thống, nhằm góp những nhát cuốc đầu vào việc khơi nguồn, chắc còn xa mới đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc.

(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2022, tr. 145)

Tỉnh lược  [...]

Tác dụng: nhằm làm cho các thông tin cô đọng hơn
Xác định nhanh các cước chú (tr. 109). Nêu tác dụng của các cước chú này.

=> Phần cước chú ở chân trang giúp giải nghĩa các từ ngữ, bổ sung, diễn giải chi tiết về các thông tin được nhắc tới trong văn bản, giúp người đọc có thêm tri thức nền để hiểu sâu về văn bản. Trong một văn bản sử thi, những thông tin trong phần cước chú càng đặc biệt quan trọng, giúp người đọc hiểu rõ ngữ cảnh văn hóa xung quanh văn bản.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a.Mục tiêu hoạt động: Vận dụng những kiến thức đã học để tham gia phần thi thứ tư: Nhà nghiên cứu chính trực
Học sinh hiểu được quyền tác giả và những quy định về quyền tác giả. 

b. Nội dung thực hiện: HS tìm hiểu Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005:

c. Sản phẩm: Câu trả lời của các đội

d. Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ học tập 

- Giáo viên giao nhiệm vụ: Tìm hiểu Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005?

- HS thiết kế một infographic giới thiệu về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ.

Học sinh thảo luận và thực hiện.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh tìm hiểu

B3: Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

B4: Kết luận, nhận định

- Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005:

"Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả
1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
2. Mạo danh tác giả.
3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.
7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.
8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.
9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả."
- HS thiết kế một infographic giới thiệu về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ.
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TIẾT 5.  VIẾT

VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nêu được đề tài và vấn đề nghiên cứu được đặt ra trong báo cáo.

Học sinh trình bày được kết quả nghiên cứu thông qua hệ thống các luận điểm sáng rõ, thông tin xác thực.

Học sinh khai thác được các nguồn tham khảo chính xác, đáng tin cậy; sử dụng các trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ phù hợp, thể hiện sự minh bạch trong việc kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có.

Học sinh biết cách đặt tên và liệt kê danh mục tài liệu tham khảo ở cuối báo cáo.  

2. Về năng lực: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để tạo lập báo cáo nghiên cứu
3. Về phẩm chất: Tỉ mỉ, ham học hỏi, nghiêm túc nghiên cứu chuyên sâu vấn đề  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh nhận diện một bài nghiên cứu về một vấn đề
b. Nội dung: Học sinh thực hiện trò chơi ghép nối giữa cột I và cột II

	I
	II

	1. Anh yêu em như anh yêu đất nước

Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần

                                   (Nguyễn Đình Thi)
	Báo cáo nghiên cứu về một vấn đề gợi ra từ một tác phẩm văn học

	2. Từng có câu: “ Thu là thơ của đất trời,  thơ là thu của lòng người”.  Có thể còn ai đó hoài nghi cái chân lý này của người xưa. Nhưng nếu một lần đọc những bài thơ như “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư thì nỗi hoài nghi vơ vẩn kia dễ dàng tan biến. “Hồn thơ” và “hồn thu” ở đây đã đồng vọng mà thành “Tiếng thu”

                            (Bản hòa âm ngôn từ trong “Tiếng Thu” của Lưu Trọng Lư - Chu Văn Sơn)

	Báo cáo nghiên cứu về một vấn đề đời sống

	3. Không có gì lạ con người của thời đại này, chẳng loại trừ tôi và bạn, rất mê công nghệ thông tin, mê những sản phẩm công nghệ của thời đại thông tin. Bây giờ, nhìn quanh, đâu cũng thấy người đang nói – nghe điện thoại hoặc dán mắt vào điện thoại thông minh. Từ đó, một chứng bệnh mới xuất hiện, tràn lan ở nhiều tầng lớp, đối tượng, thể hiện rõ nhất ở những người trẻ tuổi chúng ta: bệnh nghiện điện thoại thông minh. Đây quả là một hiện tượng đáng phải suy nghĩ.
                                 (nhóm biên soạn)
	Tác phẩm văn học


c. Sản phẩm:  HS ghép đúng : 1C, 2A, 3B

Từ đó HS nhận diện được báo cáo nghiên cứu và hiểu được

- Thế nào là báo cáo nghiên cứu: là văn bản trình bày  kết quả nghiên cứu về một vấn đề dựa trên các dữ liệu khách quan, chính xác, đáng tin cậy. 

- Viết báo cáo nghiên cứu là một hoạt động thực hành giúp bạn phát triển kĩ năng tìm hiểu, khám phá về đời sống xã hội và tự nhiên (con người, sự kiện, địa điểm, môi trường,...) qua tư liệu thu thập được và trình bày kết quả tìm hiểu, khám phá đó.

- Phân loại báo cáo nghiên cứu : Vấn đề nghiên cứu có thể là một vấn đề đời sống hoặc một vấn đề gợi ra từ tác  phẩm văn học mà bạn đã đọc.

d. Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV phổ biến luật chơi 

B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhanh trong bàn với thời gian 30 giây

B3: Báo cáo thảo luận: HS lên bảng ghi kết quả 

B4: Kết luận, nhận định: : GV kết luận:  như mục Sản phẩm
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

	Hoạt động 2.1. Tìm hiểu ngữ liệu SGK 

a. Mục tiêu: HS hiểu được vấn đề nghiên cứu, cách triển khai vấn đề và sử dụng dẫn chứng, xác định được cấu trúc của một bài nghiên cứu và một số chú ý.

b. Nội dung: HS được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
Đọc văn bản Một số dấu ấn của sử thi Ấn Độ Ra-ma-ya-na trong văn hóa Việt Nam và trả lời các câu hỏi sau 

- Vấn đề (câu hỏi) nghiên cứu của tác giả trong bài viết là gì?

-  Để triển khai bài viết, tác giả đã sử dụng những luận điểm chính nào?

- Tác giả đã sử dụng những loại bằng chứng nào để làm sáng tỏ các luận điểm chính?

- Quan điểm của người viết ?

- Từ ngữ liệu, hãy dựng lại cấu trúc của một bài báo cáo nghiên cứu, với mỗi phần cần chú ý điều gì?

c. Sản phẩm 

* Vấn đề nghiên cứu của tác giả trong bài viết là dấu ấn của sử thi Ấn Độ Ra-ma-ya-na trong văn hóa Việt Nam.

*Những luận điểm chính được tác giả sử dụng để triển khai trong bài viết là:

- Dấu ấn của sử thi Ra-ma-ya-na trong văn học dân gian và văn học viết thời trung đại

  + Sử thi Tewa Mưno được xem là phiên bản bản địa của Ra-ma-ya-na

  + Dạ thoa vương, truyện truyền kì ra đời dưới thời nhà Trần là một phiên bản tóm lược của sử thi này

- Dấu ấn của sử thi Ra-ma-ya-na trong nghệ thuật điêu khắc

- Dấu ấn của sử thi Ra-ma-ya-na trong văn hóa đương đại

* Tác giả đã sử dụng những loại bằng chứng chính sau:

- Bằng chứng liên quan đến những đặc trưng của thể loại sử thi: “Trong sử thi của người Chăm… nhân vật”

- Bằng chứng liên quan đến văn hóa của dân tộc tiếp nhận dấu ấn (Chăm): “Trong văn hóa cộng đồng của Việt Nam… đậm nét nhất”

- Bằng chứng liên quan đến vật thể: “Tại bảo tàng điêu khắc… sử thi Ấn Độ”

* Quan điểm của người viết: sử thi Ra-ma-ya-na là một trong số ít tác phẩm để lại dấu ấn sâu sắc lên nhiều cộng đồng văn hóa của người Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại.

* Cấu trúc của một bài báo cáo nghiên cứu và một số chú ý 

Phần

Nhiệm vụ

Chú ý

Nhan đề

Nêu rõ vấn đề nghiên cứu

Ngắn gọn, rõ ràng, hấp dẫn

Đặt vấn đề
Giới thiệu vấn đề và quan điểm của người viết

Nêu khái quát vấn đề

Giải quyết vấn đề
Trình bày các kết quả nghiên cứu chính thông qua hệ thống luận điểm, có các dữ liệu, bằng chứng.
Luận điểm trình bày theo trình tự nhất quán

Dẫn chứng chính xác, tiêu biểu

Kết luận
Tổng hợp lại vấn đề nghiên cứu và đánh giá tầm quan trọng của vấn đề đó trong nghiên cứu, gợi mở những hướng tiếp cận mới.
Khẳng định đóng góp của bản báo cáo

Tài liệu tham khảo

Nêu được tên tài liệu và tác giả, xuất xứ tài liệu

Sắp xếp tên tài liệu hoặc tên tác giả theo trình tự A-Z 

d. Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: HS chia nhóm thảo luận theo 5 câu hỏi trên

B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và ghi kết quả ra giấy A5 

B3: Báo cáo thảo luận: HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

B4: Kết luận, nhận định: Như mục sản phẩm 



Hoạt động 2.2. Quy  trình viết báo cáo nghiên cứu 

	a. Mục tiêu: HS hiểu được các bước thực hiện một bài báo cáo nghiên cứu

b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi sau đây:

- Khi chuẩn bị viết, cần phải lựa chọn đề tài và thu thập thông tin như thế nào?

- Khi xây dựng đề cương, cần có bố cục và trình tự ra sao?

- Khi viết, cần dựng đoạn, liên kết đoạn thế nào cho logic?

- Cần chú ý điều gì khi chỉnh sửa, hoàn thiện sau viết? 

c. Sản phẩm 

c1. Chuẩn bị viết 

- Lựa chọn đề tài: Hãy bắt đầu bằng điều khiến em cảm thấy hứng thú và quan tâm nhất sau khi đọc một tác phẩm văn học hay một tài liệu. Điều gì hấp dẫn? Điều gì muốn tìm hiểu thêm? Có điều gì mẫu thuẫn hoặc chưa sáng tỏ hay không? 

- Thu thập thông tin: Để có được thông tin cần thiết cho báo cáo nghiên cứu, cần tìm đọc các sách, báo có liên quan. Các tài liệu trên mạng cần khai thác, đánh dấu những từ khóa. Trước khi sử dụng thông tin cần kiểm tra độ tin cậy dựa vào những tiêu chí: Tác giả của tài liệu? Có phải chuyên gia uy tín không? Nội dung có khách quan và thuyết phục không?

c2. Xây dựng đề cương 

- Cần tập hợp các thông tin thu thập được thành các ý, xoay quanh những câu hỏi chung: Vấn đề được chọn nghiên cứu có thể triển khai như thế nào? Những khía cạnh nào của vấn đề cần được tập trung tìm hiểu, khám phá? Vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa gì? Câu trả lời cho những câu hỏi trên có thể tìm thấy trong những thông tin bạn đã thu thập, từ bước thực hành viết hoặc thu thập thêm (nếu cần) 

- Đề cương nghiên cứu cần những nội dung sau

+ Đặt vấn đề: Nêu rõ đề tài và vấn đề nghiên cứu 

+ Giải quyết vấn đề: Trình bày các kết quả nghiên cứu chính thông qua hệ thống luận điểm, có các dữ liệu, bằng chứng 

+Kết luận: Khẳng định kết quả nghiên cứu và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu, gợi mở những hướng tiếp cận mới. 

+ Tài liệu tham khảo: Ghi rõ tên tác giả, thời gian công bố, tên tài liệu, nơi công bố 

- Cũng có thể trình bày đề cương dưới dạng sơ đồ. Xác định ý tưởng trung tâm và viết quan điểm nghiên cứu dưới dạng một câu, sau đó phát triển trung tâm thành các ý chính, ý phụ và lựa chọn các dữ liệu, bằng chứng để làm sáng tỏ các ý. 

c3. Viết 

- Triển khai mỗi luận điểm đã được xác định trong dàn ý thành một đoạn văn. Mỗi đoạn văn cần có câu chủ đề, được đặt ở đầu hoặc ở cuối câu 

- Chú ý sử dụng ngôn ngữ phù hợp (sử dụng đại từ nhân xưng “chúng tôi” thay “tôi”, sử dụng các số liệu, thông tin khách quant hay vì nêu nhận định cảm tính) 

- Sử dụng các từ ngữ liên kết để thể hiện mối quan hệ logic 

- Cần ghi nguồn đúng cách khi trích dẫn trực tiếp, gián tiếp 

- Sắp xếp các tài liệu tham khảo theo đúng thông lệ dựa vào trật tự chữ cái đầu trong tên hoặc họ của tác giả 

- Có thể chọn đưa vào báo cáo nghiên cứu một sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh

c4. Chỉnh sửa, hoàn thiện 

- Phần giới thiệu nêu rõ được vấn đề nghiên cứu, gây sự chú ý và hấp dẫn 

- Các luận điểm chính được làm sáng tỏ qua những dữ liệu, bằng chứng xác thực, đáng tin cậy 

- Các phần được sắp xếp theo trật tự logic, có sự liên kết chặt chẽ, không có sự trùng lặp 

- Không có các thông tin thừa, không liên quan trực tiếp đến đề tài 

- Bài viến đảm bảo tuân thủ các quy định về chính tả, không mắc lỗi từ ngữ và câu.

d. Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: HS chia nhóm thảo luận theo 4 câu hỏi trên

B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và ghi kết quả ra giấy A5 

B3: Báo cáo thảo luận: HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm khác theo dõi, chỉnh sửa , đặt câu hỏi phản biện 

B4: Kết luận, nhận định: Như mục sản phẩm 

Hoạt động 3: Luyện tập 

a.Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức, hiểu biết về bài báo cáo nghiên cứu một vấn đề, quy trình viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề.

b, Nội dung: Học sinh xây dựng đề cương cho 1 trong 2 đề bài sau

Đề tài 1: Viết một bài nghiên cứu về một vấn đề văn học mà em yêu thích nhất

Đề tài 2. Viết một bài nghiên cứu về một vấn đề toàn cầu mà em quan tâm nhất (bất bình đẳng, đói nghèo, gia tăng dân số, chiến tranh…)

c. Sản phẩm: 

Bài viết tham khảo;

Di cư quốc tế với tác động từ biến cố toàn cầu 
Thống kê từ Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), số lượng người di cư quốc tế đã tăng mạnh trong khoảng 5 thập kỷ qua. Đây là hiện tượng phổ biến, mang tính lịch sử diễn ra trong suốt quá trình phát triển của nhân loại với các yếu tố tác động đến từ quá trình tương tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì vậy, các vấn đề mang tính toàn cầu sẽ có những tác động không nhỏ đến tình trạng di dân giữa các quốc gia trên thế giới.
 
Thực trạng di cư quốc tế hiện nay

Di cư quốc tế hiện nay đã trở thành vấn đề đáng quan tâm của cộng đồng thế giới, nhất là đối với các quốc gia có lượng người xuất cư và nhập cư cao. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thống kê số lượng người di cư quốc tế, từ năm 2000, Tổ chức di cư quốc tế đã đưa ra các báo cáo về di cư nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về tình trạng di cư trên toàn thế giới. Theo đó, Báo cáo di cư quốc tế 2022 cho biết, năm 2020, thế giới có khoảng 281 triệu người di cư quốc tế, chiếm khoảng 3,6% dân số toàn cầu. Con số này nhiều hơn 128 triệu người so với năm 1990 và gấp 3 lần con số thống kê của năm 1970.

Sự gia tăng người di cư quốc tế đã thể hiện rõ ràng theo thời gian, cả về số lượng và tỷ lệ với tốc độ nhanh hơn so với dự đoán trước đây. Châu Âu và châu Á là 2 khu vực được cộng đồng người di cư quan tâm nhiều nhất, mỗi khu vực tiếp nhận lần lượt khoảng 87 và 86 triệu người di cư quốc tế, chiếm khoảng 61% tổng lượng người di cư toàn cầu. Đứng thứ 3 là khu vực Bắc Mỹ với 58,7 triệu người di cư quốc tế, chiếm 21% tổng lượng di cư toàn cầu, châu Phi là 25,4 triệu người, chiếm 9%, châu Mỹ Latinh và Caribe 14,8 triệu người, chiếm 5%, còn lại là châu Đại Dương với 9,38 triệu người, chiếm 3%.
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So sánh với quy mô dân số của từng khu vực, tỷ trọng người di cư quốc tế vào năm 2020 cao nhất ở châu Đại Dương, Bắc Mỹ và châu Âu, chiếm lần lượt là 22%, 16% và 12% tổng dân số. Trong khi đó, tỷ lệ người di cư quốc tế so với quy mô dân số ở châu Á và châu Phi tương đối nhỏ, khoảng 1,8% và 1,9%, khu vực châu Mỹ Latinh và Caribe là 2,3%. Tuy nhiên, châu Á hiện có mức tăng trưởng đáng kể về số lượng người di cư quốc tế so với các quốc gia. Trong vòng 10 năm từ năm 2000-2020, tỷ trọng người di cư quốc tế của châu Á đã đạt mức tăng 74% (tính theo số liệu tuyệt đối khoảng 37 triệu người). Châu Âu có mức tăng trưởng lớn thứ 2 trong giai đoạn này với sự gia tăng 30 triệu người di cư quốc tế; tiếp theo là Bắc Mỹ gia tăng 18 triệu người và châu Phi tăng 10 triệu người. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đất nước đứng thứ 6 trên tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ với số lượng nhập cư ở mức 8 triệu người. Tuy nhiên so tỷ lệ người nhập cư trên tổng dân số thì đất nước này đứng ở vị trí thứ nhất do dân số nhập cư của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm khoảng 88% trên tổng dân số.

Bên cạnh những con số thống kê chính thống, lượng người di cư quốc tế có thể chiếm tỷ lệ cao hơn nữa do vấn đề di cư bất hợp pháp đang có chiều hướng gia tăng trong vài năm trở lại đây. Năm 2021, chỉ riêng số lượng người di cư bất hợp pháp đã đến các nước Liên minh châu Âu (EU) là gần 200 nghìn người, tăng 57% so với năm 2021, đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2017. Phần lớn người di cư bất hợp pháp đã mạo hiểm cả tính mạng để dấn bước vào hành trình di cư với mong muốn chạy trốn khỏi vòng xoáy xung đột chính trị và nghèo đói nơi quê nhà. Chính vì vậy, những người di cư quốc tế bất hợp pháp thường gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, thậm chí phải đối mặt với các thảm kịch như chìm xuồng, đắm tàu… khi di chuyển bằng đường biển, hay phải sống trong cảnh“màn trời chiếu đất”, thiếu thốn thuốc men, lương thực và mắc kẹt dài ngày ở các khu vực biên giới. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng di cư cũng được coi là nguyên nhân gây chia rẽ các quốc gia một cách sâu sắc và dai dẳng.

Số lượng người di cư quốc tế tăng lên cũng được phản ánh thông qua sự gia tăng về tổng lượng kiều hối quốc tế. Đó là những chuyển khoản tài chính hoặc hiện vật do người di cư thực hiện trực tiếp cho gia đình hoặc cộng đồng ở quốc gia xuất xứ của họ. Dựa trên các số liệu thống kê chính thức về kiều hối quốc tế, Ngân hàng Thế giới (WorldBank) nhận định, sự gia tăng tổng thể về lượng kiều hối trong những thập kỷ gần đây đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, từ 126 tỷ đô la năm 2000 lên 702 tỷ đô la vào năm 2020. Mặc dù tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến di cư toàn cầu nhưng sự sụt giảm lượng kiều hối trong năm 2020 chỉ giảm nhẹ (2,4%) so với Tổng số toàn cầu năm 2019. Tuy nhiên, các dữ liệu trên chưa bao gồm dòng tiền không được ghi chép qua các kênh chính thức hoặc không chính thức, do đó, quy mô thực tế của lượng kiều hối toàn cầu có thể lớn hơn các con số được đưa ra.

Theo Báo cáo Di cư quốc tế 2022 của IOM, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Philippines và Ai Cập (theo thứ tự giảm dần) là năm quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu với tổng lượng kiều hối lần lượt trên 83 tỷ USD và 59 tỷ USD. Trong khi đó, các quốc gia có thu nhập cao hầu như luôn là nguồn cung cấp kiều hối chính. Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ liên tục là quốc gia gửi kiều hối hàng đầu, với tổng số tiền gửi ra là 68 tỷ USD vào năm 2020, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (43,2 tỷ USD), Ả Rập Xê Út (34,6 tỷ USD), Thụy Sĩ (27,96 tỷ USD), và Đức (22 tỷ USD).

Di cư quốc tế chịu tác động mạnh từ những yếu tố toàn cầu

Có nhiều nguyên nhân được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cũng như số lượng người di cư quốc tế, bao gồm các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội. Hiện tượng di cư quốc tế cũng được định hình bởi các yếu tố về địa lý, nhân khẩu học và một vài yếu tố khác dẫn đến các mô hình di cư khác biệt. Các chuyên gia cho rằng, chất lượng cuộc sống tổng thể của một quốc gia và khả năng tiếp cận thị thực cũng là một trong những yếu tố tác động lên số lượng và định hình nên hành lang di cư quốc tế hiện nay. Đồng thời, việc tiếp cận thị thực cũng phản ánh một cách rộng rãi tình trạng và mối quan hệ của một quốc gia trong cộng đồng quốc tế và cho biết mức độ ổn định, an toàn và thịnh vượng của quốc gia đó trong mối quan hệ với các quốc gia khác, do đó khả năng nhập cảnh của một cá nhân dễ hay khó ít nhiều phụ thuộc vào quốc tịch của người đó.

Đối mặt với nhiều vấn đề về thị thực, nhiều quốc gia hiện đã có những chính sách thu hút người di cư quốc tế do nhu cầu về lao động và mục tiêu phát triển kinh tế bằng cách nới lỏng chế độ pháp luật, tạo thuận lợi cho chính sách nhập cư và tái nhập cư. Tại một số quốc gia, quy chế mang 2 quốc tịch được thực hiện đã mang lại lợi ích cho cả người di cư và nhập cư khi họ được đối xử như những công dân thực sự.

Ở một khía cạnh khác, các chỉ số về mức độ phát triển của con người cũng có những ảnh hưởng nhất định đến hình thái di cư quốc tế. Công dân từ các quốc gia có trình độ phát triển con người cao có thể đi du lịch miễn thị thực đến khoảng 85% các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhật Bản hiện đang đứng đầu danh sách 193 quốc gia và vùng lãnh thổ mà người dân có khả năng di chuyển giữa các quốc gia cao nhất với chỉ số phát triển con người là 0,919. Tiếp theo là Singapore, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan, Luxembourg, Tây Ban Nha, Ý, Đan Mạch… Ngược lại, một số nhóm quốc gia có trình độ phát triển con người thấp hơn thường ít có khả năng tiếp cận thị thực và các thỏa thuận miễn thị thực hơn nhiều so với các quốc gia kể trên.

Bên cạnh đó, chiến tranh, xung đột cũng là một trong những nguyên nhân chính tác động đến di cư quốc tế. Điển hình là các xung đột chính trị giữa các quốc gia đã khiến cho số lượng người di cư để chạy trốn chiến tranh và ngược đãi liên tục gia tăng. Báo cáo của Cao uỷ Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho thấy, tới cuối năm 2020, có tới 82,4 triệu người đang sống trong cảnh tị nạn, xin tị nạn hoặc phải sơ tán, tăng hơn 2 lần so với con số khoảng 40 triệu người trong năm 2011. Số người di cư trên toàn cầu đã tăng khoảng 3 triệu trong năm 2020, đưa tổng số người phải rời bỏ nhà cửa lên tới 1% dân số toàn thế giới. Các cuộc xung đột kéo dài tại một số quốc gia như Syria, Afghanistan, Somalia, Yemen vẫn đang khiến người dân phải rời bỏ quê hương, đồng thời bạo lực bùng nổ tại Ethiopia và Mozambique cũng đang góp phần làm gia tăng tình trạng di cư.
Đến nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên toàn thế giới từ năm 2020 cũng đã trở thành một trong những yếu tố gây tác động mạnh đến di cư quốc tế. Năm 2020, dù dòng người di cư quốc tế vẫn tăng 11 triệu người so với năm 2019 bất chấp tác động của đại dịch nhưng con số này ước tính có thể tăng thêm 2 triệu người nữa nếu như không có việc các quốc gia áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc thắt chặt kiểm soát đi lại qua biên giới. Nói cách khác, dịch bệnh Covid-19 được coi là nguyên nhân chính gây ra tình trạng gián đoạn hoạt động di cư và đi lại trên toàn thế giới đặc biệt là trong khoảng tháng 3-4/2020. Theo báo cáo của IOM, chỉ riêng trong năm 2020, năm đầu tiên của dịch bệnh Covid-19, toàn thế giới đã có khoảng 108 nghìn lệnh hạn chế đi lại đã được áp đặt, số lượt khách đi máy bay trên toàn cầu đã giảm khoảng 60%, từ 4,5 tỷ người năm 2019 xuống 1,8 tỷ người năm 2020. Cũng trong năm này, đã có ít nhất 164 nước đóng cửa biên giới do dịch Covid-19 và hơn một nửa không chấp nhận người tị nạn và di cư. Có thể nói, đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi tất cả các khía cạnh của cuộc sống con người và làm trầm trọng thêm các vấn đề hiện có đối với những người phải di cư và những người không quốc tịch. Đứng trước những khó khăn do đại dịch, lao động di cư thường là đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng do họ thường phải làm những công việc tạm thời, phi chính thức và không được bảo vệ. Họ dễ dàng bị cho nghỉ việc, gặp khó khăn trong việc tiếp cận để được chữa trị, ít được tiếp cận với các chế độ an sinh xã hội.

Bên cạnh các yếu tố kể trên, cuộc cách mạng về công nghệ truyền thông, những tiến bộ trong lĩnh vực giao thông vận tải giúp việc đi lại dễ dàng hơn và chủ nghĩa toàn cầu đang nổi lên cùng những thay đổi trong quan niệm về nhân quyền với các chương trình trợ giúp nhân đạo cũng có thể coi là điều kiện tác động đến sự phát triển của di cư quốc tế theo chiều hướng tích cực hơn. Các quốc gia ngày càng có ý thức hơn trong việc hợp tác quản lý di cư và khai thác lợi ích cũng như giảm thiểu những mặt hạn chế mà hoạt động di cư quốc tế mang lại. Sự góp sức của các tổ chức quốc tế ở cấp độ toàn cầu như Tổ chức Lao động quốc tế ILO, IOM, UNHCR… đã giúp người di cư được tiếp cận những chương trình trợ giúp nhân đạo.

Ngày nay, những tác động phức tạp của bối cảnh thế giới đối với di cư quốc tế là không thể đo lường được, tuy nhiên, những dữ liệu thống kê về di cư quốc tế có thể giúp hiểu rõ hơn về các đặc điểm chính, nguyên nhân, hệ quả của hoạt động này. Cùng với đó, thế giới vẫn không ngừng kêu gọi các nhà lãnh đạo và những người có ảnh hưởng gạt sang một bên các bất đồng, chấm dứt cách tiếp cận ích kỷ và thay vào đó tập trung vào ngăn chặn và giải quyết xung đột và đảm bảo tôn trọng nhân quyền để tránh những thảm kịch vẫn đang xảy ra với cộng đồng người di cư quốc tế./.
d, Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: HS chia 2 nhóm cho 2 đề bài trên.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 

B3: Báo cáo thảo luận: HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm khác theo dõi, chỉnh sửa , đặt câu hỏi phản biện 

B4: Kết luận, nhận định: Như mục sản phẩm
Hoạt động 4 vận dụng


a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh chia thành 2 nhóm viết bài báo cáo nghiên cứu một vấn đề hoàn chỉnh  cho đề 1 và 2.

b. Nội dung thực hiện: HS hoàn thành 

c, Sản phẩm

d, Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ hoạt động nhóm

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện ở nhà

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình tại tiết nói và nghe

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo.

TIẾT 6.  NÓI VÀ NGHE 

TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

VỀ MỘT VẤN ĐỀ

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh giới thiệu được vấn đề nghiên cứu và lí do chọn vấn đề đó  

Học sinh trình bày khái quát kết quả nghiên cứu chính ở phần trọng tâm bài nói

Học sinh nêu được thu hoạch bổ ích của bản thân khi tiến hành nghiên cứu về đề tài ở cuối bài nói 

2. Về năng lực: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để thực hành nói và nghe 

3. Về phẩm chất: Say mê nghiên cứu, mạnh dạn chia sẻ ý tưởng sáng tạo cho mọi người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

GV chiếu video thuyết trình về một bài báo cáo 

HS theo dõi và ghi chú lại những điều cần lưu ý  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
GV chiếu video

Link: https://www.youtube.com/watch?v=shsENf2clVg
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh theo dõi và ghi chú lại những điều cần lưu ý 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học
	Gợi ý đáp án

- Chuẩn bị bài báo cáo logic, khoa học

- Tự tin thuyết trình 

- Thay thế phần thuyết trình bằng các bảng biểu hoặc sơ đồ tư duy

-… 



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh giới thiệu được vấn đề nghiên cứu và lí do chọn vấn đề đó  

Học sinh trình bày khái quát kết quả nghiên cứu chính ở phần trọng tâm bài nói

Học sinh nêu được thu hoạch bổ ích của bản thân khi tiến hành nghiên cứu về đề tài ở cuối bài nói 

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh đọc thật kĩ các thao tác chuẩn bị nói và nghe

Học sinh hoàn thiện phiếu học tập về kĩ năng nói nghe 

Học sinh chuẩn bị bài nói dưới dạng dàn ý và chia sẻ bài nói 

HS có thể chọn một trong ba đề tài sau:

Đề tài 1: Viết một bài nghiên cứu về một vấn đề văn học mà em yêu thích nhất

Đề tài 2. Viết một bài nghiên cứu về một vấn đề toàn cầu mà em quan tâm nhất (bất bình đẳng, đói nghèo, gia tăng dân số, chiến tranh…)

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập – PHT số 1
Giáo viên yêu cầu HS đọc thật kĩ phần nội dung chuẩn bị  

HS đọc và ghi chép lại các thông tin và suy nghĩ của bản thân

HS thực hành lập dàn ý và nói 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hành nói theo chủ đề 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức 
	Học sinh đọc tài liệu và xác định những nội dung cần chuẩn bi nghe nói – PHT số 1  

1. Chuẩn bị nói  

- Tóm tắt kết quả nghiên cứu từ 1 – 1,5 trang giấy

- Gạch chân những luận điểm những nghiên cứu chính của bài viết 

- Xác định những từ ngữ then chốt gắn với từng luận điểm để dễ nhớ, dễ triển khai luận điểm, đảm bảo bài nói có trọng tâm, không sa vào lối kể chuyện, bình tán dông dài 

- Chuẩn bị powerpoint với các thông tin chắt lọc, hình ảnh, video minh họa sinh động, thể hiện nét đặc trưng của báo cáo nghiên cứu  

- Chuẩn bị một tác phẩm khác 

2. Chuẩn bị nghe  

- Tìm hiểu trước về tên của đề tài nghiê cứu sẽ được trình bày để có được định hướng nghe phù hợp 

- Phác ra những câu hỏi ban đầu để theo dõi bài nói  

Học sinh tiến hành thực hành nghe nói đảm bảo các yêu cầu 

Người nói 

Người nghe

- Mở đầu: Nêu tên đề tài, lí do chọn vấn đề nghiên cứu; trình bày ngắn gọn về quá trình thực hiện. 

- Triển khai: Trình bày tóm tắt các luận điểm, thông tin chính có trong luận điểm theo trình tự hợp lí, kết hợp nhịp nhàng với việc trình chiếu powerpoint nếu có. Có thể tổ chức theo hình thức câu hỏi – lời đáp, mỗi câu hỏi tương ứng với một luận điểm giải quyết câu hỏi. 

- Kết luận: Khái quát những kết quả nghiên cứu chính, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và sẽ tiếp nhận góp ý một cách chân thành. 

- Lắng nghe chăm chú, ghi ra giấy những ý chính và những câu hỏi 

- Hỗ trợ bạn trong quá trình trình chiếu (nếu có) 



	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: Vận dụng năng lực ngôn ngữ và năng lực cảm thụ thực hành bài nói và nghe 

b. Nội dung thực hiện 

HS vận dụng kiến thức đã học đã hoàn thành bài nói và nghe theo rubic chấm 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hành nói – nghe 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	Dàn ý tham khảo (Gợi ý ở phần phụ lục)

 

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh bàn luận về một vấn đề được đưa ra trong bài nói  

b. Nội dung thực hiện: HS hoàn thành bài phân tích, đánh giá, chọn một vấn đề mang tính toàn cầu, xã hội để bàn luận cùng bạn bè trong lớp 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và thực hiện 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện thảo luận, tranh biện

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	GV linh hoạt sử dụng phần chia sẻ bài làm của HS 

Trao đổi 

1. Người nghe 

Dựa vào các tiêu chí đánh giá đã xây dựng để nêu câu hỏi hay bổ sung cho bài báo cáo. Nêu cách nhìn nhận, đánh giá khác nếu có. Góp ý thêm về cách trình bày, báo cáo của người nói 

2. Người nói 

Trả lời các câu hỏi, tiếp thu các ý kiến và phản biện nếu cần. 


Phụ lục 1. Dàn ý bài nói tham khảo

Lập dàn ý bài nghe nói: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề 
1. Đặt vấn đề

Ngụ ngôn, là một tiểu loại nằm trong loại hình văn học dân gian. Mỗi câu truyện ngụ ngôn được xây dựng, đều chứa đựng những triết lí sống giống như thể loại tục ngữ, nhưng nó lại được thể hiện ở hình thức khác biệt, mang đặc trưng độc đáo riêng mà chỉ ở ngụ ngôn mới có.

2. Giải quyết vấn đề

Ngụ ngôn là loại truyện có ngụ ý đằng sau cốt truyện, được xây dựng nhằm mục đích nên lên bài học triết lí, bài học sống cho các thế hệ. Truyện ngụ ngôn, thường có tính đả kích và châm biếm sâu sắc một tầng lớp trong xã hội, phê phán những đức tính của con người như keo kiệt, xu nịnh, huyênh hoang, tham lam, dẫn đến những hậu quả xấu.

Đầu tiên, là bài học triết lí được thể hiện trong Chân tay tai mắt miệng. Câu chuyện muốn nói đến bài học về tình đoàn kết, đừng nghe ai xui dại mà làm bậy, thiệt hại đến bản thân. Trong một tập thể sống, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa, gắn bó vào nhau cùng tồn tại, phải biết hợp tác và tôn trọng công sức của nhau. Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai trong câu chuyện, ai cũng cho là mình có nhiều công lao, vất vả. Từ đó, họ xúm lại chê trách lão Miệng chỉ ăn mà không làm. Trước kia, họ vẫn dựa vào nhau mà cùng tồn tại. Nhưng cô Mắt đã khởi xướng một cuộc tẩy chay, kêu gọi cậu Chân, cậu Tay “Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không”. Và, cậu Chân cậu tay cũng nghe theo cô Mắt, kéo theo cả bác Tai đến nhà lão Miệng. Họ hùng hùng hổ hổ, hăm hở đến nói thẳng với Miệng, “Từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa. Lâu nay chúng tôi cực khổ, vất vả vì ông nhiều rồi”… “Xưa nay, chúng tôi có biết cái gì ngọt bùi ngon lành mà làm cho cực!”.

Chân, Tay, Tai, Mắt đã xúm lại, cùng nhau chê trách lão Miệng, chỉ ăn mà không làm, để rồi nhận lấy hậu quả thích đáng. “Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả bọn thấy mệt mõi rã rời”. Cậu Chân, cậu Tay thì “không còn muốn cất mình lên chạy nhảy”, cô Mắt “ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ”, bác Tai “ bỗng thấy lúc nào cũng ù ù như xay lúa ở trong”. Tất cả mọi người đều phải chịu sự mệt mỏi. Bác Tai đã nhận ra sai lầm, giải thích với mọi người, cùng nhau đến xin lỗi Miệng. Lão Miệng cũng không khấm khá hơn, “cũng nhợt nhạt cả môi, hai hàm thì khô như rang, không buồn nhếch mép”. Khi cậu Chân và Tay đi tìm thức ăn cho lão, lão dần tỉnh lại, và tất cả cũng đều cảm thấy đỡ mệt nhọc. Từ đó, họ bảo nhau “thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai”. Họ đã nhận ra cái sai lầm của mình, và biết sửa chữa sai lầm kịp lúc.

Cũng giống như các bộ phận được nhân hóa sinh động này, con người chúng ta cũng không thể tách mình sống riêng biệt mà tồn tại được. Mỗi người, như một bộ phận trong một cỗ máy hoàn chỉnh, nên dù thiếu bất cứ bộ phận nào dù là nhỏ nhất, cũng đều có hại. Thay vì ganh tị, chia rẻ mọi người, chúng ta cần thay đổi suy nghĩ ngay từ bên trong, tập sống có ích, sống vì mọi người, vì tập thể. Và, cũng đừng học theo thói a dua, nghe lời dèm pha từ một phía mà không suy xét, đưa ra hành động đúng đắn, nếu không sẽ nhận được hậu quả thích đáng.

Thứ hai, là hình thức thể hiện bài học triết lí nhân sinh trong truyện ngụ ngôn nói chung và “Chân tay tai mắt miệng nói riêng”. Hình thức thể hiện những bài học triết lý chính là cơ sở, đặc điểm cơ bản để nhận diện ngụ ngôn với tục ngữ. Ngụ ngôn thể hiện bài học triết lí dưới hai hình thức, trực tiếp ở nhan đề, lời thoại nhân vật, hoặc gián tiếp qua hành động nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ và phương pháp nghệ thuật đặc trưng trong truyện để người thưởng thức tự đúc kết. Ở câu chuyện này, hình thức thể hiện bài học triết lý là gián tiếp, người đọc phải tự đúc kết, tự rút ra qua những hình tượng nhân vật, qua cốt truyện, qua ngôn ngữ, qua nghệ thuật thể hiện.

Nhân vật ngụ ngôn, thường là những nhân vật hư cấu tưởng tượng từ đặc tính của loài hay từ tính cách của một hạng người. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, được nhân hóa từ những bộ phận trên cơ thể người, nhưng lại có sự liên hệ với đặc điểm, tính cách của một loại người trong xã hội, Đó là loại người hay ganh tị, so bì, hay a dua, hùa theo người khác mà chưa biết đúng sai.

Cốt truyện ngụ ngôn, thường ngắn gọn và rất hàm súc. Xoay quanh những nhân vật hư cấu, xoay quanh hoàn cảnh, tình huống truyện, người ta rút ra được những ý nghĩa. Cốt truyện của thể loại ngụ ngôn thường là cốt truyện ẩn dụ, chứa đựng những bài học sâu sắc. Sự đình công của Chân, Tay, Tai, Mắt, là ẩn dụ cho sự mất đoàn kết trong xã hội và hậu quả mà họ nhận được, tất cả đều bị ảnh hưởng nặng cũng chính là sự ẩn dụ cho tinh thần đoàn kết bị chia rẽ.

Ngôn ngữ trong truyện ngụ ngôn cũng rất hàm súc và ngắn gọn. Với sự kết hợp lối cảm nghĩ ngây thơ hồn nhiên của trẻ em và lối nhìn nhận sâu sắc của người lớn, truyện ngụ ngôn vừa gần gũi, nhưng cũng có gì đó xa lạ khiến người ta phải suy ngẫm. Ẩn dưới lớp vỏ ngôn từ, dưới những hình ảnh sinh động, chính là những bài học, kinh nghiệm sống triết lí mà nhân dân đúc kết qua bao thế hệ.

Và nghệ thuật đặc sắc trong ngụ ngôn, chính là phương pháp tỉ dụ. Tỉ dụ là phương pháp đặc trưng và quan trọng nhất trong sáng tác ngụ ngôn. Thiếu tỉ dụ, câu truyện ngụ ngôn sẽ không hình thành và tồn tại, mà chỉ là những câu chuyện cười vô nghĩa. Tỉ dụ khiến ngụ ngôn trở nên sinh động và sâu sắc hơn. Nhưng tỉ dụ trong ngụ ngôn cũng cần phổ biến, dễ hiểu và thông dụng. Chân, tay, tai, mắt, miệng, là những bộ phận gắn kết trên cơ thể người và không thể tách rời. Người ta chú ý đến mối quan hệ khăng khít này, vì thế mà ngụ ngôn “Chân tay tai mắt miệng”, thường được dùng để nói về bài học đoàn kết trong xã hội.

3. Kết luận

Điều làm nên đặc sắc và riêng biệt của ngụ ngôn, chính là nhờ tính triết lí và biểu hiện của tính triết lí độc đáo, mang màu sắc rất riêng khác với tục ngữ hay truyện cười. Và, mỗi câu truyện ngụ ngôn trong kho tàng văn học, chính là một bài học khác nhau, một triết lí sống khác nhau để chúng ta tìm hiểu và khám phá mỗi ngày.

Phụ lục 2. Rubic đánh giá bài nói 

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	Kết quả nghiên cứu trình bày
	Chọn được vấn đề có ý nghĩa và gây hứng thú
	
	

	
	Vận dụng được các thao tác nghiên cứu cơ bản (Hình thành ý tưởng, thu thập nghiên cứu dữ liệu, rút ra kết luận,…) 
	
	

	
	Đảm bảo sự phù hợp giữa kết quả nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu 
	
	

	Trình bày
	Duy trì phong thái tự tin, chủ động 
	
	

	
	Sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ 
	
	

	
	Điều chỉnh cách trình bày sao cho phù hợp với người nghe 
	
	




	Trường:.......................................................

Tổ:..............................................................
	Họ và tên giáo viên:………………………

…………………………………………….


TÊN BÀI DẠY:

BÀI 5 – TÍCH TRÒ SÂN KHẤU DÂN GIAN

Môn học: Ngữ Văn/Lớp: 10

Thời gian thực hiện: 7 tiết

A. TỔNG QUAN 

	MỤC TIÊU BÀI HỌC 

	1. Về kiến thức
	Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, phương thức lưu truyền

Học sinh phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hóa từ văn bản được học 

Học sinh nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản thông tin đã đọc đối với bản thân   

	Về năng lực chung
	- Học sinh phát triển: Tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,….

	Về năng lực đặc thù 
	Học sinh viết được báo cáo nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ; có hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo văn  

Học sinh biết lắng nghe, phản hồi về một bài thuyết trình kết quả nghiên cứu 

	3. Về phẩm chất 
	Học sinh có thái độ trân trọng đối với những di sản nghệ thuật quý báu mà ông cha ta truyền lại  

	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Đọc 
	Xúy Vân giả dại (Trích chèo Kim Nham) 

Huyện đường (Trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến)

Múa rối nước – hiệnd dại soi bóng tiền nhân (Phạm Thùy Dung) 

Hồn thiêng đưa đường (Trích tuồng Sơn Hậu) 

	Viết 
	Viết báo cáo nghiên cứu (Về một vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam)

	Nói và nghe 
	Lắng nghe và phản hồi về một bài thuyết trình kết quả nghiên cứu   

	Củng cố mở rộng 
	Ôn tập kiến thức về sân khấu dân gian 


B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

TIẾT 1.  TRI THỨC NGỮ VĂN 

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, phương thức lưu truyền

Học sinh đánh giá được vị trí của thể loại trong nền văn học dân gian Việt Nam nói riêng và văn học Việt Nam nói chung 

2. Về năng lực

Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để đọc hiểu và xác định các yếu tố cấu thành tác phẩm chèo, tuồng

Học sinh phát triển: Tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,….
3. Về phẩm chất: Học sinh có thái độ trân trọng đối với những di sản nghệ thuật quý báu mà ông cha ta truyền lại  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

GV chuẩn bị câu hỏi dẫn dắt HS tìm hiểu về nghệ thuật chèo – tuồng qua phiếu K – W – L. 

GV đặt câu hỏi: Điều đặc biệt nhất con thấy ở thể loại này sân khấu so với các thể loại văn học khác là gì? 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên nêu câu hỏi 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ câu trả lời của mình trước lớp. 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học, cho hs xem 1 đoạn   từ 4p50 đến 11p30 của linkvideo:hhttps://youtu.be/A3fMAoVyfZY
	Học sinh trình bày những hiểu biết của mình qua bảng K – W – L và trả lời câu hỏi được đặt ra 

K (Đã biết)

W (Muốn biết)

L (Đã học được)

Nghệ thuật sân khấu, có lời thoại, cần lưu ý khi trình diễn. Các thể loại khác được cấu thành từ chất liệu ngôn từ, đọc để hiểu và phân tích cảm nhận 

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, phương thức lưu truyền

Học sinh đánh giá được vị trí của thể loại trong nền văn học dân gian Việt Nam nói riêng và văn học Việt Nam nói chung 

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh đọc phần “Tri thức ngữ văn” trong SGK và kết hợp đọc tài liệu bổ trợ giáo viên đưa 

Học sinh thảo luận nhóm và thực hiện phiếu học tập để tìm hiểu về các đặc trưng của thể loại chèo, tuồng tích trò sân khấu dân gian 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao phiếu và chia lớp thành 4 nhóm và nêu nhiệm vụ học tập:

- Yêu cầu: Em hãy thảo luận và hoàn thành vào Phiếu học tập 1 và 2 

- Nhóm 1,2 thể loại chèo 

- Nhóm 3,4 thể loại tuồng

- Thời gian: 10 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu học tập.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản 
	Phiếu học tập – Phụ lục 1 

I. CHÈO 

1. Khái niệm 

Sân khấu chèo bắt nguồn từ nền văn nghệ dân gian của cộng đồng người Việt từ thưở xa xưa trên Đồng bằng sông Hồng. Nghệ thuật chèo đã hấp thu tinh hoa nghệ thuật văn hóa dân gian của người Việt cổ để hình thành một loại hình sân khấu dân tộc độc đáo mà không thể nhầm lẫn với bất cứ nghệ thuật nào trên thế giới. 

Sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 1, Kết nối tri thức với cuộc sống định nghĩa: Chèo nguyên là một loại hình kịch hát dân gian, phổ biết ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, thường được diễn ở sân đình trong thời gian có các lễ hội. Về sau, chèo được chuyên nghiệp hóa dần với sự hình thành của các gánh chèo, đoàn chèo

2. Tích trò

- Tích chèo lấy từ truyện cổ tích, truyện Nôm, truyện cười. Lời hát chèo thường là lấy lời ca dao “bẻ” theo làn điệu hát chèo. Nhạc chèo lấy từ các làn điệu dân ca đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Múa chèo lấy từ các điệu múa trong dân gian, cách điệu nghệ thuật trên cơ sở những động tác lao động của nhân dân: cày, cấy, gặt hái, xe tơ, dệt vải, vá may,…

- Là yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất của vở chèo, làm điểm tựa cho toàn bộ hoạt động biểu diễn, tuy có tính ổn định nhưng vấn để ngỏ khả năng thêm thắt, bổ sung cho diễn viên.

3. Đặc trưng 

a. Đặc điểm tổ chức biểu diễn: Đơn vị biểu diễn chèo là phường, còn gọi là “phường chèo”, hay gọi là “gánh chèo”. Gọi là “gánh” vì mọi phường chèo đi biểu diễn thường mang một gánh đồ. Một phường chèo thường đi từ 10 đến 12 người. Người đứng đầu thường được gọi là ông trùm, bà trùm hay là “trưởng trò”. Chủ yếu là nông dân, chỉ khi nông nhàn thì họ mới gồng gánh hòm đồ lên đường đi “xin đám” – xin biểu diễn vào các dịp.

b. Sân khấu biểu diễn: Đơn giản, thô sơ, được lập ở trước ban thờ hoặc ngoài sân đình, có thể ở bất cứ chỗ nào, miễn là rộng rãi, bằng phẳng, thuận lợi cho người diễn, người xem

c. Lối kể chuyện: 

Chèo thường được đưa lên sân khấu cả một chuyện có đầu có cuối. Chèo thường dựa vào sự tích truyện cổ dân gian có sẵn 

Thời gian trong chèo tiến triển tuần tự như các tình tiết trong truyện cổ, không thể đảo lộn trật tự thời gian như trong kịch hiện đại 

Lối kể chuyện sân khấu giống lối kể chuyện trong cổ tích, chèo chú trọng nhiều vào diễn biến tình tiết câu chuyện mà ít đi vào phân tích tâm lí nhân vật như ở kịch hiện đại. 

Chèo phản ánh cuộc sống bằng phương pháp tự sự tạo nên sự rung cảm sâu sắc cho người xem

d. Nhân vật chèo: Nhân vật chèo không xa lạ với đời sống thường ngày của người dân lao động xưa, gồm nhiều hạng ngươi trong xã hội, có địa vị, nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác khác nhau. Xét theo tính cách, nhân vật chèo được phân thành hai loại chính: vai chín (tích cực) và vai lệch (tiêu cực). Mỗi loại nhân vật thường tự biểu hiện mình bằng một số điệu hát và động tác múa đặc trưng.

e. Nội dung tư tưởng: 

Chèo nêu những mâu thuẫn trong xã hội phong kiến, phê phán những thói xấu, những hạng người xấu, phê phán những gì trái với đạo đức, tâm lí xã hội 

Chèo thể hiện lòng yêu mến, quý trọng con người đặc biệt là đề cao người phụ nữ - lớp người mà giai cấp phong kiến cho là thấp hèn nhất. Vấn dề trọng tâm trong chèo là vấn đề đạo đức. Chèo phê phán những người phụ nữ kém đạo đức. 

Khao khát hạnh phúc là thứ tình cảm chính đáng của con người nhưng luôn bị kiềm chế bởi những quan niệm hôn nhân phong kiến vô lí và nghiệt ngã 

II. TUỒNG

1. Khái niệm 

Là loại hình kịch hát cổ truyền của dân tộc, phát triển mạnh dưới triều Nguyễn ở vùng Nam Trung Bộ. Tuồng có hai bộ phận tương đối khác biệt nhau là tuồng cung đình và tuồng dân gian

2. Nghệ thuật 

Nghệ thuật tuồng mang tính tổng hợp, phối hợp cả văn học, ca nhạc và vũ đạo. Tích tuồng dân gian giàu yếu tố hài, hướng tới châm biếm các thói hư tật xấu hay đả kích một số hạng ngườ nhất định trong xã hội. Một tích tuồng thường có nhiều dị bản, do nó được bổ sung, nắn chỉnh thường xuyên trong quá trình biểu diễn, lưu truyền

	3. HOẠT ĐÔNG 3: VẬN DỤNG – LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh đánh giá được vị trí của thể loại trong nền văn học dân gian Việt Nam nói riêng và văn học Việt Nam nói chung 

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh thảo luận giá trị của chèo, tuồng và sân khấu dân gian. So sánh vị thế và giá trị của sân khấu dân gian xưa và nay 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên đặt câu hỏi, đưa ra nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và trả lời 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ  

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản
	Giá trị 

- Giá trị tinh thần to lớn, mang nét đặc trưng làng xã (quây quần xem vở diễn) của người Việt Nam 

- Gây hứng thú, tò mò và sự chú ý của người xem thay vì chỉ đọc tác phẩm 

- Gắn kết cộng đồng 

- Tiền thân của loại hình nghệ thuật sân khấu, diễn xuất khác 

So sánh 

- Mất dần vị thế, nhiều người trẻ không còn xem chèo, tuồng 

- Chưa được đẩy mạnh và phát triển như giá trị văn hóa của nó . 


Phụ lục 1. Phiếu học tập tìm hiểu chèo, tuồng

[image: image61.png]Ho tén: L8p:

PHIEU BAITAP
TIM HIEU VE CHEO

Nghé thuit chéo di trai qua nhiing budc phat trién nio? Tai sao ¢b thé néi chéo I loai hinh mang
tinh tdng hgp?

Nhiing yéu t3 nio gop phén 1im nén mdt v chéo tron ven? Trong d6, yéu té nio déng vai trd diém
tua?

-]

Su sdng tao cita dién vién chéo dugc thé hién dya trén nhiing phudng dién nio? Tinh dj ban ciia
chéo I3 gi? Tinh dj ban ¢ m3i quan hé thé nio véi tinh vé danh, tinh tap thé?





[image: image62.png]L8p:

PHIEU BAITAP
TIM HIEU VE TUONG

Nghé thuat tudng gom nhiing bd phan sang tic chityéu nao?

-]

Nhiing diém gi ¢6 thé lam ciin cit nhin dién tudng dan gian?

-]

Tich tudng dan gian 6 nhiing d3c diém nio dang Iiu j vé ndi dung va hinh thite?





Phụ lục 2. Rubic đánh giá hoạt động nhóm tìm hiểu về sân khấu dân gian 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo

	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


TIẾT 2,3.  VĂN BẢN ĐỌC 

XÚY VÂN GIẢ DẠI 

(Trích chèo Kim Nham)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức

- Học sinh vận dụng tri thức Ngữ văn để: 
+ Xác định bố cục của đoạn trích chèo 

+ Nêu được nguyên nhân dẫn đến hành động giả dại của Xúy Vân 

+ Xác định đoạn lời thoại thể hiện rõ nhất “ngôn ngữ điên” của nhân vật 

+ Phân tích được một đoạn lời thoại để thấy được mâu thuẫn giằng xé trong nội tâm nhân vật Xúy Vân 

+ Xác định được các đặc điểm của sân khấu chèo qua đoạn xưng danh của Xúy Van (cách xưng danh, sự tương tác giữa người xem và người diễn…) 

- Học sinh xác định được tầm quan trọng văn bản ngôn từ thể hiện tích truyện làm nền cho toàn bộ hoạt động biểu diễn của vở chèo, tầm quan trọng của diễn xuất gồm hát, múa và các hình thức biểu cảm trong vở chèo 

- Học sinh tìm hiểu thêm ý nghĩa đời sống văn hóa làng xã của Việt Nam thưở xưa 

2. Về năng lực 

- Học sinh vận dụng tri thức đọc hiểu để đọc hiểu văn bản
- Học sinh vận dụng năng lực viết để thực hành viết kết nối đọc sau bài học 
3. Về phẩm chất

    Học sinh đồng cảm với khát vọng hạnh phúc, khát vọng sống thật với mình được gửi gắm qua hình tượng nhân vật Xúy Vân.  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG  – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

GV cho HS xem một đoạn video trích từ vở chèo Kim Nham 

HS theo dõi và nêu cảm nhận

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên chiếu video 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh theo dõi và chia sẻ cảm nhận về những đặc sắc qua đoạn trích mà con cảm nhận được  

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt ý và dẫn dắt vào bài học.
	GV linh hoạt sử dụng câu trả lời của HS để dẫn dắt vào bài học

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

- Học sinh vận dụng tri thức Ngữ văn để: 
Xác định bố cục của đoạn trích chèo 

Nêu được nguyên nhân dẫn đến hành động giả dại của Xúy Vân 

Xác định đoạn lời thoại thể hiện rõ nhất “ngôn ngữ điên” của nhân vật 

Phân tích được một đoạn lời thoại để thấy được mâu thuẫn giằng xé trong nội tâm nhân vật Xúy Vân 

Xác định được các đặc điểm của sân khấu chèo qua đoạn xưng danh của Xúy Van (cách xưng danh, sự tương tác giữa người xem và người diễn…) 

b. Nội dung thực hiện: 

- Học sinh tiến hành chia nhóm tìm hiểu về từng vị thần bằng nhiều hình thức khác nhau 

- Học sinh thuyết trình – GV chốt ý và đánh giá sản phẩm  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm nhận nhiệm vụ tìm hiểu một vấn đề của văn bản 

Nhóm 1. Bố cục và nguyên nhân Xúy Vân giả dại.

Nhóm 2. Phân tích đoạn lời thoại thể hiện “ngôn ngữ điên” của nhân vật.

Nhóm 3. Phân tích đoạn lời thoại thể hiện rõ nhất mâu thuẫn nội tâm trong lòng Xúy Vân.

Nhóm 4. Phân tích cảnh ngộ đời sống cũng như niềm mong ước của Xúy Vân qua lời thoại theo điệu “con gà rừng”

Câu hỏi mở rộng nhóm 1,2,3,4: Nhận xét hành động giả dại của Xúy Vân – HS thảo luận 

Nhóm 5. Đặc điểm của sân khấu chèo qua đoạn xưng danh của Xúy Vân

Nhóm 6. Đặc điểm của ngôn ngữ chèo được thể hiện qua đoạn trích 

Câu hỏi mở rộng cho nhóm 5,6: Nghệ thuật chèo được biểu hiện trong đoạn trích như thế nào? 

Thời gian: 10 phút 

Chia sẻ: 3 phút 

Thảo luận và phản biện: 3 phút 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và thực hiện bài làm bằng nhiều hình thức khác nhau tùy chọn 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

GV chốt lại các ý cơ bản
	I.Tìm hiểu chung

1. Đọc

2. Bố cục 

Có thể chia đoạn trích thành 3 phần:

+ Phần 1: Xuý Vân xuất hiện (từ đầu đến “ai biết là ai?”).

+ Phần 2: Xuý Vân xưng danh (từ “bước chân vào” đến “Ờ”).

+ Phần 3: Xuý Vân giãi bày (đoạn còn lại).

II. Đọc - hiểu đoạn trích

1. Nguyên nhân dẫn đến hành động giả dại của Xúy Vân 

- Nguyên nhân trực tiếp: Lời xúi dục và hứa hẹn ngon ngọt của Trần Phương - gã người tình trăng hoa và đểu cáng (nguyên nhân này có thể được nhận biết một phần qua những chi tiết ngoài văn bản, ở đoạn tóm tắt tác phẩm và một phần qua chính đoạn xưng danh của Xuý Vân trong văn bản). 

- Nguyên nhân sâu xa: nỗi buồn chán, cô đơn khi phải sống xa chồng và niềm khát khao cảnh sống êm đềm, hạnh phúc của Xuý Vân được bộc lộ qua lời thoại: đau, chờ, đợi, chả nên gia thất thì về, mặc, điên cuồng, rồ dại, đắng cay, ức, thương, nhớ.

2. Đoạn lời thoại thể hiện rõ nhất “ngôn ngữ điên” của nhân vật 
- Đoạn lời thoại gắn liền với điệu “hát ngược” ở cuối văn bản (đoạn trích). 

+ Điều dễ thấy trước hết ở đây là rất nhiều đối tượng, sự vật được nhắc đến nhưng giữa chúng không có mối liên hệ gì với nhau. Có cảm tưởng Xuý Vân đã tiện đâu nói đó, nhớ gì nói nấy, mỗi câu nói như một mảnh rời, được gá ghép với nhau một cách lộn xộn. 

+ Điều thứ hai là mọi sự đã được nhân vật nhìn theo một logic ngược, phải đảo lại hoàn toàn thì mới đúng với ghi nhận của tri giác thông thường: “Chuột đậu cành rào, muỗi ấp cánh dơi,/ Ông Bụt kia bẻ cổ con nai,/ Cái trứng gà mà tha con quạ lên ngồi trên cây”,... Tất cả những điều trên dễ dàng đưa đến cho người nghe, người đọc cảm giác rằng người nói quả thực là một kẻ điên hoặc không bình thường. 

Ở đây, khi xây dựng lời thoại của Xuý Vân, tác giả dân gian đã khéo vận dụng những bài ca dao nói ngược đầy tính hài hước vốn khá phổ biến trong kho tàng ca dao, chẳng hạn: “Bước sang tháng Sáu giá chân/ Tháng Chạp nằm trần bức đổ mồ hôi/ Con chuột kéo cày lồi lồi/ Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong”... Hoặc: “Trời mưa cho mối bắt gà/ Thòng đong cân cấn đuổi cò lao xao/ Lươn nằm cho trúm bò vào/ Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô”,...

3. Đoạn lời thoại thể hiện rõ những mâu thuẫn giằng xé trong nội tâm của Xúy Vân.

- Đoạn lời thoại được thể hiện bằng điệu “quá giang”. Ở đây, ta vừa thấy một Xuý Vân buông xuôi, thuận theo sự chi phối của hoàn cảnh “Cách con sông nên tôi phải luỵ đò”, vừa thấy một Xuý Vân muốn phản kháng “Chả nên gia thất thì về,/ Ở làm chi mãi cho chúng chê, bạn cười.”. Đặc biệt, bên cạnh một Xuý Vân buông thả theo chuyện “gió trăng” là một Xuý Vân luôn có nỗi hổ thẹn ngấm ngầm, muốn thanh minh, phân bua và cũng biết tự dặn lòng cần giữ tiết “Tôi chắp tay lạy bạn đừng cười,/ Tôi không trăng gió lại gặp người gió trăng./Gió trăng thời mặc gió trăng,/ Ai ơi giữ lấy đạo hằng chớ quên.”.

- Đoạn lời thoại thể hiện mâu thuẫn giằng xé trong nội tâm của nhân vật Xúy Vân nhất là từ “Bước chân vào tôi thưa rằng vậy” đến “Nên đến nỗi điên cuồng rồ dại”. Trong văn bản, Xúy Vân nói với mọi người mà nàng gọi là “chị em”, cũng như đang tự vấn chính mình. Nàng tự xưng tên họ, nói bản thân có “tài cao vô giá”, “hát hay đã lạ”, được gọi là “cô ả Xúy Vân”, cho thấy ở nàng một cô gái xinh đẹp, hát hay, đáng trân trọng. Thế nhưng lại rơi vào nỗi đau khổ khi trót bỏ chồng để đi theo một người đàn ông phụ bạc, “phụ Kim Nham, say đắm Trần Phương”. Một bên là người con gái đang tuổi xuân thi, với một bên là nỗi đau đớn tủi nhục vì bị ruồng bỏ, sự đối lập này đã cho thấy rõ tâm trạng ân hận của Xúy Vân, chính bi kịch ấy đã đẩy nàng “đến nỗi điên cuồng, rồ dại”. Nỗi ân hận của Xúy Vân tuy muộn màng nhưng cũng cho thấy sự thức tỉnh của nhân vật, điều đó thể hiện nàng đã nhận ra lỗi lầm của mình, đang đấu tranh đau khổ với nỗi ân hận và đau đớn khi đã phụ bạc Kim Nham.

4. Cảnh ngộ đời sống cũng như niềm mong ước của Xúy Vân qua lời thoại theo điệu “con gà rừng” 

Đoạn lời thoại được thể hiện theo điệu “con gà rừng” cho thấy nỗi đắng cay, tấm tức của Xuý Vân khi bị đặt vào một hoàn cảnh không được như ý, có cái gì như là sự cọc cạch, bất tương xứng, chẳng khác tình trạng “Con gà rừng ăn lẫn với công”. Nỗi niềm này không thể được tỏ bày “láng giềng ai hay?”, bởi làm sao có thể nói về một điều do “xuân huyên” (cha mẹ) sắp đặt. Sâu trong lòng, nàng chỉ ao ước được sống trong cảnh vợ chồng sum họp, hoà thuận: “Chờ cho bông lúa chín vàng,/ Để anh đi gặt, để nàng mang cơm”. Nếu việc lặp lại hai dòng “Bông bông dắt, bông bông díu,/ Xa xa lắc, xa xa líu” nhằm diễn tả cảm giác vui vầy, ríu rít của đôi vợ chồng được cùng làm lụng bên nhau, giúp đỡ nhau (theo tưởng tượng, ước mong hơn là theo thực tế), thì việc lặp lại dòng “Láng giềng ai hay, ức bởi xuân huyên” (cách quãng, dòng đặt giữa đoạn, dòng đặt cuối đoạn) lại nhằm biểu đạt nỗi ấm ức, bất bình trước thực tại, cố nén xuống bao nhiêu lại dội lên bấy nhiêu. Từ “ức” là tiếng đệm trong câu hát, vừa mô phỏng tiếng kêu của con gà nghẹn thóc, vừa mang nghĩa bất bình, uất ức. Nói chung, sự xen kẽ giữa niềm vui và nỗi buồn trong tâm trạng Xuý Vân đã thể hiện rất rõ khát khao hạnh phúc của nhân vật. Đó là điều cần được cảm thông.

NHẬN XÉT HÀNH ĐỘNG GIẢ DẠI CỦA XÚY VÂN: 

- Trong xã hội Việt Nam xưa, con người cá nhân chưa được tôn trọng. Điều đó dẫn tới việc những đòi hỏi về quyền tự quyết lối sống hay quyền lựa chọn người mình yêu thường bị phán xét một cách nghiêm khắc. Với người phụ nữ, những khát vọng mang tính chất “vượt rào” lại càng bị ngăn trở, cấm đoán ngặt nghèo. Đây là nguyên nhân chính khiến Xuý Vân phải che giấu động cơ và mong muốn thật của mình dưới một hình thức tiêu cực là giả dại. 

- Quả là trong tình cảnh ấy, Xuý Vân khó có sự lựa chọn nào khác, trừ khi phải tự dập tắt khát vọng hạnh phúc của chính mình. Rõ ràng, hành động của Xuý Vân đáng được nhìn bằng ánh mắt bao dung và thái độ chia sẻ, cảm thông, bất chấp việc lựa chọn bạn tình của cô có thật sự tỉnh táo hay không, vì đây là hai vấn đề khác nhau. Việc khán giả bình dân xưa yêu thích lớp chèo Xuý Vân giả dại cũng như toàn bộ vở Kim Nham cho thấy câu chuyện của Xuý Vân không phải là câu chuyện cá biệt. Qua đây có thể nói, nhân vật Xuý Vân đã nhận được sự đồng cảm của bao nhiêu người.

5. Đặc điểm của sân khấu chèo qua đoạn xưng danh của Xúy Vân 

- Xưng danh là hình thức giới thiệu, thể hiện nhân vật rất riêng biệt của sân khấu dân gian Việt Nam, không chỉ có trong chèo mà còn có cả trong tuồng nữa. Hình thức xưng danh này đáp ứng yêu cầu của khán giả bình dân muốn nắm bắt nhanh chóng về loại, đặc điểm và vai trò của nhân vật, ngay từ lúc nhân vật vừa xuất hiện trên sân khấu (nhân vật thuộc vai chín (tích cực) hay vai lệch (tiêu cực), tính cách ra sao, có vị trí thế nào trong tích trò). Khi đã được nghe những lời xưng danh, khán giả không còn phải bỏ nhiều công để suy đoán về tính cách của nhân vật nữa để có thể tập trung theo dõi nghệ thuật trình diễn (múa, hát) của diễn viên (sự thực, sau màn xưng danh, diễn viên chỉ cố sức thể hiện như thế nào cho nổi bật điều đã được báo trước qua những câu chào hỏi).

- Nội dung xưng danh thường cho biết một cách rất khái quát về danh tính, quê quán, thân phận, gia cảnh, tính cách,... của nhân vật, trong đó, ngay cả nét xấu của nhân vật cũng được nói ra rất tự nhiên (ví dụ, Xuý Vân đã nói về mình: “Phụ Kim Nham, say đắm Trần Phương,/ Nên đến nỗi điên cuồng, rồ dại.”). Từ góc nhìn của một khán giả, độc giả hiện đại, cách tự giới thiệu này có vẻ không logic, nhưng đối với người xưa, nó đã được chấp nhận như một quy ước nghệ thuật. Qua lời chào hỏi kiểu như: “Chị em ơi!/ Ra đây có phải xưng danh không nhỉ?” và tiếng đế: “Không xưng danh, ai biết là ai?”, có thể nhận ra giữa khán giả và sân khấu không có khoảng cách nào đáng kể. Nói cách khác, sân khấu là một không gian được hình thành tự nhiên giữa vòng vây của khán giả, gây cảm tưởng diễn viên là người vừa bước tách ra khỏi đám đông để lên sàn diễn. Trong khi đó, những khán giả còn lại không hề giữ vai trò thụ động vì họ vẫn có thể tham gia vở diễn ở một số hoạt động nhất định (chẳng hạn tạo tiếng đế sau lời hỏi của nhân vật – diễn viên).

6. Đặc điểm của ngôn ngữ chèo được thể hiện qua đoạn trích 

- Trong chèo, lời thoại của nhân vật có thể được thể hiện bằng hình thức của lời nói thường hoặc hình thức của thơ. 

- Ở phần lớn trường hợp, giữa hai hình thức này có sự kết hợp linh hoạt. Những lời thoại có hình thức thơ mà người đọc nhận thấy trên văn bản sẽ được hát lên theo các làn điệu khác nhau khi diễn viên thể hiện trên sân khấu. Bóng dáng của thơ bốn chữ hay thơ lục bát thường hiện diện trong lời thoại của nhân vật với nhiều biến đổi ở cách ngắt nhịp và số tiếng, một phần có thể do sự chi phối của điệu hát hay ngữ điệu của lời nói thường. Có khi, ta gặp ở đây những cặp lục bát theo đúng mô hình chuẩn như: “Gió trăng thời mặc gió trăng,/ Ai ơi giữ lấy đạo hằng chớ quên” hay: “Chờ cho bông lúa chín vàng,/ Để anh đi gặt, để nàng mang cơm”. Nhưng cũng nhiều khi ta gặp những cặp hoặc đoạn lục bát biến thể: “Chiếc trống cơm, ai khéo vỗ nên bông,/ Một đàn các cô con gái lội sông té bèo”...

- Ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa: “Bông bông dắt, bông bông díu/ Xa xa lắc, xa xa líu”

- Cách nói ví von giàu tính tự sự trữ tình: “Tôi không trăng gió lại gặp người gió trăng”, “chờ cho bông lúa chín vàng”, “con cá rô nằm vũng chân trâu/ để cho năm bảy cần câu châu vào”,…

NGHỆ THUẬT CHÈO ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA ĐOẠN TRÍCH: 

- Một kịch bản chèo chỉ tìm thấy đời sống thực sự của mình trên sàn diễn và việc đánh giá một vở chèo không thể chỉ căn cứ vào văn bản ngôn từ ghi lại lời thoại của các nhân vật.

- Chính diễn xuất đầy tính biểu cảm của diễn viên với sự kết hợp nói, hát, múa trên nền hoà tấu của các nhạc cụ dân tộc đã làm nên sự mê hoặc của chèo nói chung và của những lớp chèo nổi tiếng nói riêng. Tích trò (trong đó có sự cố định hoá lời thoại của nhân vật) rất quan trọng, có chức năng làm điểm tựa cho hoạt động diễn xuất của diễn viên nhưng nó không quyết định tất cả thành công của vở diễn. Không phải ngẫu nhiên mà khi nói đến lớp chèo Xuý Vân giả dại, người ta nghĩ trước hết đến diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên như Kiều Trọng Đoá, Dịu Hương (theo kịch bản cổ) và Diễm Lộc, Thuý Ngần (theo kịch bản được chỉnh lí, làm mới từ cuối thập niên 70 của thế kỉ XX).

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: Dựa vào nội dung tìm hiểu về đoạn trích, học sinh vận dụng để rèn luyện kĩ năng viết.

b. Nội dung thực hiện 

Học sinh thực hành kết nối đọc – viết  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

- Giáo viên giao nhiệm vụ:

Viết đoạn văn khoảng 150 chữ, trình bày suy nghĩ của bạn về nỗi niềm của nhân vật Xúy Vân được thể hiện qua lớp chèo Xúy Vân giả dại 

- Thời gian: 20 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện bài làm viết kết nối đọc 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 


	Bài làm mẫu 

Trong lớp chèo Xúy Vân giả dại, Xúy Vân xuất hiện với hình ảnh người phụ nữ vừa điên loạn lại vừa đáng thương. Nàng đang bị giằng xé giữa tâm trạng hối hận và nỗi tủi nhục vì sự cười chê của người đời. Nàng hối hận, cảm thấy tội lỗi vì đã phụ bạc Kim Nham, lại càng đau đớn vì bị Trần Phương bỏ rơi, Người phụ nữ không còn điểm tựa này còn phải đối mặt với nỗi cười chê của láng giềng. Trong xã hội phong kiến xưa, đây là một bi kịch lớn với người phụ nữ. Những câu nói điên loạn, kể lể càng cho thấy sự tuyệt vọng và tủi hổ của nhân vật đã lên đến đỉnh điểm, nàng đang bị mắc kẹt trong nỗi ám ảnh ấy mà không biết chia sẻ cùng ai nên càng rơi vào bế tắc. Hình ảnh Xúy Vân trong lớp chèo này là đại diện cho cảnh ngộ của những người phụ nữ xưa trong xã hội cũ, không được tự quyết định thân phận mình, đến khi muốn tìm hạnh phúc lại bị rơi vào bi kịch.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh tìm hiểu thêm ý nghĩa đời sống văn hóa lãng xã của Việt Nam thuở xưa.

b. Nội dung thực hiện: HS liên hệ ý nghĩa đời sống văn hóa làng xã của VN thưở xưa qua đoạn trích chèo 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy nghĩ và trả lời 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	- Qua lớp chèo, có thể thấy được phần nào không gian quen thuộc của nông thôn Việt Nam xưa với các hình ảnh như con sông, bến đò,... những cảnh sinh hoạt như gặt lúa, mang cơm,... 

- Ta cũng có thể nhận ra sự tồn tại của những thiết chế tinh thần ràng buộc đời sống con người như quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” và dư luận xã hội (rõ ràng ở Xuý Vân luôn có một nỗi ám ảnh về tình trạng “chúng chê, bạn cười”)... 

- Tin tưởng vào tín ngưỡng: “than cùng bà Nguyệt”, “ông Bụt”

- Đặc biệt, ta còn cảm nhận được sự đồng vọng thắm thiết giữa những tấm lòng trong cộng đồng làng xã mỗi khi các từ xưng hô như “chị em”, “bạn” vang lên. Hàng xóm láng giềng sống với nhau gần gũi, đoàn kết: Xúy Vân gọi mọi người là “chị em ơi!”, lời nói thủ thỉ tâm tình “Chị em ơi tôi than vài câu nhé, chuyện của Xúy Vân láng giềng cũng đều hay biết


Phụ lục 1. Rubic chấm phần thảo luận nhóm 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 2. Rubic chấm bài viết viết KẾT NỐI VỚI ĐỌC 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu đoạn
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


TIẾT 4.  VĂN BẢN ĐỌC 

HUYỆN ĐƯỜNG

(Trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Đặc điểm thể loại tuồng 

- Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Huyện đường”: 
2. Về năng lực

- Tóm tắt lại sự việc trong đoạn trích 

- Liệt kê những lời thoại cho thấy sự tương đồng về bản chất, thủ đoạn giữa các nhân vật ở huyện đường, từ tri huyện đến đề lại là lính lệ 

- Phân tích sự hô ứng nhịp nhàng trong lời thoại giữa hai nhân vật tri huyện và đề lại 

- Đánh giá thái độ và cách nhìn nhận của người dân xưa đối với chốn “cửa quan”

- Nhận xét lời tự giới thiệu (qua hình thức nói lối) của nhân vật tri huyện với lời tự giới thiệu thường gặp trong đời sống. 

- Nêu được các lưu ý về diễn xuất của diễn viên khi dựng lại cảnh Huyện đường 

- Vận dụng năng lực cảm thụ văn học để đọc hiểu văn bản theo thể loại.

Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để viết kết nối đọc.

3. Về phẩm chất: Học sinh cảm nhận được ý vị hài hước, châm biếm của cảnh huyện đường

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

GV đặt câu hỏi: Theo con điểm khác biệt cơ bản nhất giữa chèo và tuồng là gì? 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên đặt câu hỏi 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy nghĩ và trả lời 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt ý và dẫn dắt vào bài học.
	GV gợi ý đáp án 

Tuồng – xuất phát từ sinh hoạt ca vũ của người Việt 

Chèo – xuất phát từ cách tích truyện kể 

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh vận dụng tri thức ngữ văn để: 

- Tóm tắt lại sự việc trong đoạn trích 

- Liệt kê những lời thoại cho thấy sự tương đồng về bản chất, thủ đoạn giữa các nhân vật ở huyện đường, từ tri huyện đến đề lại là lính lệ 

- Phân tích sự hô ứng nhịp nhàng trong lời thoại giữa hai nhân vật tri huyện và đề lại 

- Đánh giá thái độ và cách nhìn nhận của người dân xưa đối với chốn “cửa quan”

- Nhận xét lời tự giới thiệu (qua hình thức nói lối) của nhân vật tri huyện với lời tự giới thiệu thường gặp trong đời sống. 

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh thực hiện phiếu học tập tìm hiểu về nhân vật Đăm Săn.

Học sinh thảo luận, thuyết trình theo yêu cầu.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên phát phiếu học tập 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS chia nhóm 4 – 6 HS thảo luận và hoàn thành phiếu. 

Sau đó, các nhóm đổi phiếu cho nhau và hoàn thiện vào phiếu đánh giá chung

Thời gian: 10 phút 

Chia sẻ: 3 phút 

Làm phiếu đánh giá và trao đổi: 3 phút 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản  
	I. Tìm hiểu chung: 

1. Thể loại: Tuồng

2. Xuất xứ: 

Đoạn trích thuộc vở tuồng “Nghêu, sò, ốc hến”

Nội dung vở tuồng: Trộm Ốc nhờ thầy bói Nghêu (hay Ngao) gieo quẻ chỉ hướng vào ăn trộm nhà Trùm Sò. Ốc đem của trộm được bán cho Thị Hến, một gái góa trẻ đẹp. Lý trưởng và Trùm Sò đến lục soát bắt được tang vật, liền giải Thị Hến lên trình quan huyện. Khi đến công đường, Thị Hến đã làm cho quan huyện và thầy đề mê mệt vì nhan sắc của mình. Kết quả là Trùm Sò mất tiền, thầy Lý bị đòn, Thị Hến được tha bổng. Kết thúc vở là cảnh cả quan huyện, thầy đề, thầy Lý vì mê mẩn Thị Hến chạm mặt nhau và bị các bà vợ đánh ghen tại nhà Thị Hến.
( Mang tính châm biếm, đả kích quan lại địa phương.

3. Bố cục 

+ Phần 1: Tri huyện xưng danh – Lời giới thiệu của tri huyện (từ “Quyền trọng” đến “chuyên cần”).

+ Phần 2: Thủ đoạn của quan huyện và đề lại (tiếp đó đến “Lệ đâu?”).

+ Phần 3: Lính lệ bắt đầu thực thi kế hoạch của “quan” (đoạn còn lại).

4. Tóm tắt các sự việc chính 

- Tri huyện bước ra đầu tiên, tự xưng tên tuổi, chức vụ và kinh nghiệm của mình

- Đề lại theo hầu phía sau, hỏi thăm và thưa với tri huyện về vụ án của Thị Hến

- Sau một hồi bàn bạc, tri huyện và đề lại đưa ra phương án xử tù, phạt đòn và phạt tiền đối với Ốc, Nghêu và lí trưởng còn Sò và Hến thì đợi xem xét

- Lính lệ ra gọi cả bên nguyên, bên bị, nhân chứng vào hầu

II. Đọc hiểu văn bản

1. Lời giới thiệu của tri huyện

Lời giới thiệu đã vạch trần bộ mặt xấu xa của quan huyện: 

- Là một kẻ thuộc loại “ăn trên ngồi trốc”, hưởng đủ mùi phú quý và quen sống phóng đãng “Đỉnh chung đà đủ miếng/ Hoa nguyệt cũng quen mùi”. 

- Thực hiện chức phận một cách tồi tệ, cây quyền cậy thế để tự tung tự tác, bất chấp công lí, đạo lí, miễn sao vơ vét được nhiều. 

+ “Lấy của cậy ngọn roi/ Làm quan nhờ lỗ khẩu/ Sự lí thường phân ẩu/ Được thua tự đồng tiền/ Dân xã nếu không kiêng/ Bỏ xuống lao giam kĩ”.

+ “Quan chức nghĩ nên thú vị/ Vào ra cũng phải chuyên cần”.

(Hai từ “thú vị” và “chuyên cần” cho thấy tri huyện đã hài lòng biết bao với cuộc sống của mình. Ông ta càng “chuyên cần” thì dân đen càng khốn đốn.

Nhận xét: 

Hình ảnh quan huyện hiện lên qua giọng điều đầy châm biếm, sâu cay. Theo cách nhìn của tác giả dân gian, trong xã hội xưa, đây là đặc điểm chung của tầng lớp thống trị chứ không phải đặc điểm của một nhân vật cá biệt nào. 

( Liên hệ thực tế: Thông thường, trong đời sống, khi tự giới thiệu, không ai muốn nói ra những cái xấu của bản thân. Nhưng ở đây, nhân vật tri huyện đã làm điều ấy. Rõ ràng, lời thoại không phải là ngôn ngữ tự nhiên của nhân vật mà ngôn ngữ của nghệ thuật, đảm nhiệm các chức năng vừa thể hiện hành động theo tích trò đã xác định, vừa định hướng suy nghĩ, cảm nhận của khán giả, độc giả về chính sự việc đang diễn ra.
2. Thủ đoạn của quan huyện và đề lại

- Những lời thoại chính của tri huyện cần được kể đến: “Sự lí thường phân ẩu/ Được thua tự đồng tiền”; “Tôi thì tôi nghĩ cứ để đu đưa như vậy đã. Thằng Sò này giàu lắm, chúng mình có thể “ấy” được”; “Phải, nắm đứa có tóc ai nắm kẻ trọc đầu”; “...lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nói thế nào lại chả được”.

- Những lời thoại của đề lại: “Vâng, ta cứ bảo là để tra cứu đã. Thưa còn thằng Ốc, thằng Nghêu, lí trưởng, Thị Hến thì liệu xử cho xong, bọn này toàn đầu trọc cả”; “Bẩm quan xử thật sâu sắc”; “Vâng ạ, quan xử hay lắm”. 

- Lời thoại của lính lệ: “Nhắc lại ông Trùm, anh xã và chị Hến biết rằng hôm nay quan bận lắm, tôi bẩm mãi quan mới chịu xử vụ này đấy”. Tất cả những lời thoại nêu trên cho thấy mọi mối bận tâm của tri huyện, đề lại và lính lệ đều chỉ xoay quanh một chữ “tiền”. 

(  Tác giả dân gian đã xây dựng được hệ thống lời thoại hết sức tinh tế, hàm súc. Trong mỗi lời nhân vật thốt ra dường như có sẵn một mũi dao chĩa ngược về chính người nói. 

( Đồng thời,  có sự hô ứng nhịp nhàng trong lời thoại giữa hai nhân vật tri huyện và đề lại

+ Khi tri huyện nói muốn để trường hợp của Sò lại vì nó rất giàu, đề lại đã đưa ra phương án để nói với mọi người là “ta cứ bảo là để tra cứu đã”

+ Đề lại nói muốn xử cho xong những bọn trọc đầu, tri huyện lập tức hưởng ứng “phải, nắm đứa có tóc ai nắm kẻ trọc đầu”

+ Đề lại khen ngợi, tâng bốc, nịnh nọt với cách xử kiện của tri huyện “bẩm quan xử thật sâu sắc”, “vâng ạ, quan xử hay lắm”

 ( Dựa vào cách nói chuyện có thể thấy hành vi xấu xa này của chúng đã xảy ra thường xuyên và lặp lại nhiều lần nên được phối hợp và diễn ra rất trơn tru.

( Bởi lẽ: Hai nhân vật này có sự tương đồng về bản chất tham lam, xấu xa sách nhiểu, lại có quá trình cấu kết với nhau lâu dài trong việc tróc nã, chiếm đoạt tiền bạc từ người thưa kiện. 

(Tri huyện vừa phàn nàn về nỗi “Nha lại vắng bẩm thân,/ Dân xã không đấu cáo” thì đề lại xác nhận ngay: “Vâng, hôm nay chả thấy ai kiện cáo gì cả”. Rõ ràng các quan chỉ mong có chuyện kiện cáo để kiếm chác. Nói chung, mỗi lời tri huyện nói ra đều được đáp lại bằng tiếng “Vâng” và ngược lại, lời thưa của đề lại có thể nhanh chóng được xác nhận bằng tiếng “Phải”.)

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh thực hành viết kết nối đọc trình bày suy nghĩ về tiếng cười châm biếm của tác giả dân gian thể hiện qua đoạn trích 

b. Nội dung thực hiện 

- Dựa vào nội dung tìm hiểu tác phẩm viết kết nối đọc 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

- Giáo viên giao nhiệm vụ:

Viết đoạn văn khoảng 150 chữ trình bày suy nghĩ về tiếng cười châm biếm của tác giả dân gian thể hiện qua đoạn trích 

- Thời gian: 15 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện bài làm viết kết nối đọc.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình.

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	Bài làm mẫu 

Vở tuồng Huyện đường đã thể hiện cái nhìn châm biếm của tác giả về thói tham nhũng, xử kiện dựa trên đồng tiền của một bộ phận quan lại thối nát vô lương tâm trong xã hội cũ. Tác giả để cho nhân vật tự giới thiệu, bộc lộ bản chất của mình thông qua lời thoại, cử chỉ và ngôn ngữ, không cần dùng đến một từ ngữ phê phán hay bình luận nào. Đây là một cách thể hiện rất khéo léo. Thông qua câu chuyện ở huyện đường, tác giả vừa châm biếm vừa phê phán tầng lớp quan lại, nhưng đồng thời cũng phơi bày trước mắt bạn đọc một xã hội lừa lọc, thủ đoạn và thiếu tình người. Tiếng cười được gửi gắm trong tác phẩm vừa sâu cay vừa mang ý nghĩa phê phán sâu sắc.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh nêu được các lưu ý về diễn xuất của diễn viên khi dựng lại cảnh Huyện đường

Học sinh bàn luận về vấn đề thái độ và cách nhìn nhận của người dân xưa với chốn cửa quan và so sánh với thời đại ngày nay 

b. Nội dung thực hiện: HS trình bày và chia sẻ ý tưởng  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ diễn xuất cho các nhóm và lưu ý về diễn xuất 

HS bàn luận mở rộng, thể hiện được quan điểm và góc nhìn của người dân xưa với chốn cửa quan

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận, diễn lại vở tuồng 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	Các lưu ý về diễn xuất của diễn viên khi dựng lại cảnh Huyện đường

- Hành động, cử chỉ, bước đi, động tác nên mạnh mẽ, rõ rang, dứt khoát

- Động tác và lời nói, sác thái biểu cảm phải hài hòa với các yếu tố khác như tiếng trống, kèn, nhạc

- Đối với vai tri huyện, những đoạn cười nên diễn một cách tự nhiên, khoái trá, bộc lộ được bản chất tham nhũng của nhân vật

- Vai đề lại, lính lệ nên nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt láo liên, cười gian xảo

Đánh giá thái độ và cách nhìn nhận của người dân xưa đối với chốn “cửa quan”

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ”. Chính câu tục ngữ này đã cho thấy sự đánh giá tổng quát của tầng lớp bị trị xưa về chốn công quyền hoặc chốn “cửa quan”. Rõ ràng, đây là một đánh giá tiêu cực, hàm chứa sự mỉa mai, khinh bỉ, đả kích. Những điều thể hiện trong màn tuồng Huyện đường hoàn toàn thống nhất với cách đánh giá đó. Nói chung, người dân xưa chỉ thấy “cửa quan” là chốn ô trọc, lúc nhúc nhưng kẻ đục khoét đầy mưu mô, luôn tìm cơ hội vơ vét “cho đầy túi tham” và làm hại những người “thấp cổ bé họng”, kể cả thành phần bất hảo nhưng ở thế yếu hơn (như lí trưởng, Trùm Sò). Cần phải thấy đây là một cách nhìn nhận có tính lịch sử mà việc khắc phục nó phải gắn liền với những đổi thay cơ bản của thể chế. Hiện nay, định kiến dai dẳng này đã dần được xoá bỏ khi xã hội đã phát triển theo chiều hướng văn minh, tiến bộ.


Phụ lục 1. Phiếu học tập tìm hiểu về đoạn trích tuồng
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Céu 1. Em héy néu bb cuc vé tém tét doan trich tudng béing mét sc dé tv duy cc sy
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Cau 4. Nhun xét Lot tu gldl thteu (CTTL hmh thic noi lot) cUa nhan vut tri huqen voi
Loi tu gisi thiéu thudng gdp trong doi song

Loi gisi thiéu cba tri huyén





Phụ lục 2. Rubic đánh giá thảo luận nhóm

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 3. Rubic chấm bài viết kết nối đọc 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu đoạn
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


TIẾT 5.  VĂN BẢN 3:

MÚA RỐI NƯỚC – HIỆN ĐẠI SOI BÓNG TIỀN NHÂN

                         ( Phạm Thùy Dung)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh củng cố văn bản thông tin có nội dung thuyết minh về một sự vật, hiện tượng, giúp học sinh có thể: 

- Củng cố được kiến thức về đặc điểm của một văn bản thông tin có nội dung thuyết minh về một sự vật hiện tượng.

- Hiểu được đặc sắc của rối nước – một loại hình nghệ thuật biểu diễn đã cùng với chèo, tuồng làm nên những giá trị độc đáo của nền sân khấu cổ truyền Việt Nam .

2. Về năng lực

Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để đọc hiểu văn bản 
3. Về phẩm chất: Học sinh nêu được cảm xúc suy nghĩ về rối nước nói riêng và về nghệ thuật cổ truyền nói chung
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh hứng thú tạo tâm thế tích cực cho bài học 

b. Nội dung thực hiện: 

GV chiếu hình ảnh clip về nghệ thuật múa rối nước và đặt câu hỏi: Con hiểu và đã biết được những thông tin gì về nghệ thuật múa rối nước? 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên chiếu hình ảnh,clip 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học 
	GV linh hoạt sử dụng câu trả lời của học sinh

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh củng cố văn bản thông tin có nội dung thuyết minh về một sự vật, hiện tượng, học sinh có thể 

- Tóm tắt những thông tin chính của văn bản 

- Xác định những thông tin cho phép khẳng định múa rối nước là “môn nghệ thuật truyền thống thấm đẫm tinh thần Việt” 

- Nêu đặc điểm của cách triển khai thông tin trong văn bản và phân tích mức độ thuyết phục 

- Nêu nhận xét về phần sa – pô của văn bản và khái quát cách viết sa – pô nói chung 

b. Nội dung thực hiện 

HS thảo luận nhóm đôi hoặc cá nhân, trả lời các câu hỏi theo phiếu học tập để tìm hiểu nội dung bài học 

	Học sinh hoàn thành phiếu học tập theo nhóm hoặc cá nhân

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện đọc và thực hành

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 

Gv giải thích thêm  *Chức năng của sapô

Hoàn thiện tít, nói rõ chủ đề bài viết và giúp độc giả hình dung được bài viết sẽ nói gì

Tóm tắt thông tin hoặc đưa ra nội dung chủ yếu

Giải thích bài viết, chỉ ra tại sao tác giả viết về sự kiện hay hiện tượng đó

Nêu rõ hoàn cảnh bài viết ra đời

Thông báo bố cục, phát triển thông điệp

Hs thảo luận nhóm 

Học sinh hoàn thành phiếu học tập theo nhóm hoặc cá nhân

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện đọc và thực hành

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 


	Tìm hiểu chung

Xuất xứ: Văn bản in trong tạp chí Heritage, số ra tháng 7/2019.

Thể loại: văn bản thông tin

Bố cục

+ Phần 1 (sa-pô): Rối nước - ấn tượng nổi bật đầu tiên. 

+ Phần 2: ( Đoạn 1,2,3): Nguồn gốc, thời gian, không gian biểu diễn rối nước.

+ Phần 3 ( Đoạn 4):  Con rối trong trò rối nước

+ Phần 4 (còn lại): Vấn đề bảo tồn và phát triển nghệ thuật rối nước.

4. Tóm tắt những thông tin chính của văn bản 
- Múa rối nước được hình thành từ thế kỉ XI – XII, thường được biểu diễn trong hội làng, lễ Tết, sau này là các sân khấu, nhà hát..

- Tạo hình và kĩ thuật biểu diễn cố gắng truyền tải nét truyền thống tới khán giả

- Sự khác nhau giữa 2 loại hình rối nước và rối cạn.

- Múa rối nước trong bối cảnh xã hội hiện đại

II. Đọc hiểu văn bản
Đoạn Sapô của văn bản:

Được viết thành 1 đoạn riêng biệt

Trình bày ngay đầu tiên

Phông chữ: khác với văn bản

Nội dung: tóm tắt những thông tin chính xác của nghệ thuật múa rối nước

Nguồn gốc, thời gian, không gian biểu diễn rối nước

- Nguồn gốc: tương truyền được hình thành từ thế kỉ XI – XII. Múa rối nước “bắt đầu nảy mầm, len lỏi trong lòng các xóm làng chiêm trũng rồi lớn dần lên giữa những sinh hoạt nhỏ bé đời thường”. ( Theo thời gian múa rối nước ngày càng trở nên phổ biến và hoàn thiện thông qua những đúc kết của nhiều thế hệ
- Không gian:

 + Trước kia:  biểu diễn trên thủy đình, dựng trên mặt ao làng.

+ Ngày nay: thủy đình được dựng ngay trong các nhà hát và trong các khu du lịch

( Nơi biểu diễn gần gũi với môi trường sống của người dân lao động.

( Múa rối nước là “môn nghệ thuật truyền 3. Con rối trong trò rối nước

- Chế tác: những con rối được đẽo gọt từ gỗ sung và được tạo hình rất ngộ nghĩnh

- Điều khiển: Người điều khiển sử dụng hệ thống sào kết hợp với dây được gắn ở phần thân dưới để điều khiển con rối

 - Vật liệu dùng để chế tác con rối có thể tìm được rất dễ dàng trong môi trường sống của người Việt, đặc biệt, không gian mặt nước dùng làm sân khấu là không gian hoàn toàn quen thuộc ở nông thôn Việt Nam.

4. Vấn đề bảo tồn và phát triển nghệ thuật rối nước

- Vẫn được duy trì và bảo tồn

- Cần có sự tâm huyết tìm tòi, sáng tạo, gìn giữ môn nghệ thuật truyền thống

- Khó khăn: hiện nay có nhiều loại hình nghệ thuật mới ra đời

( Nhận xét về cách triển khai thông tin:

Thông tin được triển khai theo trình tự hợp lý: 

Trình tự thời gian: quá khứ đến hiện tại, tương lại

Logic: Đi từ những cái chung, khái quát như thời gian, không gian đến điểm nhấn cụ thể, đặc sắc nhất là con rối.

III. Tổng kết

Nội dung:

Văn bản cung cấp thông tin cho người đọc về một loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc ta: múa rối nước

Thể hiện niềm tự hào và ca ngợi bộ môn truyền thống để người đọc hiểu và trân trọng 

Thấy được thách thức và khó khăn của múa rối nước xã hội hiện nay

Nghệ thuật:

Lời văn rõ ràng, rành mạch

Ngôn từ phù hợp với văn bản thông tin

Văn phong mạch lạc, dễ hiểu

Thể hiện những đặc  trưng của một bài tạp chí như nội dung, sapô, bố cục…

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Viết đoạn văn khoảng 150 chữ về chủ đề Múa rối nước – món quà kì diệu từ đồng ruộng Việt Nam

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực bài viết.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 


	Bài làm tham khảo

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng nghe về bộ môn múa rối nước, đây là loại hình nghệ thuật được xem là món quà kì diệu từ đồng ruộng của làng quê Việt Nam. Bộ môn này hình thành từ thời xa xửa xa xưa, gắn với nếp sống, nếp sinh hoạt và cách cảm cách nghĩ của con người Việt Nam. Chúng được hình thành từ những người nghệ nhân chân chất, từ ao làng, mái đình, mái chùa cổ kính, đến cả những nguyên liệu để làm ra con rối cũng từ gỗ sung, những thứ dân dã và gần gũi với làng quê Việt Nam. Bước ra từ đồng ruộng, thôn quê, với những gì thân thuộc nhất với con người Việt Nam, ngày nay, múa rối nước đã đi vào thành phố, vào nhà hát, trung ương,… nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng ở nơi mà nó ra đời, vẫn là bộ môn nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG – LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh nêu được cảm xúc suy nghĩ về rối nước nói riêng và về nghệ thuật cổ truyền nói chung

b. Nội dung thực hiện: Học sinh thảo luận và chia sẻ cảm nhận về nghệ thuật múa rối nước và đưa ra các phương án duy trì và phát huy các văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc   

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy nghĩa và trả lời

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày chia sẻ

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ
	Gợi ý một số cảm nhận của học sinh: Văn bản cho em những cảm nhận tốt đẹp và mới mẻ về múa rối nước. Em cảm nhận được múa rối nước là loại hình nghệ thuật cổ truyền và lâu đời của dân tộc ta, mang nhiều những nét đặc trưng và thể hiện văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, em cũng cảm thấy hơi buồn vì bộ môn này hiện nay không còn được chào đón như trước và đang gặp những khó khăn khi tiếp cận khán giả hiện đại, em mong mọi người và những nghệ nhân múa rối nước sẽ cố gắng bảo tồn và duy trì loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc này của Việt Nam.


Phục lục 1. Phiếu học tập về Múa rối nước – Tiền nhân soi bóng hiện đại  
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Ho tén: Lép:

Cau 1. Chira bd cuc va tdm tat nhing
ndi dung chinh cuda van ban

Cau 2. Nhiing théng tin dinh hudng khang
dinh mua réi nudc la “moén nghé thuat
truyén thong tham dam tinh than Viét”
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Ho tén: Lép:

Cau 3. Pac diém cua cach trién khai
théng tin trong van ban. Phan tich muc

do thuyét phuc clia cach trién khai ay.
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Ho tén: Lép:

Cau 4.1 Nhan xét vé phan sa-pd cua
van ban

Cau 4.2 Tu dé rat ra cach viét sa-pd cho
Mot van ban thong tin ndi chung.





Phụ lục 2. Rubic đánh giá thảo luận nhóm

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 3. Rubic viết kết nối với đọc

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu đoạn
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


TIẾT 6.  VIẾT

VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nêu được vấn đề muốn nghiên cứu về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam 

Học sinh xây dựng được hệ thống luận điểm sáng rõ; làm nổi bật được các kết quả nghiên cứu với những cứ liệu minh họa cụ thể, sát hợp

Học sinh sử dụng ngôn ngữ khách quan, khoa học để trình bày kết quả nghiên cứu và thể hiện quan điểm đánh giá riêng 

Học sinh khái quát được ý nghĩa của vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam đã chọn nghiên cứu 

2. Về năng lực: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để tạo lập báo cáo nghiên cứu
3. Về phẩm chất: Học sinh thể hiện được thái độ trung thực khi kế thừa kết quả nghiên cứu của những người khác
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: 

- Củng cố kiến thức đã học về viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề đã học ở bài 4

- Dẫn dắt vào nội dung bài học mới

b. Nội dung thực hiện: 

GV: đưa 5 câu hỏi dạng nối cột, mỗi câu 2 điểm; học sinh lựa chọn từ còn thiếu điền vào chỗ trống trong thời gian 20s/câu hỏi. Sau đó học sinh đối chiếu với đáp án trên slide, đổi bài cho bạn ngồi bên chấm chéo. 

HS chấm chéo và thông báo điểm cho giáo viên.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
GV đặt câu hỏi:

a. Chỉnh sửa, hoàn thiện 

1. Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề nhằm phát triển kỹ năng …., khám phá về đời sống xã hội và tự nhiên qua tư liệu thu thập được. 

b. Tài liệu tham khảo 

2. Mục đích của bài viết báo cáo nghiên cứu là trình bày kết quả nghiên cứu thông qua các… sáng rõ, thông tin xác thực.

c. Luận điểm 

3. Đề cương bài báo cáo nghiên cứu có … phần 

d. Tìm hiểu

4. Cuối  bài báo cáo nghiên cứu phải có danh mục ….

e. 4

5. Khâu cuối cùng trong viết báo cáo nghiên cứu là: ….

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh trả lời nhanh vào phiếu cá nhân

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ đáp án với bạn – chấm chéo

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học
	Gợi ý đáp án

1. d

2. c 

3. e

4. b 

5. a

	2. HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU YÊU CẦU KIỂU BÀI

a. Mục tiêu hoạt động

- Học sinh hệ thống được 5 yêu cầu kiểu bài viết báo cáo về một vấn đề 

b. Nội dung thực thiện 

- gv gọi 01 hs đọc to mục “Yêu cầu” sgk/140 

- Hs đọc to. Gv gọi hs khác chốt mỗi yêu cầu bằng một vài từ khóa. 

- Hs ghi vào vở từ khóa vừa được thống nhất 

	Bước 1: Giao nhiệm vụ 

Em hãy đọc to mục “Yêu cầu” sgk/140. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh đọc to nội dung 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Học sinh thống nhất từ khóa và ghi lại vào vở

Bước 4: Kết luận, nhận định 

Gv chốt từ khóa
	Yêu cầu kiểu bài báo cáo nghiên cứu:

- Nêu vấn đề nghị luận 

- Xây dựng luận điểm, cứ liệu 

- Ngôn ngữ khoa học 

- Khái quát ý nghĩa 

- Thái độ trung thực 

	2. HOẠT ĐỘNG 3: ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh xác định được ý nghĩa đặt nhan đề cho bài báo cáo nghiên cứu

Học sinh xác định được hệ thống luận điểm, cứ liệu minh họa 

Học sinh chỉ ra tính chất ngôn ngữ khách quan, khoa học của bài nghiên cứu, xác định quan điểm đánh giá riêng của tác giả. 

Học sinh khái quát được ý nghĩa của vấn đề báo cáo nghiên cứu 

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh tìm hiểu bài viết tham khảo “Ngôn ngữ đối thoại trong chèo”

Học sinh định hướng cách viết báo cáo nghiên cứu  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS đọc thật kĩ bài viết tham khảo và tự trả lời các câu hỏi cuối bài  

Nhóm 1 câu 1

Nhóm 2 câu 2

Nhóm 3 câu 3 

Nhóm 4 câu 4 

HS hoàn thành nhiệm vụ vào phiếu học tập số 1

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh trả lời câu hỏi 

Học sinh rút ra được các bước để thực hiện một báo cáo nghiên cứu  

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức 
	1. Nhan đề của báo cáo nghiên cứu cho biết điều gì về nội dung và phạm vi nghiên cứu?

Nhan đề của báo cáo nghiên cứu cho thấy nội dung và phạm vi nghiên cứu là về loại hình sân khấu chèo và ngôn ngữ đối thoại của chèo.

2. Báo cáo nghiên cứu có những luận điểm chính nào?

Những luận điểm chính của bản báo cáo:
Một câu đối thoại hay là một câu nói vừa giải thích được những đặc điểm riêng của nhân vật đồng thời lại là sự thể hiện của nhân vật đó.

Ngôn ngữ trong vở chèo mang tính tư tưởng.

Trong khi viết ngôn ngữ cho nhân vật, các tác giả xưa rất chú ý đến nhịp điệu và âm luật câu văn.

Ở một số vở chèo xưa, có những nhân vật không hề có tiếng nói của bản thân họ mà nói bằng một loại ngôn ngữ nâng cao.

Một đặc điểm nữa trong ngôn ngữ đối thoại trong chèo là tính ước lệ.

Về mặt hình thái văn học, ngôn ngữ trong chèo được trình bày dưới ba dạng: nói thường, nói có tuyền luật và hát.

3. Tác giả đã sử dụng cứ liệu như thế nào để làm sáng tỏ các luận điểm?

Tác giả đã sử dụng những cứ minh họa rất chọn lọc lấy từ nhiều kịch bản chèo khác nhau để tăng tính thuyết phục 

4. Cuối báo cáo nghiên cứu không có danh mục tài liệu tham khảo? Hãy cho biết suy nghĩ của bạn về điều này.

- Phần cuối không có danh mục tài liệu tham khảo, từ đó cho thấy người viết báo cáo này có kiến thức rất tốt về chèo và chủ động, tích cực, không dựa dẫm vào các nguồn tài liệu có sẵn.

- Tài liệu tham khảo chỉ là một phần của chuyên khảo “Mấy vấn đề trong kịch bản chèo”+ các điều kiện nghiên cứu có tính đặc thù. 

- Tuy nhiên, việc lập danh mục và sử dụng các tài liệu tham khảo là cần thiết bởi yêu cầu khoa học nghiêm túc và đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tránh tình trạng đạo văn. 

	4. HOẠT ĐỘNG 4: THỰC HÀNH VIẾT 

a. Mục tiêu hoạt động: học sinh nắm rõ quy trình viết, lập đề cương bài báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam 

b. Nội dung thực hiện 

HS hoàn thành Phiếu bài tập số 2 đã giao thực hiện ở nhà các cột (1) và (2). Lên lớp bắt cặp chia sẻ với bạn khác. Bạn hoàn thành đánh giá chéo vào cột (3). 

HS làm việc nhóm, 2 nhóm chung một vấn đề; mỗi nhóm thiết lập đề cương bài viết báo cáo nghiên cứu. Sau đó một nhóm trình bày và nhóm còn lại phản biện, bổ sung. 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

1. Gv đã giao nhiệm vụ cho hs lập bảng tóm tắt ở nhà theo Phiếu học tập số 2. Học sinh bắt cặp chia sẻ với bạn. 

Quy trình 

Thao tác 

Điều lưu ý

Chuẩn bị viết 

Xây dựng đề cương

Viết 

Chỉnh sửa, hoàn thiện 

Gv gọi đại diện 1 hs trình bày phần tóm tắt và lấy ý kiến đánh giá, bổ sung. 

2. Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm làm bài tập thực hành viết báo cáo nghiên cứu

 Nhóm 1,2: Vai diễn “hề” trong chèo. 

Nhóm 3,4: Áo dài Việt Nam trên con đường hội nhập và giao lưu văn hóa. 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS làm việc theo cặp vào phiếu học tập số 2

Học sinh thực hành theo nhóm thiết lập đề cương

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Đại diện HS trình bày phần bài làm của nhóm mình. Nhóm  khác phản biện, bổ sung

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	1. Tìm hiểu quy trình viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam 

Quy trình viết gồm 4 giai đoạn:

- Chuẩn bị viết 

+ Lựa chọn đề tài 

+ Thu thập thông tin 

- Xây dựng đề cương 

+ Đặt vấn đề 

+ Giải quyết vấn đề 

+ Viết 

+ Chỉnh sửa, hoàn thiện 

-  Kết luận

- Tài liệu tham khảo

2. Bài thực hành 

a. Vấn đề 1: Vai diễn  “hề” trong chèo

Đặt vấn đề 

Nhân vật hề chèo là hồn vía của chèo cổ làm nên nét đặc sắc, giá trị độc đáo của chèo dân gian 

Giải quyết vấn đề 

- Tiếng cười châm biếm đả kích 

- phân loại: Hề gậy, hề môi, phù thủy, thầy mù, đồ điếc….

- Cách thức gây cười: 

+ tên gọi anh Nô, mẹ Đốp, cu sứt, dáng đứng, việc làm, hóa trang…

+ tiếng đế, pha trò 

+ ngôn ngữ dân gian để nói lên nỗi lòng của người bị áp bức 

- Giá trị, ý nghĩa vai hề chèo 

+ Đại diện cho người lao động, bênh vực cái đúng, cái thiện, lên án cái xấu 

+ mang lại tiếng cười, mỉa mai, cay đắng chua xót hiện thực xã hội với nhiều cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố.

+ hề chèo như tấm gương để con người soi mình mà hoàn thiện bản thân, sửa mình. 

- Hội nhập, hề chèo có còn ý nghĩa?

Trên con đường hội nhập, hề chèo nói chung và hề chèo nói riêng cần hòa quyện với nét dân tộc với hiện đại để bảo tồn tiếng cười cốt lõi của chèo. 

Kết luận 

Phi hề bất thành chèo. Vai diễn hề chính là hồn cốt của một vở chèo. 

( Chèo VN là môn nghệ thuật của sân khấu phương Đông: đẹp, thơ, đa tình, vui nhộn 

Tài liệu tham khảo

 1. Giá trị các vai diễn hề trong nghệ thuật chèo truyền thống
https://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/gia-tri-cac-vai-dien-he-trong-nghe-thuat-cheo-truyen-thong-20170326162906502.htm

2. Quan âm thị kính – Nhà hát chèo Việt Nam 

https://youtu.be/ExRbnhQQW20
3. Vở chèo Súy Vân – Nhà hát chèo Việt Nam https://youtu.be/7frGv4YAT1A
b. Vấn đề 2: Áo dài Việt Nam trên con đường hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế. 

Đặt vấn đề 

Áo dài Việt là trang phục dân tộc, chứa đựng cả bề dầy lịch sử, truyền thống văn hóa, những quan niệm thẩm mỹ, ý thức và tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, số phận chiếc áo dài ra sao trên hành trình hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế?
Giải quyết vấn đề 

- Áo dài Việt Nam có nguồn gốc lịch sử lâu đời và  thể hiện quan niệm thẩm mỹ của văn hóa Việt Nam. 

- Trên con đường hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế, giá trị áo dài không ngừng được nâng cấp và phát huy

- Hình thành văn hóa mặc áo dài cả trên phương diện lứa tuổi, giới tính và không gian sử dụng. 

- Hiện tượng lạm dụng, cải biến thái quá áo dài

- Vấn đề bản quyền và xây dựng thương hiệu áo dài Việt Nam trên thị trường quốc tế cần được quan tâm đúng mực
Kết luận 

Áo dài Việt Nam là bộ quốc phục; biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và làm bản sắc dân tộc Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam rộng rãi khắp thế giới.

Chúng ta phải giữ gìn, bảo vệ và phát huy chiếc áo dài truyền thống của dân tộc vững bền trên con đường hội nhập với thế giới.

Tài liệu tham khảo

1. Hà Tùng Long, Áo dài Việt Nam: Từ trống đồng Đông Sơn đến “đấu trường” nhan sắc quốc tế, dantri.com.vn, 24-2-2016.

2. Thời Chúa Nguyễn Phúc Khoát, sites.google.com.

3. Minh Hải - Cồ Việt, Tổ nghề áo dài - Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát, kyluc.vn, 5-4-2016.

4. Ngô Thủy, Lịch sử phát triển áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, dientungaynay.vn, 4-3-2020.

5. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tái bản, 2002, tr.203-204.

6. Đại Ngọc, theo Helino, Giữa lùm xùm mẫu áo dài bị “copy”, NTK Thủy Nguyễn khẳng định: “Sản phẩm kia giống thiết kế gốc của tôi đến hơn 90%”, kenh14.vn, 22-11-2019.



	5. HOẠT ĐỘNG 5: DẶN DÒ VÀ PHIẾU RỜI LỚP 

a. Mục tiêu hoạt động: 

Hs biết viết hoàn chỉnh bài báo cáo nghiên cứu 

Học sinh tự đánh giá nội dung bài học 

b. Nội dung thực hiện

Dựa trên dàn ý đã thiết lập, mỗi cá nhân trong nhóm ban đầu sẽ triển khai thành bài viết báo cáo hoàn chỉnh. Sau đó chấm chéo theo bảng tiêu chí giáo viên đưa ra. 
Hs hoàn thành Phiếu rời lớp

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh ghi chú bài tập về nhà và thực hiện phiếu rời lớp

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
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Phụ lục1:                           PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – NHÓM 1
                                    PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – NHÓM 2 

RUBIC ĐÁNH GIÁ  

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu bài 

Sai phương thức thuyết minh
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết cấu bài văn thuyết minh

Chuẩn phương thức biểu đạt

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết cấu bài văn thuyết minh

Chuẩn phương thức biểu đạt

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo

	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


Phụ lục 4:                                PHIẾU RỜI LỚP 
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TIẾT 7.  NÓI VÀ NGHE

LẮNG NGHE VÀ PHẢN HỒI VỀ MỘT BÀI THUYẾT TRÌNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh xác định rõ mục đích viết của tác giả có báo cáo nghiên cứu được thuyết trình 

Học sinh đánh giá đúng được nội dung chính của bài thuyết trình (vấn đề được đề cập, các luận điểm hay kết quả nghiên cứu đạt được,…) 

Học sinh đánh giá được đặc điểm cấu trúc của bài thuyết trình cũng như quá trình viết, hoàn thiện báo cóa nghiên cứu của tác giả 

Học sinh nhận xét được cách tác giả sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ, hình ảnh, số liệu, sơ đồ, bảng biểu,… khi thuyết trình về kết quả nghiên cứu 

2. Về năng lực: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để thực hành nói và nghe 

3. Về phẩm chất: Học sinh thể hiện thái độ trân trọng tác giả của báo cáo nghiên cứu và kết quả mà tác giả đã đạt được
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

Thảo luận cặp đôi : Xem một đoạn video về trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu đã thực hiện ở bài 4 và thảo luận cặp đôi : Theo em, bài báo cáo kết quả nghiên cứu có cần được phản hồi không? Điều quan trọng nhất khi phản hồi một bài báo cáo nghiên cứu là gì? 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
GV giao nhiệm vụ : Xem một đoạn video về trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu đã thực hiện ở bài 4 và thảo luận cặp đôi : Theo em, bài báo cáo kết quả nghiên cứu có cần được phản hồi không? Điều quan trọng nhất khi phản hồi một bài báo cáo nghiên cứu là gì? 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận cặp đôi, thống nhất câu trả lời

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Một số cặp đôi trình bày, phản biện

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học
	Gợi ý đáp án

- Bài báo cáo kết quả nghiên cứu cần  nhiều ý kiến phản hồi để giúp tác giả nhìn nhận vấn đề từ nhiều chiều, nhiều hướng, từ đó có thể hoàn thiện , bổ sung sản phẩm của mình một cách tốt nhất.

- Tập trung lắng nghe và đưa ra các góp ý thiện chí, xây dựng cho công trình nghiên cứu của tác giả 



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh xác định rõ mục đích viết của tác giả có báo cáo nghiên cứu được thuyết trình 

Học sinh đánh giá đúng được nội dung chính của bài thuyết trình (vấn đề được đề cập, các luận điểm hay kết quả nghiên cứu đạt được,…) 

Học sinh đánh giá được đặc điểm cấu trúc của bài thuyết trình cũng như quá trình viết, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu của tác giả 

Học sinh nhận xét được cách tác giả sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ, hình ảnh, số liệu, sơ đồ, bảng biểu,… khi thuyết trình về kết quả nghiên cứu 

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh đọc thật kĩ các thao tác chuẩn bị nói và nghe

Học sinh hoàn thiện phiếu học tập về kĩ năng nói nghe 

Học sinh chuẩn bị bài nói dưới dạng dàn ý và chia sẻ bài nói 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
- GV đặt câu hỏi : 

+ Theo em, trước khi thực hành nói và nghe, người nói và người nghe cần chuẩn bị những gì?

+ Khi thực hành nói và nghe, người nói và người nghe cần lưu ý những điều gì?

- GV yêu cầu nhóm 1 (tổ 1) chuẩn bị bài thuyết trình ở nhà (dựa vào báo cáo về một vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam), thảo luận rà soát lại : vấn đề nghiên cứu, các luận điểm chính, bằng chứng, lí lẽ, những phát hiện mới, phân công người thuyết trình, minh họa, phụ trách PP…

Người thuyết trình dự kiến phần mở đầu, triển khai, kết luận.

- GV yêu cầu các nhóm còn lại thực hiện việc chuẩn bị nghe : tìm hiểu về tên bài thuyết trình, tự đặt ra những câu hỏi cần giải đáp về vấn đề, ghi lại những điều mình đã biết và muốn biết và bảng K-W-L, chuẩn bị phiếu nghe, phiếu đánh giá

Đọc kỹ các công việc của người nghe : lắng nghe phần mở đầu, kết thúc để nắm bắt mục đích; nhận biết cấu trúc của bài thuyết trình, theo dõi đánh giá các hình ảnh, sơ đồ, phát hiện tư liệu bằng chứng chưa đủ độ tin cậy…

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- Suy nghĩ trả lời câu hỏi : 

+Theo em, trước khi thực hành nói và nghe, người nói và người nghe cần chuẩn bị những gì? 

+ Khi thực hành nói và nghe, người nói và người nghe cần lưu ý những điều gì?

- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ mà giáo viên giao.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

- Một HS trả lời câu hỏi, một HS khác nhận xét, bổ sung, các HS còn lại ghi chép, bổ sung vào vở

- Đại diện các nhóm báo cáo việc chuẩn bị nói và nghe của nhóm mình

Bước 4. Kết luận, nhận định 


	CHUẨN BỊ NÓI VÀ NGHE 

1. Chuẩn bị nói 

- HS cần xây dựng một bài nói thuyết trình kết quả nghiên cứu, lưu ý nêu rõ vấn đề nghiên cứu, các luận điểm chính được đề xuất, những bằng chứng, lí lẽ đã sử dụng để làm rõ hệ thống luận điểm. 

- Đặc biệt cần nhấn mạnh những phát hiện mới về vấn đề. 

- Cần sử dụng thêm các phương tiện hỗ trợ như hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu,… nhằm cụ thể hóa, trực quan hóa nội dung bài thuyết trình. 

2. Chuẩn bị nghe 

- Cần tìm hiểu trước về tên của bài thuyết trình kết quả nghiên cứu, cũng là vấn đề sẽ được trình bày để có được tâm thế chủ động khi nghe và phản hồi về bài thuyết trình

- Cần hình dung được những câu hỏi cần giải đáp về vấn đề để dễ nhận ra nét riêng trong cách tiếp cận và giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu mà tác giả bài thuyết trình đã thực hiện 

- Ghi lại những điều bạn đã biết và muốn biết trước khi nghe bài thuyết trình 

THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE 

1. Người nói 

- Mở đầu: Nêu vấn đề nghiên cứu và lí do chọn vấn đề đó; trình bày ngắn gọn về cách thức và quá trình thực hiện công việc nghiên cứu 

- Triển khai: Dựa vào văn bản báo cáo kết quả nghiên cứu để trình bày tóm tắt các luận điểm, thông tin chính có trong công trình nghiên cứu, kết hợp với việc trình chiếu powerpoint nếu có 

- Kết luận: Khái quát những kết quả nghiên cứu chính, khẳng định ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu và gợi mở những hướng tiếp cận mới

2. Người nghe 

- Nắm bắt được mục đích nghiên cứu của người thuyết trình (chú ý lắng nghe phần mở đầu và kết thúc của bài thuyết trình để có được những thông tin cần thiết) 

- Nhận biết cấu trúc của bài thuyết trình kết quả nghiên cứu (luận điểm lớn, luân điểm nhỏ, bằng chứng, hình ảnh, số liệu,…). Khi lắng nghe thuyết trình, nên ghi lại các từ khóa dùng một số kí hiệu thông dụng để đánh dấu các luận điểm lớn, luận điểm nhỏ và mối quan hệ giữa chúng 

- Theo dõi và đánh giá được tác dụng tích cực của các hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu, động tác hình thể mà tác giả của bài báo cáo nghiên cứu đã sử dụng lúc thuyết trình 

- Phát hiện các tư liệu, bằng chứng chưa đủ độ tin cậy trong bài thuyết trình: xem xét kĩ xuất xứ các dữ liệu, bằng chứng được cung cấp để kiểm chứng tính chính xácm trung thực, đáng tin cậy của nguồn thông tin, phát hiện ra những điểm mâu thuẫn trong lập luận của người thuyết trình. 



	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: Vận dụng năng lực ngôn ngữ và năng lực cảm thụ thực hành bài nói và nghe 

b. Nội dung thực hiện 

HS vận dụng kiến thức đã học đã hoàn thành bài nói và nghe theo rubic chấm 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ:

- Nhóm 1 thực hành báo cáo kết quả nghiên cứu

- Nhóm 2,3,4 : lắng nghe, điền vào phiếu nghe những thông tin mà mình nghe được, đồng thời ghi lại câu hỏi của mình trong khi nghe, nhận xét, đánh giá vào phiếu đánh giá, điền vào bảng K-W-L những điều mình học được

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hành nói – nghe 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

- Đại diện các nhóm 2,3,4 chia sẻ các phiếu nghe và phiếu đánh giá của nhóm, bảng K-W-L 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GVđánh giá phần làm việc của các nhóm,  chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	Dàn ý tham khảo (Gợi ý ở phần phụ lục)

 

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh bàn luận về một vấn đề được đưa ra trong bài nói  

b. Nội dung thực hiện: HS hoàn thành bài phân tích, đánh giá, chọn một vấn đề mang tính toàn cầu, xã hội để bàn luận cùng bạn bè trong lớp 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

- Nhóm 2,3,4 : thảo luận đưa ra câu hỏi làm rõ thêm một số vấn đề trong nội dung bài thuyết trình; phản biện những điểm còn mơ hồ, thiếu chính xác, các lỗi trong bài thuyết trình; đánh giá khái quát nội dung thuyết trình; Trình bày góc nhìn, kiến giải khác (nếu có)

Từ đó chốt lại một số cách phản hồi của người nghe đối với bài thuyết trình.

- Nhóm 1 : tiếp nhận ý kiến của 3 nhóm, trao đổi, phản biện, nêu phương án sửa chữa, hoàn thiện

Từ đó chốt lại một số cách tiếp nhận phản hồi của người nói

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện thảo luận, tranh biện

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

- Đại diện các nhóm 2,3,4 lần lượt đưa ra các ý kiến trao đổi ( không nêu lại những ý kiến trùng nhau)

- Đại diện nhóm 1 lần lượt phản biện, nêu phương án sửa chữa, hoàn thiện

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV đánh giá phần làm việc của các nhóm, chốt lại những lưu ý đối với người nói và người nghe khi trao đổi; nhắc HS về những nguyên tắc trong trao đổi : tôn trọng người nói, bình đẳng trong giao tiếp, cách tranh biện, giải quyết xung đột…
	Trao đổi 

1. Người nghe

Sau khi lắng nghe một cách tích cực nội dung bài thuyết trình, bạn có thể phản hồi lại bằng cách: 

- Đặt câu hỏi với thái độ tìm hiểu chân thành đề nghị người thuyết trình làm rõ thêm một số vấn đề trong nội dung bài thuyết trình 

- Phản biện những điểm còn mơ hồ, mâu thuẫn, thiếu chính xác trong bài thuyết trình với thái độ xây dựng: chỉ ra những lỗi về lập luận, đối chiếu các dữ liệu được trình bày với các dữ liệu từ các nguồn thông tin khác để giúp người nói chỉnh sửa hoàn thiện bài thuyết trình 

- Đánh  giá khái quát về nội dung bài thuyết trình và sự thuyết trình, chỉ ra được những điểm tích cực và điểm chưa hợp lí 

- Trình bày góc nhìn, cách kiến giải khác về vấn đề được bài thuyết trình đề cập (có thể là quan điểm của tác giả khác hoặc quan điểm của bạn) 

2. Người nói 

Tiếp nhận ý kiến, phản hồi và trao đổi với các thành viên khác trong nhóm, lớp với thái độ cầu thị (bảo lưu hoặc tiếp thu, nêu phương án sửa chữa, hoàn thiện) 


Phụ lục 1. Dàn ý bài nói tham khảo 

* Vấn đề nghiên cứu: Nghệ thuật sân khấu chèo.

* Một số luận điểm chính:

- Những loại hình văn hóa như chèo, tuồng, cải lương,... qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển dù mang đậm chất địa phương của từng vùng nhưng khái quát chung vẫn mang đậm chất văn hóa dân gian Việt Nam. Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền dân gian lâu đời nhất của Việt Nam. 

- Sân khấu biểu diễn chèo đa dạng: sân đình, sân khấu chuyên nghiệp, các lễ hội ở một số đền chùa,... Quy mô lớn nhất của các đơn vị nghệ thuật Chèo là Nhà hát Chèo rồi đến Đoàn Chèo, một số tỉnh chỉ biên chế đội hoặc tổ Chèo thuộc đoàn nghệ thuật.

- Chèo không có cấu trúc cố định năm hồi một kịch như trong sân khấu châu Âu mà các nghệ sỹ tham gia diễn chèo thường ứng diễn. Diễn viên đóng chèo nói chung là những người không chuyên, hợp nhau trong những tổ chức văn nghệ dân gian gọi là phường chèo hay phường trò...

- Chèo sử dụng tối thiểu là hai loại nhạc cụ dây là đàn nguyệt và đàn nhị, đồng thời thêm cả sáo nữa. Ngoài ra, các nhạc công còn sử dụng thêm trống và chũm chọe. Bộ gõ nếu đầy đủ thì có trống cái, trống con, trống cơm, thanh la, mõ.

Phụ lục 2. Bài nói tham khảo

Chèo là nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống xuất hiện từ lâu đời và mang bản sắc dân tộc đậm đà nhất của dân tộc Việt Nam. Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc, chèo là một loại hình sân khấu kịch hát đậm đà tính dân tộc, với sự kết hợp nhuần nhuyễn của hàng loạt yếu tố: hát, múa, nhạc, kịch mang tính nguyên hợp vô cùng độc đáo. Cách bài trí sân khấu hát chèo là một khâu quan trọng để góp phần tạo nên giá trị văn hóa đặc sắc của loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian này.

     
Dựa trên khảo sát, thống kê cách bài trí sân khấu của một số vở chèo đã được trình diễn, chúng tôi nhận thấy các dụng cụ trên sân khấu của từng vở chèo đều có vai trò khác nhau, có sự liên quan đến nội dung kịch bản. Chúng tôi cho rằng không thể dùng cách bài trí sân khấu của các loại hình nghệ thuật khác để đánh giá cách bài trí sân khấu của chèo.

     
Nếu sân khấu truyền thống Trung Quốc có đại diện tiêu biểu là Kinh kịch của Bắc Kinh, Nhật Bản có kịch nô đại diện cho nghệ thuật truyền thống thì tiêu biểu nhất của sân khấu truyền thống Việt Nam là chèo. Sân khấu chèo là loại hình nghệ thuật tổng hợp các yếu tố dân ca, dân vũ và các loại hình nghệ thuật dân gian khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nó là hình thức kể chuyện bằng sân khấu, lấy sân khấu và diễn viên làm phương tiện giao lưu với công chúng, và có thể được biểu diễn ngẫu hứng. Sân khấu chèo dân gian đơn giản, mà cũng rất đa dạng có thể là sân đình, sân khấu chuyên nghiệp, các lễ hội ở một số đền chùa,... Quy mô lớn nhất của các đơn vị nghệ thuật Chèo là Nhà hát Chèo rồi đến Đoàn Chèo, một số tỉnh chỉ biên chế đội hoặc tổ Chèo thuộc đoàn nghệ thuật.

     
Trước kia chèo chỉ có phần nói và ngâm các bài dân ca, nhưng do ảnh hưởng của nghệ thuật do người lính bị bắt mang tới, chèo có thêm phần hát. Nội dung của các vở chèo lấy từ những truyện cổ tích, truyện Nôm; được nâng lên một mức cao bằng nghệ thuật sân khấu mang giá trị hiện thực và tư tưởng sâu sắc. Tiếng hát chèo đã đi vào tiềm thức của bao thế hệ người Việt, chúng ta ấn tượng về chèo qua những câu ca dao:

Ăn no rồi lại nằm khoèo
Nghe giục trống chèo bế bụng đi xem
Chẳng thèm ăn chả ăn nem
Thèm no cơm tẻ, thèm xem hát chèo
     
Trong kịch bản chèo, các nhân vật hiện ra qua những cái tên, qua hình tượng được tác giả tạo dựng, còn trên sân khấu chèo, các diễn viên sẽ là người lột tả cái hay, cái đẹp, cái xấu, cái ác của các nhân vật đó. Chèo không có cấu trúc cố định năm hồi một kịch như trong sân khấu châu Âu mà các nghệ sỹ tham gia diễn chèo thường ứng diễn. Diễn viên đóng chèo nói chung là những người không chuyên, hợp nhau trong những tổ chức văn nghệ dân gian gọi là phường chèo hay phường trò... Điển hình là một số nghệ sĩ như NSUT Thu Huyền, NSƯT Thảo Quyên, NSƯT Văn Bằng, NSUT Thu Hà, NSND Đình Óng, NSND Quốc Trượng,… là những nghệ sĩ đã hiện thực hóa hình tượng các nhân vật trong kịch bản chèo.

     
Chèo sử dụng tối thiểu là hai loại nhạc cụ dây là đàn nguyệt và đàn nhị, đồng thời thêm cả sáo nữa. Ngoài ra, các nhạc công còn sử dụng thêm trống và chũm chọe. Bộ gõ nếu đầy đủ thì có trống cái, trống con, trống cơm, thanh la, mõ. Trống con dùng để giữ nhịp cho hát, cho múa và đệm cho câu hát. Có câu nói “phi trống bất thành chèo” chỉ vị trí quan trọng của chiếc trống trong đêm diễn chèo. Trong chèo hiện đại có sử dụng thêm các nhạc cụ khác để làm phong phú thêm phần đệm như đàn thập lục, đàn tam thập lục, đàn nguyệt, tiêu v.v...

     
Hát chèo đã từng in đậm nét trong tiềm thức dân gian người Việt, không chỉ riêng với đồng bằng Bắc Bộ mà còn tỏa rộng, vươn xa trong đời sống văn hóa - nghệ thuật đương đại của đất nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, các loại hình giải trí mới ra đời, nhiều người đã không còn mặn mà với sân khấu chèo nữa. Sân khấu cổ truyền Việt Nam nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng dần dần mất đi vị thế của mình.

     
Các nghiên cứu về chèo nói chung và nghiên cứu về sân khấu chèo nói riêng còn tồn động rất nhiều vấn đề chưa được triển khai cụ thể. Chính vì vậy mà các kịch bản chèo đang dần biến mất, nghệ thuật sân khấu chèo đang dần bị lãng quên bởi sự phát triển nhanh chóng của xã hội. Chèo cần có sự thích nghi nhất định với thời cuộc để tránh bị rơi vào hoàn cảnh như một di sản phi vật thể chỉ để bảo tồn, tránh làm mất đi một trong những hình thức nghệ thuật kể chuyện bằng sân khấu tiêu biểu nhất của dân tộc.

Phụ lục 3. Phiếu nghe

	TÊN BÀI THUYẾT TRÌNH

Tên người trình bày: 

	Mục đích của người nói: 

	Cấu trúc bài 
thuyết trình 

	Mở bài 
Triển khai 

	

	
	Kết luận 

	

	Nội dung 
thuyết trình 

	Ý chính 

	

	
	Ý phụ 

	

	
	Bằng chứng, 
số liệu, hình ảnh 

	

	Câu hỏi 

	

	Nhận xét, đánh giá

	


Phụ lục 4. Rubic đánh giá bài nói 

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Vấn đề thuyết trình thú vị và có ý nghĩa, giúp người nghe có thêm hiểu biết mới
	
	

	2
	Thông tin về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu chính được thuyết trình rõ ràng, mạch lạc 
	
	

	3
	Bài thuyết trình có đủ ba phần: Mở đầu, Triển khai, Kết luận 
	
	

	4
	Người nói có phong thái tự tin, diễn đạt lưu loát, truyền cảm 
	
	

	5
	Các phương tiện hỗ trợ (Powerpoint, hình ảnh minh họa, bảng biểu,…) được sử dụng hiệu quả
	
	

	6
	Người nói tương tác tích cực với người nghe khi thuyết trình 
	
	

	7
	Người nói có tinh thần cầu thị khi trao đổi, đối thoại với người nghe 
	
	


CỦNG CỔ MỞ RỘNG 

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nhắc lại những kến thức về chèo, tuồng dân gian và nêu được những kiến thức mong muốn được bổ sung về loại hình nghệ thuật dân gian này. 

Học sinh thể hiện được thái độ, tình cảm với các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian như chèo, tuồng, múa rối nước. 

Học sinh lựa chọn một đề tài phù hợp và hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu mới (ngoài báo cáo đã viết) 

Học sinh dành thời gian xem và đọc thêm các vở tuồng, chèo và sân khấu dân gian 

2. Về năng lực

Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ và cảm thụ văn học để ôn tập và luyện viết 
3. Về phẩm chất: Rút ra các bài học về văn hóa, bảo tồn và lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

GV đặt câu hỏi: Con hãy chia sẻ ít nhất 3 bài học con ghi nhớ hoặc cho rằng thú vị sau khi học hết chủ đề 5?   

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
GV đặt câu hỏi 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy nghĩ và trả lời 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học
	Gợi ý đáp án

GV linh hoạt sử dụng câu trả lời của HS để dẫn dắt 



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh nhắc lại những kến thức về chèo, tuồng dân gian và nêu được những kiến thức mong muốn được bổ sung về loại hình nghệ thuật dân gian này. 

Học sinh thể hiện được thái độ, tình cảm với các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian như chèo, tuồng, múa rối nước. 

Học sinh lựa chọn một đề tài phù hợp và hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu mới (ngoài báo cáo đã viết) 

Học sinh dành thời gian xem và đọc thêm các vở tuồng, chèo và sân khấu dân gian 

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh chia nhóm thực hiện bài tập trong SGK để ôn tập  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên chia nhóm HS thảo luận để thực hiện bài tập ôn tập số 1 – 2 trong SGK 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hành làm bài 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức 
	Câu 1. Nêu ngắn gọn những điều bạn đã biết về chèo, tuồng dân gian qua bài học này. Bạn muốn trang bị thêm những kiến thức gì để có thể khám phá thế giới độc đáo của sân khấu chèo, tuồng?

* Những hiểu biết về chèo:
- Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Chèo là một loại hình kịch hát dân gian, phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, thường được diễn ở sân đình trong thời gian có các lễ hội.

- Chèo mang tính quần chúng và được coi là loại hình sân khấu của hội hè với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp với cách nói ví von giàu tính tự sự, trữ tình.

- Nghệ thuật chèo mang tính tổng hợp, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nói, hát, múa với sự phối hợp của các đạo cụ, nhạc khí dân tộc độc đáo. Đặc trưng của chèo là vẫn những câu chuyện đó, tích cũ đó nhưng lối hát, lối diễn của từng nghệ sĩ lại làm nên sự phong phú khác biệt riêng.

* Những hiểu biết về tuồng:
- Tuồng là cách gọi một loại hình nhạc kịch thịnh hành tại Việt Nam, phát triển mạnh dưới triều Nguyễn, ở vùng Nam Trung Bộ. Tuồng có hai bộ phận tương đối khác biệt nhau là tuồng cung đình và tuồng dân gian.

- Tuồng mang theo âm hưởng hùng tráng với những tấm gương nhân vật tận trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về lẽ ứng xử của con người giữa cái chung và cái riêng, giữa gia đình và Tổ quốc.

- Nghệ thuật tuồng mang tính tổng hợp, phối hợp cả văn học, ca nhạc và vũ đạo. Tích tuồng dân gian giàu yếu tố hài, hướng tới châm biếm các thói hư tật xấu hay đả kích một số hạng người nhất định trong xã hội.

- Học sinh tự nêu những kiến thức muốn được trang bị thêm như: kiến thức về ngôn ngữ tuồng, ngôn ngữ trong múa rối nước hay cách sử dụng cao dao, tục ngữ trong các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian,…

Câu 2. Sau khi học bài học này, bạn có thái độ, tình cảm như thế nào đối với các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian như chèo, tuồng, múa rối nước?

- Gợi ý: Nên có thái độ trân trọng, gìn giữ những loại hình nghệ thuật mang ý nghĩa to lớn thể hiện giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc; cảm thấy thêm tự hào và yêu quý đất nước Việt Nam hơn, yêu quý giá trị của những loại hình nghệ thuật này hơn,…

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: 
Học sinh viết bài nghiên cứu về nghệ thuật sân khấu (ngoài bài viết đã thực hiện)

b. Nội dung thực hiện 

HS vận dụng kiến thức đã học đã hoàn thành bài viết theo rubic chấm bài viết 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hành viết  

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	Bài làm tham khảo

Tham khảo phụ lục 1. bài viết mẫu 

 

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh dành thời gian xem và đọc thêm các vở tuồng, chèo và sân khấu dân gian
b. Nội dung thực hiện: GV có thể cho HS xem các đoạn trích có trong phần video tham khảo 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh xem và tự rút ra những suy ngẫm

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại kiến thức của chủ đề  
	Tham khảo các video về chèo, tuồng trong tư liệu bổ trợ hoặc tham khảo các nguồn tài liệu sau 

- Về chèo, có thể tìm đọc: Trần Việt Ngữ, Về nghệ thuật chèo, NXB Sân khấu, Hà Nội, 2013; Bùi Đức Hạnh, 150 làn điệu chèo cổ, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2006; Hà Văn Cầu, Hề chèo, NXB trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2005;…

- Về tuồng, có thể tìm đọc: Mịch Quang, Tìm hiểu nghệ thuật tuồng, NXB Quân đội nhân dân, hà Nội, 2017; Hoàng Châu ký (Chủ biên), Tổng tập Văn học Việt Nam, tập 15A, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994; Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Tổng tập văn học Việt Nam, tập 12, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000;…




Phụ lục 1. Bài làm tham khảo 

Đề tài: Đặc điểm sân khấu tuồng.

     
Tuồng là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền đặc sắc của Việt Nam được hình thành trên cơ sở ca vũ nhạc và các trò diễn xướng dân gian vốn có từ lâu đời và rất phong phú của dân tộc Việt Nam. Tuồng được khởi xướng thời nhà Tiền Lê và có sự giao thoa, tiếp thu cách biểu diễn và hóa trang của hí kịch bên Trung Hoa. Tuy nhiên, lối hát tuồng du nhập vào nước ta khi nào thì hiện tại vẫn chưa xác định thời gian cụ thể. Sân khấu tuồng là một phần không thể thiếu trong việc tạo nên những vở kịch tuồng đặc sắc.

     
Khác với các loại hình sân khấu khác như chèo, cải lương. Tuồng mang theo âm hưởng hùng tráng với những tấm gương nhân vật tận trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về lẽ ứng xử của con người giữa cái chung và cái riêng, giữa gia đình và Tổ quốc, chất bi hùng là một đặc trưng thẩm mỹ của nghệ thuật Tuồng. Có thể nói Tuồng là sân khấu của những người anh hùng... Tuồng cũng được biểu diễn ở sân đình, trong các lễ hội Kỳ Yên ở các đình làng, đôi khi cũng có tư nhân mướn đoàn hát tuồng về biểu diễn tại nhà thì thường có thêm cái trống lèo hoặc thẻ tre để khi có tới cao trào hoặc diễn viên có những câu hát hay thì đánh tưởng thưởng hoặc ném thẻ để tính tiền thưởng khi vãn tuồng.

     
Trên sân khấu Tuồng, tất cả bắt đầu từ người diễn viên. Cùng với người diễn viên, cảnh tượng mới dần hiện lên; địa điểm thời gian mới được xác định. Với một câu hát, một điệu múa, người nghệ sỹ dựng lên một trời tưởng tượng; lúc là biển cả mênh mông, khi là núi rừng bát ngát; vừa là triều đình, thoắt đã là bãi chiến trờng. Các nghệ nhân biểu diễn phải hóa trang hoặc mang mặc nạ thể hiện đặc trưng nhân vật như: trung, gian, nịnh, hề, tướng,... và phải nói lối (hình thức ca - nói), cách đi đứng, ra bộ phải chuẩn xác cho từng thể loại nhân vật. Thông qua sự biểu hiện của người nghệ sỹ, khán giả không chỉ nhận biết được những thay đổi về không gian, thời gian mà còn thấy những xung đột giằng xé trong nội tâm nhân vật.

     
Lối diễn xuất của diễn viên tuồng thường nặng tính ước lệ và trình thức, tức là loại sân khấu ước lệ, cách biểu diễn khuếch đại hơn sự thật ngoài đời để khán giả dễ cảm nhận. Nghệ sĩ có động tác càng nhỏ càng nhanh và khi lên sân khấu càng cần tăng cường điệu thì khán giả mới kịp nhận thấy. Kiểu cách đi đứng của nghệ sĩ cũng để biểu lộ cái "tâm" của nhân vật thiện, ác. Mỗi loại nhân vật của tuồng lại có một lối diễn khác nhau, chính diện thường ngay thẳng, cương trực, đi đứng đàng hoàng, còn phản diện thì gian xảo, láo liên, uốn éo.

     
Ngoài sự thể hiện của người nghệ sĩ trên sân khấu tuồng thì các điệu múa tuồng, lời ca, tiếng hát, nhạc đệm và các dụng cụ trên sân khấu cũng rất cần thiết. Ngôn ngữ ca ngâm thì phải dùng giọng thật to, thật cao và rõ. Điệu hát quan trọng nhất trong hát bội là "nói lối", tức là nói một lúc rồi hát, thường để mở đầu cho các khúc hát khác. Các tuyến nhân vật của tuồng chủ yếu là: kép, tướng, đào, đào võ, lão,... với mỗi loại nhân vật lại có cách hóa trang riêng. Màu sắc dùng để hóa trang trên mặt phổ biến là trắng, đỏ, xanh và màu đen. Mặt trắng (diện mạo đẹp đẽ, tính cách trầm tĩnh), mặt đỏ (người trí dũng, chững chạc), mặt rằn (diện mạo xấu xí, tính cách nóng nảy), mặt tròng xéo đen (tướng phản, hai bên thái dương có vết đỏ là người nóng nảy, nếu tròng xéo đen nền đỏ thắm hay xanh là người vũ dũng), mặt mốc (xu nịnh), mặt lưỡi cày (người đoản hậu, nhát gan)...

     
Trong tuồng có nhiều yếu tố nghệ thuật tham gia, trong đó âm nhạc giữ một vai trò hết sức quan trọng. Ngoài việc đệm cho hát, cho múa, cho các hiệu quả sân khấu như phong ba bão tố, chiến trận sa trường, đăng đàn bái tướng, âm nhạc trong sân khấu tuồng còn thể hiện tình cảm nhân vật trong các lớp diễn không lời và còn làm cầu nối của thế giới nội tâm nhân vật tới khán giả. Dàn nhạc tuồng gồm có bộ gõ (trống, thanh la, mõ...), bộ hơi (kèn, sáo, chủ yếu là kèn), bộ dây (nhị, cò, hồ, đại, tiểu...) và bộ gảy (tam, tứ, nguyệt...).

      
Tuồng mang theo âm hưởng hùng tráng với những tấm gương tận trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về lẽ ứng xử của con người giữa cái chung và cái riêng, giữa gia đình và Tổ quốc, chất bi hùng là một đặc trưng thẩm mỹ của Tuồng. Những vấn đề nghiên cứu từ kịch bản tuồng đến sân khấu biểu diễn tuồng vẫn chưa được phổ biến và nghiên cứu sâu. Theo sự phát triển của con người và xã hội thì những loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian đang đứng trước nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Phụ lục 2. Rubic chấm bài viết 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(3 điểm)
	1 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 

Sai kết cấu đoạn
	2 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(7 điểm)
	1 – 4 điểm

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm

Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG

HỒN THIÊNG ĐƯA ĐƯỜNG 

(TRÍCH TUỒNG SƠN HẬU)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Học sinh nêu được sự khác biệt về ngôn ngữ giữa đoạn trích tuồng Sơn Hậu (tuồng cung đình) với đoạn trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến (tuồng dân gian) đã học trước đó. 

Học sinh nhận xét chất bi hùng của sự kiện và nghĩa vua tôi, tình huynh đệ được thể hiện trong đoạn trích – một trong những điều tạo nên sức hấp dẫn mê hoặc của tuồng đối với khán giả thời trước 

2. Về năng lực: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ và năng lực cảm thụ để đọc hiểu văn bản 

3. Về phẩm chất: Học sinh được khơi gợi tinh thần dũng cảm, trượng nghĩa, cảm nhận nét đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học

b. Nội dung thực hiện: 

HS thực hiện bảng K – W – L về những điều đã biết, muốn biết và chưa biết về nghệ thuật tuồng sau khi đã học hết chủ đề  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
GV đặt câu hỏi 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh suy nghĩ và trả lời 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên dẫn dắt vào bài học
	Gợi ý đáp án

GV linh hoạt dựa vào phần ghi chép và chia sẻ của HS 



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh nêu được sự khác biệt về ngôn ngữ giữa đoạn trích tuồng Sơn Hậu (tuồng cung đình) với đoạn trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến (tuồng dân gian) đã học trước đó. 

Học sinh nhận xét chất bi hùng của sự kiện và nghĩa vua tôi, tình huynh đệ được thể hiện trong đoạn trích – một trong những điều tạo nên sức hấp dẫn mê hoặc của tuồng đối với khán giả thời trước 

b. Nội dung thực hiện: 

Học sinh hoàn thành phiếu học tập tìm hiểu về tác giả, tác phẩm và khái quát chung 

Học sinh chia nhóm và thực hiện phiếu học tập để tìm hiểu đoạn trích tuồng 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao phiếu học tập 

HS thảo luận nhóm đôi hoặc nhóm 4 để hoàn thành phiếu học tập tìm hiểu về tác giả - tác phẩm  

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hành làm bài 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức 
	I. Tìm hiểu chung 

- San Hậu hay Sơn Hậu là tên một vở tuồng (hát bội) cổ khuyết danh của Việt Nam (có ý kiến cho là của Đào Duy Từ viết), hiện không còn bản gốc, ra đời vào khoảng nửa cuối thế kỉ 18, sau được Đào Tấn chỉnh lý. 

- Tóm tắt: Vua Tề già yếu, sắp qua đời, thái sư Tạ Thiên Lăng cùng anh em âm mưu chiếm ngôi, tống giam Phàn thứ hậu đang có mang. Họ giết lão quan Lý Khắc Thường, trong khi đó võ tướng Khương Linh Tá giả hàng thái sư nhưng tìm cách cứu thái hậu. Bà Nguyệt Hạo (Nguyệt Kiểu) là chị ba của các anh em họ Tạ, vốn cũng là một thứ hậu của vua Tề, đau đớn vì các em mình phản bội, đã cùng thái giám Tử Trình, Đổng Kim Lân và Khương Linh Tá lập mưu cứu thứ hậu và hoàng tử mới sinh thoát khỏi ngục tối. Chuyện bại lộ, Tạ Thiên Lăng cho quân đuổi theo, Khương Linh Tá ở lại cản đường để Đổng Kim Lân đưa thứ phi và hoàng tử mới sinh chạy trốn. Linh Tá chống không nổi quân Thiên Lăng và bị chém đứt đầu. Kim Lân bị lạc trong rừng, Linh Tá hiện lên thành ngọn đuốc đưa đường cho Kim Lân dẫn hoàng tử và thứ phi về được đến thành San Hậu. Đổng Kim Lân củng cố lực lượng và tiếp tục chiến đấu chống Tạ Thiên Lăng. Cánh thái sư cố thủ trong thành, Tạ Thiên Lăng bắt mẹ của Đổng Kim Lân làm con tin, nếu Kim Lân phá thành chúng sẽ giết mẹ ông. Nhờ sự giúp đỡ của Nguyệt Hạo (lúc này đang tu trong chùa), quân của Đổng Kim Lân đã đưa bà đổi lấy mẹ Kim Lân. Cuối cùng, quân Kim Lân chiến thắng. Tạ Ôn Đình, em trai Tạ Thiên Lăng bị hồn Khương Linh Tá hiện về chém chết, còn Thiên Lăng bị đuổi về quê. Hoàng tử lên ngôi vua.

- Bố cục: Tuồng hát này có 3 hồi, mỗi hồi hát độ 4 giờ; mỗi hồi không có tựa riêng, gọi chung là tuồng San Hậu.
+ Hồi thứ nhất nói về Phàn Viên Ngoại tống cung ái nữ.
+ Hồi thứ nhì nói về Phàn Công chém sứ giả.
+ Hồi thứ ba nói về Tạ Nguyệt Kiểu đi tu.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao phiếu học tập 

HS thảo luận nhóm đôi hoặc nhóm 4 để hoàn thành phiếu học tập tìm hiểu về đoạn trích tuồng  

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hành làm bài 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

Giáo viên chốt những kiến thức
	II. Đọc hiểu văn bản 

1. Bố cục và các sự việc chính trong văn bản 

+ Phần 1 từ đầu đến (Hồn Linh Tá báo đèn hiệu): Kim Lân hộ tống thứ phi và hoàng tử về Sơn Hậu giữa đường gặp hồn Linh tá 

+ Phần 2 tiếp theo đến (Chân trời đã hây hây): Hồn Linh Tá hóa thành ngọn đuốc soi đường cho Kim Lân đến Sơn Hậu an toàn 

+ Phần 3: Còn lại: Anh em từ tạ nhau 

Các sự kiện chính 

+ Kim Lân gặp lại hồn Linh Tá 

+ Hồn Linh Tá hóa thành ngọn đuốc và trò chuyện dẫn lối cho Kim Lân 

+ Hai anh em từ biệt 

2. Hoàn cảnh éo le của Kim Lân lúc bấy giờ 

- Hoàn cảnh hết sức éo le: Phá muôn vòng quân sĩ nhưng “Kiếm Thứ phi kiếm chẳng thấy tin/thương tử hoàng còn nhỏ/Khát sữa lại đói cơm/ Cắn máu tay thấm giọt nhi long/Nhất thờ trợ miễn ư cơn khát”. Vừa giết giặc vừa bảo toàn tính mạng cho hoàng tử và thứ phi, vừa chạy trốn quân địch đến vùng Sơn Hậu. 

- Xung quanh chỉ có núi non, trong rừng không có cả ánh sáng, ngẫm lại chuyện xưa chỉ hi vọng có ánh sáng soi đường chỉ lối “Sau lưng không tiếng nhạc/Trước mắt thấy đầu non/ Lạc vào chốn sơn trung/Đã không dời nước bước/ Xưa Hán Minh giúp nước/ Mặt trời xuất tan canh” 

3. Sự xuất hiện của hồn Linh Tá và tình nghĩa huynh đệ Linh Tá – Kim Lân 

 - Hồn Linh Tá xuất hiện vì lời thề ban xưa “Xưa có lời đoạn thệ/Nay phải đến báo tin/Cậy anh phù Hoàng tử Thứ phi/Khá gắng sức nghiệp Tề đem lại”. Kim Lân vô cùng ngạc nhiên “Ta Linh Tá! Ta Linh Tá/Mệnh dĩ vong! Mệnh dĩ vong!/ Thủ cấp lưu tại thử/ Công hà nhật tấn công” – lo cho việc mai táng của em mình không chu tất 

- Kim Lân biểu đạt cảm xúc đau đớn, xót xa trước tình nghĩa huynh đệ lâu năm, đau đớn khi không thể cùng huynh đệ đồng cam cộng khổ, cứu nước cứu vua “Thống thiết các can tràng đoạn đoạn/ Sầu đê mê ngọc lệ sái uông uông/Thùy trì nhất đán biệt Sâm Thương/ Thùy tri nhất đán biệt Sâm Thương” đồng thời tiếc nuối cho phận anh hùng không ai phù trợ để lập nghĩa lớn cho quốc gia “Tiếc bất anh hùng/Lầm tay phản tặc/Lất au phù bật/Vây cánh cho nhau?/Vì quốc gia đại nghĩa/ Hoài cơ nghiệp tận kì trung” 

- Kim Lân đau xót nhờ Linh Tá nguyện phò hoàng tử và còn mình gánh vác trách nhhiệm đánh tan kẻ địch “Phò Hoàng tử đã đành có mỗ/ Ngăn tặc binh sở cậy nhà ngươi/ Hồn yêngd dà chín suối xa chơi/Biết thưở nào cùng nhau thấy mặt” 

- Linh Tá hóa ngọn đèn hồng soi đường chỉ lối và phù trợ cho Kim Lân cứu thứ phi và hoàng tử 

- Linh Tá và Kim Lân từ biệt nhau, Kim Lân nói lời từ tạ “Hồn thương hồn tiếc hây hây/ Âm dương một phút từ nay xa vời” 

- Kim Lân vừa đến thành Sơn Hậu ngọn đèn liên phụt tắt 

Nhận xét tình nghĩa huynh đề của Linh Tá và Kim Lân: Yêu thương, gắn bó, nguyện hi sinh vì nhau, hỗ trợ lẫn nhau, trọng tình trọng nghĩa. Đặc biệt là luôn vì trách nhiệm với vua với nước, với nghĩa lớn của quốc gia đại sự. 

Nhận xét chất bi hùng của sự việc: Giải vòng vây quân địch, hộ tống thứ phi và hoàng tử tới nơi an toàn ( Công việc đại sự, trọng đại của quốc gia dân tộc 

4. So sánh ngôn ngữ giữa tuồng cung đình (Sơn Hậu) và tuồng dân gian (Nghêu, Sò, Ốc, Hến) 

- Tuồng cung đình: Nhấn mạnh vào các tình cảm cao đẹp, đạo nghĩa trung quân ái quốc, nhiều từ ngữ cổ điển, nhiều tích và ngôn ngữ trang trọng, diễn đạt có vần điệu. 

- Tuồng dân gian: Nhấn mạnh vào thế sự, nhân tình thế thái, những sự việc diễn ra trong đời sống nhân dân, ngôn ngữ dân dã, đời thường, các từ ngữ dễ hiểu và ngắn gọn. 

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu hoạt động: 
Học sinh diễn lại đoạn trích thể hiện được tính chất hào hùng thiêng liêng của tuồng cung đình  
b. Nội dung thực hiện 

HS chia nhóm và thực hiện  

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	GV linh hoạt sử dụng phần nội dung phần chia sẻ của học sinh 

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ 

a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh cảm nhận và liên hệ được tinh thần dũng cảm, trượng nghĩa, cảm nhận vẻ đẹp của tình nghĩa huynh đệ, anh em được thể hiện trong đoạn trích tuồng. 
b. Nội dung thực hiện: HS chia sẻ cảm nhận   

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên giao nhiệm vụ

Học sinh thảo luận và thực hiện 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện thảo luận 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Học sinh trình bày phần bài làm của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
	HS trình bày suy ngẫm và quan điểm của bản thân 

Gợi ý: 

Bàn luận về tình nghĩa huynh đệ xưa và nay

Vai trò và tầm quan trọng của việc giữ lời hứa, trọng chữ tín  


Phụ lục 1. Phiếu bài tập tìm hiểu đoạn trích tuồng 
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Phụ lục 2. Rubic đánh giá thảo luận nhóm 

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả

Sai lỗi chính tả 
	1 điểm

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 

Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 

Trình bày cẩn thận 

Không có lỗi chính tả

Có sự sáng tạo



	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm

(2 điểm)
	0 điểm 

Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 

Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 

Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 

Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 

Hoạt động gắn kết 

Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 

Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 (CHUẨN BỊ BÀI NÓI)


Tên tác phẩm:


Nhóm HS thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị nói


- Xác định mục đích, người nghe, không gian và thời gian nói.� - Tôi thực hiện bài nói này nhằm mục đích:


- Người nghe của tôi là:


- Không gian, thời gian nói:


- Tôi sẽ chọn cách thuyết trình:


Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý


+ Vấn đề nghiên cứu


+ Lý do lựa chọn đề tải


+ Trình bày các kết quả nghiên cứu chính thông qua hệ thống 


luận điểm, có các dữ liệu, bằng chứng


+ Tổng hợp lại vấn đề nghiên cứu và đánh giá tầm quan trọng 


của vấn đề đó trong nghiên cứu, gợi mở những hướng tiếp cận mới


+ Nêu được tên tài liệu và tác giả, xuất xứ tài liệu











PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 (CHUẨN BỊ BÀI NGHE)


Tên đề tài:�Nhóm thực hiện:�Một số ghi nhận về nội dung trình bày bài nói của nhóm khác:�- Hình thức: �+ Phong thái  �+ Giọng điệu, ngôn từ thuyết trình�+ Ngữ điệu, cử chỉ, sự tương tác với người nghe�- Nội dung: Đảm bảo các ý chính:�+ Vấn đề nghiên cứu


+ Lý do lựa chọn đề tải


+ Trình bày các kết quả nghiên cứu chính thông qua hệ thống 


luận điểm, có các dữ liệu, bằng chứng


+ Tổng hợp lại vấn đề nghiên cứu và đánh giá tầm quan trọng 


của vấn đề đó trong nghiên cứu, gợi mở những hướng tiếp cận mới


+ Nêu được tên tài liệu và tác giả, xuất xứ tài liệu











